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(Tái bản lần thứ hai) 


NHÀ XUẤT ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 


LỜI NÓI ĐẦU 


Làm thế nào để học giỏi môn Hóa học? Làm sao để có kỹ năng tư duy 
đặc trưng của Hóa học, kỹ năng trả lời và giải các bài tập hóa học? Làm 
sao có thể vận dụng các kiến thức Hóa học vào cuộc sống? 

Hy vọng rằng quyển sách “Hướng dẫn giải bài tập hóa học 9” sẽ phần 
nào đáp ứng yêu cầu của các em yêu thích môn học có nhiều ứng dụng 
thực tiễn này. 

Quyển sách được biên soạn theo chương trình mới nhất của Bộ Giáo 
dục và Đào tạo, bao gồm 5 chương tương ứng với 5 chương của sách giáo 
khoa Hóa học 9. Mỗi chương gồm các nội dung sau: 

A. Tóm tắt lí thuyết của chương dướ: dạng sơ đồ. 

B. Hướng dẫn giải giải bài tập cơ bản 

C. Các câu hỏi và bài tập bổ sung 

D. Bài tập tự luyện. 

Quyển sách “Hướng dẫn giải bài tập hóa học 9” là quyển thứ hai 
trong bộ sách tham khảo hóa học từ lớp 8 đến lớp 12. Các câu hỏi và bài 
tập trong sách được biên soạn đa dạng, trong đó các kỹ năng tư duy đặc 
trưng của hóa học được chú trọng. Phần tính toán của các bài tập không 
quá phức tạp. Đối với các câu hỏi và bài tập có hướng dẫn, các em nên 
tự mình giải trước, nếu có vướng mắc mới xem phần hướng dẫn. Một bài 
tập có thể có nhiều cách giải khác nhau, tuy nhiên đáp số thì giống 
nhau. 

Mặc dù chúng tôi đã có nhiều cố gắng, nhưng do trình độ và thời gian 
biên soạn còn hạn chế nên quyển sách không thể tránh khỏi các sai sót. 
Chúng tôi chân thành cảm ơn mọi ý kiến đóng góp của các bạn đọc, 
nhất là của các thầy, cô và các em học sinh để sách được hoàn chỉnh 
hơn trong lần tái bản sau. 


Túc giủ 


Chương I. CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔ CƠ 


A. TÓM TẮT LÍ THUYẾT 
1. Phân loại các chất vô cơ 
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Oxit Oxit Axit Axit Bazơ  Bazơ Muối Muối 
bazơ aXIt có oxi không tan không axit trung 
, CÓ 0XI tan hòa 

CaO CO; HNO; HCI NaOH Cu(OH); KHSO, NaCl 

FezO; SO; H;SO, HEr KOH Fe(OH); NaHCO; K;SO, 


2. Tính chất hóa học của các loại hợp chất vô cơ 


B. HƯỚNG DẪN GIẢI CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP CƠ BẢN 
BÀI 1. TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA OXIT 


KHÁI QUÁT VỀ SỰ PHÂN LOẠI OXIT 
Bài 1. Có những oxit sau: CaO, Fe;O;, SOạ. Oxit nào có thể tác dụng được với: 
a) Nước? b) Axit clohiđric? 
c) Natri hidroxit? 
Viết các phương trình phản ứng hóa học. 
Hướng dẫn giải 
a) Các oxit tác dụng với nước: CaO, SO¿a 
CaO + H;O -› Ca(OH); 
SO; + H;O — H;ạSO, 
b) Các oxit tác dụng được với axit clohiđric: CaO, Fe;Os 
CaO + 2HCI — CaCl]; + H;ạO 
EFe¿Oa + 6HCI —› 2FeCl; + 3H;O 
c) Oxit tác dụng với natri hiđroxit: SOa 
SQOa + 2NaOH -› Na;SO, + HO 
Bài 2: Có những chất sau: HạO, KOH, KạO, CO;. Hãy cho biết những cặp chất 
có thể tác dụng với nhau? 


Hướng dẫn giải 


Lấy tổng các trường hợp có thể phản ứng chia 2 ta có 4 cặp chất có thể 
tác dụng được với nhau. 
Bài 3: Từ những chất: Canxi oxit, lưu huỳnh đioxit, cacbon đioxit, lưu huỳnh 
trioxit, kẽm oxit, em hãy chọn một chất thích hợp điển vào các sơ đổ phản 
ứng sau: 


a) Axit sunfUIric +... —> Kẽm sunfat + Nước 
b) Natri hiđroxit+... —>  Natri sunfat +Nước 
c) Nước +...» Axit sunfurơ 

d) Nước +... —>  Canxi hiđroxit 

e) Canxi oxi  +..._—»y Canxi cacbonat 


Dùng các công thức hóa học để viết tất cả những phương trình phản ứng 
trên. 


Hướng dẫn giải 


a) HạSO; + ZnO ——> ZnSO¿ + HạO 
b) 2NaOH + Sa ——— Na;SO¿ + H;O 
€) HO + SO; ——> H;SO¿a 

đ) H;O + CaO ——> Ca(OH); 

e) CaO + CO; ——> CaCO;} 


Bài 4: Cho những oxit sau: CO;, SO;, Na;O, CaO, CuO. Hãy chọn một trong 
những chất đã cho tác dụng được với: 
a) Nước, tạo thành axit. b) Nước, tạo thành dung dịch bazơ. 
©) Axit, tạo thành muối và nước đ) Bazơ, tạo thành muối và nước. 
Viết các phương trình phản ứng. 
Hướng dẫn giải 
a) Oxit tác dụng với nước tạo thành axit: 
3O; + H;ạO - H;SO; 
b) Oxit tác dụng với nước tạo thành dung dịch bazơ. 
Na¿O + H;O —› 2NaOH 
e) Oxit tác dụng với axit tạo thành muối và nước. 
CuO + H;SO¿ › CuSO, + HạO 
đ) Oxit tác dụng với bazơ tạo thành muối và nước. 
CO; + 2NaOH -› Na;COa + HạO 
e) Oxit tác dụng với cacbon đioxit tạo thành muối. 
CaO + CO; — CaCO¿ 
Bài ð: Có hỗn hợp khí CO; và O¿. Làm thế nào có thể thu được khí O¿; từ 
hỗn hợp trên? Trình bày cách làm và viết phương trình phản ứng. 
Hướng dẫn giải 
Trong số các khí và hơi của hỗn hợp, có một oxit axit là CO;. Theo tính 
chất hóa học của oxit axit, chất này phản ứng với kiểm tạo thành muối và 
nước. Chất khí oxi không có tính chất này. Do đó ta chọn dung dịch 
Ca(OH); để tách riêng khí oxi ra khỏi hỗn hợp. 
Cách làm như sau: 
Bước 1: Cho hỗn hợp khí đi qua bình đựng dung dịch Ca(OH); dư, toàn bộ 
khí CO; trong hỗn hợp sẽ phản ứng và oxi đi qua vì không phản ứng. 
Phương trình hóa học: 
CO; + Ca(OH); —> CaCO¿ + HO 
Bước 9: Khí oxi có lẫn một ít hơi nước (nước vôi trong chưa hấp thụ hết) ta 
dẫn qua bình đựng dung dịch axit sunfuric đặc. Hơi nước bị axit giữ lại, ta 
được khí oxi sạch. 


Bài 6. Cho 1,6g đồng (II) oxit tác dụng với 100g dung dịch axit sunfuric có 
nông độ 20%. 
a) Viết phương trình phản ứng. 
b) Tính nông độ phần trăm của các chất có trong dung dịch sau phản ứng 
kết thúc. 
Hướng dẫn giải 
nœo = 1,6 : 80 = 0,02(mol). nụ,so, = 20% x 100 : 98 > 0,02 axit dư 
a) Phương trình hóa học 
CuO + H;SO, —- CuSO, + HO 
0,02mol 0,02mol 0,02mol 
Theo phương trình hóa học CuO đã phản ứng hết, H;SO/, dư. 
b) Nông độ % các chất: 
Số mol CuSO¿ = 0,02mol — Khối lượng CuSO¿ = 0,02 x 160 = 3,2 (gam) 
Khối lượng H;SO/¿ còn dư = 20 - (98 x 0,02) = 0,04 (gam). 
C%c,sọ, = 3,2 : (100 + 1,6) x 100% ~ 3,15% 


C#y sọ, = 0,04: (100 + 1,6) x 100% ~ 0,039% 


BÀI 2. MỘT SỐ OXIT QUAN TRỌNG 
A - Canxi oxit 
Bài 1. Bằng phương pháp hóa học nào có thể nhận 
biết được từng chất trong mỗi dãy chất sau: 
a) Hai chất rắn màu trắng là CaO và Na;O. 
b) Hai chất khí không màu là CO¿ và O;. 
Viết các phương trình phản ứng. LÊ? v. 3P À2: 
Hướng dẫn giải Canxi oxit 
a) Nhận biết hai chất rắn màu trắng là CaO và Na;O bằng phương pháp 
hóa học. 
se Cho hai chất rắn tác dụng với nước: 
CaO + H;ạO — Ca(OH); 
Na¿O + H;O -› 2NaOH 
e Dẫn khí CO; từ từ đi qua từng dung dịch, nếu xuất hiện kết tủa trắng 
thì đó là Ca(OH);, nếu không có hiện tượng gì thì đó là NaOH. 
CO¿ + Ca(OH);— CaCO;, + H;O Ẵ 
CO; + 2NaOH — Na;CO; + HO 
b) Hai chất khí không màu là CO; và O¿;. Sử dụng nước vôi trong làm 
thuốc thử để nhận biết khí CO; do xuất hiện kết tủa của CaCO¿, nếu không 
có hiện tượng gì thì đó là khí oxi. 
CO; + Ca(OH); —~- CaCO;, + HO 


lài 2. Hay nhận biết từng chất trong mỗi nhóm chất sau bằng phương 
háp hóa học: 
a) CaOÐ, CaCOs; b) CaO, CuO. 
Viết các phương trình phản ứng. 
Hướng dẫn giải 
a) CaCOs và CaO có thể dùng dung dịch HCI để thử. Nếu xuất hiện bọt 
hí thì đó là CaCO;, nếu không có khí thoát ra thì đó là CaO. 
CaCO; + 2HCI -› CaC]; + H;ạO + CO¿(khíi) 
b) CaO, CuO có thể dùng nước để thử. Nếu có phản ứng với nước thì đó 
à CaO, CuO không phản ứng. 
CaO + H;O —> Ca(OH); 
lài 3. 200ml dung dịch HCI có nồng độ 3,mol/⁄l hòa tan vừa đủ 20g hỗn 
lợp hai oxit CuO và Fe¿Oa. 
a) Viết các phương trình phản ứng. 
b) Tính khối lượng của mỗi oxit có trong hỗn hợp ban đầu. 
Hướng dẫn giải 
a) Các phương trình hóa học 
CuO + 2HCI ¬ CuÈCl; + HạO 


1mol 2mol 
Fe;Oa + 6HCI 2FeCla + lạ tyi 
1mol 6mol 


b) Khối lượng của mỗi oxit 
Đặt x, y lần lượt là số mol CuO và Fe;O; trong hỗn hợp. 


Khối lượng hỗn hợp = 80x + 160y = 20 (@) 
Số mol HCI = 2x + 6y = 3,5 .. 0,2 = 0,7 qD 


Giải hệ phương trình ta được y = 0,1, x = 0,05 
Khối lượng CuO = 0,05 .. 80 = 4 (g). 
Khối lượng Fe;O; = 0,1 .. 160 = 16 (g) 
lài 4. Biết 2,24lít khí CO; (đktc) tác dụng vừa đủ với 200ml dung dịch 
)a(OH)¿, sản phẩm là BaCO; và H;O. 
a) Viết phương trình phản ứng. 
b) Tính nồng độ mol của dung dịch Ba(OH); đã dùng. 
c) Tính khối lượng chất kết tủa thu được. 
Hướng dẫn giải 
a) Viết phương trình phản ứng 
CO; + Ba(OH); => BaCO;} + H;ạO 
Imol  lmol l1mol 
b) Nông độ mol của dung dịch Ba(OH); 


Số mol CO; = 2,24 : 22,4 = 0,1 = Số mol Ba(OH); 


c) Khối lượng chất kết tủa: 
Khối lượng BaCQ¿ = 0,1. 197 = 19,7 (g) 
B. Lưu huỳnh đỉioxit 
Bài 1. Viết phương trình hóa học cho mỗi biến đổi sau: 


(8) CaSO¿a 
S -'>>SO, C> HạSO, —)>Na;§O,—“” >§0; 
(6 5Na;SO; 
Hướng dẫn giải 
S + O; —~> SO¿; (1) 
SO; + CaO — CaSOa (2) 
SO; + HO —~> H;SO;a (8) 
HạSO; + 2NaOH —› Na;SO; + 2H;O _(4) 
Na;zSO; + H;ạSO, -› Na;SO, + H;O + SO¿†T (5) 
SO; + 2NaOH -› Na;SOa + H;O (6) 
Bài 2. Hãy nhận biết từng chất trong mỗi nhóm chất sau bằng ›hươn/ 
pháp hóa học: 


a) Hai chất rắn màu trắng là CaO và P;O¿. 
b) Hai chất khí không màu là SO; và O¿. 
Viết các phương trình hóa học. 
Hướng dẫn giải 
a) CaO và P;O; là một oxit bazơ và một oxit axit. Có thể cho 2 oút tá 
dụng với nước ở hai cốc riêng biệt. Dùng quỳ tím để thử, nếu có màu xinh th 
chất ban đầu là CaO. Nếu quỳ chuyến sang màu đỏ thì chất ban đầu là P;O;. 
CaO + H;O —¬ Ca(OH); dung dịch bazơ 
PạOs + 3H;O _— 2H;PO, dung dịch axit 
b) SO¿; và O; có thể dùng tàn đóm đỏ để thử và nhận ra oxi. Khí òn lạ 
thêm nước cất, lắc và thử dung dịch bằng quỳ tím, quỳ tím chuyển san; 
màu đỏ thì khí ban đầu là SOa. 
SO;ạ + H;ạO — H;ạSO; dung dịch axit sunfurơ 
Bài 3. Có những khí ẩm (khí có lẫn hơi nước): cacbon đioxit, hiđro, œi, lưu 
huỳnh đioxit. Khí nào có thể được làm khô bằng canxi oxit? Giải thícÈ. 
Hướng dẫn giải 
Nguyên tắc làm khô các chất khí là chất làm khô chỉ giữ lại hơi nưc mè 
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ệông tác dụng với chất được làm khô. 
CaO là một oxit bazơ, chỉ làm khô được: Hạ, O¿. 
CaO không thể làm khô hai oxit axit SO; và CO; vì vi pham nguyên tắc 
ên. CaO có thể tác dụng với các oxit axit. 
CaO + CO; -> CaCO¿; 
CaO + 5O; <y CaSO¿ 
ài 4. Có những chất khí sau: CO;, Hạ, O;, SO;, Nạ. Hãy cho biết chất nào có 
nh chất sau: 
a) Năng hơn không khí. 
b) Nhẹ hơn không khí. 
e) Cháy được trong không khí. 
đ) Tác dụng với nước tạo thành dung dịch axit. 
e) Lam đục nước vôi trong. 
g) Đổi màu giấy quỳ tím ẩm thành đỏ. 
Hướng dẫn giải 
a) Năng hơn không khí: CO¿, O;, SO; 
b) Nhẹ hơn không khí: Hạ,N:. 
c) Cháy được trong không khí: H; 
đ) Tác dụng với nước tạo thành dung dịch axit: CO¿, SOa, 
e) Làm đục nước vôi trong: CO¿, SO;. 
g) Đổi màu giấy quỳ tím ẩm thành đỏ: CO¿, SO¿. 
ài 5. Khí lưu huỳnh đioxit được tạo thành từ cặp chất nào sau đây: 
a) K›SOs và H;SO/¿. b) K;SO/, và HC. c) Na;SOa và NaOH 
d) ÑazSO¿ và CuCla. e) Na;SO; và NaCl. 
Hướng dẫn giải 
Chọn phương án a. 
ài 6. Dẫn 112ml khí SO; (đktc) đi qua 700ml dung dịch Ca(OH); có nông 
)› 0,01mo/1. 
a) Viết phương trình hóa học. 
b) Tính khối lượng các chất sau phản ứng. 
Hướng dẫn giải 


nạo, = Ô, Lái = 0,005(mol); ne,¿ow›, = 0,01 x 0,7 = 0,007(mol) 
?: 324i ` 
a) Phương trình phản ứng: SO; + Ca(OH); >  CaSO; + HạO 
1mol 1mol 1mol 


0,005mol  0,005mol 0,005mol 
= Ca(OH); dư 0,02mol | 
b) Khối lượng các chất sau phản ứng: 
me„cow;, = 0,02 x 74 = 1,48(g); mạ„sọ, = 0,005 x (40 + 32 + 48) = 0,6(gam) 


†1 


BÀI 3. TÍNH CHẤT HOÁ HỌC CỦA AXTT 
Bài 1: Từ Mg, MgO, Mg(OH); và dung dịch axit sunfuric NI Ề 
loãng, hãy viết các phương trình phản ứng hóa học điều mo 
chế magie sunfat. 


Hướng dẫn giải 
Mg + H;SO, - MgSO/, + H;Ÿ (1) 
MgO + H;SO, — MgSO¿, + H;O (2) 


Bài 2: Có những chất sau: CuO, Mg, Al;O;, Fe(OH);, Fe;Oa. Hãy chọn m 
trong những chất đã cho tác dụng với dung dịch HCI sinh ra: 
a) Khí nhẹ hơn không khí và cháy được trong không khí. 
b) Dung dịch có màu xanh lam. 
©) Dung dịch có màu vàng nâu. 
đ) Dung dịch không có màu. 
Viết các phương trình phản ứng. 
Hướng dẫn giải 
a) Khí nhẹ hơn không khí và cháy được trong không khí, đó là hiđro. 
Mg + 2HCI -› MgCl; + H;† 
b) Dung dịch có màu xanh lam, dung dịch muối đồng II 
CuO + 2HCI —› CuC]; + HạO 
©) Dung dịch có màu vàng nâu: Chọn Fe(OH); hoặc FeO; “⁄ 
FezOa + 6HCI] 2FeCla + 3H:O 
d) Dung dịch không màu: Dung dịch MgC]l; hoặc AICI;. 
AI;Oa + 6GHCI — 2AICIs + 3H:O 
Bài 8. Hãy viết các phương trình phản ứng trong mỗi trường hợp sau: 
a) Magie oxit và axit nitric; đ) Sắt và axit clohiđrit; 
b) Đồng (ID oxit và axit sunfuric; e) Kẽm và axit sunfurk loãng. 
c) Nhôm oxit và axit sunfuric; 
Hướng dẫn giải 
a) Magie oxit và axit nitric: MgO + 2HNO; — Mg(NO;); + HO 
b) Đồng (II) oxit và axit sunfuric: CuO + H;ạSO, - CuSOu + HO 
c) Nhôm oxit và axit sunfuric: Al;Oa + 3H;SO¿ -> Al;(SO¿)s+ 3H;O 
d) Sắt và axit clohidric: Fe + 2HCI —¬ FeCl; + H;T 
e) Kẽm và axit sunfuric loãng: Zn + HạSO/ -› ZnSO, + H;T 
Bài 4. Có 10gam hỗn hợp bột hai kim loại đồng và sắt. Hãy giới thi( 
phương pháp xác định thành phần phần trăm (theo khối lượrg) của m 
kim loại trong hỗn hợp theo: 
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a) Phương pháp hóa học. Viết phương trình hóa học. 
b) Phương pháp vật lí. 
(Biết rằng đồng không tác dụng với axit HCI và axit H;SO¿ loãng). 
Hướng dẫn giải 
a) Phương pháp hóa học 
Dùng dung dịch axit HCI dư tác dụng với hỗn hợp, chỉ có sắt phản ứng 
Fe+ 2HCI —› FeCl; + H;† 
Lọc, rửa và cân chất rắn không tan, biết khối lượng của Cu. Còn lại là Fe. 
b) Phương pháp vật lí 
Cho 10g hỗn hợp bột hai kim loại vào phía trong một tờ giấy A4 gập đôi. 
ưa nam châm đến phía ngoài của tờ giấy. Mở tờ giấy ra, sẽ tách riêng bột 
ít do nam châm hút và bột đồng thì không. Cân từng chất. 


BÀI 4. MỘT SỐ AXIT QUAN TRỌNG 
ài 1. Có những chất: CuO, BaCl;, Zn, ZnO. Chất nào nói trên tác dụng với 
ung dịch HC] và dung dịch H;SO¿ loãng sinh ra: 
a) Chất khí cháy được trong không khí? 
b) Dung dịch có màu xanh lam? 
c) Chất kết tủa màu trắng không tan trong nước và axit? 
d) Dung dịch không màu và nước? 
Viết tất cả các phương trình phản ứng. 
Hướng dẫn giải 
a) Chất khí cháy được trong không khí ở đây là H;. Chỉ có Zn tác dụng 
ới dung dịch axit HCI và dung dịch H;SO¿ loãng, giải phóng khí Hạ, 
Zn+ 2HCI -› ZnCl; + H;† 
Zn+ HạSO/, —> ZnSO¿ + H;† 
b) Dung dịch có màu xanh lam là màu của muối đồng II. 
CuO + H;SO¿ — CuSO¿ + HO 
CuO + 2HCI _ CuC]l; + HO 
màu xanh lam 
c) Chất kết tủa màu trắng, không tan trong nước và axit, đó là BaSO,. 
BaCl; + H;SO¿ -› BaSO,‡ + 2HCI 
d) Dung dịch không màu và nước là dung dịch ZnC]; hay ZnSO¿ 
ZnO + 2HCI —> ZnC]; + HạO 
ZnO + H;SO¿ — ZnSO¿ + H;O 
sài 2. Sản xuất axit sunfuric trong công nghiệp cần phải có những nguyên 
ệu chủ yếu nào? 
Hãy cho biết mục đích của mỗi công đoạn sản xuất axit sunfuric và dẫn 
a những phản ứng hóa học? 
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Hướng dẫn giải 

Xem sách giáo khoa Hóa học 9. 
Bài 3. Bằng cách nào có thể nhận biết được từng chất trong mỗi cặp ch 
sau theo phương pháp hóa học 

a) Dung dịch HCI và dung dịch H;SOƠ¿; 

b) Dung dịch NaC] và dung dịch Na;SO¿. 

c) Dung dịch Na;SO¿ và dung dịch H;ạSO,. 

Viết các phương trình hóa học. 


Hướng dẫn giải 

a) Dung dịch HCI và dung dịch H;SƠ,. 

Lấy hai ống nghiệm nhỏ, mỗi ống chứa riêng biệt khoảng 1ml dung dịc 
chưa biết. : 

Dùng thuốc thử BaCl;, nếu chất nào tạo thành kết tủa trắng thì đó Ì 
H;SO¿. 

BaCl; + H;SO, — BaSO,} + 2HCI 

b) Dung dịch NaCI và dung dịch Na;SO,. 

Lấy hai ống nghiệm nhỏ, mỗi ống chứa riêng biệt khoảng 1m dung dịc 
chưa biết. 

Dùng thuốc thử BaCl;, nếu chất nào tạo thành kết tủa trắng thì đó l 
Na;SO¿.. 

BaCl¿ + Na;SO, —> BaSO,‡ + 2NaCl 

c) Dung dịch Na;SO¿ và dung dịch H;SO,. 

Lấy hai ống nghiệm nhỏ, mỗi ống chứa riêng biệt khoảng 1ml diung dịc 
chưa biết. 

Dùng quỳ tím để thử, nếu quỳ tím chuyển sang màu đỏ thì đố là ax 
H;SO,. : 
Bài 4`. Bảng dưới đây cho biết kết quả của 6 thí nghiệm xảy ra ziffa Fe v 
dung dịch H;SO, loãng. 

Trong mỗi thí nghiệm người ta dùng 0,2 gam Fe tác dụng với thể tíc 
bằng nhau của axit, nhưng có nồng độ khác nhau. 

Những thí nghiệm nào chứng tỏ rằng: 

a) Phản ứng xảy ra nhanh hơn khi tăng nhiệt độ? 

b) Phản ứng xảy ra nhanh hơn khi tăng diện tích tiếp xúc? 

c) Phản ứng xảy ra nhanh hơn khi tăng nồng độ axit? 
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Nhiệt Sắt ở dạng | Thời gian phản 
độ (°C) ứng xong (s) 


Hướng dẫn giải 
Khi xét ảnh hưởng của một yếu tố nào đó đến tốc độ phản ứng thì thông 
hường người ta cố định các yếu tố còn lại. Ví dụ khi xét ảnh hưởng của yếu 
nhiệt độ, người ta cố định các yếu tố khác như nồng độ axit, diện tích 
iếp xúc. 
a) Thí nghiệm 2, ð và 4. 
b) Thí nghiệm 3 và 5. 
c) Thí nghiệm 4 và 6; thí nghiệm 1 và 3. 
)lài 5. Hãy sử dụng những chất có sắn: Cu, Fe, CuO, KOH, CạH;zOs (gÌucozơ), 
ung dịch H;SO¿ loãng, H;SO/, đặc và những dụng cụ thí nghiệm cần thiết để 
àm những thí nghiệm chứng minh rằng: 
a) Dung dịch H;SO¿ loãng có những tính chất hóa học của axit. 
b) H;SO¿ đặc có những tính chất hóa học riêng. 
Viết phương trình hóa học cho mỗi thí nghiệm. 
Hướng dẫn giải 
a) Dung dịch H;SO/¿ loãng có những tính chất hóa học của axit. 
2KOH + H;SO, -› K;SO, + 2H;ạO 
Fe+ H;SO¿ — FeSO¿ + H;ạ† 
CuO_ + H;5O¿ -› CuSO, + HạO 
b) Dung dịch H;SO/¿ đặc ngoài những tính chất hóa học của axit còn có 
những tính chất hóa học riêng. 
Cu+ 2H;SO, —!—› CuSO, + SO;† + 2H;O 
CaH);Oa =... 7. 6C + 6H;O 
lài 6. Cho một khối lượng mạt sắt dư vào 50ml dung dịch HCI. Phản ứng 
ong, thu được 3,36lít khí (đktc). 
a) Viết phương trình hóa học: 
b) Tính khối lượng mạt sắt đã tham gia phản ứng, 
e) Tìm nông độ mol của dung dịch HCI đã dùng. 
Hướng dẫn giải 
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a) Viết phương trình hóa học: 
Fe + 2HCI -—› FeCl, + H;ạŸ 


1mol 2mol 1mol 
b) Tính khối lượng Fe đã phản ứng: 
nge = nụ, = Sàn = 0,1ð(mol) — mpẹạ = 0,15 x ð6 z 8,4 (gam) 
©) Tính Cw của dung dịch HCI đã dùng 
0,3mol 


Me = 005mol = 6 mol/1it = 6M. 


Bài 7”. Hòa tan hoàn toàn 12,1 gam hỗn hợp bột CuO và ZnO cần 100w 
dung dịch HCI 3M. 
a) Viết các phương trình hóa học. 
b) Tính phần trăm theo khối lượng của mỗi oxit trong hỗn hợp bar đầu. 
c) Hãy tính khối lượng dung dịch H;SO, nồng độ 20% để hòa tai hoài 
oàn hỗn hợp các oxit trên. 
Hướng dẫn giải 
a) Viết phương trình hóa học ' 
CuO + 2HCI —› CuCl; + HO (q1) 
ZnO + 2HCI -› ZnCl; + HạO (2) 
lmol 2mol 
b) Tính % theo khối lượng của mỗi oxit trong hỗn hợp ban đầu 
Đặt x,y là số mol của CuO và ZnO trong hỗn hợp. 
Khối lượng hỗn hợp = (64 + 16) x + (6ð + 16) y= 12,1 (T) 
80x + 8ly = 12,1 


Số mol axit HCI = 2(x + y) = 0,1. 3 = 0,3 : (1D 
2x + 2y = 0,3 giải hệ ta được y = 0,1 mol 
và x = 0,05 mol 


Khối lượng CuO = 0,05.80 = 4,0 gam chiếm xấp xỉ 33% 
Khối lượng ZnO = 0,1.81 = 8,1 gam chiếm xấp xỉ 67%. 
c) Khối lượng axit H;SO, 20% cần dùng 

CuO + H;SO¿ — CuSO¿ + HạO (3) 

ZnaO + H;SO,  ZnSO,+HạO (4) 
Số mol H;SO, (3) = số mol CuO = 0,05 mol 
Số mol HạSO¿ (4) = số mol ZnO = 0,10 mol _ 
Khối lượng H;SO¿ = (0,10 + 0,05) 98 = 14,7 (gam) 
Khối lượng dung dịch H;SO¿ 20% cần dùng 

100 x 14,7 


là. SEN :WWDIGUA 1u 
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BÀI 5. BÀI LUYỆN TẬP 
TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA OXIT VÀ AXIT 


Bài 1. Có những oxit sau: SO¿, CuO, Na;O, CaO, CO¿. Hãy cho biết những oxit 
nào tác dụng được với: 
a) Nước? b) Axit clohidric? ©) Natri hidroxit? 
Viết các phương trình hóa học. 
Hướng dẫn giải 
a) Oxit tác dụng với nước 
9O; + HạO -› HạSOa 
Na;O + H;O —> 2NaOH 
CaO + HO ¬ Ca(OH); 
CO; + HO _> H;COa 
b) Oxit tác dụng với axit clohiđric 
Na;O + 2HCI — 2NaCl+ HO 
CaO + 2HCI —¬ CaCl; + H;ạO 
c) Oxit tác dụng với natri hiđroxit 
SO; + 2NaOH -> Na;SQ; + HạO 
CO; + 2NaOH -> Na;CO; + HạO 
Bài 2. Những oxit nào dưới đây có thể điều chế bằng: 
a) Phản ứng hóa hợp? Viết phương trình hóa học. 
b) Phản ứng hóa hợp và phản ứng phân hủy? Viết phương trình hóa học: 
A) HạO; B) CuO; C) Na;O; D) CO;; F) PạO;s. 
Hướng dẫn giải 
a) Oxit được điều chế bằng phản ứng hóa hợp 
2H; + O; —> 2H;O 
4Na + O; = 2Na;O 
4P. +5ðO; > 2P;O; 
b) Oxit được điều chế bằng phản ứng hóa hợp và phân hủy 
2Cu + O;¿—› 2 CuO 
Cu(OH); —t—> CuO + HạO 
C+ O; “ CO; 
CaCOạ —!—› CaO + CO¿† 
Bài 3. Khí CO được dùng làm chất đốt trong công nghiệp, có lẫn tạp chất 
là các khí CO; và SO¿;. Làm thế nào có thể loại bỏ được những tạp chất ra 
khỏi CO bằng hóa chất rẻ tiền nhất? Viết các phương trình hóa học. 
Hướng dẫn giải 


Sử dụng canxi hiđroxit dư để logi-bẻ g mẹ hỗn hợp 
ĐẠI HỌC QUO GIÁ HA NOI 
TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN lỡ 


khí chưa sạch qua bình rửa khí chứa Ca(OH)¿. Bởi vì đây là kiầm :ẻ niất. 
CO¿ + Ca(OH); — CaCO¿, + H;O 
SO; + Ca(OH); — CaSO;, + H;ạO 
Bài 4. Cân phải điều chế một lượng muối đồng sunfat. Phương phá› nào 
sau đây tiết kiệm được axit sunfUric: 

a) Axit sunfric tác dụng với đồng (II) oxit. 

b) Axit sunfuric đặc tác dụng với kim loại đồng 

Giải thích cho câu trả lời. 

Hướng dẫn giải 

a) Axit sunfuric tác dụng với đồng (II) oxit. 

H;SO¿ + CuO -—› CuSƠ, + H;ạO (1) 

b) Axit sunfuric tác dụng với đồng. : 

2H;SO/ a¿c + Cu —!—y CuSO, + 2H;O + SO;† (2) 

So sánh các phương trình hóa học (1), (2) thấy rằng để điều chế cùng 
một lượng muối đồng (II) sunfat như nhau, cách thứ nhất tiết xiện axit 
sunfuric hơn. 

Bài ð. Hãy thực hiên những chuyển đổi hóa học sau bằng cách viết thững 
phương trình hóa học. (Ghi điều kiện của phản ứng, nếu có.) 
SO;~ >H;SO;—">NazSOa “”>SO, 
(5) 
s4U> sO, _ thà anhth “9> H,SO, 


Na,8O, (9X Na;SO,*Đ> BaSO, 
: Hướng dẫn giải 

5+O; —>SO; (1) 
80; + 2O; —Tt->§0; (2) 
SO¿ + 2NaOH -› Na;SO; + H;O (3) 
SO; + H;O ¬ H;SO, (4) 
2H;SO, a„c+ Cu —!—> CuSO, + SO;† + 2H;O (5) 
8O; + HạO —> H;SO; (6) 
H;SO¿ + 2NaOH-› Na;SO; + 2H;O (7) 
Na;SO; + H;SO, ¬ SO¿† + Na;SO, + H;O (8) 
H;SO, + 2NaOH-› Na;SO, + 2H;O (9) 

Na;SO, + BaCl; -> BaSO,L + 2NaCl — q0) 
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BÀI 7. TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA BAZƠ 
Bài 1.Coó phải tất cả các chất kiểm đều là bazơ không? Dẫn ra công thức hóa 
học của vai ba chất kiểm. Có phải tất cả các bazơ đều là chất kiêm không? 
Dẫn ra công thức hóa học của những bazơ để minh họa. 
Hướng dẫn giải 
Bazơ chia làm hai loại, bazơ tan trong nước thành dung dịch gọi là kiểm 
và bazơ không tan. 
Bazơ kiềm như: NaOH, KOH, Ca(OH);, Ba(OH);... 
Bazơ không tan như: Fe(OH);, Fe(OH);, Cu(OH);, ... 
Bài 2 Có những bazơ sau: Cu(OH);, NaOH, Ba(OH);. Hãy cho biết những 
bazơ nào: 
a) Tác dụng được với dung dịch HC]? b) Bị nhiệt phân hủy? 
e) Tác dụng được với CO¿? d) Đổi màu quỳ tím thành xanh? 
Viết các phương trình hóa học 
Hướng dẫn giải 
a) Tất cả các bazơ đều tác dụng với axit clohidric. 
Cu(OH); + 2HCI -› CuCl; + 2H;O 
Ba(OH); + 2HCI] —> BaCl; + 2H;O 
NaOH + HCI - NaCl + H;ạO 
b) Bị nhiệt phân hủy chỉ gồm các bazơ không tan. 


Cu(OH)¿ —!—› CuO + H;O 
e) Tác dụng được với CO; chỉ gồm các kiểm. 
Ba(OH); + CO¿a —- BaCOa + H;ạO 
2NaOH + CO; -› Na;CO; + H;ạO 
d) Đổi màu quỳ tím thành xanh là tính chất riêng của kiểm: Ba(OH); và 
NaOH. 
Bài 3. Từ những chất có sẵn là Na;O, CaO, H;O và các dung dịch CuCl;, 
FeCla. Hãy viết các phương trình hóa học điều chế: 
a) Các dung dịch bazơ; b) Các bazơ không tan. 
Hướng dẫn giải 
a) Điều chế các dung dịch bazơ. 
Na;O + H;ạO —= 2NaOH 
CaO + H;O -› Ca(OH); 
Nhận xét: Điều chế kiểm từ oxit bazơ tương ứng. 
b) Điều chế các bazơ không tan. 
CuClạ + 2NaOH -› 2NaCl+ Cu(OH);\ 
FeCla + 3NaOH -› 3NaCl+ Fe(OH);} 
Nhận xét: Điều chế bazơ không tan từ muối tương ứng tác dụng với kiểm. 
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Bài 4. Có 4 lọ không nhãn, mỗi lọ đựng một dung dịch không màu sau: NaCl, 
Ba(OH);, NaOH và Na;SO,. Chỉ được dùng quỳ tím, làm thế nào nhận biết 
dung dịch đựng trong mỗi lọ bằng phương trình hóa học? Viết các phương 
trình hóa học. 
Hướng dẫn giải 
Nhận biết các lọ không nhãn: NaCl, Ba(OH);, NaOH và Na;zSO¿. 
Lấy 4 ống nghiệm, lấy mỗi chất vào từng ống nghiệm, đánh số thứ tự 
các ống và thử theo các bước sau: 
Bước I: Nhỏ dung dịch của 4 chất trên vào một mẩu quỳ tím. Nếu quỳ 
hóa xanh thì đó là các kiểm: Ba(OH); và NaOH. Nếu quỳ không đổi màu 
thì đó là NaC] và Na;SO¿. 
Bước 2. Lấy 2 dung dịch kiểm đổ lần lượt vào 2 lọ còn lại, nếu thấy xuất 
hiện kết tủa thì đó là dung dịch Ba(OH); và Na;SOa: 
Ba(OH); + Na;SO, — BaSO,‡ + 2NaOH 
Bước 3. Nhận biết được dung dịch kiểm còn lại là NaOH và muối còn lại 
là NaCl. 
Bài ð. Cho 15,ð gam natri oxit Na;O tác dụng với nước, thu được 0, lít dung 
dịch bazơ. 
a) Viết phương trình hóa học và tính nồng độ mol của dung dịch bazơ tàu được. 
b) Tính thể tích dung dịch H;SO, 20% có khối lượng riêng 1,14g/ml cần 
dùng để trung hòa dung dịch bazơ nói trên. 
Hướng dẫn giải 
a) Viết phương trình hóa học và tính nồng độ M của dung dịch NaOH. 
Na¿O + HO —› 2NaOH 
Na,o = 15,ð : (46 + 16) = 0,25(mol). nNaoH = 2 x 0,25 = 05 mol. 
CMvoy = 0,ð : 0, = 1M. 
b) Tính thể tích dung dịch H;SO, 20% có d = 1,14g/ml cần để trumg hòa 
dung dịch trên. 
HạSO, + 2NaOH -› Na;SO, + 2H;O 
1mol 2mol 
xmol 0, mol = x = 0, : 2 = 0,25(mol) 
Khối lượng dung dịch H,SO, 20% là TC n = 122,5(gam). 


Thể tích dung dịch HạSO, 20% là . = 107,5(ml) 


Là 
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BÀI 8. MỘT SỐ BAZƠ QUAN TRỌNG 


A. NATRI HIĐROXIT : 
Bài 1. Có 3 lọ không nhãn, mỗi lọ đựng một chất rắn sau: NaOH, Ba(OH);, 
NaCl. Hãy trình bày cách nhận biết chất đựng trong mỗi lọ bằng phương pháp 
hóa học. Viết các phương trình hóa học (nếu có). 
Hướng dẫn giải 
Bước I: Lấy mỗi hóa chất một ít ra một ống nghiệm, thêm 1ml 
nước :ất cho tan hết chất rắn, đánh số thứ tự 1, 2, 3. Thêm 1 
giọt dìng dịch phenolphtalein vào mỗi ống nghiệm. Nếu ống 
nghiện não có màu đỏ thì đó là NaOH và Ba(OH);. Ống 
nghuện không có hiện tượng gì xảy ra thì đó là NaCl. 
Bước 2: Phân biệt NaOH và Ba(OH); nhờ muối Na;SO¿. Nếu xuất hiện kết 
tủa tríng thì đó là Ba(OH);, nếu không có hiện tượng gì thì đó là NaOH. 
Ba(OH); + Na;SO¿ -› BaSO„Ì + 2NaOH 
Bài 2. Trong phòng thí nghiệm có những chất sau: vôi sống CaO, sô đa 
Na;CO; và nước HO. Từ những chất đã có, hãy viết các phương trình hóa 
học điều chế NaOH. 


Hướng dẫn giải 
Cho tôi sống tác dụng với nước: 
ŒCzO + H;O ¬ Ca(OH); 
Lọc: lấy dung dịch Ca(OH);, cho tác dụng với sôđa. 
Na;COa + Ca(OH); - CaCO;j + 2NaOH 
Bài 3.. Có những chất sau: Zn, Zn(OH);, NaOH, Fe(OH);, CuSOx, NaCI, HCI. 
Hãy cïhện những chất thích hợp điền vào mỗi sơ đồ phản ứng sau và lập 
phương :rình hóa học: 
N _È` 3 Fe;O; + HạO; 
bì HO, + ...... —> Na;SO, + HạO; 
c) H5O, + ...... — ZnSO¿ + HạO; 
đ NaOH + ..... —> NaCl + HO; 
e).... + CO; ——> Na;CO; + HO. 
Hướng dẫn giải 
a) 2F›(OH); _ + ẺÊ ›Fe;O; + 3H;O 
b) H;3O¿ + 2NaOH -› Na;SO¿ + 2H;O 
c) EI;SO¿ + Zn(OH); -› ZnSO¿ + 2H;O 
d) NaOH + HCI -› NaCl + H;ạO 
eì 2XMaOH + CO; —- Na;CO¿a + H;O 
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Bài 4: Dẫn từ từ 1,568 lít khí CO; (đktc) vào một dung dịch có hòa tan 6,4g 
NaOH. l 
a) Hãy xác định khối lượng muối thu được sau phản ứng. ` 
b) Chất nào đã lấy dư và dư là bao nhiêu (lít hoặc gam)? 
Hướng dẫn giải 
a) Số mol CO¿ = 1,568 : 22,4 = 0,07(mol) 
Số mol NaOH = 6,4 : 40 = 0,16 (mol) 
2NaOH + CO; —~- Na;COa + H;O 
0014mol  0,0?mol 0,07mol 
- Khối lượng muối thu được sau phản ứng là: 
0,07 x 106 = 7,42(gam). 
b) Chất dư là NaOH 
Số mol NaOH dư là 0,16 - 0,14 = 0,02(mol) 
Khối lượng NaOH dư là 0,02 x 40 = 0,8 (gam) 
B. CANXI HIĐROXIT - THANG pH 
Bài 1: Viết các phương trình hóa học thực hiện chuyển đổi hóa học sau: 


1 2 3 
CaCO¿—)>cao- “` > Ca(OH);—“>CaCO; 


sÌ |» 


CaCl; Ca(NO;); 


Hướng dẫn giải 
CaCO; -*> CaO + CO;† q) 
CaO + H;O -› Ca(OH); ._ Œ®) 
Ca(OH);+ CO; >CaCOlHO ) 
CaO + 2HCI — CaCl; + HạO (4) 


Ca(OH); + 2HNO; - Ca(NO;); + 2HạO  (ð) 
Bài 9. Có ba lọ không nhãn, mỗi lọ đựng một chất rắn màu trắng: CaCO;, 
CaO, Ca(OH);. Hãy nhận biết chất đựng trong mỗi lọ bằng phương: pháp 
hóa học. Viết các phương trình phản ứng hóa học. 
Hướng dẫn giải 
Dùng nước để thử 3 mẫu trong 3 ống nghiệm. 
Chất rắn không tan t ong nước là CaCOa. 
Chất rắn tan trong nước nhưng ống nghiệm không nóng lên là CŒ(OH); 
Chất rắn tan trong nước, ống nghiệm nóng lên là CaO 
CaO + H;O > Ca(ORH); 
Phản ứng tỏa nhiệt làm nước sôi và ống nghiệm nóng lên. 


22 


Bài 3. Hãy viết các phương trình hóa học khi có dung dịch NaOH tác dụng 
với dung dịch HạSO¿ tạo ra: 
a) Muối axit b) Muối trung hòa. 
Hướng dẫn giải 
H;SO¿ + NaOH -› NaHSO, + H;ạO 
H;SO¿ + 2NaOH -› Na;SO/, + 2H;O 
Bài 4. Một dung dịch bão hòa khí CO; trong nước có pH = 5ð. Hãy giải thích 
và viết phương trình hóa học của CO; với nước. 
Hướng dẫn giải 
Vì tạo thành dung dịch axit HạCOa 
CO; + H;O _> H;CO¿ 


BÀI 9. TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA MUỐI 


Bài 1: Hãy dẫn ra một dung dịch muối khi tác dụng với một dung dịch chất 
khác thì tạo ra: 
a) Chất khí b) Chất kết tủa 
Viết các phương trình hóa học. 
Hướng dẫn giải 
a) Tạo ra chất khí: Dung dịch natri cacbonat (Na;CO;) hoặc dung dịch 
natri sunfñt (Na;SO¿) tác dụng với dung dịch axit (HCI hay HạSƠ,) 
Na;COa + 2HCI >2NaCl + H;ạO + CO¿† 
Na;ạSO; + 2HCI + 2NaCl + HạO + SO;† 
b) Tạo ra chất không tan: Dung dịch muối bari clorua với dung dịch axit 
sunfuric, hay muối natri sunfat. 
BaCl; + H;SO¿ -› 2HCI + BaSO¿} 
BaCl¿ + Na;SO, -› 2NaCl + BaSO,} 
Bài 2. Có ba lọ không nhãn, mỗi lọ đựng một dung dịch muối sau: CuSO,, 
AgNOa, NaCI. Hãy dùng những dung dịch có sẵn trong phòng thí nghiệm để 
nhận biết chất đựng trong mỗi lọ. Viết các phương trình hóa học. 
Hướng dẫn giải 
Bàng mắt thường có thể biết ngay lọ đựng dung dịch CuSO¿ có màu xanh 
lam, hai lọ còn lại có thể sử dụng dung dịch NaCl để thử. Lọ có kết tủa 
trắng là AgNOa, lọ không có hiện tượng gì là NaCl. 
NaCI + AgNQ; -› AgCli + NaNO; 
Bài 3. Có những dung dịch muối sau: Mg(NO;);, CuCl;. Hãy cho biết muối 
nào có thể tác dụng với: 
a) Dung dịch NaOH; b) Dung dịch HCI; c) Dung dịch AgNO; 
Nếu có phản ứng, hãy viết các phương trình hóa học. 
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Hướng dẫn giải 
a) Phản ứng với dung dịch NaOH -. 
Mg(NO;); + 2NaOH -› Mg(OH);Ì + 2NaNO; 
CuCl; + 2NaOH — Cu(OH);Ì + 2NaCl 
b) Không có chất nào đã cho phản ứng với dung dịch HCI. 
c) Phản ứng với dung dịch AgNOs 
CuCl; + 2AgNO; -› 2AgCl4 + Cu(NQ¿); 
Bài 4. Cho những dung dịch muối sau đây phản ứng với nhau từng đôi một, 
hãy ghi dấu (x) nếu có phản ứng, dấu (o) nếu không: 


| NaCO; | KƠCI | NaS$O, | NaNO; | 
Tin.” ẤN NHỆNN NHƯ HD NUNG: lDDDDIDNNI HH GƯƠNG 
l . Ị BI NNGG NH0 Nguy 


Viết phương trình hóa học ở ô có dấu (x) 
Hướng dẫn giải 
_____ | Na;CO NaSO, | _ NaNO; 
PíNO,; | x | x | x | 0 | 
[BSDh |... |... | X. j. cÚ 2) 


Pb(NOa); + Na;CO¿a —~- PbCOaỷk + 2NaNO;a 
Pb(NO;¿; + 2KClI — PbClạaL + 2KNO; 
Pb(NOa); + Na;SO, —~- PbSO,k + 2NaNOa 
BaCl; + Na;COạ - BaCO¿;‡ + 2NaCl 
BaCl; + Na;SO, —~> BaSO,‡ + 2NaCl 
Bài ð. Ngâm một đinh sắt sạch trong dung dịch đồng (II) sunfat. Câu trả 
lời nào sau đây là đúng nhất cho hiện tượng quan sát được? 
a) Không có hiện tượng nào xảy ra. - 
b) Kim loại đồng màu đỏ bám ngoài đỉnh sắt, định sắt không có sự thay đổi. 
c) Một phần định sắt bị hòa tan, kim loại đồng bám ngoài đỉnh sắt và 
màu xanh của dung dịch ban đầu nhạt dần. 
. d) Không có chất mới nào được sinh ra, chỉ có một phần đỉnh sắt. bị hòa tan. 
Giải thích cho sự lựa chọn và viết phương trình phản ứng nếu có. 
Hướng dẫn giải 
Đáp án là C. Một phần đinh sắt bị hòa tan, đồng kim loại màu đỏ bám 
vào đinh sắt, màu xanh của dung dịch ban đầu bị nhạt đi. 
Fe+ CuSOa —> FeSO¿ + Cu 
Bài 6. Trộn 30ml dung dịch có chứa 2,22g CaC]l; với 70ml dung dịch có chứa 
1,7g AgNOa. 
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a) Hãy cho biết hiện tượng quan sát được và viết phương trình hóa học. 
b) Tính khối lượng chất rắn sinh ra. 
e) Tính nồng độ mol của chất còn lại trong dung dịch sau phản ứng. Cho 
rằng thể tích của dung dịch thay đổi không đáng kể. 
Hướng dẫn giải 
a) Hiện tượng quan sát được và phương trình hóa học: 
Xuất hiện kết tủa trắng. Phương trình hóa học: 
CaCla + 2AgNQOsa _—> 2AgCli + Ca(NOQ;¿); 
0,005mol 0,01mol 0,01mol 0,005mol 
b) Khối lượng chất rắn sinh ra 
nẹạoi, = 2,22 : (40 + 71) = 0,02(mol) nạgyo,= 1,70 : 170 = 0,01(mol) 


Chất phản ứng hết là AgNOa, số mol AgCl = 0,01. 

Suy ra mạzci = 143,5 x 0,01 = 1,435 (g). 

Số liệu bài đã cho chính xác đến 0,01g cho nên cần làm tròn số liệu đã 

tính toán. 

Khối lượng AgNO; thu được ~ 1,44(g). 

ce) Tính nồng độ mol/1 của chất còn lại trong dung dịch. 

Để giải được ý (c) thực ra đã chấp nhận sai số. Khi trộn hai dung dịch, 
thể tích chung thường không phải là phép tính cộng hai thể tích của hai 
dung dịch đâu. Thể tích chung có thể nhỏ hơn hoặc lớn hơn tổng thể tích 
đầu. Trong bài tập này ta chấp nhận một cách gần đúng thể tích chung 
bằng tổng thể tích của hai chất ban đầu. 

ncạo, còn lại sau phản ứng = 0,02 - 0,005 = 0,015; 


V =0,07 + 0,03 = 0,10 (lit); Cwu„.,„ = 0,01õ : 0,10 = 0,15 (M). 
ncawo,,= 0,005 mol, suy ra Cụ... = 0,005 : 0,10 = 0,05(M). 


BÀI 10. MỘT SỐ MUỐI QUAN TRỌNG 


Bài 1. Có những muối sau: CaCO;, CaSO¿, Pb(NOQ;);, NaCl. Muối nào nói trên: 

a) Không được phép có trong nước ăn vì tính độc hại của nó ? 

b) Không độc nhưng cũng không nên có trong nước vì vị mặn của nó? 

c) Không tan trong nước, nhưng bị phân hủy ở nhiệt độ cao? 

đ) Rất ít tan trong nước và khó bị phân hủy ở nhiệt độ cao? 

Hướng dẫn giải 
_ a) Pb(NO;); b) NaCl c) CaCO; d) CaSO, 

Bài 2. Hai dung dịch tác dụng với nhau, sản phẩm thu được có NaCl. Hãy 
cho biết hai dung dịch chất ban đầu có thể là những chất nào. Minh họa 
bằng các phương trình hóa học. 
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Hướng dẫn giải 
1) Axit + Bazơ: HCI + NaOH — NaC] + HạO 
2) Axit + Muối: 2HCI + NazCO¿ —-› 2NaCl + H;O + CO;f 
3) Kiểm + Muối: 2NaOH + CuClạ  2NaCl + Cu(OH);Ỷ 
4) Muối + Muối: Na;CO¿a + CaClạ -› 2NaCl + CaCOạ‡ 
Tài 3. 
a) Viết phương trình điện phân dung dịch muối ăn (có màng ngăn). 
b) Những sản phẩm của sự điện phân dung dịch NaCl ở trên có nhiều 
ứng dụng quan trọng: 
- Khí clo dùng để: 1)... 2)..., 3)... 
- Khi hiđro dùng để: 1)..., 2)..., 3)... 
- Natri hiđroxit dùng để: 1)..., 2)... 3)... 
Điền những ứng dụng sau đây vào những chỗ để trống ở trên cho phù hợp:: 
Tẩy trắng vải, giấy; nấu xà phòng; sản xuất axit clohiđric; chế tạo hóa 
chất trừ sâu, diệt cỏ dại; hàn cắt kim loại; sát trùng, diệt khuẩn nước ăn; 
nhiên liệu cho động cơ tên lửa; sát trùng, diệt khuẩn nước ăn; nhiên liệu 
cho động cơ tên lửa; bơm khí cầu, bóng thám không; sản xuất nhôm, sản 
xuất chất dẻo PVC; chế biến dâu mỏ. 
Hướng dẫn giải 
Xem sách giáo khoa Hóa học 9. 
Bài 4. Dung dịch NaOH có thể dùng để phân biệt hai muối có trong mỗi 
cặp chất sau được không? (Nếu được thì ghi dấu (x), nếu không thì ghi dấu 
(o) vào các ô vuông. 
a) Dung dịch CuSO/ và dung dịch Fe;SO,)s [L] 
b) Dung dịch Na;SO/ và dung dịch CuSO,  L] 
c) Dung dịch NaC]l và dung dịch BaCl; L 
Viết các phương trình hóa học, nếu có. 
Hướng dẫn giải 
a) Dung dịch CuSO/ và dung dịch Fez(SO,); [x] 
b) Dung địch Na;SO, và dung dịch CuSO,  [x] 
e) Dung dịch NaCl và dung dịch BaCl; [Ð - 
Bài ð: Trong phòng thí nghiệm có thể dùng những muối KCIO; hoặc KMnO, 
để điều chế khí oxi bằng phản ứng phân hủy. 
a) Viết các phương trình hóa học đối với mỗi chất. 
b) Nếu dùng 0,1 mol mỗi chất thì thể tích khí oxi thu được có khác nhau 
không? Hãy tính thể tích khí oxi thu được. 
c) Cần điều chế 1,12 lít khí oxi, hãy tính khối lượng mỗi chất cần dùng. 
Các thể tích khí được đo ở điều kiện tiêu chuẩn. 
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Hướng dẫn giải 
a) Viết các phương trình hóa học 
2KCIO; — 2KCI + 3O;Ÿ 
2KMnQO¿ - K;MnO; + MnO; + OsŸ 
b) Nấu dùng 0,1 mol mỗi chất thì thể tích khí oxi thu được có khác nhau. 
0,1mol KC]O¿ thu được 0,15mol oxi hay 0,15 x 22,4 = 3,36 lit 
0,1mol KMnO¿ thu được 0,05mol oxi hay 0,05 x 22,4 = 1,12 lit 
c) Cần điều chế 1,12 lít khí oxi 
Khối lượng KCIO¿ = 0,2 : 6 x 122,5 = 4,08 (g) 
Khối lượng KMnO¿ = 0,1 x 158 = 15,8 (g) 


BÀI 11. PHÂN BÓN HÓA HỌC 


Bài 1: Có những loại phân bón hóa học: KCl, NH.NO, NH,CI, (NH,);SO,, 
Caa(PO,);, Ca(H;PO¿);, (NH,);HPO¿, KNO; 

a) Hãy cho biết tên hóa học của những phân bón nói trên. 

b) Hãy sắp xếp những phân bón này thành hai nhóm phân bón đơn và 
phân bón kép. 

e) Trộn những phân bón nào với nhau ta được phân bón kép NPK? 


Hướng dẫn giải 
Phân bón đơn | Phân bón kép 


KCI — |Kaicou |  x | — 
[NH.NO:_ |Amonnirt | x | —-| 
NHCI  |Amoncou |  x | _ — 
(NH.;§O, | Amonisunfmtn | x | — 
Canxi photphtll |  x | | 
Mi: ONNG 1u 8ã 6À 
max... na 
ammawwa nan. as= 


Ca(H;PO,); | Canxi đihidrophotphat 
(NH,);HPO/ | Amoni hiđrophotphat 
KNO; 


e) Trộn những phân bón nào thu được phân NPK? 

Cách 1: NH,NO¿, (NH,);HPO,, KNO¿. 

Cách 2: NH,CI, Ca(H;PO,);, KCI. 

Cách 3: (NH¿);SO,, KCI, Ca;(PO¿); ... 
Bài 2: Có ba mẫu phân bón hóa học không ghi nhãn là: phân kali KCI, phân 
đạm NH¿NO; và phân supephotphat (phân lân) Ca(HạPO,);. Hãy nhận biết 
mỗi mẫu phân bón trên bằng phương pháp hóa học. 

Hướng dẫn giải 
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Lấy 3 mẫu vào 3 ống nghiệm thêm khoảng 1ml nước lắc đều cho các chất 
rắn tan hết, nhỏ vài giọt dung dịch Na;CO; vào cả 3 ống nghiệm. Nếu xuất 
hiện kết tủa thì đó là phân supephotphat. 

Ca(H;PO/); + Na;COa —> CaCOa} + 2NaH;PO, 

Hai mẫu còn lại cho vào 2 ống nghiệm riêng biệt và thử bằng dung dịch 
AgNO; nếu xuất hiện kết tủa trắng thì đó là KCl, ống không có hiện tượng 
gì là NH„NO; 

AgNO¿ + KCI ¬ AgCH + KNO¿ 
Bài 3: Một người làm vườn đã dùng 500g (NH,);SO¿ để bón rau. 

a) Nguyên tố dinh dưỡng nào có trong loại phân bón này? 

b) Tính thành phần phần trăm của nguyên tố dinh dưỡng trong phân bón. 

c) Tính khối lượng của nguyên tố dinh dưỡng bón cho ruộng rau. 


Hướng dẫn giải 
a) Nguyên tố dinh dưỡng có trong loại phân bón này: NÑ 
b) Tính %N: %N = —l1X — x 100% = 21,2% 
(18x 2)+ 96 


c) Khối lượng N = 21,2% x ð00 = 106 (gam) 


BÀI 12. MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔ CƠ 


Bài 1. Một trong những thuốc thử nào sau đây có thể dùng để phân biệt dung 
dịch natri sunfat và dung dịch natri cacbonat. 

a) Dung dịch bari cÌorua. d) Dung dịch bạc nitrat. 

b) Dung dịch axit clohidric. e) Dung dịch natri hiđroxit 

c) Dung dịch chì nitrat. 

Giải thích và viết các phương trình hóa học. 

Hướng dẫn giải 

Phương án b: Dung dịch HCI, bởi vì khi xảy ra phản ứng với muối 

cacbonat có hiện tượng sủi bọt khí, còn với muối sunfat thì không. 
2HCI + Na;CO; -› 2NaCl + H;O + CO;† 

Bài 2. 

a) Cho các dung dịch sau đây lần lượt phản ứng với nhau từng đôi một, 
hãy ghi dấu (x) nếu có phản ứng xảy ra, dấu (o) nếu không có phản ứng: 


b) Viết các phương trình hóa học (nếu có). 
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Hướng dẫn giải ` 


a) 


b) Viết các phương trình hóa học 
CuSO, + 2NaOH -› Na;SO¿ + Cu(OH);Ỷ 
HCI + NaOH -›NaCl + HO 
Ba(OH);+ 2HCI -› BaCl;ạ + 2H;O 
Ba(OH);¿+ H;ạSO, —> BaSO,} + 2H;O 
Bài 3. Viết phương trình hóa học cho những biến đổi hóa học sau: 


(®) (Œ) 
1 
: 2 TÀN 


Fe(SO,); %—— Fe(OH); Cu 6 CuCl; 
4 Z⁄ 
Fe;Osa 
Hướng dẫn giải 
(*)  2FeCl; + 3H;SO¿ — Fe;(SO¿); + 6HC](k) (1) 
FeCla + 3NaOH —~› Fe(OH);(r) + 3NaCl (2) 


EFe;(SO¿)s + 6NaOH -› 2Fe(OH)a(r) + 3Na;ạSO, (3) 
2Fe(OH)s(r) + 3H;SO¿ —~> Fez(SOa)a + 6H;O (4) 


2Fe(OH)ạ —!—;y FezO; + 3HạO (5) 

Fea(SO,);ạ —!—y FezO; + 3SO;† + sOsT (6) 
(**) 2Cu + O; - 2CuO (1) 

CuO + Hạ -› Cu + H;ạO (2) 

CuO + 2HCI -> CuClạ + HạO (3) 

CuCl¿ + 2NaOH -› Cu(OH);(r) + 2NaCl (4) 

Cu(OH); + 2HCI -› CuCl; + 2HạO (5) 

Cu(OH)¿ —!—› CuO + HO (6) 


Bài 4. Có những chất: Na;O, Na, NaOH, Na;SOx, Na;CO;, NaCl]. 

a) Dựa vào mối quan hệ giữa các chất, hãy sắp xếp các chất trên thành 
một dãy chuyển hóa. 

b) Viết các phương trình hóa học cho dãy chuyển hóa. 
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NaCl —“”—› Na —!2_y NaOH —'_ ›Na;COạ —)_—y Na;SO¿ 


(5 


Na;O 
Hướng dẫn giải 
2NaC] —“#®Fhi", 2Na +Cl;Ï q1) 
2Na + 2H;O —› 2NaOH + H;† (2) 
2NaOH + CO; —> Na;CO¿a + HạO (3) 
Na;COa + H;SO¿ —> Na;SO, + HạO + CO¿T (4) 
4Na + O¿ _> 2Na;O (B) 


BÀI 13. LUYỆN TẬP CHƯƠNG 1 


CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔ CƠ 


Bài 1. Căn cứ vào sơ đồ biểu thị những tính chất hóa học của các hợp chất 
vô cơ, các em hãy chọn những chất thích hợp để viết các phương trình hóa 
học cho mỗi hỗn hợp chất. 


1O  J[aBrg | 


Le) Oxit axit + oxit ba 
lđÁmNC......_ |áMuP | 


]  _ |sMẽ=—C..: | 


Hướng dẫn giải 
Oxit axit tác dụng với nước: CO; + HO — H;CO; 
Oxit axit tác dụng với dung dịch kiểm: CO; + 2NaOH — Na;CO; + IH;O 
Oxit bazơ tác dụng với dung dịch axit HCI: Na;O + 2HCI -› 2NaCl+ H;O 
Oxit bazơ tác dụng với oxit axit: NazO + CO¿ — Na;CO¿ 
Axit tác dụng với muối: H;SO¿ + Ba(NƠ); - BaSO¿ Ì + 2HNO¿ 
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Axit tác dụng với bazơ: 2KOH + H;SO¿ -> K;SO¿ + 2 HạO 

Kiềm tác dụng với muối: CuCl¿ + 2NÑaOH -› 2NaCl + Cu(OH);} 

Muối tác dụng với muối: MgSO¿ + BaCl; -> MgCl; + BaSO¿Ỷ 

Muối tác dụng với kim loại: Fe + CuSO/ -› Cu + FeSO, 

Muối bị nhiệt phân: 2KMnO, ——> KạMnO¿ + MnO; + O¿Ÿ 

Bazơ bị nhiệt phân hủy: 2u(OH); —!—› CuO + HạO 
Bài 2. Để một mẩu natri hiđroxit trên tấm kính trong không khí, sau vài 
ngày thấy có chất rắn màu trắng phủ ngoài. Nếu nhỏ vài giọt dung dịch 
HCI vào chất rắn trắng thấy có khí thoát ra, khí này làm đục nước vôi 
trong. Chất rắn màu trắng là sản phẩm phản ứng của natri hiđroxit với: 

a) Oxi trong không khí. 

b) Hơi nước trong không khí. 

c) Cacbon đioxit và oxi trong không khí. 

đ) Cacbon đioxit và hơi nước trong không khí. 

e) Caecbon đioxit trong không khí. 

Hãy chọn câu đúng. Giải thích và viết phương trình hóa học minh họa. 

Hướng dẫn giải 


Phương án c. 
O¿ + 4Na -—> 2Na;O. 
CO; + Na;O —> Na;COa. 
Bài 3. Trộn một dung dịch có hòa tan 0,2 mol CuCl¿ với một dung dịch có 
hòa tan 20g NaOH. Lọc hỗn hợp các chất sau phản ứng, được kết tủa và 
nước lọc. Nung kết tủa đến khi khối lượng không đổi. 
a) Viết các phương trình hóa học. 
b) Tính khối lượng chất rắn thu được sau khi nung. 
e) Tính khối lượng các chất có trong nước lọc. 
Hướng dẫn giải 
20 


Số mol NaOH = ng F 0,5 (mol) > 0,4 cho nên NaOH còn dư sau phản ứng. 


a) Viết các phương trình hóa học 
CuGlạ + 2NaOH -> Cu(OH); + 2NaCl 
0,2mol 0,4mol 0,2mol 0,4mol 
Cu(OH); —!—›> CuO + HạO 
0,2mol 0,2mol 

b) Tính khối lượng chất rắn thu được sau khi nung. 
mẹuo = 0,2 x (64 + 16) = 16 (gam) 

c©) Tính khối lượng các chất có trong nước lọc 
mwaon dư = (0,ð - 0,4)40 =4 (gam) ` 
mxwaci = 0,4 x 58,ð = 23,4 (gam) 
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D. BÀI TẬP BỔ SUNG 
Bài 1. Cho 20g hỗn hợp hai oxit dạng bột là CuO và Fe;Oa. Dùng khí CO để 
khử hoàn toàn hai oxit thành kim loại thì thu được 14,4 g hỗn hợp hai kim 
loại. 

a) Viết các phương trình hóa học xảy ra. 

b) Tính thành phần % theo khối lượng của mỗi oxit trong hỗn hợp. 

Hướng dẫn giải 
a) Các phương trình hóa học 
CuO + CO >Cu+CO;† (1) 


x mol x mol 
Fe;Oa + 3CO -› 2Fe + 3CO¿T (2) 
y mol 2y mol 
b) Tính thành phần % theo khối lượng của mỗi oxit trong hỗn hợp đâu. 
Khối lượng hỗn hợp = 80x + 160y = 20 (D 


Khối lượng hai kim loại = 64x + 112y = 144 (11) 
Giải ra ta được x = 0,0ð và y = 0,1, 
Khối lượng CuO = 0,05. 80 = 4,0 (g) 
Khối lượng Fe;O; = 0,1. 160 = 16,0 (g). 
Thành phần % của CuO = 4,0 : 20 .100% = 20% 
Thành phần % của Fe;Os = 16,0 ; 20 .100% = 80% 
Bài 2. Nung 26,8 g hỗn hợp hai muối CaCO; và MgCO; thu được 6,72 lit 
khí CO¿ (đktc). 
a) Tính khối lượng CaO và MgO thu được. 
b) Hấp thụ hoàn toàn lượng khí CO; ở trên vào 350ml dung dịch NaOH 2M. 
Cô cạn dung dịch thì thu được những chất nào? Tính khối lượng mỗi chất. 
Hướng dẫn giải 
a) ncọ, = 6,72 : 22,4 = 0,3(mol) 


CaCO;ạ —!—› CaO + CO;f† 


xmol xmol  xmol 
MgCOạ——;y MgO + CO¿;† 
 ymol ymol  ymol 
Khối lượng của hai muối = 100x + 84y = 26,8 (D 
Số mol của COa = x + y = 0,3 l9) 


Giải hệ ta được x=0,1 Ð y=0,2 
mẹạo = 0,1 x ð6 =ð/6g  mmgo = 0,2 x 40 = 8,0 g. 
b)  ncọ,= 0,3 mol nxaoH= 0,2ð x 2 = 0,5 (mol) 


Số mol NaOH lớn hơn số mol CO; nhưng chưa gấp hai lần, cho nên tạo 


32 


ra hón hợp hai muối. Các phương trình hóa học: 
CO; + 2NaOH -› Na;CO; + H;O 
amol 2a mol a mol 
CO; + NaOH -› NaHCO¿ 
bmol  b mol b mol 
ố mol CO; = a + b = 0,8 (D 
Số mol NaOH = 2a+b=0,5 (ID 
Giải hệ phương trình ta được a = 0,2(mol) , b = 0,1(mol) 
mwya,co, = 0,2 x 106 = 21,2{g); myawco, = 0,1 x 84 = 8,4(g) 


Bài 3. Cho 1,02 gam oxit nhôm (Al;O;) tác dụng với 100 ml dung dịch axit 
clohidric (HC]) 1M. 
a) Viết phương trình hóa học. 
b) Tính nông độ molL/l của các chất trong dung dịch sau phản ứng. Coi 
thể tích dung dịch thay đổi không đáng kể sau phản ứng. 
Hướng dẫn giải 
a) Viết phương trình hóa học. 
AlaOa + 6HCI — 2AIC]s + 3H;O 
1mol 6mol 2mol 
Số mol Al;O; là 1,02 : 102 = 0,01 (mol). 
Số mol HCI đã phản ứng là 0,06 mol < 0,1 mol tạo thành 0,02 mol AICl, 
b) Hi độ mol/l của các chất trong dung dịch sau phản ứng. 
Cw„„= (0,1— 0,06) : 0,1 = 0,4M; — Cụ„„, =0/02:0,1= 0,2M. 


Bài 4. Hoàn thành các phương trình hóa học biếu diễn dãy biến đổi sau, 
kèm theo điều kiện (nếu có): 


CaCO; -Œ)_, cao -2)_, ca(OH)„-8)_, @) CaCO; 


Hướng dẫn giải 
CaCQ¿ -“› CaO + CO;† (1) 
CaO + HạO — Ca(OH); (2) 


Ca(OH); + CO; — CaCO¿ + HO (3) 

Bài ð. Hòa tan hoàn toàn 20g hỗn hợp CuO và Fe;O; vào vừa đủ 500ml 
dung dịch H;SO¿ 0,7M. 

a) Viết các phương trình hóa học. 

b) Tính khối lượng của mỗi oxit trong hỗn hợp ban đầu. 

Hướng dẫn giải 

Số mol H;SO, = 0,ðlit x 0,7mol/lit = 0,35 mol 

Đặt x, y lần lượt là số mol của CuO và Fe¿O, ta có phưsZ trình về khối 
lượng hỗn hợp: 80x + 160y = 20 q@) 
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Các phương trình hóa học: 
CuO + H;SO, _> CuSO, + HO q1) 
x mol x mol 
FeaOa + 3H;SO, —~> Fe;(SO/)s + 3H¿O (2)- 
y mol 3y mol 
Theo phương trình (1), (2) số mol axit HCI = x + 3y = 0,35 (ID 
Kết hợp (1) và (II) ta có: x = 0,05; y = 0,1 
mcụo = 80. 0,05 = 4(g) 
mp,„o, = 160. 0,1 = 16(g) 


Bài 6. Cho 0,224 lit khí CO; (đktc) hấp thụ hoàn toàn vừa đủ vào 500m] 
dung dịch canxi hiđroxit. Sản phẩm thu được là CaCO; và HO. 

a) Viết phương trình hóa học. 

b) Xác định Cụ của dung dịch Ca(OH); đã dùng. 

c) Tính khối lượng CaCO; thu được. 

Hướng dẫn giải 
Số mol CO¿ = 0,224] : 22,4/mol = 0,01 mol 
a) Ca(OH); + CO; + CaCOs)+ H;O 
0,01mol 0,01mol 0,01mol 

b) Theo phương trình phản ứng, số mol Ca(OH); bằng số mol CO; bằng 

0,01 mol. 
Nông độ của Ca(OH); Cụ = 0 ,01mol: 0,Blit = 0,02 M. 

c) Khối lượng chất kết tủa thu được: 0,01mol . 100g/mol = 1,00 g. 
Bài 7. Cho hỗn hợp khí A gồm CO, CO¿ và SO; có tỷ khối so với lhifro là 
20,5. Biết số mol của CO; và SO; trong hỗn hợp bằng nhau. 

a) Tính thành phần % theo thể tích của từng khí trong hỗn hợp. 

b) Tính thể tích dung dịch NaOH 1M tối thiểu để chuyển toàn bộ cíc oxit 
axit trong 2,24 lit hỗn hợp khí A (đktc) thành muối trung hòa. 

Hướng dẫn giải 
Áp dụng phương pháp khối lượng mol trung bình 

a) Tính khối lượng mol trung bình của hỗn hợp A. 

MaA= Mạm + Mạn; +... =20,. 2 = 41 
nị +nạ +... 

Cách giải I: số mol CO; và SO; là như nhau, do đó khối lượng mol 
trung bình của hỗn hợp hai khí là 


1+1 
Nhận xét: Mạ = (B54 + 928) : 2 = 41, hay số mol CO bằng số mol ca hai 
khí còn lại. 
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Cách x88 2: Đặt nạ, nạ, là số mol của CO và CO;, SO¿. 
28nạ + 64nga + 44án; = = 4l1(nh + 2n;) 
28nạ + 108n; = 4l(n; + 2n;) 
26na = l18nạ 
= 2na 
Vậy % SO¿; = % CO¿ = 25% và % CO = 50%. 


b) Tính thể tích dung dịch NaOH 1M tối thiểu để chuyển toàn bộ các oxit 
axit thành muối trung hòa. 


CO; + 2NaOH -> Na;COs + HạO 
SO; + 2NaOH ->› Na;SOa + HạO 

Tổng số mol NaOH = 2. 2n; = 2. 0,05 = 0,1 (mol). 

Thể tích NaOH 1M tối thiểu cần dùng là 0,1 : 1 = 0,1 (lit) 
Bài 8. Dẫn 1,12 lit hỗn hợp khí CO; và SO; có tỷ khối so với hiđro là 27 đi 
qua dung dịch canxi hiđroxit dư. 

a) Viết các phương trình hóa học. 

b) Tính khối lượng mỗi muối. 

c) Tính thành phần % theo thể tích của hỗn hợp khí ban đầu. 

Hướng dẫn giải 
1,12! 


Nhãn hợp = ĐẠI =0 ,0B(mol); 


Khối lượng mol trung bình của hỗn hợp (Mụn ) = 27 x 2 = 54 
a) Phương trình phản ứng: 


SO; + Ca(OH); —- CaSO;a + HạO 


xmol xmol 
.— 64x + 44y 
Mih = —————= B4 
- 0,05 ° 
CO; + Ca(OH);— CaCO; + HO 
ymol ymol 
x+y=0,0ð qD 


Giải hệ phương trình bậc nhất ta được x = 0,025mol y = 0,025mol 
b) Khối lượng các chất sau phản ứng: 


IMeaco; = 0,025 x 100 = 2,B(gam); 
mẹ„so, = 0,025 x (40 + 32 + 48) = 3,0 (gam) 


c)` Thành phần % theo thể tích của hỗn hợp khí ban đầu. 
Số mol của CO¿ = số mol SO; = 0,025 mol. 
%SO¿ = % CO; = 50%. 


Bài 9. Hoàn thành dãy biến đổi hóa học sau, kèmn theo điều kiện (nếu có). 
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MgO +2; MgCI; (2) › Mg(OH);  ) ; MgSO, -) › Mg(OH); -(Š)y MgO. 
Hướng dẫn giải 
MgO + 2HCI —¬ MgC]; + H;O (1) 
MgC]; + 2NaOH — Mg(ORH);;, + 2NaCl (2) 
Mg(OH); + H;SO¿ — MgSO, + 2H;O (8) 
MgSO, + 2NaOH -— Mg(OH);; + 2Na;SO, (4) 
Mg(OH);¿ —!—› MgO + HạO (B) 
Bài 10. Có những chất sau: Na;CO;, CuO, Mg, AlạO;, FezO;. Hãy chọn một 
trong những chất đã cho tác dụng với dung dịch HCI sinh ra: 
a) Khí nhẹ hơn không khí và cháy được trong không khí. 
b) Dung dịch có màu xanh lam. 
c) Dung dịch có màu vàng chanh. 
d) Dung dịch không màu. 
e) Khí nặng hơn không khí và không duy trì sự cháy. 
Hướng dẫn giải ˆ 
a) Khí nhẹ hơn không khí và cháy được trong không khí, đó là hđro, 
chọn Mg. 
Mg + 2HCI —~ MgC]; + H;† 
b) Dung dịch có màu xanh lam là dung dịch muối đồng II, chọn CuO. 
CuO + 2HCI — CuCl¿ + HO 
c) Dung dịch có màu vàng chanh là dung địch muối sắt III, chọn Fez0; 
Fe;O; + 6HCI -› 2FeClạ + 3H;O 
d) Dung dịch không màu chọn AlzO; 
AI;Oa + 6GHCI — 2AICI; + 3H¿O 
e) Khí nặng hơn không khí và không duy trì sự cháy, là khí CO; 
Na;CO; + 2HCI -› 2NaCl1 + H;O + CO;† 
Bài 11. Cho 10,0 g hỗn hợp hai kim loại ở dạng bột là Fe và Cu tác tụng 
với dung dịch axit HCI dư. Thể tích khí thu được là 2,24 I(đktc). 
a) Viết phương trình hóa học. 
b) Tính thành phần % theo khối lượng của mỗi kim loại. Biết Fe = 56 đ. 
Hướng dẫn giải 
a) Phương trình hóa học: 
Dùng dung dịch axit HCI dư tác dụng với hỗn hợp, chỉ có sắt phản ứng 
Fe + 2HClI -—› FeCl; + H;ạ 
1mol 1mol 
0,1mol - 0,1mol 
Khối lượng Fe = 0,1. 56 = 5,6 (gam). 
Khối lượng Cu là 10,0 - 5,6 = 4,4 (gam). 
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b) Thành phần % của mỗi kim loại: 
%ƑEe = (5,6 : 10,0). 100% = 56%; 
%€Cu = (4,4 : 10,0). 100% = 44% 
Bài 12. Cho 12,0 g hỗn hợp hai kim loại dạng bột là Fe và Cu tác dụng với 
200ml dung dịch H;ạSO¿ 2M thì thu được 2,24 1 khí hiđro (đktc), dung dịch B 
và m ;gam chất không tan. 
a) Viết phương trình hóa học. 
b) Tính khối lượng mỗi kim loại có trong hỗn hợp và xác định m. 
c) Tính nông độ mol/1 của các chất sau phản ứng. Coi thể tích dung dịch 
thay điổi không đáng kể. 
Hướng dẫn giải 
a) Viết phương trình hóa học . 
H;SO¿ 2M là dung dịch loãng, chỉ tác dụng với Fe, không tác dụng với Cu. 
HạSO, + Fe -> FeSO, + H;Ÿ 
l1mol 1mol 1mol 1mol 
b) Tính khối lượng mỗi kim loại có trong hỗn hợp và xác định m. 
Sẽ mol Hạ = 2,24 : 22,4 = 0,1(mol) = Số mol H;SO/¿ phản ứng là 0,1mol 
= Số mol Fe = Số mol FeSO¿. 
Imra = 0,1. ð6 = 5,6 (g); mẹ, = 12,0 —- ð,6 = 6,4 (g). 
lPhần chất không tan m là khối lượng Cu = 6,4 (g) 
ce) Tích nông độ mol/1 của các chất sau phản ứng 
Số mol H;SO, ban đầu là 0,2. 2 = 0,4M. Số mol H;SO¿ còn lại là: 
0/4— 0/1 =0,3 (mol). 
(Œy H;SO¿ = 0,3: 0,2 = 1,BM 
(ŒCy FeSO, = 0,1: 0,2 = 0,M. 
Bài 1⁄3. Hòan thành dãy biến đổi hóa học sau, mỗi mũi tên tương ứng với 
một phhương trình hóa học: 


+ Oa + O;/V;O; + H;,O 
Hướng dẫn giải 


Dùng phương pháp suy luận ngược ta có C là SOạ, B là SO;, A có thể là S 
hoặc FEte$;. Theo bài ra ta có các phương trình hóa học sau: 


S+(O; ——› SO; (1) 
Hoặc 4FeS; + 11O;———> 8SO¿Ÿ + 2Fe;O; 

28O; + O¿ -Ÿ22 y 2SO; (2) 

SOa + HạO —— H;SO, (3) 


H;SO¿ + CuO —— CuSO¿+ HO (4) 
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Hài 14. Bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết các t.oyổ chất sau: 
a) Dung dịch HC] và H;SO,. 
b) Dung dịch MgC]; và NazSO,. 
c) Dung dịch MgSO/ và H;SƠ/,. : 
Hướng dẫn giải 
Bằng phương pháp hóa học nhận biết các cặp chất: 
a) Dung dịch HCI và dung dịch H;SO¿. Dùng thuốc thử BaCl;, nếu chất 
nào tạo thành kết tủa trắng thì đó là H;SO/.. 
BaCl; + H;SO¿ -› BaSO,} + H;O 
b) Dung dịch MgC]; và dung dịch Na;SO,. 
Cách 1: Dùng thuốc thử BaCl;, nếu chất nào tạo thành kết tủa: trắng 
thì đó là Na;SO¿. 
BaCl; + Na;SOx —> BaSO,} + 2NaCl 
Cách 2: Dùng thuốc thử NaOH, nếu có kết tủa trắng thì đó là MgCl;. 
MgC]; + 2NaOH -› Mg(OH);Ì + 2NaCl 
c) Dung dịch MgSO/, và dung dịch H;SO¿. Dùng quỳ tím để thử, nếu quỳ 
tím chuyển sang màu đỏ thì đó là axit H;SO,. 
Bài 1õ. Cho 10,0g hỗn hợp Cu và CuO tác dụng với 200ml dung dịch: H;SO, 
2M. Sau khi phản ứng kết thúc, lọc, tách riêng phần không tan, cân nặng 6,0g. 
a) Viết phương trình hóa học của phản ứng. 
b) Tính thành phần % của mỗi chất trong hỗn hợp đầu. 
e) Tính nông độ mol/1 của các chất sau phản ứng. Coi thể tích tủa dung 
dịch không thay đổi. 
Hướng dẫn giải 
a) Dung dịch H;SO/ 2M là dung dịch axit loãng. Cu là kim loại đứng sau 
_H trong dãy hoạt động của kim loại nên không phản ứng với H;S9, loãng. 
Chỉ xảy ra phản ứng: CuO + H;ạSO, -› CuSO, + H;O 


lmol 1mol 1mol 
0,05 0,05 0,05 
b) Khối lượng chất rắn không tan là của Cu = 6,0g. 
Khối lượng CuO là 4,0g 


.e) Các chất tan gồm CuSO, và H;SO, dư 
Cụ, \„ = 0,05 : 0,2 =.0,25M 


CMa eo, = (0,4 —- 0,0ð): 0,2 = 1,75ãM 


Bài 16. Nêu tính chất hóa học của axit H;SO, loãng và H;SO, đặc. C!ho các 
ví dụ minh họa. 
Hướng dẫn giải 
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a) Dung dịch H;SO¿ loãng có những tính chất hóa học của axit. 
2KOH + H;SO, -› K;ạSO; + 2H;O 
Fe + H;SO, -› FeSO, + H;† 
CuO + H;SO¿ - CuSO; + H;ạO 
b) Dung dịch H;ạSO¿ đặc ngoài những tính chất hóa học của axit còn có 
những tính chất hóa học riêng. 
Cu+ 2H;SO, —!—› CuSO, + SO;† + 2H;O 
CøH¡¿O; —“2Š°+—›6C + 6H;O 
Bài 17. Hòa tan hoàn toàn m gam Fe vừa đủ vào 50ml dung dịch HCI chưa 
biết nông độ. Phản ứng kết thúc thu được 3,36 lit khí hiđro (đkte). 
a) Viết phương trình hóa học xảy ra. 
b) Tính khối lượng Fe đã phản ứng. 
e) Tính Cm của dung dịch HCI đã dùng. 
Hướng dẫn giải 
a) Viết phương trình hóa học 
Fe + 2HCI -›EFeClạ + H;ạ† 


1mol  2mol l1mol 
b) Tính khối lượng Fe đã phản ứng 
nrẹ = nụ, = " = 0,15(mol) = mg, = 0,1 x ð6 = 8,4 (gam) 
c) Tính Cụ của dung dịch HCI đã dùng: 
0,3mol : 
Mi = 008lit = 6 mol/lit = 6M. 


Bài 18. Cho 12,1g hỗn hợp CuO và MgO tác dụng vừa đủ với 100ml dung 
dịch axit HCI 3M. 
a) Viết các phương trình hóa học. 
b) Tính % theo khối lượng của hỗn hợp. 
e) Nếu thay axit HC] bằng dung dịch H;ạSO, 20% thì khối lượng axit cần 
dùng là bao nhiêu gam? 
Hướng dẫn giải ‹ 
a) Viết các phương trình hóa học 
CuO + 2HCI ¬ CuC];ạ + HạO (1) 
ZnO + 2HCI ¬ ZnC];ạ + HO (2) 
Imol 2mol 
b) Tính % theo khối lượng của mỗi oxi‡ trong hỗn hợp ban đầu. 
Đặt x,y là số mol của CuO và ZnO trong hỗn hợp. 
Khối lượng hỗn hợp = (64 + 16) x + (6ð + 16) y = 12,1(I) 
80x + 8ly = 12,1 
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Số mol axit HCI = 2(x + y) = 0,1. 3 = 0,3 q1) 
2x + 2y = 0,3 
Giải hệ ta được y =0,1 mol 
và x= 0,05 mol 
Khối lượng CuO = 0,05.80 = 4,0 gam chiếm xấp xỉ 33% 
Khối lượng ZnO = 0,1.81 = 8,1 gam chiếm xấp xỉ 67%. 
c) Khối lượng axit H;ạSO¿ 20% cần dùng 
CuO + H;SO¿ —¬ CuSO¿ + H;O (3) 
ZnO + H;SO, — ZnSO¿ + HạO (4) 
Số mol H;SO¿ (3) = số moÌ CuO = 0,05 mol 
Số mol H;SO¿ (4) = số mol ZnO = 0,10 mol 
Khối lượng H;SO/ = (0,10 + 0,05) 98 = 14,7 (gam) 
Khối lượng dung dịch H;SO, 20% cần dùng 


100 x 14,7 
mư,go,Z ———~20—— 73,ð(gam) 


Bài 19. Trình bày cách phân loại bazơ, nêu các ví dụ minh họa. 


và 


Hướng dẫn giải 
Bazơ chia làm hai loại, bazơ tan trong nước thành dung dịch gọi là xiểm 
bazơ không tan. 
Bazơ kiểm như: NaOH, KOH, Ca(OH);, Ba(OR);¿... 
Bazơ không tan như: Fe(OH);, Fe(OH);, Cu(OR)¿, ... 


Bài 20. Cho các bazơ: Cu(OH);, NaOH, Ba(OH);, Mg(OH);, Al(OH);. Trong 


số 
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các bazơ trên chất nào có thể 

a) Tác dụng với axit HCI. b) Bị nhiệt phân hủy. 

c) Tác dụng với CO¿. đ) Đổi màu quỳ tím thành :xanh. 
Hướng dẫn giải 


a) Tất cả các bazơ đều tác dụng với axit clohiđric. 
Cu(OH); + 2HCI —¬ CuCl; + 2H;O 
Ba(OH); + 2HCI —› BaCl; + 2H;O 
'NaAOH + HƠI —› NaCl + HạO 
b) Bị nhiệt phân hủy chỉ gồm các bazơ không tan. 
Cu(OH)¿ —!—› CuO + H;ạO 
Mg(OH); —!—› MgO + HạO 
2AI(OH)ạ —t—›AlzOa + 3H;O 
c) Tác dụng được với CO; chỉ gồm các kiểm. 
Ba(OH); + CO; —~> BaCOạ} + HO 
2NaOH + CO; —~- Na;CO;a + H;O 


Bài 21. Bằng một phương trình hóa học hãy điều chế các bazơ sau: 
a) NaOH và Ca(OH);. b) Cu(OH); và Fe(OH);. 
Hướng dẫn giải 
a) Điều chế các dung dịch bazơ. 
Na;O + H;ạO -› 2NaOH 
CaO + HạO — Ca(OH); 
Nhận xét: Điều chế kiểm từ oxit bazơ tương ứng. 
b) Điều chế các bazơ không tan. 
CuCl; + 2NaOH -› 2NaCl+ Cu(OH);} 
FeCla + 3NaOH -› 3NaCl+ Fe(OH);\ 
Nhận xét: Điều chế bazơ không tan từ muối tương ứng tác dụng với kiểm. 
Bài 23. Nhận biết các hóa chất đựng trong các lọ không dán nhãn sau bằng 
phương pháp hóa học: NaCl, Ba(OH);, NaOH và Na;SO¿. 
Hướng dẫn giải 
Nhận biết các lọ không nhãn: NaCl, Ba(OH);, NaOH và Na;SƠ. 
Lấy 4 ống nghiệm, đánh số thứ tự các ống và thử theo các bước sau: 
Bước 1: Nhỏ dung dịch của 4 chất trên vào một mẩu quỳ tím. Nếu quỳ 
hóa xanh thì đó là các kiểm: Ba(OH); và NaOH. Nếu quỳ không 
đổi màu thì đó là NaCl và Na;SO¿. 
Bước 2. Dùng thuốc thử BaCl; để phân biệt NaCl và Na;SO¿. 
BaCl; + Na;SO¿ -› BaSO¿j + 2NaCIl 
Chất không có hiện tượng gì xảy ra là NaCl. 
Bước 3. Dùng dung dịch Na;SO¿ để phân biệt Ba(OH); và NaOH. Nếu có 
kết tủa trắng thì đó là Ba(OH);, chất còn lại là NaOH. 
Ba(OH); + Na;SO/, -> BaSO¿j + 2NaOH 
Bài 23. Hòa tan hoàn toàn 15,ỗ g Na;O vào nước được 500ml dung dịch A. 
a) Viết phương trình hóa học và tính nông độ M của dung dịch A. 
b) Tính thể tích dung dịch HCI 20% có d = 1,10 g/ml cần thiết để trung 
hòa 100ml] dung dịch A. 
Hướng dẫn giải 
a) Viết phương trình hóa học và tính nông độ M của dung dịch NaOH. 
Na;O + HạO -—› 2NaOH 
nxao = lỗ,ð : (46 + 16) = 0,25(mol); ngaon = 2 x 0,25 = 0,ỗ mol. 


Cw„= 0,5 : 0,ỗ = 1M. 


b) Tính thể tích dung dịch HCI 20% có d = 1,10g/ml cần để trung hòa 
100m] dung dịch A. 
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HCl + NaOH -—> NaCl + HạO 
1mol 1möl 
xmol  0,1mol =5 x= 0,1 (mol) 
Khối lượng HCI là 0,1 . 36,5 = 3,65 (gam). 


Khối lượng dung dịch HCI 20% là = 


18,25 
1,10 
Bài 24. Nhận biết các hóa chất đựng trong các lọ không dán nhãn sau bằng 
phương pháp hóa học: MgC];, Ba(OH);, NaOH, Na;CO;, HCI. 


Hướng dẫn giải 

Bước 1: Lấy mỗi hóa chất một ít ra một ống nghiệm, thêm 1ml nước cất 
cho tan hết chất rắn, đánh số thứ tự 1, 2, 3, 4, 5. Lấy hóa chất từ mỗi ống 
nghiệm bằng ống hút nhỏ giọt, nhỏ lêr một mẩu quỳ tím. Nếu quỳ tím 
chuyển sang màu đỏ thì đó là HCI, nếu quỳ tím chuyển sang màu xanh thì 
đó là NaOH và Ba(OH);. Ống nghiệm không có hiện tượng gì xảy ra thì đó 
là MgC]; và Na;CO. 

Bước 2: Phân biệt MgCl; và Na;CO; bằng dung dịch HCI, nếu thấy có khí 
thoát ra thì đó là ống nghiệm chứa Na;COa, chất không có hiện tượng gì 
xảy ra là MgCI];. 

2HCI + Na;CO; -› 2NaCl + H;ạO + CO¿† : 

Bước 3: Phân biệt NaOH và Ba(OH); nhờ muối Na;CO;. Nếu xuất hiện 
kết tủa trắng thì đó là ống nghiệm chứa Ba(ORH);, nếu không có lhitn tượng 
gì thì đó là NaOH. 


Ba(OH); + Na;COạ > BaCO;‡ + 2NaOH 
: Chất rắn trắng 


Bài 25. Điêu chế Cu(OH); từ các hóa chất CaO, H;O, HCI và CuO. Viết các 
phương trình hóa học xảy ra. 
Hướng dẫn giải 
Cho CuO tác dụng với axit HCI để điều chế muối CuCl; 
CuO + 2HCI — CuCl; + HạO 
Cho vôi sống tác dụng với nước: 
CaO + HO — Ca(OH); 
Lọc lấy dung dịch Ca(OH);, cho tác dụng với dung dịch CuCl;: 
CuCl; + Ca(OH); —> Cu(OH);‡ + CaCl; 
Bài 26. Cho sơ đồ các phản ứng sau, chọn hóa chất thích hợp điển vao vị trí 
dấu hỏi và thành lập tác phương trình hóa học (kèm theo điều kiện nếu có). 


= 18,25 (gam). 


Thể tích dung dịch HCI 20% là ~ 16,59 (ml) 
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a) Fe(OH); —-——> ? + 3H;O 

b) 2? +NaOH ———> Na;SO¿ + ? 

c) 2? + Zn(OH)ạ———> ZnSO; + 2H;O 

d) ? + HCI ——> NaC\l + H;O 

e) ? + CO; —— Na;COa + HO 
Hướng dẫn giải 

a) 2Fe(OH)s ——!—> FezO; + 3HạO 

b)CuSO¿ +2NaOH -› Na;SO; + Cu(OH);} 

œẰHạSO; + Zn(OH); > ZnSO; + 2H;O 

d)NaOH + HCI => NaCl + HạO 

e)2ANaOH + CO; -> Na;CO; + H;ạO 


a) Tính khối lượng muối thu được sau phản ứng. 


Bài 27. Dẫn từ từ 1,12 lit khí CO; vào 100m] dung dịch Ba(OH); 2M. 


b) Nông độ Cyw của Ba(OH); sau phản ứng, coi thể tích dung dịch không 


thay đổi. 


Hướng dẫn giải 
a) Số mol CO; = 1,19 : 22,4 = 0,05(mol). 


Số mol Ba(OH); = 0,10lit. 2mol/lit = 0,20mol. 
So sánh số mol của hai chất thấy rằng Ba(OH); dư, do đó chỉ tạo ra BaCO; 


Ba(OH); + CO; —> BaCO;ạl + H;O 
0,05mol 9,05mol 0,05mol 
Khối lượng muối thu được sau phản ứng là: 
0,05 x 197 = 9,85 (gam). 
b) Chất dư là Ba(OH); 


Số mol Ba(OH); dư là: 


0,20 — 0,05 = 0,15 (mol) 


Nông độ Ba(OH); dư là: 0,15 : 0,1 = 1,ð0M 
Bài 28. Hoàn thành dãy biến hóa hóa học sau, kèm theo điều kiện, nếu có. 


Œ), Ca(OH); —®) › CaCO; -®)_„ CaCl; 
CaCO; -; CaO _Ắ. 
5) › CaClạ -(8_ › CaCO; -Œ_ › Ca(HCO¿); 


CaCO¿a —t_> CaO + 
CaO + H;ạO —> Ca(ORH); 


Hướng dẫn giải 
CO;† (1) 
(2) 


Ca(OH);+ CO; =a CaCO¿} + HO (8) 


CaCO; + 2HCI -› CaCl; + H;ạO + CO;T 
CaO+ 2HCI —› CaCl; + H;O 

CaCl; + NaạCOa —> CaCOạl + 2NaCl 
CaCOa + CO; + H;O -› Ca(HCOa); 


(4) 
(5) 
(6) 
Œ) 
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Bài 29. Hãy viết các phương trình phản ứng giữa NaOH với 0,1mol ';SO, 
Nhận xét về các điều kiện của phản ứng. 
Hướng dẫn 'giải 
a) Tạo ra muối axit. 
NaOH + H;ạSO, -› NaHSO, + H;ạO 
0,1mol 0,1mol 
Nhận xét: Phản ứng chỉ tạo ra muối axit khi số mol NaOH nhỏ hm hay 
bằng 0,1mol. 
b) Tạo ra muối trung hòa. 
2NaOH + H;SO¿ — Na;SO¿ + 2H;O 
0,2 0,1 : 
Nhận xét: Phản ứng chỉ tạo ra muối trung hòa khi số mol NaOH lớa hơn 
hay bằng 0,2mol. 
c) Tạo ra hỗn hợp cả hai muối. 
NaOH + H;SO¿ —¬ NaHSO/ + H;ạO 
2NaOH + H;SO¿ — Na;SO¿ + 2H;O 
Nhận xét: Phản ứng tạo ra hỗn hợp hai muối khi số mol NaOH lớa hơn 
0,1mol, nhưng nhỏ hơn 0,2mol . 
Bài 30. Cho dung dịch hỗn hợp A gồm HCI 0,1M và H;SO¿ 0,1M. Cần bao 
nhiêu mÌl dung dịch NaOH 1M để trung hòa 100ml dung dịch A? 
Hướng dẫn giải 
Các phương trình hóa học ˆ 
HCl + NaOH -—› NaCl + HạO (1) 
lmol lmol 
H:aSO, + 2NaOH -› Na;SO, + 2HO (2) 
1mol 2mol 
nxnađ1 = 0,1.0,1 = 0,01 (mol); nư„sọ, = 0,1. 0,1= 0,01(mol) 


nNaoH = 0,01 + 0,02 = 0,03 (mol). 

Vnaon = 0,03 : 1 = 0,03 lit 
Bài 31. Trả lời “có” nếu xảy ra phản ứng hóa học hoặc “không” nếu không 
xảy ra phản ứng vào các ô trống nong bảng sau: 


mà. 
Ms. 
TW 
Ba 


Viết các phương trình hóa học xảy ra. 
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Hướng dẫn giải 


Viết các phương trình hóa học xảy ra. 
2HCI + Na;CO; -› 2NaCl + H;ạO + CO;f 
NaOH + NHạNO; _—> NHạ† + HạO + NaNOsa 
BaCl; + Na;COsa —> BaCOa} + 2NaCl 
BaCl¿ ,+ Na;SO, -› BaSO¿l + 2NaCl 
HạSO¿ + NaCl —> HCI + NaHSO¿ 
2H;S5O¿ + Na;CO¿a —> H;O + CO;†T + 2NaHSO, 
Bài 32. Điều kiện để xảy ra phản ứng trao đổi giữa các dung dịch là gì? 
Cho các ví dụ minh họa. 
Hướng dẫn giải 
Điều kiện để xảy ra phản ứng trao đổi giữa các dung dịch là: 
a) Tạo ra chất khí: dung dịch natri cacbonat (Na;CO¿) hoặc dung dịch 
natri sunfit (Na;SO;) tác dụng với dung dịch axit (HCI hay H;SO/). . 
Na;COsa + 2HC] ›2NaCl]l + HO + CO;† 
Na;ạSO; + 2HCI -› 2NaCl + H;ạO + SO¿;† 
b) Tạo ra chất không tan: dung dịch muối bari clorua với dung dịch axit 
sunfurie, hay muối natri sunfat. 
BaCl; + H;SO, -› 2HCI + BaSO,} 
BaCl; + Na;SOx-› 2NaCl + BaSO,} 
Bài 33. Nhận biết các hóa chất Na;SOx, AgNO;, MgCl;, Na;CO; bằng phương 
pháp hóa học, viết các phương trình phản ứng. 
Hướng dẫn giải 

Bước 1. Dùng thuốc thử HCI, nếu có khí thoát ra là Na;COa, nếu có kết 

tủa trắng là AgNOa 
2HCI + Na;¿CO; ¬ 2NaCl + CO;† + HạO 
HCl +AgNO; >> AgCli + HNO; 

Bước 2. Các muối còn lại gồm Na;SO,, MgCl; dùng NaOH để thử, nếu có 
kết tủa trắng thì đó là MgCl;, nếu không có hiện tượng gì thì đó 
là Na;SO¿. 

2NaOH + MgC]; - Mg(OH);} + 2NaCl 
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Bài 34. Cho các hóa chất: CuCl, Mg(NO;);, CaCO;, NazSQ. Trong số cá 
chất. đã cho, chất nào có thể tác dụng với: 
a) Dung dịch NaOH. 
b) Dung dịch HCI. 
c) Dung dịch AgNOa 
Hướng dẫn giải 
a) Phản ứng với dung dịch NaOH 
Mg(NO;); + 2NaOH —> Mg(OR);Ì + 2NaNQ 
CuCl¿ + 2NaOH —› Cu(OH);Ý + 2NaCl 
b) Phản ứng với dung dịch HCI. 
CaCO; + 2HCI —› CaCl; + CO;† + H;O 
Na;SO; + 2HCI —› 2NaCl1 + SO;† + H;ạO 
c) Phản ứng với dung dịch AgNQ; 
CuCl; + 2AgNO; — 2AgCl + Cu(NO¿); ` 
Bài 3ð. Cho bảng sau, điển dấu x nếu xảy ra phản ứng và dấu 0 nếu không 
xảy ra phản ứng hóa học. Viết các phương trình phản ứng hóa họ:. 


Các phương trình phản ứng hóa học: 
Pb(NO;)¿ + Na;CO¿ -› PbCO;‡ + 2NaNO; 
Pb(NO¿); + 2KCI —› PbCl;L + 2KNO¿ 
Pb(NO¿); + Na;SO, — PbSO,‡ + 2NaNOs 
BaCl¿ + Na;COa — BaCO¿‡ + 2NaCl 
BaCl¿ + Na;SO¿, —› BaSO,k + 2NaCl 
Bài 36. Cho 100ml dung dịch CaCl; 0,20M tác dụng với 100ml dưng dịch 
AgNO; 0,10M. 
a) Nêu hiện tượng quan sát được và phương trình hóa học xảy ra. 
b) Tính khối lượng chất rắn sinh ra. 
c) Tính nông độ mol/l của chất còn dư sau phản ứng. Cơi thí ttíđ thu 
được bằng tổng thể tích của hai dung dịch ban đầu. 
Hướng dẫn giải 
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a) Hiện tượng quan sát được và phương trình hóa học 
Xuất hiện kết tủa trắng. Phương trình hóa học: 
CaClạ + 2AgNO; -> 2AgCli + Ca(NQ); 
0,005mol  0,01mol 0,001mol  0,005mol 
b) Khối lượng chất rắn sinh ra: 
nọạci, = 0,2. 0,1 = 0,02(mol)  nạeo,= 0,1.0,1 = 0,01(mol) 


Chất phản ứng hết là AgNO¿, số mol AgCl = 0,01mol 
Suy ra mạzc = 143,5 x 0,01 = 1,435 (g). 
Số liệu bài đã cho chính xác đến 0,01g cho nên cần làm tròn số liệu 
đã tính toán. 
Khối lượng AgNO; thu được x 1,44(g). 
c) Chất còn dư là CaCl; 
neo, = 0,09 — 0,005 = 0,015 (mol). Cụ... = na” 0,075M. 
Bài 3?. Hãy nhận biết các cặp chất sau bằng phương pháp hóa học. 
a) NaC] và Na;CQ. 
b) HCI và H;SOƠ,. 
c) NaOH và Ba(OH); 
Hướng dẫn giải 
a) Nhỏ axit HCI vào hai dung dịch, nếu có khí thoát ra thì đó là NazCOa 
chất còn lại là NaCl. 
2HCI + Na;CO; -› 2NaCl1 + H;O + CO;† 
b) Dùng dung dịch BaCl; để thử, nếu có kết tủa trắng đó là H;SO,, chất 
không có hiện tượng gì thì đó là HCI. 
H;SO¿ + BaCl; — BaSO„} + 2HCI 
c) Dùng dung dịch muối Na;SO, để thử, nếu xuất hiện kết tủa trắng thì 
đó là Ba(OH);, chất không có hiện tượng gì thì đó là NaOH. 
Ba(OH); + Na;SO, -› BaSO,‡ + 2NaOH 
Bài 38. Cho một hỗn hợp khí A gồm 2,00mol CO;, 1,00mol SO;, 0,ð0 mol 
CO, 0,30 mol H; và 0,20 mol O¿. 
a) Tính khối lượng mol trung bình của hỗn hợp A. 
b) Hỗn hợp A nặng hay nhẹ hơn không khí. 
_ Hướng dẫn giải 
a) Tính khối lượng mol trung bình của hỗn hợp A. 
MA = Mụn; + Mạn; + (44 x 2) + 64 + (0, x 28) + (0,3 x 2) + (0,2 x 32) 
nạ +n; +... 2,0 + 1,0 + 0,ỗ + 0,3 + 0,2 
= 43,25 
b) Không khí có M = 29 < Mạ = 43,25 suy ra A nặng hơn không khí. 
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Bài 39. Cho hỗn hợp gồm 11,0 gam AI và Fe tác dụng vừa đủ véi Vn] axit 


H;SO/ 2M thì thu được 8,96 lit khí hiđro (đktc). 
a) Viết các phương trình phản ứng hóa học. 
b) Tính khối lượng từng kim loại trong hỗn hợp. 
c) Tính V. 
Hướng dẫn giải 
a) Viết các phương trình phản ứng hóa học. 
2A] + 3H;SO/ —~> AI;(SO¿)a + 3H;† 
xmol 1,ðxmol 1,Bxmol 
Fe + H;SO, _ FeSO, + H;ạ†T 
ymol ymol ymol 
b) Tính m và khối lượng từng kim loại trong hỗn hợp. 
Khối lượng hai kim loại = 27x + 5ð6y = 11,0 (D 
Tổng số mol hiđro = 1,ðx + y = 8,96 : 22,4=0,44 (ID 
Kết quả x = 0,2 mol, y = 0,1 mol. 
mg; = 0,1 .ð6 = ð,6 (g),, mại = 0,2. 27 = ð,4 (gì). 
c) Tính V. 
Nhận xét số mol H;SO¿ = số mol H; = 0,4 (mol). 
Thể tích H;S5O¿ 2M= 0,4 :2z 0,2 (1t). 


Bài 40. Viết các phương trình phản ứng hóa học để điều chế muối MgCl;bằng 


7 cách khác nhau. 
Hướng dẫn giải 


Viết các phương trình phản ứng hóa học để điều chế muối M;g(Il; bìng 7 


cách khác nhau. 
1. Kim loại tác dụng với axit 
Mg + 2HCI - MgC]; + H;† 
2. Kim loại tác dụng với muối 
Mg + CuCl; -› MgC]; + Cu 
3. Oxit kim loại tác dụng với axit 
MgO + 2HCI —¬ MgC]; + H;O 
4. Hiđroxit tác dụng với axit 
Mg(OH); + 2HCI -› MgC]; + 2H;O 
5. Hai muối tan tác dụng với nhau 
BaCl; + MgSO/, - MgCl; + BaSO,i - 
6. Muối tác dụng với axit 
MpgCOa + 2HCI — MẸgC]; + HO + CO,† 
7. Kim loại tác dụng với phi kim 
Mg + Cl; -—› MgCl; 
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Bài 41. Nhận biết các chất sau bằng phương pháp hóa học: CO;, SO¿, O;. Viết 
các phương trình hóa học. 
Hướng dẫn giải 
Bước /: Dùng tàn đóm đỏ đưa vào từng bình khí, nếu tàn đóm bùng cháy 
thì đó là khí oxi (O¿). 
Bước 2: Hai khí còn lại dẫn quá bình đựng nước brom, nếu mất màu nâu 
đỏ thì đó là khí SO;, nếu không có hiện tượng gì thì đó là CO. 
Bài 42. Cho dụng cụ như hình vẽ: 

Có thể dùng dụng cụ này để điều chế trong phòng 
thí nghiệm chất khí nào trong số các khí sau: Clạ, 
Ha, O;, HCI, CO¿? 

Nếu được, ghi rõ công thức hóa học các hóa chất A, 
B, C cho từng trường hợp và viết các phương trình 
hóa học của phản ứng. 

Hướng dẫn giải 

Dụng cụ đã cho là dụng cụ điều chế chất khí từ chất lỏng và chất rắn, có 
thể điều chế khí Clạ và HCI trong số 5 khí đã cho. 

Trường hợp điều chế clo: A là HCI đặc, B là KMnO¿ (MnO;), C là Cl. 

Các phương trình phản ứng hóa học: 

16HCI + 2KMnO¿ -› 2KCI + 2MnC]; + 5CI;† + 8H;O 
hoặc 4HCI + MnO; -› MnCl]; + 2H;O + Cl;Ÿ 

Trường hợp điều chế HCl: A là dung dịch H;SO¿ đặc, B là NaCl tinh thể, 
C là HCI. 

NaCl1 + H;SO¿ ¬ NaHSO/ + HƠI. 


E. BÀI TẬP TỰ LUYỆN 
Bài 43. Hãy giải thích tại sao các biện pháp kĩ thuật sau được áp dụng 
trong quá trình nung vôi. 

a) Đá vôi và than cho vào lò nung không được quá lớn, cũng không quá nhỏ. 

b) Dùng quạt máy thổi gió vào lò nung vôi. 

Bài 44. Trung hòa 100ml H;SO, 2M bằng dung dịch A là hỗn hợp NaOH 
0,1M và KOH 0,15M. 

a) Viết các phương trình hóa học. 

b) Tính thể tích của dung dịch A tối thiểu phải dùng. : 
Bài 4õ. Nung 10,0 g đá vôi (CaCO;) đến phản ứng hoàn toàn, thu được 5,6 g 
vôi sống (CaO) và V lit khí CO; (đkte). Hấp thụ hoàn toàn lượng khí CO; 
trên vào 100ml dung dịch NaOH 1,5M. , 

` a) Viết các phương trình hóa học. 
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b) Cô cạn dung dịch sau phản ứng thì thu được bao nhiêu gam muối khan. 

c) Cho toàn bộ lượng vôi sống trên vào nước, pha loãng để tạo thành 
nước vối trong. Hỏi có thể thu được bao nhiêu lít nước vôi trong, biết rằng 1 
lit nước ở 20°C hòa tan được 2,0 g Ca(OH)›¿. 
Bài 46. Có ð ống nghiệm đựng từng hóa chất riêng biệt, không dán nhãn: 
Na;SO,, NaCl, NaNO;, HCI, Na;CO;. Bằng phương pháp hóa học hãy nhận 
biết từng chất, viết các phương trình phản ứng. 
Bài 47. 

a) Điều chế muối Fez(SO,)s bằng 5 phương pháp khác nhau. ViŠt các 
phương trình hóa học xảy ra. 

b) Điều chế muối CuCl¿ bằng 5ð phương pháp khác nhau. Viết các phương 
trình hóa học xảy ra. 
Bài 48. Cho 100ml dung dịch MgCl¿ 2M tác dụng với 100ml dung dịch 
NaOH chưa biết nông độ, thu được m gam kết tủa trắng A. Nung nóng A ở 
nhiệt độ cao đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được a gam chất rắn. 
Để trung hòa lượng NaOH dư cần sử dụng 100ml dung dịch axit HCI 1M. 

a) Viết các phương trình hóa học. 

b) Tính nồng độ mol/1 của dung dịch NaOH ban đầu. 

c) Tính m và a. 
Bài 49. Trong những chất có công thức cho dưới đây, chất nào có thể tác 
dụng với dung dịch axit H;SO/, loãng, axit H;SO, đặc, dung dịch Ca(OH)¿, 
dung dịch NaOH: SO¿, Cu, Fe;O;, Na;CO;, BaC];. 

Viết các phương trình hóa học tương ứng. 
Bài ð0. Hòa tan hoàn toàn 7,2 g hỗn hợp A gồm CuO và Cu trong dung dịch 
axit H;SO, đặc, nóng dư thì thu được 1,12 I khí SO; (đktc). 

a) Viết các phương trình phản ứng hóa học xảy ra. 

b) Tính khối lượng của từng chất trong hỗn hợp ban đầu. 

c) Có bao nhiêu gam muối đồng sunfat được tạo thành. 
Bài ð1. Nhúng một định sắt sạch vào ð0ml một dưng dịch muối đồng sunfat 
(CuSO,) 2M, sau một thời gian lấy định sắt ra, rửa sạch, làm khô và cân 
lại, thấy khối lượng tăng thêm 0,16 gam. Biết rằng toàn bộ lượng đồng sinh 
ra bám trên bể mặt của đỉnh sắt. 

a) Viết phương trình phản ứng hóa học xảy ra. : 

b) Tính khối lượng của Fe bị hòa tan và lượng Cu được giải phóng. 

c) Có bao nhiêu gam muối sắt (ID sunfat được tạo thành. 
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CHƯƠNG 2: KIM LOẠI 


A. TÓW TẮT LÍ THUYẾT 


Ăn mòn kim 
loại bảo vệ ăn 
mòn kim loại 


Tính: chất 
- Vật ]í 
- Hóa học 


- Nhôm 
- Sắt 
- Ứng dụng 


Dãy hoạt động hóa học của kim loại 
K, Na, Mỹ, AI, Zn, Fe, Pb, (H), Cu, Ag, Au 


TÍNH CHẤT CHUNG CỦA KIM LOẠI 


Tính chất vật lí: 
+ Tính chất chung: tính dẻo, ánh kim, dẫn điện, dẫn nhiệt tốt. 
+ Tính chất riêng: độ cứng, nhiệt độ nóng chảy, tỉ khối. 
e© Tính chất hóa học: 
- Tác dụng với phi kim 
+ T¿c dụng với oxi tạo oxit. 
+ "Tzc dụng với các phi kim khác tạo thành muối. 

- Tác: dụng với axit: tác dụng với các axit như HCI, H;SO, loãng tạo 
thàmh muối và giải phóng H; (kim loại đứng trước H trong dãy hoạt 
độmg hóa học) 

- Tác: dạng với dung dịch muối: Kim loại hoạt động mạnh đẩy kim loại 
hoạ.t lộng yếu hơn ra khỏi dung dịch muối tạo thành kim loại mới và 
muối mới (trừ các kim loại mạnh đầu dãy như Ca, Na, K...) 

- Dãy hoạt động hóa học : 

K,, Na, Mg, AI, Zn, Fe, Pb,(H), Cu, Ag, Au 

.ŸÝ nịghĩa: 

+ Mực độ hoạt động của kim loại giảm dần. 
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+ Kim loại trước Mg tác dụng với nước tạo kiểm và giải phóng H:. 
+ Kim loại đứng trước (trừ Na, K, Ca, Ba...) đẩy kim loại đứng sau ra 
khỏi dung dịch muối. 
B. HƯỚNG DẪN GIẢI CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA 
BÀI 15. TÍNH CHẤT VẬT LÝ CỦA KIM LOẠI 


- Bài 1: Hãy nêu tính chất vật lý và ứng dụng tương ứng của kim loại. 
Hướng dẫn giải 


Các ứng dụng của kim loại 


Kim loại được rèn, dát mỏng, kéo sợi để chế tạo n+iều đồ 
vật khác nhau: BRU, kéo, xoong x. ô tô, xe máy... 


"Khối lượng | Các kim loại nhẹ về lấn được dùng trong công nghiệp hàng 
riêng : Mg, Tỉ... 


Độ dãn nở | Độ đãn nở nhiệt của thép (hợp kim của Fe) xấp xỉ độ đãn 
nhiệt nở nhiệt của bê tông. Đó là lí do để xây dựng các côrg trình 
bê tông cốt thép. 


Bài 2. Hãy chọn những từ (cụm từ) thích hợp để điển vào chỗ trốag trong 
các câu sau đây: 
a) Kim loại vonfam được dùng làm dây tóc bóng đèn điện là do có...... cao 
b) Bạc, vàng được dùng làm.................. vì có ánh kim rất đẹp. 
c) Nhôm được dùng làm vật liệu chế tạo vỏ máy bay là do........ và...... 
d) Đồng và nhôm được dùng làm............ là do dẫn điện tốt. 
ĐÃ káxcsmdoa được dùng làm dụng cụ nấu bếp là do bển trong không khí và 
dẫn nhiệt tốt. 
1. Nhôm; 2. Bền; 3.Nhẹ, — 4. Nhiệt độ nóng: chảy 
5. Dây điện 6. Đồ trang sức. 
Hướng dẫn giải 
a—4,b—6,c—2,3,d— 5ð, e— 1. 


52 


Bài 3: Có các kim loại sau: đồng, kẽm, magie, natri, bạc. Hãy chỉ ra hai 
kim loại dẫn điện tốt, nhất. 

Hướng dẫn giải 

Hai kim loại dẫn điện tốt nhất là Ag và Cu. 

Bài 4: Hãy tính thể tích 1 mol của mỗi kim loại (nhiệt độ, áp suất trong 
phòng thí nghiệm), biết khối lượng riêng (g/cm°) tương ứng là: Dại = 2,7; 
Dự = 0,86; Dc, = 8,94. 

Hướng dẫn giải 


x'Phổ tích của 1 maÏ XE Ức SS = 10 (em?) 


- Thể tích của 1 molK: V= sẽ ~ 45,34 (cm?) 
F4 ⁄ + 64 3 
- Thể tích của 1 mol Cu: V= " 7,16 (cm”) 


Bài ð: Hãy kể tên ba kim loại được sử dụng để: 
a) Làm vật dụng gia đình. 
b) Sản xuất dụng cụ, máy móc. 
Hướng dẫn giải 
a) Làm vật dụng gia đình: sắt (Fe), nhôm (AI), đồng (Cu). 
b) Sản xuất dụng cụ, máy móc: Fe, Al, Cr. 


BÀI 16. TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA KIM LOẠI 


Bài 1. Kim loại có những tính chất hóa học nào? Lấy thí dụ và viết các phương 
trình hóa học minh họa với kim loại magie. 
Hướng dẫn giải 
Kim loại tác dụng với phi kim 
2Mg + O; -› 2MgO 
Mg + C]; - MgC]; 
Kim loại trước H tác dụng với dung dịch axit tạo muối và giải phóng hiđro. 
Mg + 2HCI -› MgC]; + H;† 
Kim loại (trừ Na, Ca, K...) tác dụng với dung dịch muối của kim loại hoạt 
động yếu hơn giải phóng kim loại và tạo ra muối mới. 
Mg + CuCl¿ -› Cu + MgC]; 
Bài 2. Hãy hoàn thành phương trình hóa học theo các sơ đồ phản ứng sau 
đây: 
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8 ssooo + HCI —>  MẸCl; + Hạ 
Mộ seaya + AgNO a >  Cu(NOa) + Ag 
C)......... KỆ dung >> ZnO 
NÌ uới + Clạ —> — CuCl; 
lJ nasue +8 —> - KạS. 
Hướng dẫn giải 
aMg + 2HCI -› MẸCl; + H;T 
b)Cu + 2AgNO;>  Cu(NO;); + 2Agi 
c)22n + O; —>  2ZnO 
dCu + Cl; — _ CuCl¿ 
e)2K + S — _ KạS. 
Bài 8: Viết các phương trình phản ứng hóa học xảy ra giữa các cặp chít sau 
_ đây: 
a) Kem + Axit sunfuric loãng; b) Kẽm + Dung dịch bạc ntrat 
c) Natri + Lưu huỳnh; d) Canxi + Clo. 
Hướng dẫn giải 


a) Zn + H;SO/ -› ZnSO, + H;† 

b) Zn + 2AgNO; — Zn(NQ¿); + 2Ag 

e) 2Na +S — Na;S 

d) Ca + Cl¿ — CaCl; 
Bài 4: Dựa vào tính chất hóa học của kim loại, hãy viết các pÏhương trình 
hóa học biểu điễn các chuyển hóa sau đây: 


MgO . MpgSO, 
R2) Z 
` (3) 
l ng: ZẾ 
Mg ——“> Mg(NOQ;); 
j ⁄ ` 
% 
MẸC]; MgS 
Hướng dẫn giải 
Mg + Cl¿ -—> MgCl]; (1) 
2Mg + O; ¬zMpgO (2) 
Mg + H;SO, —~- MgSO, + H;† (3) 
Mg + Cu(NO;); + Mg(NO;);+ Cu} (4) 
Mg + SŠ > MgS (5) 
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Bài 5: Dự đoán hiện tượng và viết phương trình phán ứng hóa học khi: 
a) Đốt dây sắt trong khí clo. 
b) Cho một đinh sắt vào ống nghiệm đựng dung dịch CuC];. 
e) Cho một viên kẽm vào dung dịch CuSO¿. 
Hướng dẫn giải 
a) Đốt dây sắt trong khí cÌo. 
Dây sắt cháy sáng trong khí clo, tạo ra khói màu nâu. 
2Fe + 3Clạ - 2FeCl; 
b) Cho một đinh sắt vào ống nghiệm đựng dung dịch CuCl;. 
Màu xanh của dung dịch nhạt dần, định sắt phủ một lớp đồng màu đỏ. 
Fe + CuClạ-› FeC]; + Cu 
c) Cho một viên kẽm vào dung dịch CuSO. 
Màu xanh của dung dịch nhạt dần, viên kẽm được bao phủ một lớp 
đồng màu đỏ. 
Zn + CuSO¿ -> ZnSO¿ + Cu 
Bài 6: Ngâm một lá kẽm trong 20g dung dịch muối đồng sunfat 10% cho 
đến khi phản ứng kết thúc. Tính khối lượng kẽm đã phản ứng với dung 
dịch trên và nồng độ phần trăm của dung dịch sau phản ứng. 
Hướng dẫn giải 
Zn + CuSO¿ — ZnSO¿ + Cu 
Số mol CuSO, = 29 *1® - 9 0125 (mol) = Số mol Zn phản ứn 
ố mol CuSO, To : mo mol Zn phản ứng. 
mzn = 0,0125 x 6 = 0,812ð (g) 
Cứ 1mol Zn phản ứng thì khối lượng dung dịch tăng thêm 1 gam 
9.0125 Z: ——————————-=n=nsae Ở 0195: 011 
Iznso, = 0,0125 x 161 = 2,012 (gam) 

2,0125 
20,0125 
Bài 7: Ngâm một lá đồng trong 20ml dung dịch bạc nitrat cho tới khi đồng 
không thể tan thêm được nữa. Lấy lá đồng ra, rửa nhẹ, làm khô và cân thì thấy 
khối lượng lá đồng tăng thêm 1,52g. Hãy xác định nông độ mol của dung dịch 
bạc nitrat đã dùng (giả thiết toàn bộ lượng bạc giải phóng bám hết vào lá đồng). 

Hướng dẫn giải 
Cu + 2AgNQ; -> Cu(NO;); + 2Ag —: 
64g Cu tan vào dung dịch thì có 216g Ag bám vào thanh đông, 


C®zaso, = x 100% = 10% 


1mol 2mol 1mol 2mol m tăng 152g 
xmol = 0,02 1,B2g 
0,02 
C =—— =]M 
Mawo 0,02 
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BÀI 17. DÃY HOẠT ĐỘNG HÓA HỌC CỦA KIM LOẠI 


Bài 1: Dãy các kim loại nào sau đây được sắp xếp đúng theo chiều hoạt động 


hóa học tăng dần. 
A. K, Mg, Cu, AI, Zn, Fe; D. Zn, K, Mg, Cu, AI, Fe, 
B. Fe, Cu, K, Mg, AI, Zn; E. Mg, K, Cu, AI, Fe. 
C. Cu, Fe, Zn, AI, Mg, K; 


Hướng dẫn giải 
Dãy A sai vì K là kim loại mạnh nhất trong dãy này nhưng xếp đầu dãy. 
Dãy B sai vì Fe là kim loại mạnh hơn Cu trong dãy này nhưng xếp trước. 
Dãy D, E sai vì Zn, Mg, K là những kim loại mạnh nhất trong dãy này 
nhưng xếp đầu dãy. 
Phương án đúng là C. 
Bài 2: Dung dịch ZnSO, có lẫn tạp chất là CuSO,. Dùng kim loại nà› sau đây 
để làm sạch dung dịch ZnSO,? Hãy giải thích và viết phương trình phản ứng. 
a) Fe; b) Zn; ©) Cu; d) Mg. 
Hướng dẫn giải 
Chọn phương án b, khi đó xảy ra phản ứng hóa học 
Zn + CuSO/, — Cu + ZnSO, 
Nếu dùng các kim loại khác sẽ tạo thành các tạp chất mới, không làm 
sạch được ZnSO, 
Bài 3. Viết các phương trình hóa học: 
a) Điều chế CuSO, từ Cu. 
b) Điều chế MgCl; từ mỗi chất sau: Mg, MgSO,, MgO, MgsS. 
(Các hóa chất cần thiết coi như có đủ). 
Hướng dẫn giải 
a) Điều chế CuSO, từ Cu: Cu + 2H;SO/ a — so CuSO, + SO¿T + 2HạO 
._ b) Điều chế MgCl; từ mỗi chất sau: Mg, MgSO,, MgO, MgS. 
Mg + 2HCI — MgCl; + H;† 
MgSO, + BaCl;  MgCl; + BaSO,(r) 
MgO + 2HCI ¬ MgC]; + H;ạO 
MgS + 2HCI -› MgCl; + H;S† 
Bài 4. Hãy cho biết hiện tượng xảy ra khi cho: 
a) Kẽm vào dung dịch đồng clorua. 
b) Đồng vào dung dịch bạc nitrat. 
c) Kẽm vào dung dịch magie clorua. 
d) Nhôm vào dung dịch đồng clorua. 
Viết các phương trình hóa học, nếu có. 
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Hướng dẫn giải 
a) Kăm vào dung dịch đồng clorua. 
Hiện tượng kẽm tan dần, đồng màu đỏ bám vào thanh kẽm. 
Zn + CuCÌ]; -> Cu + ZnCl; 
b) Đồng vào dung dịch bạc nitrat. 
Hiện tượng đồng tan dần, bạc bám vào thanh đồng. 
Cu + 2AgNQOs — Cu(NO¿); + 2Ag 
c) Kăm vào dung dịch magie clorua. 
Không xảy ra phản ứng. 
d) Nhôm vào dung dịch đồng clorua. 
Hiện tượng nhôm tan dần, đồng màu đỏ bám vào thanh nhôm. 
2AI + 3CuC]; —> 2AIC]: + 3Cu 
Bài ð. Cho 10,Bg hỗn hợp hai kim loại Cu, Zn vào dung dịch H;SO¿ loãng dư, 
người ta thu được 2,24 lít khí (đktc). 
a) Viết phương trình hóa học. 
b) Tính khối lượng chất rắn còn lại trong dung dịch sau phản ứng. 
Hướng dẫn giải 
a) Viết phương trình hóa học. 
Zn + H;SO¿ —> ZnSO¿ + H;†T 
65g 22,AI 
6,5g 2,241 
b) Khối lượng chất rắn không tan là: 10,5 — 6,5 = 4,0 (g) 


BÀI 18. NHÔM 


Bài 1. Hãy điền vào bảng sau những tính chất tương ứng với những ứng dụng 
của nhôm 


Tính chất của nhôm | Ứng dụng của nhôm 
| — | Làm dây dẫn điện 
Mưa .x.< Chế tạo máy bay, ôtô, xe lửa... 


Hướng dẫn giải 


|__ | Tính chất của nhôm Ứng dụng của nhôm 
Tính chất dẫn điện tốt, nhẹ hơn đồng | Làm dây dẫn điện 
2 |Bảnvanhọ | Chếtạo máy bay, ôtô, xe lửa.. 


Tính chất dẫn nhiệt tốt, bền, nhẹ Làm dụng cụ gia đình: nổi 


xoong, khung cửa... 
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Bài 2. Thả một mảnh nhôm vào các ống nghiệm chứa các dung dịch sau: 


a) MgSO¿; b) CuCl;; c) AgNQ;; d) HCI 
Cho biết hiện tượng xảy ra. Giải thích và viết phương trình hóa học. 
Hướng dẫn giải 


a) Không có hiện tượng gì xảy ra, bởi vì nhôm đứng sau magie. 
b) Hiện tượng nhôm tan dần, đồng màu đỏ bám vào mảnh nhôm. 
2A] + 3CuC]; -› 2AIC]ạ + 3Cu 
e) Hiện tượng nhôm tan dân, bạc bám vào mảnh nhôm. 
AI + 3AgNO; ¬ AI(NO¿); + 3Ag \ 
d) Hiện tượng nhôm tan dần, có khí hiđro thoát ra. 
2A1 + 6HCI —¬ 2AIC]ạ + 3H;† 
Bài 3. Có nên dùng xô, chậu, nổi nhôm để đựng vôi, nước vôi tôi hoặc vữa 
xây dựng không? Hãy giải thích. 
Hướng dẫn giải 

Không nên dùng xô, chậu, nổi nhôm để đựng vôi, nước vôi tôi hoặc vữa 
xây dựng, bởi vì nhôm bị phá hủy trong môi trường kiểm. Ban đầu lớp oxit 
nhôm bị phá hủy theo phương trình hóa học: 

Al;Oa + Ca(OH); —¬ Ca(AIO;); + HạO (1) 

Sau đó, nhôm tác dụng với nước: 

2A1 + 6H;O — 2AI(OH); + 3H;† (2) 
Nhôm hiđroxit bị phá hủy trong môi trường kiểm: 
2AI(OH); + Ca(OH);¿ —¬ Ca(A1O;);¿ + 4HạO (3) 

Các phản ứng (2) và (3) cứ tiếp diễn mãi cho đến khi nhôm bị phá hủy 
hoàn toàn, do đó không nên dùng xô, chậu, nổi nhôm để đựng vôi, nước vôi 
tôi hoặc vữa xây dựng. : 

Bài 4. Có dung dịch muối AIC]; lẫn tạp chất là CuCl¿. Có thể dùng chất nào 
sau đây để làm sạch muối nhôm? Giải thích và viết phương trình hóa học. 

A.AgNO, BHCI; C. Mg; D. AI; E.Zn 

Hướng dẫn giải 

Chọn phương án D. 


Dùng AI dư đưa vào dung dịch, xảy ra phản ứng hóa học: 
2AI + 3CuCl¿ —¬ 2AIClạ + 8Cu 
Bài ð. Thành phần hóa học chính của đất sét là: Al;O;.2SiO;.2H;O. Hãy 
tính phần trăm khối lượng của nhôm trong hợp chất trên. 
Hướng dẫn giải 
Khối lượng AI] trong một mol đất sét = 2 x 27 = ð4(g) 
Khối lượng mol đất sét = ð4 + 48 + 2(28 + 32) + 2(16 + 2) = 258 (g) 


Thành phân % của AI = 258 x 100% = 21,1% 
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Bài 6. Để xác định thành phần phần trăm khối lượng của hỗn hợp A gồm 
nhôm và magie người ta thực hiện hai thí nghiệm sau: 
Thí nghiệm 1: Cho m gam hỗn hợp A tác dụng hết với dung dịch H;ạSO/ 
loãng dư, thu được 1568 ml khí ở điều kiện tiêu chuẩn. 
Thí nghiệm 2: Cho m gam hỗn hợp A tác dụng với dung dịch NaOH dư, 
thì phản ứng xong thấy còn lại 0,6gam chất rắn. 
Tính phần trăm khối lượng của mỗi chất trong hỗn hợp A. 
Hướng dẫn giải 
Các phản ứng hóa học xảy ra trong thí nghiệm 1: 
Mg + H;SO, loãng, dư - MgSO, + H;† (1) 
xmol xmol 
2AI + 3H;SO, loãng,dư -› Alz(SOa); + 3H;† (2) 
ymol - 1,5 ymol 
Phản ứng hóa học xảy ra trong thí nghiệm 2: 
2AI + 2NaOH + 2H;O -› 2NaAlO; +.3H;T 
Khối lượng chất rắn còn dư là của Mg = 0,6 gam 
x= s = 0,02ð suy ra thể tích H; ở (1) = 0,025 x 22400 = 560m] 


Thể tích Hạ do (2) tạo ra = 1568 - 560 = 1008ml 


Số mol H; do (2) tạo ra = K5 = 0,045 mol 
R 22400 
0,045 


Khối lượng AI = Kế 27 = 0,81(gam) 


, 


Thành phần % theo khối lượng của hỗn hợp A là: 
% Mg = —ĐŠ_— x 100% = 42,55% 
0,6 + 0,81 

%Al = 100 —- 42,B5 = Bð7,45% 


BÀI 19. SẮT 


Bài 1. Sắt có những tính chất hóa học nào? Viết các phương trình hóa học 
minh họa. 
Hướng dẫn giải 
Sắt tác dụng với khí oxi: 

38Fe + 2O; —~> FezO¿ 
Sắt tác dụng với các phi kim khác tạo thành muối: 

2Fe + 3Clạ —> 2FeClạ 
Sắt tác dụng với dung dịch axit tạo thành muối và giải phóng hiđro: 


Fe + 2HCl— FeCl; + H;Ÿ 
Sắt tác dụng với dung dịch muối của kim loại hoạt động yếu hơn: 
Fe + CuSOx —› FeSO¿ + Cu 
Bài 2. Từ sắt và các hóa chất cần thiết, hãy viết các phương trình hóa học 
để điều chế được các oxit riêng biệt: FezO,, Fe¿O; và ghi rõ điều kiện phản 
ứng, nếu có. 
Hướng dẫn giải 
Đốt cháy sắt trong oxi thu được FezO, 
3Fe + 2O; —> FeaO, 
Điều chế Fe;Oa 
2Fe + 3Clạ > 2FeCla 
FeClaạ + 3NaOH -› Fe(OH)a + 3NaCl 
2Fe(OH)ạ —!—› FezO; + 3H;O 
Bài 3. Có bột kim loại sắt lẫn tạp chất nhôm. Hãy nêu phương pháp làm 
sạch sắt. 
Hướng dẫn giải 
Cho hỗn hợp nhôm và sắt vào dung dịch kiểm loãng, dư 
2A] + 2NaOH + 2H;O — 2NaAlO¿ + 3H;Ÿ 
Chất rắn còn lại là Fe, dùng phương pháp lọc để tách riêng Fe. 
Bài 4. Sắt tác dụng được với chất nào sau đây? 
a) Dung dịch muối Cu(NQ¿);; b) H;SO, đặc, nguội, —,„ 
c) Khí C]; đd) Dung dịch ZnSO, 
Viết các phương trình hóa học và ghi điều kiện, nếu có. 
Hướng dẫn giải 
Fe không tác dụng với H;SO, đặc, nguội và dung dịch ZnSQ,. 
Fe tác dụng với Cu(NQ¿); khí C];. 
2Fe + 3C1; —› 2FeCla 
Fe + Cu(NOạ);¿ —> Cu + Fe(NQ¿); 
Bài ð. Ngâm bột sắt dư trong 10 ml dung dịch đồng sunfat 1M. Sau khi 
phản ứng kết thúc, lọc được chất rắn A và dung dịch B. 
a) Cho A tác dụng với dung dịch HCI dư. Tính khối lượng chất rấn còn 
lại sau phản ứng. 
b) Tính thể tích dung dịch NaOH 1M vừa đủ kết tủa hoàn toàn dung dich B. 


Hướng dẫn giải 
a)Fe + CuSO, › FeSO, + Cu 
0,01mol 0,01mol  0,01mol 


A gồm Fe dư và 0,01mol Cu, chỉ có Fe phản ứng với HCI 
Fe + 2HCI -›y FeClạ + H;T 
Khối lượng Cu còn lại sau phản ứng là 0,01 x 64 = 0,64 gam 
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b) Tính thể tích dung dịch NaOH 1M vừa đủ kết tủa hoàn toàn dung dịch B. 
FeSO¿ + 2NaOH -› Fe(OH); + Na;SO¿ 
0,01mol  0,02mol 
0,02 


VNaoH = hư = 0,02 lit = 20ml 


BÀI 20. HỢP KIM SẮT: GANG, THÉP 


Bài 1. Thế nào là hợp kim? Thế nào là gang và thép? Nêu thành PHẩn, tính 
chất, ứng dụng của gang và thép. 
Hướng dẫn giải - 
Xem sách giáo khoa Hóa học 9. 
Bài 2. Hãy cho biết nguyên tắc sản xuất gang và viết các phương trình hóa 
học. 
Hướng dẫn giải 
Nguyên tắc sản xuất gang là dùng cacbon monoxit khử oxit sắt ở nhiệt 
độ cao trong lò luyện kim (lò cao). 
Các phương trình hóa học. 
C(r) + Oz(k) — COs(k) (1) 
C(r) + CO¿(k) -› 2CO(k) (2) 
3CO(k) + Fes¿O; (r) — 2Fe + 3CO;(k) (3) 
Bài 3. Hãy cho biết nguyên tắc luyện gang thành thép và viết các phương 
trình hóa học. 
Hướng dẫn giải 
Nguyên tắc luyện gang thành thép: oxi hóa một số kim loại, phi kim để 
đưa ra khỏi gang phần lớn các nguyên tố cacbon, silic, mangan... 
Các phương trình hóa học. - 


2Fe + O; —!—> 9FeO q) 
FeO +C —t—>› Fe + CO† (2) 
2FeO + S¡ —!—› 2Fe + SiO; (3) 
FeO + Mn —!—>y Fe + MnO (4) 


Bài 4. Những khí thải (CO¿, SO¿...) trong quá trình sản xuất gang thép có 
ảnh hưởng như thế nào đến môi trường xung quanh? Dẫn ra một số phản 
ứng để giải thích. Thử nêu biện pháp để chống ô nhiễm môi trường ở khu 
dân cư gần cơ sở sản xuất gang thép. 
Hướng dẫn giải 
CO; là nguyên nhân chính gây ra hiệu ứng nhà kính làm cho Trái đất 
ấm dần, băng hai cực tan nhanh có thể nhấn chìm nhiều thành phố, làng 
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mạc ven biển. 
SO; là nguyên nhân gây ra hiện tượng mưa axit, pH thấp làm cho động 
thực vật bị chết, phá hủy các công trình xây dựng... 
25O¿; + O; —> 25O;a 
SO; + H;O -› H;SO; 
SQa + H;O —› H;SO¿ 
Để chống ô nhiễm các khí trên có thể dùng các biện pháp sau: 
- Trồng nhiều cây xanh trong khu vực dân cư cạnh nhà máy để làm giảm 
khí COa. 
- Xây dựng hệ thống xử lí khí thải, thu hồi SO¿. 
Bài ð. Hãy lập các phương trình phản ứng theo sơ đồ sau đây: 
a FeO+Mn —! ;y Fe+MnO 
b) FeOạ+CO —!—;y Fe + CO;T 
cộ FeO+Siĩ —'—›y Fe+SiO; 
dFeO+C ——›  Fe+CO† 
Cho biết phản ứng nào xảy ra trong quá trình luyện gang, phản ứng nào xảy 
ra trong quá trình luyện thép, chất nào là chất oxi hóa, chất nào là chất khử? 
Hướng dẫn giải 
FeO+Mn '. —!# „y Fe+MnO (a) 
Fe;O;+83CO —!—y 2Fe+3CO;T (b) 
2FeO+Sĩ —'—y 2Fe+8SiOs; (c) 


FeO +C —t y Fe+CO† () 
Các phản ứng xảy ra trong quá trình luyện gang: b 
Các phản ứng xảy ra trong quá trình luyện thép: a, c, d. 
Bài 6. Tính khối lượng quặng hematit chứa 90% Fe;O; cần thiết để sản 
xuất được 1 tấn gang chứa 95% Fe. Biết hiệu suất của quá trình là 80%. 


Hướng dẫn giải 
FeO; + 3CO —!—› 2Fe + 3CO;† 
1mol 2mol 
160 112 
x tấn 0,95 tấn 
0,95 x 160 
Xxz= ——— 
112 


Mặt khác hiệu suất là 0,8 và quặng hematit chỉ có 90% Fe;O; do đó khối 
lượng quặng hematit cần sử dụng là: 


nh .= 1/885 (MU) 
112 x 0,8 x 0,9 
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BÀI 21. SỰ ĂN MÒN KIM LOẠI VÀ BẢO VỆ KIM LOẠI 
KHÔNG BỊ ĂN MÒN 


Bài 1. Thế nào là sự ăn mòn kim loại? Lây ba thí dụ về đồ vật bị ăn mòn 
kim loại xung quanh ta. 
Hướng dẫn giải 
Xem định nghĩa trang 64 sách giáo khoa Hóa học 9. 
Các thí dụ: Cầu Long Biên, vỏ tàu thủy, cửa sắt... 
Bài 2. Tại sao kim loại bị ăn mòn? Những yếu tố nào ảnh hưởng tới sự ăn 
mòn kim loại? Lấy thí dụ minh họa. 
Hướng dẫn giải 
Kim loại bị ăn mòn là do ảnh hưởng của môi trường mà nó tiếp xúc, 
trong đó các yếu tố như: í 
- Độ ẩm của môi trường. 
- Nhiệt độ của môi trường. 
- Bản chất hóa học của môi trường. 
- Kim loại nguyên chất bền hơn không nguyên chất. 
Bài 3. Nêu các biện pháp đã được sử dụng để bảo vệ kim loại không bị ăn 
mòn. Nêu hai thí dụ cụ thể mà bản thân em đã làm để bảo vệ đô dùng 
bằng kim loại trong gia đình. 
Hướng dẫn giải 
Các biện pháp đã được sử dụng để bảo vệ kim loại: 
1. Ngăn không cho kim loại tiếp xúc với môi trường: sơn, mạ, bôi dầu mỡ... 
Để đồ vật nơi khô ráo, 
2. Chế tạo hợp kim bền, ít bị ăn mòn. Nêu các thí dụ: 
- Thường xuyên lau chùi sạch sẽ bếp dâu, bếp ga. 
- Sơn lại cổng sắt. 
Bài 4. Sự ăn mòn kim loại là hiện tượng vật lí hay hiện tượng hóa học? 
Lấy thí dụ chứng minh. 
Hướng dẫn giải 
Sự ăn mòn kim loại là hiện tượng hóa học. 
Thí dụ: 2Fe + 3C]; -› 2FeCl; 
Bài õ. Hãy chọn câu đúng: 
Con dao không bị gỉ nếu: 
a) Sau khi dùng, rửa sạch, lau khô. 
b) Cắt chanh rồi không rửa. 
c) Ngâm trong nước tự nhiên hoặc nước máy lâu ngày. 
đ) Ngâm trong nước muối một thời gian. 
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Hướng dẫn giải 
Chọn phương án a. 
Phương án b không được vì chanh có môi trường axit. 
Phương án c không được vì nước tự nhiên và nước máy có khả năng ăn mòn. 
Phương án d không được vì nước muối có khả năng ăn mòn cao. 


BÀI 22. LUYỆN TẬP CHƯƠNG 2 


KIM LOẠI 
Bài 1. Hãy viết hai phương trình hóa học trong mỗi trường hợp sau đây: 
- Kim loại tác dụng với oxi tạo thành oxit bazơ. 
- Kim loại tác dụng với phi kim tạo thành muối. 
- Kim loại tác dụng với dung dịch axit tạo thành muối và giải phóng khí hiđro. 
- Kim loại tác dụng với dung dịch muối tạo thành muối mới và kim loại mới. 
Hướng dẫn giải 
- Kim loại táế dụng với oxi tạo thành oxit bazơ. 
4Na + O; —~> 2Na:O 
2Mg + O; -› 2MgO 
- Kim loại tác dụng với phi kim tạo thành muối. 
2Fe + 3Cl1ạ ¬ 2FeCla 
Mg + Clạ ¬ MgC]; : 
- Kim loại tác dựng với dung dịch axit tạo thành muối và giải phóng khí lhiđro. 
Fe + 2HCI -› FeCl; + H;Ÿ 
Mg + 2HCI-› MgCl; + H;T 
- Kim loại tác dụng với dung dịch muối tạo thành muối mới và kim loại mới. 
Fe + CuSO¿ — FeSO¿ + Cu 
Cu + 2AgNQ¿ — Cu(NQ); + 2Ag 
Bài 2. Hãy xét xem các cặp chất sau đây, cặp chất nào có phản ứng? Không 
có phản ứng? 
a) AI và khí Clạ; b) AI và HNO; đặc nguội; 
c) Fe và H;SO¿ đặc nguội; đ) Fe và dung dịch Cu(NO;); 
Viết các phương trình hóa học (nếu có). 
Hướng dẫn giải 
a) AI và khí Clạ 
2AI + 3Cl1a —~> 2AIC]¿ 
b) AI và HNO¿ đặc nguội không phản ứng. 
c) Fe và H;SO, đặc nguội không phản ứng 
đ) Fe và dung dịch Cu(NQ;); 
Fe + Cu(NOạ); > Cu + Fe(NOa); 
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3ài 3. Có 4 kim loại: A, B, C, D đứng sau Mg trong dãy hoạt động hóa học. 
3iết rằng: 

- A và B tác dụng với dung dịch HCI giải phóng khí hiđro. 

- C và D không có phản ứng với dung dịch HCI. 

- tác dụng với dung dịch muối của A và giải phóng A. 

- D tác dụng được với dung dịch muối của C và giải phóng C. 

Hãy xác định thứ tự sắp xếp nào sau đây là đúng (theo chiều hoạt động 
ẹóa học giảm dần): 

a)B,D,C,A; b)D,A,B,C; c)B,A,D,C; 

81⁄A,1Đ,£, 5: e)C,B,D, A 

Hướng (lẫn giải 

- A và B tác dụng với dung dịch ¡'t7¡ giải phóng khí hidro, chứng tỏ A và 
3 đứng trước H trong dãy hoạt động hóa học. 

- C và D không có phản ứng với dung dịch HCI, chứng tỏ C và D đứng 
sau H trong dãy hoạt động hóa học. 

- B tác dụng với dung dịch muối của A và giải phóng A, chứng tỏ B đứng 
rước A, theo chiều hoạt động hóa học giảm dần. 

- D tác dụng được với dung dịch muối của C và giải phóng C, chứng tỏ D . 
lứng trước C theo chiều hoạt động hóa học giảm dần. 

Vậy phương án đúng là c: B, A, D, C. 
Bài 4. Viết phương trình hóa học biểu diễn sự chuyển hóa sau đây: 


a) AI -Œy, AlzO; -(2)x, AICI; -(3)š, AI(OH); -@)š, AlzO; -(5) AI -(8)x AIC]; 


b) Fe -d> FeSO, -(2)» Fe(OH);-(#)» FeCl, - 


e) FeCla -Œy, Fe(OH); -(2)x FezO;¿ -(3)», Ee -4)š FezO, 


Hướng dẫn giải 
a) Dãy chuyển hóa của nhôm: 
4AI + 3O; — 2Al;Oa (1) 
AlaOa + 6HCI —› 2AICI; + 3H;O (2) 
AIClaạ + NaOH —› AI(OH)a + 3NaCl (3) 
2AI(OH)ạ —t—› AlạO; + 3H;O (4) 
2AlO; —“=Phn2/ ý 4Al+302T (5) 
2AI + 3Cl¿  2AIC]ạ (6) 
b) Dây chuyển hóa của sắt: 
Fe + H;SO¿ loãng -› FeSO¿ + H;T (1) 
FeSO¿ + 2NaOH ->› Fe(OH); + Na;SO¿ (2) 
. Fe(OH); + 2HCI -› FeCl; + 2H;O (3) 


65 


c) Dãy chuyển hóa của hợp chất sắt: : 
FeClạ + 3NaOH -—› Fe(OH)s + 3NaCl (1) 


2Fe(OH)a 7 Fe;O;a + 3H;O (2) 
FezO; + 3CO——!—›9Fe + 3CO,† (3) 
3Fe + 2O¿; — FeaO, (4) 


Bài ð. Cho 9,2 gam một kim loại A phản ứng với khí clo dư tạo hành 23, 
gam muối. Hãy xác định kim loại A, biết rằng A có hóa trị I. 
và Hướng dẫn giải 
2A + Clạ — 2ACI 
2mol  lmol 
Khối lượng Clo phản ứng = 23,4 - 9,2 = 14,2 


Số mol Cụ = ^^ = 0,2 = Số mọi Á = 02x2=04 


Khối lượng mol của A z na = 23 = A là Na. 


Bài 6. Ngâm một lá sắt có khối lượng 2, gam trong 25m] dung dchh CuSO. 
15% có khối lượng riêng là 1,12g/ml. Sau một thời gian phản ứng, người t: 
lấy lá sắt ra khỏi dung dịch, rửa nhẹ, làm khô thì cân nặng 2,Bð8g 


a) Hãy viết phương trình hóa học. 
b) Tính nồng độ phần trăm của các chất trong dung dịch sau pÌảm ứng. 
Hướng dẫn giải 
a) Phương trình hóa học: 
Fe + CuSO, —> FeSO, + Cu 
Bð6g 64g khối lượng tăng 8g 
xg = 0,ð6g yg = 0,64g 0,08g 


b) Tính nông độ phần trăm của các chất trong dung dịch sau pÌảmn ứng 
m dung dịch sau phản ứng = m dung dịch ban đầu + mạ tan- mọ, = 
= (25 x 1,12) - 0,08 = 27,92 (g) 
mẹuso, = 1ð% x (2ð x 1,12) = 4,2 (g) 


mọ,so,„...= 4,2 ~ (0,01 x 160) = 2,6 (g) 


2,6 
C50, ¿„ „„ Z 2792 *% 9, 31% 
0,01 x 152 
Cmao,= Cjgg T0 44% 


Bài 7. Cho 0,83gam hỗn hợp gồm nhôm và sắt tác dụng với dung dịcÌ 
H;SO, loãng dư. Sau phản ứng thu được 0,ð6 lít khí ở đktc. 
a) Viết các phương trình hóa học. 


b) Tính thành phần phần trăm theo khối lượng của rnỗi kim loại treng 


hỗn hợp ban đâu. 
Hướng dẫn giải 
Đặt x và y lần lượt là số mol AI] và Fe trong hỗn hợp. 
a) Viết các phương trình hóa học 
2AIL + 3H;SO/ loãng, dư —¬ Al,(SO¿)s + 3H;Ÿ 


xmol 1,5xmol 
Fe + H;SO/, loãng, dư -› Fe3SO, + H;† 
ymol ymol 
Theo các phương trình hóa học ta có: 
0,B6 


Số mol Hạ = 1,x + y = 222 = 0,025 mol (D 

Khối lượng hai kim loại = 27x + 56y = 0,83 (II) 
Giải hệ phương trình bậc nhất với hai ẩn số x và y 
Nhân phương trình (I) với 18 rồi lấy (II) - (I) ta có 

38y = 0,83 -0,45 = 0,38 = y = 0,01 và x = 0,01 

% của AI= DỐI x2f „a2gsa% 

0,83 
%Fe = 100% — 32,B3% = 67,47% 


BÀI 24. ÔN TẬP HỌC KỲ 1 


Bài L.Viết các phương trình hóa học biểu diễn các chuyển hóa sau đây: 


a) Fe -y FeCI; -(2) Fe(OH); -(3)›, Fez(SO,); -)x FeCls 


b) Fe(NO¿)a->Fe(OH); -(2)x, FezO; -(3).Ƒe -)FeCI; -(ð)> Fe(OH); 


Hướng dẫn giải 
a) 2EFe + 3Cl¿ —¬ 2FeCls (1) 
FPeCla + 3NaOH —>› Fe(OH); + 3NaCl (2) 
2Fe(OH)s + 3H;SO, — Fea(SO¿)a + 6H;O (3) 
Fe;(SO,)s + 3BaCl;  2FeClạ + 3BaSO,} (4) 


b) Fe(NOạ)s + 8NaOH — Fe(OH); + 3NaNO; (1) 


2Fe(OH)ạ —!—> Fe;O; + 3H;O (9) 
Fe¿O; + 3CO —!—› 2Fe + 3CO;† (3) 
Fe + 2HCI —¬ FeClạ + H;† (4) 


FeCl; + 2NaOH -› Fe(OH); + 2NaCl (5) 
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Bài 2. Cho 4 chất sau: AI, AIClạ, AI(OH);, AlạOạ. Hãy sắp xếp 4 chất này 
thành hai dãy chuyển hóa (mỗi dãy đều gồm 4 chất) và viết các phương 
trình hóa học tương ứng để thực hiện các dãy chuyển hóa đó. 
Hướng dẫn giải 
a) AI —t>>AIClạ ——› Al(OH)ạ —£>>y Al¿O; —_—> AI 
2AI + 3Cl¿ — 2AIClạ (1) 
AIClạ + 3NaOH -› Al(OH)sÌ + 3NaCl (2) 
2AI\(OH)ạ —!—> AlạO; + 3H;O (3) 
2AlạO; —#‡2rhianógchy ,4A]+3O¿?° (4) 
b) Al —f—› AlzOa —_› AIClạ —Œ>>y Al(OH)ạ —_> AlạO; 


4AI + 3O; — 2A1;Oa q1) 
AlzO; + 6GHCI —¬ 2AICI; + 3HzO (2) 
AIC1¿ + Sa —> Al(OH);l + 3NaCl (3) 
2AI(OH)s ch unn Al;Oa + 3H;O (4) 


Bài 8. Có ba kim loại là nhôm, bạc, sắt. Hãy nêu phương Tả hóa học để 
nhận biết từng kim loại. Các dụng cụ hóa chất coi như có đủ. Viết các 
phương trình hóa học để nhận biết. 


Hướng dẫn giải 
- Lấy 8 mẫu kim loại cho tác dụng với dung dịch HCI, kim loại không 
phản ứng là Ag. 
2AI + 6HCI —> 2AIClạ + 3H;† (1) 
Fe + 2HCI — FeCl; + H;† (2) 


- Nhỏ từ từ dung dịch NaOH vào hai ống nghiệm đựng hai dung dịch thu 
được ở thí nghiệm trên, nếu xuất hiện kết tủa trắng sau đó khi dư kiểm kết 
tủa tan thì kim loại ban đầu là AI. 

AICIaạ + 3NaOH —>›AI(OH);(r) + 3NaCl (3) 
AI(OH)s + NaOH —› NaAlO;+2HO (4) 
- Nếu chỉ xuất hiện kết tủa màu trắng xanh, kết tủa dần chuyển sang 
màu nâu trong không khí thì kim loại ban đầu là Fe. 
FeCl¿ + 2NaOH — Fe(OH);Ì + 2NaCl (5) 
4Fe(OH); + O; + 2H;O —> 4Fe(OH);(r màu nâu đỏ) (6) 
Bài 4. Axit H;SO, loãng phản ứng với tất cả các chất trong dãy chất nào 


dưới đây? 
a) FeCl;, MgO, Cu, Ca(OH);; b) NaOH, CuO, Ag, Zn; 
c) Mg(OH);, CaO, K;SO;, NaC]; đ) AI, AlzOa, Fe(OH);, BaCl; 


Hướng dẫn giải 
- Không phải a vì có Cu là kim loại đứng sau H. 


- Khôrg phải b vì có Ag là kim loại đứng sau H. 

- Khôrg phải c vì có NaC] không tác dụng với H;SO¿ loãng. 

Phương án đúng là d. 
Bài ð. Dung dịch NaOH có phản ứng với tất cả các chất trong dãy chất nào 
sau đây? 

a) FeCla, Mỹ], CuO, HNOsa b) H;SO/, SO¿, CO¿, FeCla 

c) HNO;, HCI, CuSO, KNO¿a d) AI, MgO, HạPO,, BaCl; 

Hướng dẫn giải 

- Khôrg phải a vì có CuO là oxit bazơ không tác dụng với kiểm. 

- Khôrg phải c vì có KNO¿ là muối của kim loại kiểm. 

- Khôrg phải d vì có MgO là oxit bazơ không tác dụng với kiểm. 

Phương án đúng là b. 
Bài 6. Sau khi làm thí nghiệm có những khí thải độc hại sau: HCI, H;ạS, 
CO;, SO; Có thể dùng chất nào sau đây để loại bỏ chúng là tốt nhất? 


a) Nước vôi trong; b) Dung dịch HC]; 
e) Dung dịch NaC]; d) Nước. 
Hướng dẫn giải 


Phương án tốt nhất là dùng nước vôi trong. 
Bài 7. Bac dạng bột có lẫn tạp chất đồng, nhôm. Bằng phương pháp hóa 
học, làm thế nào để thu được bạc tinh khiết. Các hóa chất coi như có đủ. 
Hướng dẫn giải 
Cho bẹc có lẫn tạp chất là nhôm và đồng vào dung dịch AgNO; dư 
Al + 3AgNOa _—> AI(NQ¿); + 3Ag 
Cu + 2AgNOa ¬ Cu(NOa); + 2Ag 

Sau khi phản ứng hoàn toàn ta lọc sẽ thu được Ag tinh khiết. 

Bài 8. Trong phòng thí nghiệm, người ta làm khô các khí ẩm bằng cách 
dẫn khí này đi qua các bình có đựng các chất háo nước nhưng không có 
phản ứng với khí cần làm khô. 

Có các chất làm khô sau: H;SO, đặc, CaO. Dùng hóa chất nào nói trên 
để làm khô mỗi khí ẩm sau đây: khí SO;, khí O;, khí CO;. Hãy giải thích sự 
lựa chọn đó. 

' ' Hướng dẫn giải 

- HạSQ, đặc có thể làm khô cả ba khí trên: khí SOa, khí O;, khí CO¿. 

- CaO chỉ làm khô được khí O¿. Bởi vì CaO có thể phản ứng với các khí 
SO;, và khí COÓ¿. 

Bài 9. Clo 10 gam dung dịch muối sắt clorua 32,5% tác dụng với dung dịch 
bạc nitra: dư thì tạo thành 8,61 gam kết tủa. Hãy tìm công thức hóa học 
của muối sắt đã dùng. 
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Hướng dẫn giải 
Khối lượng muối sắt clÌorua = 10 x 32,B% = 3,2ð(g) 
Khối lượng muối AgCl = 8,61g 
8,61 
Số mol AgCl = 1485 7 = 0,06 (mol) 
Khối lượng của cÌo = 0,06 x 3ð,5 = 2,13 (g) . 
Khối lượng của Fe = 3,25 — 2,13 = 1,12 (g) 


Số mol Fe = = = 0,02 (mol) 


Gọi công thức muối là Fe,O, ta có tỷ lệ —= S06 hay x = 1, y = 3 


< 


Công thức muối cần tìm là FeCla 
Bài 10. Cho 1,96 g bột sắt vào 100ml dung địch CuSO, 10% có khối ượng 
riêng là 1,12g/ml. 
a) Viết phương trình hóa học. 
b) Xác định nông độ mol của chất trong dung dịch khi phản ứng kết thúc. 
Giả thiết rằng thể tích của dung dịch sau phản ứng thay đổi không đáng kể. 
Hướng dẫn giải 
a) Viết phương trình hóa học. 
Fe + CuSO, => Cu + FeSO¿ 
lmol 1mol lmol 1mol 
b) Xác định nồng độ mol các chất sau phản ứng: 


Số mol Fe = = 0,035 (mol) Số mol FeSO¿ = 0,035 (mol) 
100 x 1,12 x 10 
100 x 160 


0,035 
Tư = Mp,so, ” 0,1 = 0,3M 


C. BÀI TẬP BỔ SUNG 
Bài 1. Hãy chọn các chất phù hợp để hoàn thành các phương trình hói học 
theo các sơ đỗ sau đây: 


_ Số mol CuSÒ, = = 007 (mol) = Số mol CuSO, dư = 0085 mol) 


ÂN ven -+ 2HCI -› FeCl; + H;Ÿ 

Ho (26 + 2AgNO; — Cu(NQ¿); + 2Ag 
xo xui Ñ san —- 2MgO 

bat ix6u + Chạ —~- AICI¿ 

HỘ, suy vess02 +S>Na;S 

F.Ba+......... —> Ba(OH); + H;† 

G. Fe + CuC]; >....... SỆ 0ê tưng 
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Hướng dẫn giải 


AFe. B Cu. C Mg-O;. D AI. 
Ba, F H;O, G FeCl;, Cu. 

3ài 2. Viết các phương trình hóa học xảy ra (nếu có) giữa các chất sau đây: 
a) Cu + H;SO¿ loãng. c) Mg + Dung dịch bạc nitrat. 
b) Cu + CÌa,. dđ) AI + S. 


Hướng dẫn giải: 
a) Cu + H;SO¿ -> Không xảy ra 
b) Cu + Clạ -> CuC]l; 
c) Mg + 2AgNO¿ -> Mg(NO;); + 2Agl 
đ) 2AI + 3S ¬ Al;S; 
Bài 8. Dựa vào tính chất hóa học của kim loại, hãy viết các phương trình 
xóa học biểu diễn các chuyển hóa sau đây: 


FeCla FeS5O¿ 
2 3 
Fe 
1 4 
Fe(NOa); k ` FeCl; 
Hướng dẫn giải 


1. Fe + Cu(NQ;); —¬ Fe(NO¿); + Cu 
2. 2Fe + 3Clạ -› 2FeCla 
3. Fe + H;SO¿ —_- FeSO¿ + H;† 
4. Fe + 2HCI -› FeCl; + H;† 
Bài 4. Cho 21g hỗn hợp gồm 2 kim loại Cu, Zn vào dung dịch H;SO, loãng 
dư, người ta thu được 3,36 lít khí (đktc). 
a) Viết các phương trình hóa học. 
b) Tính khối lượng các kim loại trong hỗn hợp ban đầu. 
Hướng dẫn giải 
a) Phương trình phản ứng 
Zn + H;SO¿ -› ZnSO¿ + H;† 
b) Số mol của Zn: nzn = nụ, = 3,36 : 22,4 = 0,15 mol. 


Khối lượng mzạ = 0,15.65 = 9,75 (g) 
Khối lượng mẹ, = 21 - 9,75 = 11,25 g 
Bài ð. Dung dịch muối Al(NO;); lẫn tạp chất là AgNO;. Có thể dùng chất 
nào sau đây để làm sạch muối nhôm ? Giải thích và viết phương trình hóa 
học. 
a) AgNOa b) HCI c)ẶMg -' d)ọAl e)Zn 
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Hướng dẫn giải 
Dùng AI để làm sạch 
AI + 3AgNO; — Al(NO¿); + 3AgỶ 
Bài 6. Thành phần hóa học chính của đất sét là: AlạO;. 2S¡iO;.xH;O. Trong 
đó x là số mol H;O có trong 1 mol đất sét. Tìm x biết % khối lượng AI trong 
đất sét là 13,18%. (Al = 27, O = 16, H = 1, Si = 28) 
Hướng dẫn giải 
Khối lượng phân tử: M = 102 + 2.60 + 18.x 
Khối lượng của AI] trong đất sét là : 
2.27 
L2 A8Ê177PST-.ES|:Ƒ 00a uy 
S xe=2. 
Bài 7. Một hỗn hợp A gồm nhôm và magie có khối lượng m gam được chia 
làm 2 phần như nhau: 

Phần I: Cho tác dụng với dung dịch H;ạSO/, loãng dư, thu được 1568ml 

khí ở (đktc). 

Phân II: Cho tác dụng với dung dịch NaOH dư thấy còn lại 0,6 g chất 

rắn. Tính m. 
Hướng dẫn giải 

Gọi số mol của Mg và AI] trong mỗi phần là a và b. 
- Khi hòa tan trong dung dịch H;SO, 

Mg + H;SO, ~> MgSO, + H;† 

l1 P2 GkL 20 aena a mol 

2AI + 3H;SO, — 2AI1;(SO¿)a + 3H;† 

D HỒ 22222 xecssstiseekkaseedvsd 1,Bb mol 
Số mol H;: a + 1,5b = Co. 0,07 mol. 

22,4 

- Khi hòa tan trong dung dịch NaOH dư chỉ có AI tan, chất không tan là Mg 

nụạ = a = 0,6 : 24 = 0,025 mol.  = b = 0,03 mol 

Vậy khối lượng Mg trong hỗn hợp là: 0,6 (g) 

Khối lượng của AI là 0,03. 27= 0,81(g) = m = 2. (0,6 + 0,81) = 2,82 g 
Bài 8. Hãy cho biết hiện tượng xảy ra và viết các phương trình hóa học để 
giải thích các hiện tượng khi cho: 

a) Đinh sắt vào dung dịch đồng clorua. 

b) Thanh đồng vào dung dịch bạc nitrat. 

c) Thanh bạc vào dung dịch đồng clorua. 

Hướng dẫn giải 
a) Kim loại Cu thoát ra, bám vào thanh sắt, dung dịch có màu xanh nhạt dần. 


r2 


b) Kim loại Ag thoát ra, bám vào thanh Cu, dung dịch chuyển từ không 
màu sang màu xanh. 

c) Không có hiện tượng gì. 
Bài 9. Ngâm một lá đồng trong 500ml dung dịch AgNO; đến khi phản ứng 
hoàn toàn. Lấy lá đồng ra, rửa nhẹ, làm khô và cân thì thấy khối lượng lá 
đồng tăng thêm 15,2g. Hãy xác định nồng độ mol của dung dịch bạc nitrat 
đã dùng. 

Hướng dẫn giải 
Cu + 2AgNO; -› Cu(NO¿);¿ + 2AgỶ 
Cứ 1 mol Cu phản ứng khối lượng lá đồng tăng: 2. 108 —- 64 = 152 g. 
x41. 0U0NNN HH An củ ơC ôn Am. 15,2 g 
=> x= 0,1 mol. 

Số mol AgNO; phản ứng n¿¿xo, = 2. 0,1 = 0,2 mol 

Nông độ AgNQ; là Cy = 0,2 : 0,5 = 0,4M. 

Bài 10. Ngâm sắt dư trong 200ml dung dịch CuSO¿ 0,ðM. Sau khi phản ứng 
kết thúc, lọc được chất rắn A và dung dịch B. 

a) Cho A tác dụng với dung dịch HCI dư. Tính khối lượng chất rắn còn 
lại sau phản ứng. 

b) Tính thể tích dung dịch NaOH 1M vừa đủ để kết tủa hoàn toàn dung 
dịch B. Lọc kết tủa đem nung ngoài không khí đến khối lượng không đổi 
thu được bao nhiêu gam chất rắn. 

Hướng dẫn giải 
a) Ngâm bột Fe trong dung dịch CuSO/ có phản ứng: 
Fe + CuSOx —> FeSO, + Cu} 
Fe dư bị hòa tan trong dung dịch HCI, chất rắn còn lại là Cu có khối 
lượng: 
mọu = 64. 0,2. 0, = 6,4 (g) 
b) Dung dịch B tác dụng NaOH: 
FeSO¿ + 2NaOH -› Fe(OH);Ì + Na;SO, 
Số mol NaOH: nụaon = 2ngaso,= 2ncuso, = 2. 0,1 = 0,2 mol 
> VNaOH = 0,2 ;z 0,2 (4) 
4Fe(OH); + O¿ —~ 2Fe;Oa + 4H;O 

Khối lượng kết tủa thu được: m;ạ,o, = 0,05 . 160 = 8g 

Bài 1I. Cho thanh sắt nặng 15 g vào 500 ml dung dịch AgNO; 0,1M. Sau 


khi phản ứng hoàn toàn lấy thanh sắt ra, sấy khô cân nặng m gam và thu 
được dung dịch A. 
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a) Tính m. 

b) Cho toàn bộ dung dịch A tác dụng với dung dịch NaOH dư, lọc nung 
kết tủa ngoài không khí đến khối lượng không đổi thu được bao nhiêu gam 
chất rắn. 

Hướng dẫn giải 
a) Phương trình phản ứng: Fe + 2AgNO; —> Fe(NO¿); + 2Ag 
HAgNO; = 0,ð.0,1 = = 0,05 mol 
2 mol AgNO; phản ứng khối lượng thanh sắt tăng 2. 108 - ð6 = 160 g 
Giố5 180116x2szsfot 6 etvaet 5 uaodostbuuecl62 xe To gây 
Khối lượng thanh sắt sau phản ứng là m = 15 + 4 = 19 g 
b) Dung dịch A thu được ngạwo,›, = 0,05 : 2 = 0,025 mol 


Fe(NQa); + 2NaOH ~- Fe(OH);k + 2NaNQ; 
4Fe(OH); + O¿ —~> 2Fe;O;a + 4H;O 
ngạo, = 0,025 : 2 = 0,0125 mol 


my¿o,= 0,0125 . 160 = 2 g 


Bài 12. Cho 78 gam một kim loại A phản ứng với khí clo dư tạo thành 149 
gam muối. Hãy xác định kim loại A, biết rằng A có hóa trị I. 
Hướng dẫn giải | 
Phương trình hóa học: 
2A + Cl  2ACI 
TH ke 2(A + 35,B) 
MÀ sa 149g = A = 39; A là K. 
Bài 18. Ngâm một lá sắt có khối lượng 28 gam trong 250 ml dung dịch 
CuSO,. Sau khi phản ứng hoàn toàn, người ta lấy thanh sắt ra khỏi dung 
dịch, rửa nhẹ, làm khô thì cân nặng 28,8g. 
a) Hãy viết phương trình hóa học. 
b) Tính nông độ Cụ của dung dịch CuSO,. 
: Hướng dẫn giải 
a) Fe + CuSO, -› FeSO, + Cu 
b) Cứ 1 mol Fe tác dụng 1 mol CuSO, sinh ra Cu bám vào thanÌ Fe thì 
khối lượng tăng 64 — 56 = 8 gam. 
28,8 - 28 
Số mol CuSO, phản ứng: TQGeo, SH W5:: T8 
Nông độ CuSO, ban đâu: Cụ = n =04M - 


= 0,1 mol. 
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Bài 14. Cho 16,6g hỗn hợp gồm nhôm và sắt tác dụng với dung dịch H;ạSO¿ 
loãng dư. Sau phản ứng thu được 1,12 lít khí ở (đktc). 

a) Viết các phương trình hóa học. 

b) Tính thành phần phần trăm theo khối lượng của mỗi kim loại trong 
hỗn hợp ban đầu. 

Hướng dẫn giải 
a) 2Al + 3H;SO¿ _—> Alz(SO¿)a + 3H;† 
:m0 10 9n nan .ẽ 1,ỗ a mol 


Đi HIẾT: by csxc2s22022x se b mol 
b) Số mol H; thoát ra: n = 1,12/22,4 = 0,05 mol 
|2Ta+E6b=16/6  „ a=02 
\l,jỗa +b=0,5 b=0,2 
% Khối lượng các kim loại trong hỗn hợp: 
% mẠiI = 2 ác . 100% = 32, 5% 
16,6 
% mựgẹ = (100 - 32,ỗ)% = 61,5% 
Bài 1ã. Có 3 kim loại nhôm, bạc, magie. Hãy nêu phương pháp hóa học để 
nhận biết từng kim loại. Các dụng cụ hóa chất coi như đủ, viết các phương 
trình hóa học để nhận biết. 
Hướng dẫn giải 
- Dùng dung dịch HCI nhận biết được bạc: không tan 
- Dùng dung dịch NaOH nhận biết được A1 và Mg: AI tan còn Mg không tan. 
Bài 16. Cho 20 g dung dịch muối sắt clorua 16,25% tác dụng với dung địch bạc 
nitrat dư thì tạo thành 8,61 gam kết tủa. Hãy tìm công thức của muối sắt. 


Hướng dẫn giải 
FReCl, + xAgNO; -› Fe(NO;), + xAgCll 
56 + 3ỗ,BX ......c...ŸŸnŸo°e 143,5.x 
90.16,25 
———=j,2B5 .................... l SỀ 2, „61 
100 25 8,6 


= 8,61(56 + 35,5. x) = 3,25. 143,B.x 
=x=3 =F©eCla 
Bài 17. Những kim loại nào sau đây tác dụng được với dung dịch HCI 
A. Mg B.Fe 
C. AI D. Ca E. Tất cả các kim loại trên. 
Hướng dẫn giải 
Chọn đáp án E. 
Bài 18. Những kim loại nào sau đây đẩy được Cu ra khỏi dung dịch CuSO¿. 
A. Fe C. Ba 
B. Ag D. Tất cả các kim loại trên 
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Hướng dẫn giải 
Chọn đáp án A. 
Bài 19. Có thể dùng dung dịch HCI để nhận biết các chất rắn sau đây hay 
không? Nếu được hãy viết các phương trình hóa học và nêu hiện tượng nhận biết. 


A. Cu và AI B. CuO và Fe 
C. Fe và Fe;Oa D. CuO và FeO 
Hướng dẫn giải 


A. Cu không tan, ÀI tan và có khí thoát ra 
2A] + 6HCI] — 2AICIạ + 3H;ạ† 
B. Cả 2 cùng tan nhưng Fe cho khí thoát ra 
Fe + 2HCI -› FeCl; + H;† 
C. Tương tự B. 
D. Cả 2 cùng tan, CuO cho dung dịch màu xanh đặc trưng. 
Bài 20. Một hỗn hợp A gônf Ca và Mg có khối lượng 8,8 g. Nếu hòa tan hết 
hỗn hợp này trong nước thì thu được 2,24 / khí H; (đktc). 
a) Tính khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp A. 
b) Nếu hòa tan hết cũng lượng hỗn hợp trên trong dung dịch HCI thì thể 
tích Hạ (đktc) thu được là bao nhiêu? 
Hướng dẫn giải 
a) Khi hòa tan hỗn hợp trong nước chỉ có Ca tác dụng 
Ca + 2H;O —› Ca(OH); + H;† 
Ô;L^ ác abedieeilseeoestzaee 0,1 mol 
Khối lượng Ca: mẹ; = 0,1.40 = 4 g 
Khối lượng Mg: mụ, = 8,8 - 4 = 4,8 g 
b) Khi hòa tan trong dung dịch HCI 
Ca + 2HCI —› CaCl; + H;† 


Ôn ông 0,1 mol 
Mg + 2HCI -› MgC]; + H;† 
Q2 2000012 026x21882aE 0,2 mol 


Số mol H; thu được: nụ, = 0,1 + 0,2 = 0,3 mol 
Thể tích H;: Vụ, = 0,3.22,4 = 6,72 lit 
Bài 21. Hòa tan hoàn toàn 7,8 g hỗn hợp Mg và AI vào dung dịch HCI thu 
được 8,960) H; (đktc). 
a) Tính % khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp. 
b) Khi cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được bao nhiêu gam muiối khan. 
Hướng dẫn giải 
a) Mg + 2HCI — MgC]; + H;† 
. - a mol 


2000612250058 Đa: 1,Bb mol 
Số mol H; thu được nụ, = 8,96:22,4 = 0,4 mol 


76 


24a + 27b = 7,8 a=0,1 
a +1,ỗb = 0,4 le 
mụy = 0,1. 24 = 2,4 g 
%ImMg = Cá . 100 = 30,77% 
7,8 


%mại = 100 — 30,77 = 69,23% 
b) Khối lượng muối khan thu được khi cô cạn dung dịch: 
1M = TẦMgCI; + TẠICI; = 0,1 . 95 + 0,2 . 133,5 = 36,2 8 
Bài 22. Hãy chọn hóa chất cần thiết để hoàn thành các phương trình hóa 
học sau: 


Â 22 3à + 2HCI -> FeCl; + H;† 
JAN 1 + HạSO¿ _—> Alz(SO¿)as + H;† 
3. Ca - ÝỶỶ. — CaCl; + H;† 
lÂ+:2908:2g nựing + Clạ — NaCl 
Đ. R4 2:isesse —> KạO 
Hướng dẫn giải 
1. Fe 2. AI 3. HCI 4.Na 5. O¿; 


Bài 23. Viết các phương trình phản ứng xảy ra theo sơ đồ chuyển hóa sau: 


Ca —12/..x CHO —S” „ Ca(OHk — y CaÖÓu 
“l8. t9» 
CaSO¿ CaCl; 
Hướng dẫn giải 
. Ca + O; —¬ 2CaO 
. CaO + HạO — Ca(OH); 
ì Ca(OH); + CO; —~> CaCO¿} + H;O 
. CaO + H;SO¿ _— CaSO,l + HO 
P Ca(OH); + H;SO¿ —> CaSO,„l + 2H:O 
` Ca(OH); + 2HCI -—› CaCl; + 2H;O 
7. CaCOa + 2HCI —> CaCla + CO;† + H;O 
Bài 24. Cho 1,2 g kim loại M hóa trị II tác dụng hết với khí clo. Sau phản 
ứng thu được 4,75 g muối. 
a) Xác định kim loại M. 
b) Tính thể tích Clạ (đktc) đã tham gia phản ứng. 
Hướng dẫn giải 
a) Phương trình phản ứng M + Cl; > MCI; 
NN nề M+”71 


Œ CỒt bề C2 t2 


f7 


=> 4,75.M = 1,2.(M + 71) 
=>M=24—=Mg 

b) Hạ, = IMg = 0,05 mol. 
= Vạy, = 0,05.22,4 = 1,12 lit 


Bài 2ð. Đốt cháy hết 4,05 g kim loại hóa trị n duy nhất trong oti. 5u khi 
phản ứng hoàn toàn thu được 7,6ð g oxit. Xác định kim loại M. 
Hướng dẫn giải 
Phương trình phản ứng 4M + nO; —> 2M;O, 
` ... 4M +32n 


=M=0n 
=M=27, n= 3 là phù hợp: AI 
Bài 26. Kim loại AI có tính chất hóa học đặc biệt, tác dụng đượ: vớ: dung 
dịch NaOH theo phương trình phản ứng: 
AI + NaOH + HạO -> NaAlO; + 2H;† 
a) Hãy cân bằng phương trình phản ứng trên. 
b) Tính khối lượng AI cần thiết để điều chế 6,72 lit H; (đktc). 


Hướng dẫn giải 
a) 2Al + 2NaOH + 2H¿O —› 2NaAlO; + 3H;† 
ĐÀ dua nang cha tengebazoki 3.22,4 
TẢ"... .ẽ' 6,72 
2.27.6,72 


3.22,4 

Bài 27. Viết các phương trình phản ứng theo sự chuyển hóa sau:: 

AI —Œ-> AIClạ —)—› Al(OH)¿ —)—> NaAlO; —>› Al(OR)j; 

—t>~> AlaOạ —Ở-> AI 

Hướng dẫn giải 

1. 2AI + 38Clạ ¬ 2AIC]s 

2. AIC]lạ + 8NaOH — Al(OH)sÝ + 3NaCIl 

3. AI(OH)a + NaOH — NaAlO; + 2H;O 

4. NaAlOa + CO; + 2H:O >> AI(OH);} + NaHCO; 

B. 2AI(OH)s —!—› AlzO; + 3H;O 

6. 2Al2Os —$?*—› 4A] + 3O;† 
Bài 28. Nêu hiện tượng và viết các phương trình phản ứng xảy ra trorg các 
thí nghiệm sau: 

1. Cho miếng nhôm vào dung dịch CuC]¿. 

2. Cho miếng nhôm vào dung dịch H;SO, loãng. 
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3. Cho miếng nhôm vào dung dịch AgNO¿. 
4 _Ch› miếng nhôm vào dung dịch NaCl. 
Hướng dẫn giải 
1. Miếng nhôm tan dần, có kim loại thoát ra bám vào miếng nhôm, dung 
dịch chuyển dần sang màu xanh. 
2AI + 3CuCl; -› 2AIClạ + 3Cuj 
2. Mišng nhôm tan dần, có khí không màu thoát ra: 
2AI<+ 3H;SO¿ _—> AI;(SO¿)s + 3H;† 
3. Miắng nhôm tan dần, có kim loại thoát ra bám vào miếng nhôm. 
AI+ 3AgNO; “ AI(NOa); + 3Agl 
Bài 29. Dung dịch AICl; có lẫn FeClạ. Làm thế nào để làm sạch muối AlCla. 
Hướng dẫn giải 
Cho miếng AI vào dung dịch 
9AI + 3FeCl; -› 2AIClạ + 3Fe‡ 
Bài 30. Có 3 kim loại Na, AI, Fe chỉ dùng nước có thể nhận biết được các 
kim loạ: này hay không? Nếu được hãy nêu hiện tượng nhận biết và viết 
các phương trình phản ứng. 
Hướng dẫn giải 
- Chỉ có Na tan trong HạO: 2Na + 2H;O -› 2NaOH + H;† 
- AI và Fe cho tác dụng với dung dịch NaOH thu được, chỉ có AI tan. 
Bài 31. Một hỗn hợp A gồm AI và Mg. Hòa tan m (g) A trong dung dịch 
HCI dư :hu được 10,08 1 H;(đktc). Nếu cũng hòa tan m (g) A trong dung dịch 
NaOH thấy còn lại 3,6 g kim loại không tan. Tính m 
Hướng dẫn giải 
- Khi hòa tan trong dung dịch HCI 
2A] + 6HCI —› 2AIC]ạ + 8H;† 


tì BÍO :: 2212/2/6660:242615501 012 46 1, .. a mol 
Mg + 2HCI —› MgCl]; + H;† 
D.UTDÏE tin soadnavab b mol 


Số mol H;: n = 10,08 : 22,4 = 0,45 mol = 1,ỗ .. a + b = 0,45 
- Khi hòa tan trong dung dịch NaOH chỉ AI tan, chất rắn còn lại là Mg. 
nụg = b = 3,6 : 24 = 0,15 mol = a = 0,2mol 
m= (0,2. 27) + (0,15 .. 24) = 9 (g) 
Bài 32. Cho tan hoàn toàn 0,ð4gam một kim loại có hóa trị HII trong dung 
dịch HơI dư thu được 0,672 lit H; (đktc). Viết phương trình hóa học dạng 
tổng quát và xác định kim loại. 
Hướng dẫn giải 
Gọi M là kí hiệu của kim loại hóa trị HI. 
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PTPƯ: 2M +6HCI ›2MCI; + 3H;† 


2M gam ........................ 3.22,4 lit 

VÀ ke eatietaadioordse 0,672 
M= 0,54. 3. 22/4_ 27 M là AI, 

2. 0,672 


Bài 33. Hòa tan hết m gam AI vào dung dịch H;SO¿ đặc, nóng. Sau phản 
ứng thu được 3,36 ] khí SO;(đktc). 
a) Viết phương trình phản ứng 


b) Tính m. 
Hướng dẫn giải 
a) 2AI + 6H;SO, _— AI;(SO¿a)a + 3SO;†+ 6H;O 
2 2. 3,36 
b) nại = 8 Pso, = ` 2A T Ôn HHỌI 


m = 0,1.27 = 2,7 g 
Bài 34. Viết các phương trình phản ứng theo sự chuyển hóa sau: 
a) Fe—_> FeCl¿—#—> FeClạ—t”—> Fe(OH)¿———> FezOạ—t”—› Fc 
Hướng dẫn giải 
a) 1. Fe + 2HCI > FeCl; + H;† 
2. 2FeCl; + Cl;ạ —› 2FeCla 
3. FeClạ + 3NaOH -› Fe(OH)¿} + 3NaCl 


4. 2Fe(OH)s —! —› FezO; + 3H;ạO 


5. FeaO; + 3CO —!—› 2Fe + 3CO¿† 
Bài 3ð. Viết phương trình hóa học nếu có khi cho sắt tác dụng với các chất 
sau: dung dịch CuCl;, H;ạSO¿ đặc nguội, H;SO/ loãng, AIC;, Ca. 
_ Hướng dẫn giải 
Fe + CuClạ — FeClạ + Cu 
Fe + H;SO/, loãng — FeSO¿ + H;† 
2Fe + 3Clạ — 2FeCl; 
Bài 36. Người ta điều chế Fe từ quặng pirit theo sơ đồ sau: 
FeS;¿ —f_> Fe;O; —#_—>y Fe 
a) Viết các phương trình hóa học. 
b) Để điều chế được 1 tấn Fe thì khối lượng FeS; cần là bao mhêu!. 3iết 
hiệu suất của cả quá trình là 70%. 
Hướng dẫn giải 
a) 4FeS; + 11O; —! —› 2Fe;O; + 8SO;† (1) 


Fe;Oa + 3CO —t!—> 2Fe + 3CO,† (2) 
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b) Ta thấy FeS; -› Fe 


120...... 56 
HỆ seo 1 tấn 
Vì hiệu suất 70% nên lượng FeS; cần là: m = "- ~ 3,06 tấn 
x 


Bài 37. Hòa tan 14,4 g một oxit sắt trong dung dịch HCI dư thu được 25,4 g 


muối. 


Xác định công thức hóa học của oxit sắt đó. 


Hướng dẫn giải 
Fe/O, + 2yHCl -› xFeClạ„ + yH;O 
DŨ. NI TT tan BðG.x+ 71.y 
;! È- SEN ND 25,4 


=» (B6. x + 16. y). 25,4 = (56. x + 71. y) .14,4 
=› x= y. Vậy oxit là FeO. 


Bài 38. Đốt cháy hoàn toàn 1,12g Fe trong bình chứa khí clo, thấy thể tích 
của khí clo giảm đi 0,672 lit (đktc). Hãy xác định muối clorua tạo thành. 
Viết phương trình hóa học. 


Hướng dẫn giải 
nre = 1,12 : 56 = 0,02 mol 
Số mol clo phản ứng: n = 0,672 : 22,4 = 0,03 mol. 
Số mol nguyên tử cÌo: nẹị = 0,03. 2 = 0,06. 
Ta có tỉ lệ mol Fe : C1 = 0,02 : 0,06 = 1:3 
Vậy CTPT của muối clorua là FeClạ. 
PTPƯ: 2Fe + 3Clạ ¬ 2FeClạ 


Bài 39. Bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết các chất rắn sau: 
a) Fe, FeO, Cu, CuO - b) AI, AlzO;, NaCl, Cu 


Hướng dẫn giải 


a) Hòa tan các chất trong dung dịch HCI dư: 


b 


— 


+ Chất không tan là Cu 

+ Chất tan đồng thời có khí thoát ra là Fe 
Fe +2HCI -› FeCl; + H;† 

+ Chất tan tạo dung dịch màu xanh là CuO 
CuO + 2HCI -—› CuCl; + H;O 

+ Chất tan tạo dung dịch không màu là FeO - 
FeO + 2HCI —› FeCl; + HạO 

- Hòa tan hỗn hợp trong nước. Chỉ có NaCl tan 

- Cho các chất không tan tác dụng với dung dịch HCI: 

+ Chất tan đồng thời có khí thoát ra là AI : 


81 


2AI + 6HCI -› 2AIC]ạ + 3H;† 
+ Chất tan là Al;O:: 
Al;Oa + 6HCI — 2AIC]¿ + 3H;O 
+ Chất rắn còn lại không tan là Cu 
Bài 40. Bằng phương pháp hóa học hãy tách các chất sau khỏi hến họa : 
a) Cu, AI, Fe b) CuO, CaO, Cu 
c) NaC], CaQCla, CuCla 
Hướng dẫn giải 
a) Hòa tan hỗn hợp trong dung dịch HCI, tách Cu không tan.. 
2AI +6HCI -› 2AIClạ + 3H;† 
Fe + 2HCI — FeCl; + H;† 
- Cho dung dịch thu được (chứa AIClạ và FeCl;) tác dụng nết với AI 
thu được Fe. 
2AI + 3FeClạ — 2AIClạ + 3Fek 
- Dung dịch AIClạ cho tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH, lqc kết 
tủa đem nung, thu chất rắn, điện phân nóng chảy thu được AI. 
AIClạ +3NaOH -› Al(OH)sL + 3NaCl 
2AI(OH) —~- AI;Oa + 3H;O 
2AlaO; —??°—› 4AI + 3O;T 
b) - Hòa tan hỗn hợp trong H;O dư, tách các chất không tan là tCt và CuO 
CaO + HạO — Ca(OH); 
- đục CO; vào dung dịch, lọc chất rắn kết tủa, nung thu được CaC 
Ca(OH); + CO; —-> CaCOạ‡ + HạO 
CaCO¿ —› CaO + CO;† 
- Hòa tan hỗn hợp Cu và CuO vào dung dịch HCI, lọc thì được Cu 
không tan. . 
CuO + 2HCI —› CuCl¿ + HO 
- Cho dung dịch CuCl; tác dụng NaOH dư, lọc kết tủa đem nurg thu 
được CuO: 
CuCl; + 2NaOH -› Cu(OH);} + 2NaCl 
Cu(OH); —!—> CuO + H;O 
_ Bài 41. Cho 11,2 g kim loại M hóa trị III tác dụng hết với dumg dịc HCI 
thu được 4,48 l Hạ (đktc). Xác định M. 
Hướng dẫn giải 
M +2HCI ¬ MCI]; + H;† 
nw= nụ, = 0,2 mol 


=M= 11,2: 0,2 = 56. Vậy M là Fe 
Bài 42. Cho một miếng Zn nặng 13 g vào 67,ð g dung dịch CuC],; (0%. 
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a) Viết phương trình phản ứng. Tính khối lượng kim loại thu được sau phản ứng. 
L) Tín nồng độ % khối lượng các chất thu được trong dung “lịch sau phản ứng. 
Hướng dẫn giải 
a) Zn + CuỠi;, -> ZnC];¿ + Cụ 
nza = 18 : 65 = 0,2 moi; MQuci, = Thành = 40,5 g 
nẹuoị, = 40,ỗ : 135 = 0,3 mol => CuC]; dư. nẹ„= nza = 0,2 mol 


Khối lượng kim loại thu được: mẹ, = 0,2. 64 = 12,8 g 

b) Vì khối lượng Zn và Cu gần tương đương nhau nên khối lượng dung 
dịch thay đổi không đáng kể mạa = 67, g 
0,1.135 - 100 = 20%; % ma e,= 0,2.186 

67,5 : 67,5 

Bài 43. Cho một hỗn hợp gồm Na, Fe và Cu có khối lượng 44,4 g. Chia hỗn 
hợp là 2 phần như nhau: 

- Phần I: Tác dụng hết với nước thu được 2,24 / khí (đkte). 

- Phân II: Tác dụng hết với dung dịch H;SO¿ loãng thu được 6,72 ¿ khí (đktc). 

Viết các phương trình phản ứng và tính % khối lượng mỗi kim loại trong 
hỗn hợp ban đầu. 


.100 = 40% 


© = 
%4 1Guet,„„ 


Hướng dẫn giải 
Đặt số mol Na, Fe, Cu trong mỗi phần là a, b, c. ta có 
23a + 56b + 64c = 22,2 (D 
- Phần I: Tác dụng với HạO 
2Na +2 H;O —> 2NaOH + Hạ† 
ĐỀ xà 60108 iasssdga Co kndiNglbilstiessza 0,Ba 
nụ, = 0,ỗa = 2,24 : 22,4 = 0,1 = a = 0,2 (mol) 


- Phân II: Tác dụng dung dịch HCI 
2HCI + 2Na -› 2NaCI + H;† 


ĐÌ A42 ệng:50yaEi 340264209616. 2051418 0,5a 
Fe + 2HCI — FeCl; + Hạ† 
"NI: kHEHNsa b 
nụ, = 0,ỗa + b=6,72:22,4 = 0,3 
a=0,2 
=> 4b=0,2 
c=0/1 
%mwạ= D22” _ 100% = 20/72%; - %mụ = Ô2*Š5Ố 100% = 50,45% 


%mc, = (100 — 20,72 - 50,45)% = 28,83% 
Bài 44. Cho 100ml dung dịch hỗn hợp Fe;(SO¿); 1M và CuSO¿ 0,ðM tác 
dụng với dung dịch NaOH dư, lọc kết tủa đem nung ngoài không khí đến 
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khối lượng không đổi thì được bao nhiêu gam chất rắn. 
Hướng dẫn giải 
ngạ (so, = 0,1 lit x 1mol/lit = 0,1mol 


nouso, = 0,1 lit x 0,õmol/lit = 0,0ðmol 


Các phương trình hóa học: 

FezSO,)s + 6NaOH -› 2Fe(OH)sÌ + 3Na;SO, (1) 
0,1mol 0,2mol 

CuSO, + 2NaOH + Cu(OH);} + Na;ạ$O, (2) 
0,05mol 0,05mol 

2Fe(OH)ạ —!_—> FeO; + 3H;O (8) 
0,2mol 0,1mol 

Cu(OH); —'—›y CuO + HạO (4) 
0,05mol 0,05mol 


Khối lượng chất rắn thu được: 
m = mcuo= mạo, (0,05. 80) + (0,1. 160) = 20 (gam) 
Bài 4ð. Cho tan hoàn toàn 4,0 gam hỗn hợp gồm MẸg và Fe trong dung dịch 
HCI dư, thu được 2,24 lit H;{đktc). 
a. Viết các phương trình hóa học. 
b. Tính % khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp. 


Hướng dẫn giải 
Mg + 2HCI — MgCl]; + H;† 
MT tesuesoaeezoaai :.... 8 moÌ 
Fe + 2HCI — FeCl; + H;† 
b HH Duc0albsezseeesz b mol 

24a +ð6b=4 _ Ía=0,05 

IMöbfe & PEY 

% mụg = — . 100% = 30%; %my, = (100 - 30)% = 70% 


Bài 46. Có m gam hỗn hợp AI và Fe được chia làm 2 phần bằng nhau: 
- Phân I: Cho tác dụng dung dịch NaOH dư thu được 6,72 lit khí H¿. 
- Phần II: Cho tác dụng với HCI dư thu được 8,96 lit H¿. 
Các khí đều được đo ở đktc. Tính m? 
Hướng dẫn giải 
- Phần I:  2AI + 2NaOH + 2H;O -› 2NaAlO;+ 3H;† 
a 1,Ba 
- Phần II: 2A1 + 3HCI —¬ 2AICI; + 3H;† 
a 1,ỗa 
Fe + 2HCI —› FeCl;ạ + H;† 
b b 
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Ở phần I: Số mol H¿: 1,ða = 6,72 : 22,4 = 0,3 
=>=a=0,2 
Ở phần II: Số mol H; : 1,ða + b = 8,96 : 22,4 = 0,4 
=b=0/1 
Vậy khối lượng hỗn hợp m = 2. (0,2. 27 + 0,1. ð6) = 22 gam. 
Bài 47. Cho một luồng khí CO dư đi qua 2,32g một oxit sắt nung nóng, khi 
phản ứng kết thúc sản phẩm khí được dẫn qua bình chứa dung dịch 
Ca(OH); dư thu được 4,00 gam kết tủa. 
a) Viết các phương trình hóa học. 
b) Xác định CTPT của oxit sắt. 
Hướng dẫn giải 
a) — FeaOm + mCO -› nFe + mCO;† 
CO; + Ca(OH); — CaCOạ} + H;ạO 
b) Theo các phương trình phản ứng ta có: 
nco = ncọ, = ncạco, = 4 : 100 = 0,04 mol 
Số mol của O trong oxit; nọ = nco = 0,04 mol 
Khối lượng của Fe trong oxit: mpạ= 2,32 - 16 . 0,04 = 1,68 g. 
Số mol của Fe trong oxit: nrạ = 1,68 : 56 = 0,03 mol 
Ta có: nr„ : nọ = 0,03 : 0,04 = 3:4 
Vậy CTPT của oxit là: FeaO¿ 
Bài 48. Cho 16,1 g hỗn hợp 2 kim loại Cu và Zn vào 200g dung dịch AgNO; 
B0%. Khi phản ứng hoàn toàn người ta thu được 54g một kim loại duy nhất. 
a) Tính khối lượng AgNO; đã phản ứng. 
b) Tính khối lượng các muối thu được sau phản ứng. 
Hướng dẫn giải 
Khi hỗn hợp kưn loại tác dụng uới hỗn hợp các muối thì kim loại mạnh 
tác dụng uới muối của kim loại yếu trước. 
a) Sau phản ứng chỉ thu được 1 kim loại, vì vậy hỗn hợp Cu và Zn phản 
ứng hết. 
Zn + 2AgNO; —› Zn(NOạ); + 2Ag 


a 2a a 2a 
Cu + 2AgNO; — Cu(NQ;); + 2Ag 
b 2b b 2b 


nạ, = ð4 : 108 = 0, mol 
“ 6Ba + 64b = 16,1 a=0,1 
2a + 2b = 0,B b=0,15 
Số mol AgNO; phản ứng: n„„vo, = 0,ỗ mol 


Khối lượng AgNOa: m„„yo, = 0,ð . 170 = 8ð g 
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b) Sau phản ứng dung dịch thu được: 
1zaNnoạ, = 0,1 mol] = m=0,1. 189 = 18,9 g 
ncuwo,, = 0,lỗ mol =>m =0,lã. 188 = 28,2g 
200.50 
= = 85 = 15 

THAgNO;dư 100 E 

D. BÀI TẬP TỰ LUYỆN 

Bài 49. Hoàn thành các sơ đồ phản ứng sau: 


1.Fe +......... — Fe(NOQa); + Ag 
F2 so + HƠI — AIClạ + H;† 
3.2n + CuSO; -—›....... cả 
4. AI + FeSO, —>....... ah 
Đ tron: Â 2 206sisse —> FeC]¿ + Cu 


Bài 50. Chỉ dùng kim loại hãy nhận biết các dung dịch muối sau? AICl;, FeC];, 
CuC];, AgNO;. Viết các phương trình phản ứng và nêu hiện tượng nhận biết. 
Bài B1. Viết các phương trình phản ứng thực Nào. sơ đồ chuyển hóa sau: 


a) AI—G)_, AIOlạ—2)—, AI(OH);—) › Al¿Os——, AI — 'Õ) ; Alz(SO,); 
(6) ⁄⁄% 
AI(NQa); 


b) Cu—t> „CuO— 2) yCuGls—#” yCu(OH);—) y Cu(NOj);—Ê)—, 


CuCla - 8), Cụ 


Bài ð2. Cho các cặp chất sau đây tác dụng với nhau. Hãy viết phương trình 
phản ứng nếu chúng xảy ra: 


a) AI và O;. b) AI và dung dịch H;SO/ đặc nguội 
©) Fe và Clạ d) Fe và dung dịch H;SO/¿ loãng, nguội 
e) AI và dung dịch FeCla. ) Fe và dung dịch AICIa 


Bài ð3. Hòa tan hết 13 g một kim loại hóa trị II trong dung dịch HC] dư 
thu được 4,48 ¡ H; (đktc). Xác định kim loại. 

Đáp số: Zn 

Bài ð4. Đốt cháy hết 4,8 g kim loại M hóa trị n không thay đổi trong 

không khí thu được 8g oxit. Xác định M 

Đáp số: Mg 

Bài ðð. Một hỗn hợp „om Mg và Fe có khối lượng 10,4g. Hòa tan hết hỗn 

hợp trong dung dịch HCI thu được 6,72 I H;(đktc) . Tính khối lượng mỗi kim 

loại trong hỗn hợp ban đầu. 
Đáp số: Mg: 4,8g Fe: 5ð,6g 
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Bài 5ð6 Hòa tan 5,4g AI vào 800 ml dung dịch HƠI 1M. Sau khi phản ứng 
hoàn toàn thu được khí X và dung dịch Y. 
a) Tính thể tích khí X (đkte). 
b) Tính thể tích dung dịch NaOH 1M cần thiết cho vào dung dịch Y để 
thu được nhiều kết tủa nhất. Tính khối lượng kết tủa đó, 
Đáp số. a) Vy = 6,72 lit 
b) Vnaon = 500 mÌ, mạyon;, = lỗ,6 g 


Bài õ7. Cho một thanh Mg vào dung dịch CuSO¿. Sau một thời gian lấy 
thanh Mg ra, sấy khô thấy khối lượng tăng 8g so với ban đầu. Dung dịch 
thu được cho tác dụng với dung dịch NaOH dư thu được 21,4g hỗn hợp 
2 hidroxit không tan. Tính khối lượng CuSO¿ trong dung dịch ban đầu. 

Đáp số: mẹugsọ, = 48g. 
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Chương 3 : PHI KIM 


A. SƠ LƯỢC BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC 


Tóm tắt lí thuyết 


Tính chất: 
- Vật lí 
- Hóa học 


Một số hợp chấ, 
. của phi kim 


-Các oxit của cacba. 
- Axit cacbonic. 
- Muối cacbonat, 


Sơ lược về bảng hệ thống tuần hòan 


I. Tính chất hóa học chung của phi kim 
1. Tác dụng với kim loại tạo muối 
Clạ + Ca — CaCl¿ 
2. Tác dụng oxi tạo oxit: 
C + O;ạ > CO¿ 
3. Tác dụng hiđro . 
._— Clạ + Hạ > 2HCI 
4. So sánh độ hoạt động hóa học của phi kim 
F >O>CI >Br>S >P... 


II. Clo 
1. Clo có những tính chất chung của phi kim 
* Clo + kim loại — muối 
* Clo + hiđro — hiđro clorua 
* Clo + oxi > không tác dụng 
2. Clo có những tính chất riêng 
g) Tác dụng uới nước 
Cl¿+ ÖHạO =Đ= HCl + HCIO 
(axit hiopoclorơ) 


HCIO là axit yếu, không bền, có tính oxi hóa rất mạnh, có tác dụng tẩy 
màu, vì vậy clo ẩm có tính tẩy màu. 
b) Tác dụng uới dung dịch bazơ: 
Cla + 2NaOH ->› NaCl + NaC]O + H;O (nước Gia-ven) 
3. Điều chế 
a) Trong PTN: Dùng chất oxi hóa mạnh như: MnO;, KMnO,, KC]O¿, 
CaOCl;.... tác dụng với dung dịch HCI đặc. 
MnO; + 4HCl ——> MnCl; + Cl;† + 2H;O 
2KMnO, + 16HC] ——> 2KCI + 2MnC]; + 5Cl;†+ 8HạO 
b) Trong CN: Điện phân dd NaCl đậm đặc (có màng ngăn không cho khí 
Clạ thoát ra tác dụng với NaOH trong dd tạo ra nước Gia-ven) 
2NaCI + 2H;O —— 2NaOH + H¿† + Cl;† 
[H. Cacbon 
1. Tính chất hóa học 
g) Tác dụng uới oxi: Cacbon cháy trong oxi hay trong không khí tạo ra khí 
CO;, phản ứng tỏa nhiệt: C + Oạ — —> CO; 
b) Tác dụng uới oxit kim loại: ở nhiệt độ cao cacbon khử được nhiều oxit 
kim loại thành kim loại: ; 
2ZnO + —!—> 2Zn + CO;† 
-9CuO + —"—> 2Cu + CO;† 


SnO; +C ——> S§n + CO;† 

c) Tác dụng uới nước: Ở nhiệt độ cao, cacbon có thể khử được hơi nước, 
tạo thành hỗn hợp khí CO và Hạ. Hỗn hợp này có tên là khí than ướt. Khí 
than ướt được dùng làm nhiên liệu khí hoặc điều chế hiđro trong công 
nghiệp. 

CC + HO —— CO+H; 
(nóng) (hơi) 

9. Một số hợp chất của cacbon 

a) CO (cacbon oxit) : 

- Là chất khí không màu, không mùi, rất độc. 

- Có tính khử mạnh, CO khử được nhiều oxit kim loại ở nhiệt độ cao; CO 
sháy trong oxi hoặc trong không khí, tỏa nhiều nhiệt. 

- Không tác dụng với nước, kiểm và axit ở điều kiện thường (CO là oxit 
trung tính). 

b) CO; (cacbon đioxit) 

- Là chất khí không màu, nặng hơn không khí. 

- Là một oxit axit: tác dụng với nước, với kiểm và oxit bazơ. 


c©) H;CO¿ (axit cacbonic) 

- Là một axit yếu, không bền, dễ bị phân hủy thành Kạn và HO. Axit 
cacbonic chỉ tổn tại trong dung dịch. 

- Bị các axit mạnh hơn đẩy ra khỏi muối: 

Na;CO; + 2HCI -› 2NaCl + CO; † + H;ạO 

đ) Muối cacbonat. Có hai loại muối cacbonat là muối trung hòa và muối 
axIt. 

- Tác dụng với dung dịch axit mạnh, dung dịch bazơ, lớn dịch muối. 

- Dễ bị nhiệt phân giải phóng CO; : 
IV. SILIC. CÔNG NGHIỆP SILICAT 

1. SiHic (SU 

- Là chất rắn, màu xám, khó nóng chảy, dẫn điện kém. 

- Là phi kim hoạt động yếu, không phản ứng với Hạ. Ở nhiệt đệ cao, silic 
phản ứng với oxi tạo ra SiO; 

2. Công nghiệp silicat 

Công nghiệp silicat gồm sản xuất đồ gốm, thủy tinh, ximăng từ những 
hợp chất thiên nhiên của silic. 
V. SƠ LƯỢC VỀ BẢNG HỆ THỐNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ 

HOÁ HỌC 

- Sắp xếp các nguyên tố hóa học theo chiều tăng dân của điện tích hạt 
nhân nguyên tử. 

- Do nhà bác học người Nga, Mendeleep phát hiện và công bố vào năm 
1869. 

Cấu tạo của bảng: 

- Ô: Mỗi nguyên tố chiếm một ô trong bảng hệ thống tuần hoàn, ví dụ H 

ở ô số 1, O ở ô số 8, AI ở ô số 13 .. 

- Chu kì: Gồm các nguyên tố đổ cùng số lớp electron, ví dụ chv kỳ 1 chỉ 
có 1 lớp electron, chu kỳ 2 gồm các nguyên tố có hai lớp electron... 

- Nhóm: Gồm các nguyên tố có cùng số electron lớp ngoài cùng ví dụ: K, 
Na ở nhóm 1 có 1 electron lớp ngoài cùng... 

Sự biến đổi tuần hoàn về cấu tạo nguyên tử và tính chất của các 
nguyên tố 

a) Khi đi từ đầu tới cuối chu kì theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân: 

e Số electron lớp ngoài cùng của nguyên tử tăng dần từ 1 đến š (trừ chu 
kì 1) 

e Tính kim loại của các nguyên tố giảm dân đồng thời tính phi kim :ăng dân. 

b) Trong một nhóm, khi đi từ trên xuống dưới theo chiểu tăng dần của 
điện tích hạt nhân: 


90 


e Số lớp electron của nguyên tử tăng dần. 
e Tính kim loại của các nguyên tố tăng dần đồng thời tính phi kim giảm dân. 


3. HƯỚNG DẪN GIẢI CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP CƠ BẢN 
BÀI 25. TÍNH CHẤT CỦA PHI KIM 


3ài 1. Hãy chọn câu đúng: 
a) Phi kim dẫn điện tốt. 
b) Phi kim dẫn nhiệt tốt. 
c) Phi kim chỉ tồn tại ở hai trạng thái rắn, khí. 
d) Phi kim dẫn điện, dẫn nhiệt kém. 
Hướng dẫn giải 
Phương án đúng là d. 
3ài 2. Viết các phương trình hóa học của S, C, Cu, Zn với khí O;. Cho biết 
ác oxIt tạo thành thuộc loại nào. Viết công thức các axit hoặc bazơ tương 
¡ng với mỗi oxit đó. 
Hướng dẫn giải 


Phương trình hóa học 
S + O; ¬ SO; oxit axit Hạ | | 
C + Ó; —› CO; oxit axit H6 | — 
2Cu + Ò; -› 2CuO oxitbag |  |oyQn, | 
2Zn+ O; -› 2ZnO oxit lưỡng tính |H;ZnO,  |ZnOH, — —| 


3ài 3. Viết các phương trình hóa học và ghi đầy đủ điều kiện khi cho hiđro 
›hản ứng với: 


a) Clo b) Lưu huỳnh c) Brom 
Cho biết trạng thái của các chất tạo thành. 
Hướng dẫn giải 


a) Hạ+Cl, —! ;y 2HCI &h?) 
b)Hạ¿+S —! ;y HạS (khí) 
eộ Hạ+Bry — >> 2HBr (khí) ` 


)ài 4. Viết các phương trình hóa học giữa các cặp chất sau đây (ghi rõ điều 
dện, nếu có): 


a) Khí flo và hiđro; b) Bột sắt và bột lưu huỳnh; 
c) Cacbon và oxi; d) Khí hiđro và lưu huỳnh. 
Hướng dẫn giải 


a) Khí flo và hiđro: 
Hạ + Fạ —— 2HF (khí) 


91 


b) Bột sắt và bột lưu huỳnh: Fe + —!—› FeS 
c) Cacbon và oxi: C +O¿; — CO; 
d) Khí hiđro và lưu huỳnh: Hạ +S —!—› H;S 
Bài ð. Cho sơ đô biểu diễn chuyển hóa sau: 
Phi kim 8 oxit axit -(#) ` oxit axit -(3)` axit -Ó)` muối sunfat tan 


-5)Š muối sunfat không tan 
a) Tìm công thức các chất thích hợp để thay cho tên chất trong sơ đô. 
b) Viết các phương trình hóa học biểu diễn chuyển hóa trên. 

Hướng dẫn giải 
a) 8 —f—› SO;_—@) y SOạ_—G) ›y H;SO,—®) ›Na;SO,—6) › BaSO, 
b) Viết các phương trình hóa học biểu diễn chuyển hóa trên. 


S + O;-› SO; (1) 
2SO; + O; —**t `; 28O; (2) 
SOa + HạO > H;SO, (3) 


H;SO,+ 2NaOH — Na;SO, + 2HạO (4) 
Na;SO, + BaClạ ¬ BaSO, + 2NaCIl (5) 
Bài 6. Đốt hỗn hợp gồm ð,6gam sắt và 1,6 gam lưu huỳnh trong môi trườn( 
không có không khí thu được hỗn hợp chất rắn A. Cho dung dịch HCI 1N 
phản ứng vừa đủ với A thu được hỗn hợp khí B. 
a) Hãy viết các phương trình hóa học. 
b) Tính thể tích dung dịch HƠI 1M đã tham gia phản ứng. 
Hướng dẫn giải 
a) Các phương trình hóa học: 
Fe + S —> FeS q) 


nạ = s = 0,1 mol; ng = s = 0,0 mol Fe còn dư. 


Hỗn hợp A gồm Fe dư 0,05mol và FeS 0,0Bmol. 
& + 2HCI ¬ FeCl; + H;† (2) 
FeS + 2HCI + FeClạ+H;SfẦ (3) 
Hỗn hợp B gồm H; dư và H;S. 
b) Tính thể tích dung dịch HC] 1M đã tham gia phản ứng 
Thẹo phương trình hóa học (2) và (3) tổng số mol HCI bằag hai lải 
tổng số mol Fe và FeS = (0,05 + 0,05) x 2 = 0,2 (mol) 


Thể tích dung dịch HCI 1M = =. = 0,2(it) 
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BÀI 26. CLO 


Bài 1. Khi dẫn khí clo vào nước xảy ra hiện tượng vật lí hay hiện tượng 
1óa học? Hãy giải thích. 
Hướng dẫn giải , | 
Khi dẫn khí clo vào nước xảy ra cả hiện tượng vật lí và hiện tượng hóa 
nọc. Giải thích: Clo tan trong nước là hiện tượng vật lí. 
Clo còn phản ứng với nước: 
Clạ + H;ạO —› HCI + HCIO 
Bài 2. Nêu tính chất hóa học của clo. Viết các phương trình hóa học minh 
họa. 
Hướng dẫn giải 
Xem sách giáo khoa Hóa học 9. 
Bài 3. Viết phương trình hóa học khi cho clo, lưu huỳnh, oxi phản ứng với 
sắt ở nhiệt độ cao. Cho biết hóa trị của sắt trong những hợp chất tạo 
thành. 
Hướng dẫn giải 
2Fe + 3Clạ —!—› 2FeClạ ; Fe có hóa trị II 
Fe+S —t—> FeS; Fe có hóa trị II. 
3Fe + 2O; —!—› FeạOx; Fe có hóa trị II và II 
Bài 4. Sau khi làm thí nghiệm, khí clo dư được loại bỏ bằng cách sục khí 


clo vào: 
a) Dung dịch HC]; b) Dung dịch NaOH 
c) Dung dịch NaC]; d) Nước. 
Trường hợp nào đúng? Hãy giải thích. 


# Hướng dẫn giải 
Trường hợp b đúng, bởi vì xảy ra phản ứng hóa học: 
Clạ + ANaOH ——> NaCl + NaC]O + H;ạO 
Bài ð. Dẫn khí clo vào dung dịch KOH, tạo thành dung dịch hai muối. Hãy 
viết các phương trình hóa học. 
Hướng dẫn giải 
Cl; + 2KOH ——> KCI + KCIO + HạO 
Bài 6. Có ba khí được đựng riêng biệt trong ba lọ là: clo, hiđro clorua, oxi. 
Hãy nêu phương pháp hóa học để nhận biết từng khí đựng trong mỗi lọ. 
Hướng dẫn giải 
Dùng tàn đóm đỏ để nhận ra khí oxi, tàn đóm sẽ bùng cháy thành ngọn 
lửa trong khí oxi. 
Hai lọ còn lại dùng giấy quỳ tím tẩm ướt để phân biệt, nếu quỳ chuyển 
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sang màu đỏ thì đó là lọ đựng khí HCI, nếu quỳ tím mất màu thì đó là l 
khí clo. 
Bài 7. Nêu phương pháp điều chế khí clo trong phòng thí nghiệm. Viế 
EPNUSE tgình hóa học minh họa. 
Hướng dẫn giải 
Có thể sử đụng các chất oxi hóa như gg SG KMnQ, tác dụng với dun; 
dịch axit HCI đặc. 
MnO; + 4HCI -› MnCl; + Cl;† + 2H;O 
2KMnO/ + 16HCI —-› 2KC1 + 2MnCl; + 5Cl;† + 8HạO 
Bài 8. Trong công nghiệp, clo được điều chế bằng phương pháp nào? Viế 
phương trình phản ứng. 
Hướng dẫn giải 
Trong công nghiệp, clo được điều chế ở quy mô lớn, giá thành rẻ bằng 
cách điện phân dung dịch muối ăn bão hoà có màng ngăn. 
2NaCI + 2HạO —®#***»3^ _, 2NaOH + H¿† + Clạ† 
Bài 9. Có thể thu khí clo bằng cách đẩy nước được không? Hãy giải thích. 
Có thể thu khí clo bằng cách đẩy không khí được không? Hãy giải thíc 
và mô tả bằng hình vẽ. Cho biết vai trò của H;SO/ đặc. 
Hướng dẫn giải 
- Không thể thu khí clo bằng cách đẩy nước vì clo phản ứng với nước và 
tan đáng kể trong nước. 
- Có thể thu khí clo bằng cách đẩy không khí, có thể liệu dụng cụ thec 
sơ đồ sau: 


Khí clo—> 


H;SO, đặc 


Khí clo khô 
Theo thứ tự từ trái qua phải là bình rửa khí đựng H;SO/ đặc để hút ẩm 
làm khô khí clo, bình thứ hai đựng khí clo khô, bình thứ ba đựng dung dịch 
NaOH để để phòng clo đã đây tràn ra không khí làm ô nhiễm. 
Bài 10. Tính thể tích dung dịch NaOH 1M để tác dụng hoàn toàn với 
1,12 lít khí clo (đktc). Nồng độ mol của các chất sau phản ứng là bao nhiêu? 
Giả thiết thể tích dung dịch thay đổi không đáng kế. 
Hướng dẫn giải 
2NaOH + Cl¿ — NaC] + NaC1O + H;ạO 


112 
nạ, = 224 = 0,05 mol nNaoH = 2 x 0,05 = 0,1 mol 
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Tính thể tích dung dịch NaOH 1M = # = 0,1 (iÐ 
Nông độ mol của các chất sau phản ứng: 
0 
Khung — Mua — n =0,5M 
Bài 11. Cho 10,8 gam kim loại M hóa trị III tác dụng với clo dư thì thu được 
53,4 gam muối. Hãy xác định kim loại M đã dùng. 
Hướng dẫn giải 
Trong những bài xác định nguyên tố phải xác định khối lượng mol của 
nguyên tố đó rồi so sánh để biết đó là nguyên tố hóa học nào. 
2M + 3Cl; ¬ 2MCIs 
2mol  3mol 


Số mol clo = D52 - th = 0,6 mol 
Số mol M = _. „.Ũ⁄ mới 


Khối lượng mol của M = Tử = 27 = M là AI. 


, 


BÀI 27. CACBON 


Bài l1. Dạng thù hình của nguyên tố là gì? Cho hai thí dụ. 
Hướng dẫn giải 
Các đơn chất khác nhau của cùng một nguyên tố là những dạng thù hình. 
Nguyên tố oxi có hai dạng thù hình là oxi và ozon. 
Nguyên tố cacbon có các dạng thù hình chính là: kim cương, than chì, 
than vô định hình, fuleren (Cao). 
Bài 2. Viết phương trình hóa học của cacbon với oxit sau: 
a) CuO; b) PbO; c) COs; đ) FeO 
Hãy cho biết loại phản ứng; vai trò của C trong các phản ứng; ứng dụng 
của các phản ứng đó trong sản xuất. 
Hướng dẫn giải 
a) € + 2CuO -› CO;Ÿ + 2Cu 
b) C + 2PbO — CO¿† + 2Pb 
c) œ + CO; — 2CO 
đ) € + 2FeO -› CO¿† + 2Fe 
Các phản ứng thuộc loại oxi hóa khử, trong đó vai trò của C là chất khử. 
Bài 3. Hãy xác định công thức hóa học thích hợp của A, B, C, D trong thí 
nghiệm ở hình vẽ 3.10. Nêu hiện tượng thí nghiệm và viết phương trình hóa học. 
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Hướng dẫn giải 


A+B 


A có thể là C; B là CuO; C là khí CO¿; D là Ca(OH); 

Bài 4. Tại sao sử dụng than để đun nấu, nung gạch ngói, nung vôi lạ gây 
nhiễm môi trường. Hãy nêu biện pháp chống ô nhiễm môi trường và giả thích 
Hướng dẫn giải 

C + O; ¬ CO; khí gây hiệu ứng nhà kính 
CO; + C ¬ 2CO khí độc 
Ngoài ra các tạp chất như S khi cháy tạo ra SO; 
S + O;  SO; khí gây ra mưa axit. 
Biện pháp chống ô nhiễm 
- Giảm nhu cầu sử dụng than, thay bằng các nhiên liệu sạch như khí tụ 
nhiên, năng lượng mặt trời, thủy điện, sức gió... 
- Trồng cây gây rừng để giảm khí CO¿. 
Bài ð. Trong công nghiệp, người ta sử dụng cacbon để làm nhiên liệu Tínt 
nhiệt lượng tỏa ra khi đốt cháy 5 kg than chứa 90% cacbon, biết 1 mo. 
cacbon cháy tổa ra 394kJ.  - 
Hướng dẫn giải 
: ð000 x 90 
Bkg than = ð000g; Số mol C nguyên chất = Ti 
Lượng nhiệt tỏa ra khi đốt ðkg than = 375 x 394 = 147750 kửJ 


= 37B mol 


BÀI 28. CÁC OXTT CỦA CACBON 


Bài 1. Hãy viết phương trình hóa học của CO với: a) Khí O; b) CuO. 
Cho biết: loại phản ứng; điều kiện phản ứng; vai trò của CO và ứng dụng 
của mỗi phản ứng đó. 
Hướng dẫn giải 
2CO + O¿ —~> 2CO; (q1) 
CO + CuO › CO¿+Cu (2) 
Các phản ứng trên thuộc loại phản ứng oxi hóa - khử, trong đó CO đóng 
vai trò là chất khử. 


(1) được sử dụng để cung cấp năng lượng, ví dụ khí than khô hoặc khí 
than ướt đều có thành phần quan trọng là CO. 
(2) Được sử dụng trong quá trình luyện kim, ví dụ luyện gang. 
Bài: 2. Hãy viết phương trình hóa học của CO; với: dung dịch NaOH, dung 
dịc |: Ca(OH); trong trường hợp: 
a) Tỉ lệ số mol nẹọ, : nxaon = 1: 1 


U) Tỷ lệ số mol nẹo, : nọz¿og,= 2: 1 
Hướng dẫn giải 
a) Tỉ lệ số mol ncọ, : nwaon = 1: 1 


CO; + NaOH -› NaHCO; 
b) Tỷ lệ số mol nẹọ, : nczog›, = 2 ' + 
2CO¿ + Ca(OH); —-› Ca(HCO¿); 
Bài 3. Có hỗn hợp hai khí CO và CO¿;. Nêu phương pháp hóa học để chứng 
minh sự có mặt của hai khí đó. Viết các phương trình hóa học. 
Hướng dẫn giải 
- Dẫn hỗn hợp hai khí đi qua dung dịch nước vôi trong dư, có hiện tượng 
vấn đục do tạo thành chất rắn không tan là CaCO¿. 
CO; + Ca(OH); _—> CaCO¿} + H;O 
- Chất khí còn lại là CO được dẫn qua ống thủy tinh nung nóng đựng 
một lớp mỏng CuO bột màu đen, sau vài phút xuất hiện đồng kim loại màu 
đỏ bám vào thành ống thủy tinh: 
CO + CuO (rắn, đen) —!—› Cu(đỏ) + CO¿T 
Bài 4. Trên bề mặt của hố nước vôi tôi lâu ngày thường có lớp màng chất 
rắn. Hãy giải thích hiện tượng này và viết phương trình hóa học. 
Hướng dẫn giải 
Do trong không khí có CO; đã phản ứng với Ca(OH); ở bề mặt tiếp xúc 
của dung dịch và không khí tạo thành lớp màng chất rắn là CaCO¿. 
CO; -- Ca(OH); —¬ CaCOạ + H;ạO 
Bài 5ð. Hãy xác định thành phần % về thể tích của mỗi khí trong hỗn hợp 
CO và CO¿, biết các số liệu thực nghiệm sau: 
- Dẫn 16 lít hỗn hợp CO và CO; qua nước vôi trong dư thu được khí A. 
- Để đốt cháy A cần 2 lít khí oxi. 
Các thể tích khí được đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất. 
Hướng dẫn giải 
Khí A là khí CO v 
2CO + O; > 2CO; 
2V 1V 
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Thể tích oxi là 2 lit cho nên thể tích CO là 4 lịt. 
%CO = _ x 100% = 25%; %CO; = 100 — 2ð = 75% 


BÀI 29. AXTT CACBONIC VÀ MUỐI CACBONAT 


Bài 1. Hãy lấy thí dụ chứng tỏ rằng H;CO; là axit yếu hơn HCI và lè axit 
không bền. Viết phương trình hóa học. 
Hướng dẫn giải 
Thí dụ chứng tỏ rằng H;CO; là axit yếu hơn HCI và là axit không bán. 
2HCI + CaCO¿ — CaCl; + H;ạCO;a : 
H;CO¿a —— HO + CO¿† 
Bài 2. Dựa vào tính chất hóa học của muối cacbonat, hãy nêu tính ch& của 
muối MgCO; và viết các phương trình hóa học minh họa. 
Hướng dẫn giải 
a) Tác dụng với dung dịch axit : 
MgCO; + 2HCI ——> MgOl; + H;O + CO;† 
b) Tác dụng bởi nhiệt 
MgCO;ạ —t—>› MgO + CO¿† 
Bài 3. Viết các phương trình hóa học biểu diễn chuyển hóa sau: 


c -0> co,-(2» caco; -®)'> CO, 


Hướng dẫn giải 
C+Oaạ>CO;a (1) 
CO¿ + Ca(OH); ¬ CaCOạỶ + HạO (2) 
' CaCOạ —!—_› CaO+CO†  () 
Bài 4. Hãy cho biết trong các cặp chất sau đây, cặp nào có thể tác dụng với 
nhau? 


a) H;SO, và KHCO;; : d) CaCl; và Na;CO; 
b) KạCO; và NaC]; e) Ba(OH); và KạCQ; - 
, ©) MgCO: và HCI; 
Giải thích và viết các phương trình hóa học. 
Hướng dẫn giải 


Cặp chất ——— | Phương trình hóa học 
| a) H;SO, và KHŒO: | H;SO + 2KHCO: — 2CO,† + K;SO, + 2H;O 


b) KạCO¿ và NaCl Không phản ứng vì không tạo chết rắn(1) 
khí (†) 
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c) MgCOa và HC] 
d) CaCl; và Na;CO; | CaCl; + Na;CO;—> CaCO;(rắn) + 2NaC]_ 
e) Ba(OH); và K;CO; | Ba(OH); + KạCO;-›> BaCO;(rắn) + 2KOH 
Bài ð. Hãy tính thể tích khí CO; (đkte) tạo thành để dập tắt đám cháy nếu 


trong bình chữa cháy có dung dịch chứa 980 g H;SO¿ tác dụng với dung dịch 
NaHCO; 


MgCO; + 2HCI ¬ MgCh; + H;O + CO:(khí) 


Hướng dĩn giải 
HạSO, + NaHCO; -› NaHSO, + H;ạO + CO;† 


1mol 1mol = 22,4 lit 
980 : 
% = 10 mol 10 x 22,4 = 224 lit 


Thể tích CO; tạo thành ở đktc là 224 lit. 


BÀI 30. SILIC. CÔNG NGHIỆP SILICAT 


Bài 1. Hãy nêu một số đặc điểm của nguyên tố silic về trạng thái tự nhiên, 
tính chất và ứng dụng. 
‹ Hướng dẫn giải 
Xem sách giáo khoa Hóa học 9. 
Bài 2. Hãy mô tả sơ lược các công đoạn chính để sản xuất đồ gốm. 
Hướng dẫn giải 
Giai đạn 1: Nhào đất sét, thạch anh, fenspat với nước thành vật liệu 
dẻo rồi tạo hình, sấy khô thành các đô vật. 
Giai đoạn 2: Nung các đô vật trong lò gốm ở nhiệt độ thích hợp. 
Bài 3. Thành phần chính của xi măng là gì? Cho biết nguyên liệu chính và 
mô tả sơ lược các công đoạn sản xuất xi măng. 
Hướng dẫn giải 
- Thành phần chính của xi măng là canxi silicat và canxi aluminat 
- Các nguyên liệu chính: đất sét, đá vôi, quặng sắt... 
- Các công đoạn chính: 
+ Nghiên nguyên liệu thành bột, trộn với nước rồi nung ở nhiệt độ cao 
thành clinke. 
+ Nghiền clinke và trộn phụ gia thành xi măng. 
Bài 4. Sản xuất thủy tính như thế nào? Viết các phương trình phản ứng 
hóa học xảy ra trong quá trình nấu thủy tinh. 
Hướng dẫn giải 
Nguyên liệu chính: cát thạch anh, đá vôi, sôđa (Na;CQ¿). 
Các phương trình hóa học xảy ra trong quá trình nấu thủy tỉnh: 
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CaCO; —!—› CaO + CO, 
CaO + SiO; —› CaSiO; 
Na;CO¿ + SiO; — NazSiO; + CO,† 


BÀI 31. SƠ LƯỢC VỀ BẢNG TUẦN HOÀN CÁC 
NGUYÊN TỐ HÓA HỌC 


Bài 1. Dựa vào bảng tuần hoàn, hãy cho biết cấu tạo nguyên tử, tính chất 
kim loại, phi kim của các nguyên tố có số hiểu nguyên tử 7, 12, 16. 
Hướng dẫn giải 

e Nguyên tố có số hiệu 7 là N thuộc chu kỳ 2, và nhóm VÀ 

Hạt nhân có 7+ điện tích nguyên tố, lớp vỏ có 7 electron chia thành hai 
lớp, lớp trong có 2 electron và lớp ngoài có ð electron. 

Nguyên tố N thể hiện tính chất phi kim. 

e Nguyên tố có số hiệu 12 là Mg thuộc chu kỳ 3, và nhóm IIA 

Hạt nhân có 12+ điện tích nguyên tố, lớp vỏ có 12 electron chia thành ba 
lớp, lớp trong cùng có 2, lớp giữa có 8 và lớp ngoài có 2 electron. 

Nguyên tố Mg thể hiện tính chất kim loại. 

e Nguyên tố có số hiệu 16 là S thuộc chu kỳ 3, và nhóm VIA 

Hạt nhân có 16+ điện tích nguyên tố, lớp vỏ có 16 electron chia thành ba 
lớp, lớp trong cùng có 2, lớp giữa có 8 và lớp ngoài cùng có 6 electron. 

Nguyên tố S thể hiện tính chất phi kim. 

Sau đây là sơ đồ cấu tạo nguyên tử các nguyên tố 7, 12 và 16 


(@))(((@ 


N Mg 
Bài 2. Biết X có cấu tạo nguyên tử như sau: điện tích hạt nhân là 11+, ba 
lớp electron, lớp ngoài cùng có 1 electron. Hãy suy ra vị trí của X trong 
bảng tuần hoàn và tính chất hóa học cơ bản của nó. 
Hướng dẫn giải 
Vị trí của X trong bảng HTTH: chu kỳ III, nhóm IA, ô số 11, Na 
Tính chất hóa học cơ bản là tính kim loại. 
2Na + Clạ — 2NaCl 
4Na + O; _—> 2Na;O 


100 


2Na + 2HCI -› 2NaCl + H;† 
2Na + 2H;O -› 2NaOH + H;† 
Bài 3. Các nguyên tố trong nhóm IA đều là những kim loại mạnh tương tự 
natri: tác dụng với nước tạo thành dung dịch kiểm và giải phóng hiđro, tác 
dụng với oxi tạo thành oxit, tác dụng với phi kim khác tạo thành muối... 
Viết các phương trình hóa học minh họa với kali. 
Hướng dẫn giải 
2K +(Cl; -› 2KCI 
4K+ Os; —> 2K;O 
2K + 2HCI — 2KCI + H;† 
2K + 2H;O -› 2KOH + H;† 
Bài 4. Các nguyên tố nhóm VIIA đều là những phi kim mạnh tương tự clo 
(trừ At): tác dụng với hầu hết kim loại tạo muối, tác dụng với hiđro tạo hợp 
chất khí. Viết phương trình hóa học minh họa với brom. 
Hướng dẫn giải 
2Na + Brạ — 2NaBr 
Hạ + Brạ -› 2HBr 
Bài ð. Hãy cho biết cách sắp xếp nào sau đây đúng theo chiều tính kim loại 


giảm dân: 
a) Na, Mg, AI, K; b) K, Na, Mg, Al; c) Al, K, Na, Mg; 
đd) Mg, K, AI, Na. Giải thích sự lựa chọn. 


Hướng dẫn giải 
Chọn phương án b. Vì trong nhóm IA, K đứng sau Na. Trong chu kỳ IHII 
tính kim loại của Na lớn hơn Mg cuối cùng là AI. 
Bài 6. Hãy sắp xếp các nguyên tố sau theo chiều tính phi kim tăng dân: F, 
O,N, P, As. Giải thích. 
Hướng dẫn giải 
As,P,N,O,F 
As, PP, N là các nguyên tố phi kim cùng ở nhóm VA, từ As — N theo 
chiều điện tích hạt nhân giảm dần tính phi kim tăng. 
O và F cùng chu kỳ II, theo chiều điện tích hạt nhân tăng tính phi kim tăng. 
Bài 1. 
a) Hãy xác định công thức của hợp chất khí A, biết rằng: 
- A là oxit của lưu huỳnh chứa 50% oxi. 
- 1 gam khí A chiếm thể tích là 0,35 lít ở đktc. 
b) Hòa tan 12,8 gam hợp chất khí A vào 300ml dung dịch NaOH 1,2M. 
Hãy cho biết muối nào thu được sau phản ứng? Tính nồng độ mol của muối 
(giả thiết thể tích dung dịch thay đối không đáng kể). 
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Hướng dẫn giải 


a) Khối lượng mol của A = RE = 64 


Khối lượng S = 50% x 64 = 32 suy ra A là SOa 
b) Xác định muối tạo thành sau phản ứng: 


Số mol SO; = _. = 0,9 mol; Số mol NaOH = 0,3 x 1,2 = 0,36 mol 


1 < Tỷ lệ số mol NaOH : Số mol SO; < 2 
Xảy ra các phản ứng hóa học: 
SO; + NaOH NaHSO¿a 
xmol  xmol xmol 
SO; + 2NaOH -› Na;SO; + H;ạO 
ymol 2ymol ymol 
Tacó: x+y=0,2  (Œ 
x+2y =0,36 (II) = y = 0,16 mol và x = 0,04 mol 


0,04 0,16 
CMuvuso, “ FT Nu Masgso, ” nạM 


BÀI 32. LUYỆN TẬP CHƯƠNG 3 


PHI KIM - SƠ LƯỢC BẢNG TUẦN HOÀN 
CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC 


Bài 1. Căn cứ vào sơ đồ 1, hãy viết các phương trình hóa học với phi kim 
cụ thể là lưu huỳnh. , 
Hướng dẫn giải 


Hợp chát khí 


Muôn 


S+H; ¬ HạS (1) 

S+ Fe ¬ FeS (2) 

5+ O¿ ¬ SO; (3) 
Bài 2. Hãy viết các phương trình hóa học biểu diễn tính chất hóa lọc của 
clo theo sơ đồ 2. 
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Hướng dẫn giải 


Nước clo 


Hidroclorua Nước Giaven 


Các phương trình hóa học 


H + Cl;  2HCI (1) 
2Na + Cl; -› 2NaCl (2) 
2NaOH + C]; -› NaCl + NaClO +H;O (3) 
H,O + Cl; -› HCl + HClIO (4) 


Bài 3. Hãy viết các phương trình hóa học biểu diễn tính chất hóa học của 
cacbon và một số hợp chất của nó theo sơ đô 3. Cho biết vai trò của cacbon 
trong các phản ứng đó. 

Hướng dẫn giải 


Các phương trình hóa học 


2C + O; —!—› 2CO: (1) 
C+O  ——3 GÓi (9) 
2CO + O;¿ ——> 2CO; (3) 
CO; +C ——> 2CO (4) 


CO¿ + CaO ——> CaCO; (5) 
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CO; + 2NaOH —— Na;CO; + H;ạO (6) 

CaCO; —!— CO¿† + CaO (7) 

Na¿CO; + 2HCl ——> CO¿† + 2NaCl + H;ạO (8) 
Bài 4. Nguyên tố A có số hiệu nguyên tử là 11, chu kì 3, nhóm Ì trcng bảng 
tuần hoàn các nguyên tố hóa học. Hãy cho biết: 

- Cấu tạo nguyên tử của A. 

- Tính chất hóa học đặc trưng của A. 

- 8o sánh tính chất hóa học của A với các nguyên tố lân cận. 

Hướng dẫn giải 

- A là Na, có 3 lớp electron : 2, 8, 1 

- Tính chất hóa học đặc trưng là tính kim loại. 

- Tính kim loại của Na mạnh hơn của Mg (12) và L¡ (3) 

- Tính kim loại của Na yếu hơn của K (19) 

Bài ð. 

a) Hãy xác định công thức của một loại oxit sắt, biết rằng khi cho 32gam 
oxit sắt này tác dụng hoàn toàn với khí cacbon oxit thì thu được 22,4 gam 
chất rắn. 

b) Chất khí sinh ra được hấp thụ hoàn toàn bằng dung dịch tước vôi 
trong dư. Tính khối lượng kết tủa thu được. 


Hướng dẫn giải 
a) Trong 32 g Fe,O, có 32 —- 22,4 = 9,6 g oxi 
Ta có tỷ số x:y= 2Ó: 2Š ~ 0,4 :0,6 = 2:8 
ð6 16 


Công thức của oxit sắt là FezO; 
b) Phương trình hóa học 


FeO; + 3CO —!—› 3CO¿† +2Fe 


1mol 3mol 

Số mol Fe;O; = T60 = 0,2 mol suy ra số mol CO¿ là 0,6 mol 
CO; + Ca(OH) = CaCO,t + HO 
0,6mol 0,6mol 


Khối lượng CaCO; = 0,6 x 100 = 60 gam. 
Bài 6. Cho 69,6 gam MnO; tác dụng với dung dịch HCI đặc dư thu được một 
lượng khí X. Dẫn khí X vào 500ml dung dịch NaOH 4M thu được duyg dịch 
A. Tính nồng độ mol của các chất trong dung dịch A. Giả thiết rằng thế tích 
dung dịch sau phản ứng thay đổi không đáng kể. 
Hướng dẫn giải 
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69,6 


Số mol MnO¿ = ——*— = 0,8 = Khí X là Cl; 
5B5+32 
MnO; + 4HCI  -—› MnCl; + Clạ† + 2H;O 
0,8mol 0,8mol 


Cl¿ + 2NaOH -› NaCl + NaClO + HạO 
0,8mol  1,6mol 0,8mol 0,8mol 

Số mol NaOH ban đầu = 4 x 0,ð = 2 mol, 

Số mol NaOH dư = 2 - 1,6 = 0,4mol 
CMyu„= Mwy„„„= 0,8 : 0,5 = 1,6M 


C,.„= 0,4 : 0,5 = 0,8M 


:. BÀI TẬP BỔ SUNG 
3ài 1. Khi đốt cháy lưu huỳnh, cacbon, photpho trong khí oxi được các oxit 
\xit. Công thức của các axit tương ứng với các oxit axit đó lần lượt là: 


a) HạS, H;CO;, HạPO,. b) H;SO;, H;CO¿, HạPO,. 

c) H;SO¿, H;COa, HạPO¿. d) H;SO/, H;SO;, H;ạPO¿. 
Hướng dẫn giải 

Đáp án b. 


3ài 2. Trong hợp chất với hiđro, nguyên tố phi kim X có hóa trị III. Thành 
›hần % khối lượng của hiđro trong hợp chất đó là 17,65%. Xác định X. 
Hướng dẫn giải 
XxH; 


3 
% = ——. 100 = 17,65 
(2209) 5( Xaia3 10 › 


=X= 14. Vậy X là N. 

CTPT của nitơ với hiđro: NHạ 
3ài 3. Khí X có tỉ khối hơi so với khí hiđro là 17. Đốt 3,4 gam khí X thu 
lược 2,24 lít SO; (đktc) và 1,8(g) HạO. Tìm công thức phân tử của khí X. 

Hướng dẫn giải 

Mx z 2.17 = 34 

ns = 0,1 mol, nụ = 0,2 mol. Trong X không chứa oxi. Vậy X là HS 
3ài 4. Đốt hỗn hợp 8,4(g) sắt và 3,2(g) lưu huỳnh trong bình kín đến khi 
tết thúc phản ứng. Sản phẩm thu được cho phản ứng với dung dịch HCI dư. 
fính thể tích khí thoát ra (đktc). 


Hướng dẫn giải 
nrạ Z 8,4:ð6 = 0,1ð mol; ng = 3,2 : 32 = 0,1 mol 
Fe + S —>  FeS (1) 


0,1 <----- 0,1 ----> 0,1 mol 
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Sản phẩm thu được gồm 0,1 mol FeS, (0,15-0,1) = 0,05 mol Fe. 
FeS + 2 HCI — FeCl; + H;S † (2) 
Fe + 2 HC] ¬ FeCl; + H; † (3) 
Từ (2) và (3) = số mol HạS = 0,1 mol, số mol Hạ = 0,05 mol. 
Thể tích khí thoát ra (đktc): V = (0,1 + 0,05). 22,4 = 3,36 lit 
Bài 5. Đốt cháy hoàn toàn 6,2g P ngoài không khí thu được hợp chất X 
Cho X vào bình chứa 286ml H;O thu được dung dịch Y. Tính nồng độ % của 
dung dịch Y. Biết khối lượng riêng của HO là -1g/ml. 


Hướng dẫn giải 
np = ——= 0,2 mol 
2P + BO; + P;Os(ŒX) 
0,2 mol  ------------- > 0,1mol 
P;Os + 3H;O —- 2H;PO, (Y) 
0,1 mol ------------- > 0,2mol 


npọ, = 0,1 mol => p,o, = 142.0,1 = 14,2 gam 
m„o= V.D = 286. 1 = 286gam. 

mạa = 14,2 + 286 = 300,2 gam 

Tan = mụ, pọ, = 98. 0,2 = 19,6 gam. 


19,6 
c% = ————. 100% = 6,B3% 
HạPO, 3002 tì 6,ð 


Bài 6. Dẫn 2,24 lit CO; (đktc) vào dung dịch có hoà tan 6,4 gam NaOH thu 
được dung dịch X gồm 2 muối. Tính khối lượng mỗi muối thu được trong X. 
Hướng dẫn giải 
ncọ, = 2,24 : 22,4 = 0,1 mol 
nNaoH = 6,4 : 40 = 0,16 mol. 
Phương trình phản ứng: CO; + NaOH -› NaHCOa 


X X X 
CO; + 2NaOH -› Na;CO; + HạO 
LAI 2y y 
x+y=0,1 x=0,04 
Th hẳn ứng ta có: 
HUẾ 2,24 li “ouyệi I4Be+ In: 


TẦNaHCO; = 0,04 .84= 3,36 E 

HẦNa,CO; = 0,06 ` 106 = 6,36 E 
Bài 7. Chọn phương án đúng trong các phương án sau, trong đó tất cả các 
chất đều tác dụng được với oxi: 
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a) P, Fe, CHạ, CaO b) P, KCI, Fe, CH¿ 
e) CH,, SO¿, 8, C đ) Tất cả các phương án trên 
Đáp án đúng: c. 
lài 8. Xác định số phân tử H; trong 1 mì khí hiđro ở đktc. 
Hướng dẫn giải 
——____8,02.102 = 2,69.1019 
22.4.1000 
lài 9. Một phân tử chứa nguyên tố lưu huỳnh và oxi trong đó mỗi nguyên 
ố đều chiếm 50% khối lượng. 
Tỉ lệ số nguyên tử S và O trong phân tử là: 
a) 1:1 b)1:2 ©)2:1 d)1:8 
Hướng dẫn giải 


Số phân tử Hạ = 


+ 


Đáp án: b. 
Vì S = 32 và O = 16 
Để khối lượng của 2 nguyên tố bằng nhau thì trong phân tử nếu có 1 
guyên tử S thì phải có 2 nguyên tử O. 
lài 10. Người ta phân tích một hỗn hợp gồm khí SO; và SO; được 2,4g lưu 
\uỳnh và 2,8g oxi. 
Tỉ lệ mol SO; và SO; trong hỗn hợp là: 
a) 1: 1 b) 1: 2 1:8 đ)2:1 
Hướng dẫn giải 
Đáp ần: d. 
Đặt a, b là số mol SO; và SOạ 
Ta có: (a+b). 32 = 2,4 
(2a + 3b). 16 = 2,8 
Giải hệ phương trình được a = 0,05; b = 0,025 
a _ 005 _ 2 
b 0,025 1` 
$ài 11. Một dung dịch H;ạSO¿ có số mol H;ạSO¿ bằng số mol H;O. Xác định 
tổng độ % của H;SO/ trong dung dịch trên. 


Hướng dẫn giải 
Giả sử trong dung dịch H;ạSO, có: số mol HạSO¿ = số mol HạO = 1mol. 
98 
% H;SQ¿ = . 100% = 84,48% 
6 Hạ Q4 98 +18 10 84,48 


$ài 12. Hãy chỉ ra trong các chất: SO;, SOa, CuO, CuSO¿. Chất nào có hàm 
ượng oxi nhỏ nhất? 
Hướng dẫn giải 
Suy luận: O = 16; S = 32; Cu = 64 
Qui Cu sang S (1 nguyên tử Cu thay bằng 2 nguyên tử S). Tính trung 
ình 1 nguyên tử S kết hợp với bao nhiêu nguyên tử O. 
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5O; SOa CuO CuSO¿ 


1:2 1;¿13 trẻ Vai c 
2 3 
"n.. 
3 2 


Kết luận: Chất có hàm lượng oxi nhỏ nhất là CuO. 
Bài 13. Tỉ khối của khí A so với khí B là 0,5, tỉ khối của khí B so với khí ( 
là 1,75, Hãy xác định tỉ khối của khí A so với khí C. 
' Hướng dẫn giải 
Gọi khối lượng mol của các khí A, B, C lần lượt là: A, B, C. 
0S. JAEBSH, s1fB:vöz¿E. 
B C 1,75 
A _ 06B _ 0j5B.1/75 
ccẶB 5 
1,75 
Bài 14. Đốt hỗn hợp 8,4(g) sắt và 3,2(g) lưu huỳnh trong bình kín đến kh 
kết thúc phản ứng. Sản phẩm thu được cho phản ứng với dung dịch HCI di 
thu được khí nào? 


= 0,875 


Hướng dẫn giải 
Khí thu được là H; và HS. 
~~ 0 
Fe+S ——> FeS 
Theo phương trình: ngạ (phản ứng) = ng (phản tứng) 
Ta có: nạ > nạ > Hỗn hợp rắn (Fe dư, FeS) + HCl —> H; và H;S 
Bài 15. Hãy chọn chất khí ở cột các chất để ghép với cột cách điều chí 
cho phù hợp. 
Cách điều chế Các chất 
a) Nung CaCO; đến khoảng 1000° C để điều chế khí | 1. H;ạ 


b) Cho axit HCI đặc tác dụng với MnO; để điều chế khí | 2. O; 


+ 9ePmse©°ese°e°Ăe°@ 


Hướng dẫn giải 
a—-4;b—8;c—-1;d-2. 
Bài 16. Một loại muối sắt clorua chứa 34,46% sắt và 6ð,ð4% clo. Xác địn! 
công thức phân tử của muối sắt clorua. 
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Hướng dẫn giải 

Đặt công thức của muối là Fe,Cl, 
: 3446 65,54 
Ta có: x:Yy= ——: = 

56 355 

Công thức là FeCl]a. 
3ài 17. Cần dùng chất nào trong những chất (KMnO¿, MnO;, KCIO;, PbO;) 
ác dụng với axit HCI để điều chế khí Clạ sao cho lượng HCI ít nhấp 
Hướng dẫn giải 
2KMnO¿ + 16HCI -› 2KCl + 2MnCl; + 5Clạ† + 8H;O `(1) 


MnO, ˆ +4HClI -› MnCl; + Cl;† + 2H;O (2) 
KClIO, +6HCl >;KCI +3C1l? + 3H;O (8) 
PbO; +4HCI -› PbCl; + C];f + 2H;O (4) 
Để thu được 1mol Clạ thì số mol HCI cần ở các trường hợp trên là: 
ở (1): Ba =3,2 
5 
ở (2): 4 
ở (8): k =2 
3 
ở (4): 4 mol 


So sánh: 2 < 3,2 < 4 = 4 Vậy dùng KCIO; thì tiết kiệm đựơc HCI nhất. ` 
Bài 18. Cho kim loại Ca tác dụng với khí clo thu được 22,2(g) muối clorua. 
Xác định thể tích khí clo đã tham gia phản ứng ở (đktc). 

Hướng dẫn giải 
Ca + Cl¿ -› CaCl; 
22,2 
nẹy, = cac), = SY ¡8M = 0,2mol = Vụ, = 0,2. 22,4 = 4,48 lit. 
3ài 19. Hai mẫu kim loại sắt có khối lượng bằng nhau và bằng 2,8g. Một 
nẫu cho tác dụng với Clạ và một mẫu cho tác dụng với dung dịch HCI. 
Xác định khối lượng muối clorua thu được. 
Hướng dẫn giải 
2,8 
npạ Z ss = 0,05(mol) 
mFeCI„= 127 . 0,05 = 6,35g 
m FeCIx= 162,ð . 0,05 = 8,125 

Tổng khối lượng 2 muối: 6,35 +8,125 = 14,475g 
3ài 20. Hấp thụ hoàn toàn 0,448 lit khí clo (đktc) vào bởi 50 ml dung dịch 
ÄNaOH 1M. Tính nồng độ Cụ của các chất trong dung dịch thu được. 
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Hướng dẫn giải 
Số mol Cl; : nạ, = 0,448 : 22,4 = 0,02 mol 
Số mol NaOH : nxaon = 0,05. 1 = 0,05 mol. 
Phương trình phản ứng: Cl¿ + 2NaOH - NaCl + NaClO + HO 
0,02 0,04 0,02 0,02 
CMuxacp = CM@aclo) = 0,02 : 0,05 = 0,4M 
Số mol NaOH dư: n = 0,05 - 0,04 = 0,01 mol 
OM‹xaon; = 0,01 : 0,05 = 0,2M 
Bài 21. Trong phòng thí nghiệm clo còn được điều chế bằng plkương trìnl 
phản ứng : KMnO, + HCI -> KCI + MnCl; + Cl;† + HO. 
a) Hãy cân bằng phương trình phản ứng . 
b) Tính lượng KMnO, để điều chế được 11,2 lit Cl;(đktc). 
c) Nếu thay KMnO¿ bằng MnO; thì cân bao nhiêu gam MnO; để đầu ché 
được lượng Cl; ở trên. 


Hướng dẫn giải . 
a) 2KMnO, + 16HCI -› 2KCI + 2MnCl; + 5Cl;† + 8H;O 
b) 0,2 nu 0,ð mol 


mywao, = 0,2. 158 = 31,6 gam 


c) MnO¿ + 4HCI -› MnCl]; + Cl;† + 2H;O 
Hổ se ae 0,5 
Mwạo, = 0,ỗ .87T7= 43,5 cam 


Bài 22. Người ta cho HCI tác dụng với KMnO, (hoặc MnO;) để điều chế thí clo 
trong phòng thí nghiệm. Biết phản ứng giữa HCl và KMnO, diễn ra như ;au: 
16 HCI + 2 KMnO¿ — 2KCI + 2MnC]; + 5Cl;† + 8 HO. 

Nếu lấy cùng số mol KMnO, hoặc MnO; thì chất nào cho lượng khí clo 

nhiều hơn? 
Hướng dẫn giải 
Viết 2 phương trình điều chế Clạ từ MnO; và KMnO, với HCI. sau đó so 
sánh tỉ lệ số mol. 


MnO; + 4 HCI —. MnCl; + Cl; † + 2 HạO (q1) 
8 TOÏ -=------=--~=-==~=----===> a moÌ... 

2KMnO, + 16 HCI + 2KCI + 2MnC]; + ðCI;† +8HO (2) 
8 TOÌ -----~--~----~~-===========================> ma mol 


So sánh số mol Clạ thoát ra ở 2 trường hợp trên. Ta có ma >a 


Từ (1) và (2) = Nếu lấy cùng số mol MnO; hoặc KMnO, thì lượng co tạo 
thành nhiều hơn nếu dùng KMnO,. 
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Bài 23. Đun nóng 16,8 gam bột Fe với 6,4gam bột S trong điều kiện không có 
không khí, thu được chất rắn A. Hoà tan A bằng dung dịch HCI dư thu được 
khí B. Cho B đi chậm qua dung dịch Pb(NO;); tách ra kết tủa D màu đen. 
a) Tính thế tích khí B (đkte) và khối lượng kết tủa D. 
b) Cần bao nhiêu lit O; (đkte) để đốt cháy hoàn toàn khí B. 
Hướng dẫn giải 
a) nrạ = 16,8 : 56 = 0,3 mol 
ns = 6,4 : 32 = 0,2 mol. 
Phương trình phản ứng: Fe + S >  FeS 
0,2 mol —> 0,2 —> 0,2 mol. 
Chất rắn A gồm: 0,2 mol FeS và (0,3 - 0,2) = 0,1 mol Fe dư. 
Tác dụng với dung dịch HCI: 
FeS + 2HCI -› FeCl; + H;S† 


0,2mol —- 0,2 mol 
Fe + 2HCI] FeCl› + H;† 
0,1mol — 0,1 mol 


Khí B gồm HS và Hạ dẫn vào dung dịch Pb(NO);: 
Pb(NOa); + Hạ › PbSi + 2HNO; 
0,2 mol 02 >> 0,2 mol 
Vp = (0,2 + 0,1). 22,4 = 6,72 () 
mp = mpụs = 0,2. 239 = 47,8 gam 

b) 2H;aS + 3O; —> 2SO;† + 2H;O 

0,22 _ —> 0,3mol 
2H; + O¿ _—> 2H;O 
0,1 —> 0,05mol 

Vọ, = (0,3 + 0,05). 22,4 = 7,84 lịt. 


Bài 24. Cho 8,7 gam MnO; tác dụng với HCI đặc dư thu được một lượng khí 
X. Khí X hấp thụ hoàn toàn vào 500ml dung dịch NaOH 0,4M ở nhiệt độ 
thường thu được dung dịch A. Các chất có trong dung dịch A là: 


a) NaOH, NaCl. b) NaOH, NaC]O. 
c) NaCl, NaC1O, NaOH. đ) NaCl, NaC]O. 
Hướng dẫn giải 


MnO; + 4HCI -› MnCl]; + Clạ† +2HO (1) 
Clạ + 2NaOH —> NaCl + NaC1O + HO (2) 
Tacó nọi = nwạc,= 8,7 : 87 = 0,1 mol 


nNaoH = 0,ỗ x 0,4 = 0,2 mol = 2nạ, 


Vậy theo phương trình phản ứng (2) Clạ phản ứng vừa hết với NaOH, 
dung dịch A gồm NaCIl, NaClO (đáp án d). 
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Bài 25. Một hợp chất tạo bởi 2 nguyên tố là C và O. Biết tỉ lệ về khối lượng 
của C và O là “2+ = s: Xác định công thức phân tử của hợp chất trên. 


mẹ 
Hướng dẫn giải 
Vì C = 12 và O = 16 để được một nguyên tử C trong phâ.: tử thì tỉ số È 


cần nhân cả tử và mẫu số với 4 được s: Suy ra phân tử có 1 nguyên tử C 


và 2 nguyên tử O. Công thức phân tử của hợp chất là: CO¿ 
Bài 26. Một chất khí có tỉ khối so với H; là 14. Phân tử có 85,7%C về khố. 
lượng còn lại là H. Xác định công thức phân tử của chất khí trên. 
Hướng dẫn giải 
Gọi công thức phân tử của chất khí là: C,H, 
Khối lượng phân tử C,H; = 2. 14 = 28. 


: : 28.85,7 
S ên tử C: x= —= 
YeaHi 5 *“ '100.12 
: 28.(100 - 85,7) 
Số ên tử H: y= ————_- =Áá 
l2 xa 7 100.1 


= Công thức phân tử của chất khí là: C;H, 
Bài 27. Cho bột than dư vào hỗn hợp 2 oxit Fe;O; và CuO đun nóng để 
phần ứng xảy ra hoàn toàn thu được 2g hỗn hợp kim loại và 2,24 lit khí 
CO¿ duy nhất (đktc). Viết phương trình phản ứng, xác định khối lượng hỗn 
hợp 2 oxit ban đầu. 
Hướng dẫn giải 
2Fe;Oa +8C > 4Fe + 3CO;† 
2CuO + C >92Cu + CO¿† 
C chiếm oxi của oxit tạo ra COa ,nco, = (2,24 : 22,4) = 0,1 mol 
= no =2. 0,1 = 0,2 mol;  mọ = 16. 0,2 = 3,2g 
Thhoxit E Tkimioạai + mọ = 2 + 3,2 = 5,2g 
Bài 28. Khi luyện quặng sắt thành gang người ta dùng khí CO làm chất 
khử. Khí CO được tạo thành từ 1 tấn than chứa 96% cacbon. Hiệu suất 
chuyển cacbon thành CO là 80%. Thể tích thu khí CO tạo thành (đktc) là 
bao nhiêu?. 
Hướng dẫn giải 
mẹ = 1000.10°.. 96% = 960.10 gam 
Phương trình: 2C + 0O ¬  2CO 
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mẹo = (960.10. 28 : 12) gam . 
Vọo = (960.10. 28 : 12) : 28. 22,4. 80% = 1433,6.10° () 
Bài 29. Người ta cho hơi nước dư đi qua 12,5 (g) than nóng đỏ chứa 96% 
cacbon thu được 35,84 () hỗn hợp khí CO và H; (đktc). Tính hiệu suất của 
phản ứng trên. 
Hướng dẫn giải 
mẹ = 12, .. 96% = 12 gam >nc = 12 : 12 = 1mol 


0 
Phương trình: CC + HạO ———> CO + Hạ 
1mol lmol 1mol 

35,84 
22,4.2 
Bài 30. Dẫn khí CO; vào nước cất có pha vài giọt quỳ tím được dung dịch A. 
Sau đó đun nóng dung dịch A một thời gian. Các hiện tượng xảy ra là: 

a) Dung dịch có màu xanh sau đó không màu. 

b) Dung dịch có màu đỏ sau đó đổi màu xanh. 

c) Dung dịch có màu đỏ sau đó không màu. 

đ) Dung dịch không màu sau đó xuất hiện màu đỏ. 

Hướng dẫn giải 


Hiệu suất phản ứng: H = = 80% 


Đáp án c. 
H;O + CO; —> H;CO¿ (axit cacbonic - quỳ tím hóa đỏ) 
Đun nóng CO; thoát khỏi durig dịch. 
Bài 31. Để phân biệt khí CO; và khí SO; có thể dùng: 


A) Dung dịch Ca(OH); B) Dung dịch Brạ 
C) Dung dịch NaOH D) Dung dịch NaCl 
Hướng dẫn giải 
Phương án B. 
SO; + Brạ + 2HO => 2HBr + H;SO, 
(màu đỏ) (không màu) 


Bài 32. Hỗn hợp A gồm sắt và oxit sắt có khối lượng 5,92gam. Cho khí CO 
dư đi qua hỗn hợp A nung nóng, sau phản ứng khí thoát ra cho tác dụng với 
dung dịch Ca(OH); dư được 9 gam kết tủa. Xác định khối lượng sắt trong 
hỗn hợp ban đầu. 


Hướng dẫn giải 
CO; + Ca(OH); —> CaCO;Ỷ + H;O 
0,09 <-------------- :.a = 0,09 


100 
Khi phản ứng CO lấy oxi của sắt oxit thành CO¿. (CO + O —-› CO¿) 
Ta có số mol CO; = số mol CO = số mol nguyên tử oxi có trong oxit sắt 
mọ = 0,09 . 16 = 1,44 (gam) 
my, = 5,92 ~ 1,44 = 4,48 (gam) 
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Bài 38. Khi khử hoàn toàn hỗn hợp gồm (FeO, FezO;, FezO¿) bằng khí CC 
thấy có 4,48 lít CO; (đktc) thoát ra. Xác định thể tích CO (đktc) đã tham 
gia phản ứng. 
Hướng dẫn giải 
CO lấy O có trong các oxit (FeO, FezOa, FeaO,) tạo ra CO;: 
(CO+O >CO;) 
nco = ncợ, > Vọo = Vco, = 4,48 lít 
Bài 34. Dẫn 10 lit hỗn hợp khí gồm Nạ, CO, CO; (đktc) lần lượt qua ống 
chứa CuO nung nóng dư, và bình đựng dung dịch Ca(OH); dư thấy trong ống 
xuất hiện 16g Cu và trong bình có 37,ðg kết tủa. Tính thể tích khí trong 
hỗn hợp. 
Hướng dẫn giải 
Gọi số mol của CO và CO; lần lượt là x, y. 
Phương trình phản ứng: 


CO + CuO—Ì—> CO1 + Cu 


x mol xmol  x mol 
CO; + Ca(OH) -—› CaCOại + H;O 
xX+y ˆ` (x + y) mol 


Mẹ, = 64; 64x = 16 = x = 0,2ð mol 
Khối lượng CaCO;: mạ„cọ, = 100.(x + y) = 37,ð = y = 0,125 mọi]. 


nco = x = 0,25 mol 


%Vco = — “TỔ” . 100 = 56% 
%Veo, = Ca S .100=28% 


% Vụ, = 100% — (56 + 28)% = 16%. 


Bài 3ð. Dùng khí CO khử hoàn toàn 4 g hỗn hợp CuO và PbO ở nhiệt độ 
cao. Khí sinh ra sau phản ứng được dẫn vào bình đựng dung dịch Ca(OH); 
dư thu được 10g kết tủa. Viết phương trình phản ứng, tính khối lượng hỗn 
hợp Cu và Pb thu được. 


Hướng dẫn giải 
CuO + CO -> Cu + CO¿† () 
PbO + CO -> Pb + CO¿† __ (2) 


CO; + Ca(OH); —~ CaCOkỷ + HạO (8) : 
Từ (1), (2) ta thấy CO lấy oxi của oxit tạo thành CO;: (CO + O —> CO;) 


ñO của oxit = co = co, = Icaco, = nh =0,1 


mọ = 16. 0,1 = 1,6g; mcu, pp = 4 - 1,6 = 2,4g 
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3ài 36. Chỉ dùng thêm H;O và CO; hãy nhàn biết 4 chất rắn đựng trong 4 
ọ riêng biệt : NaCl, Na;CO¿, CaCO;, BaSO,. 
Hướng dẫn giải 
- Hòa vào nước được 2 nhóm chất 
+ Tan là: NaCl, Na;COa (nhóm1]1) 
+ Không tan là: CaCO;, BaSO¿ (nhóm 2) 
- Lấy ít bột 2 chất không tan là CaCO; và BaSO¿ cho vào ống nghiệm 
›hứa nước rồi sục CO; vào tan được CaCO; và BaSO¿ không tan. 
CaCOQạ + COa + HO -› Ca(HCO); 
- Lấy dung dịch Ca(HCO;); đổ các dung dịch nhóm 1 có kết tủa là dung 
dịch Na;CO;¿ 
NazCO¿ + Ca(HCO¿); > CaCO¿ Ỷ + 2NaHCO; 
Bài 37. Khử hoàn toàn 24g hỗn hợp CuO và Fe;O; có tỉ lệ mol 1 : 1 cần 
8,96 lít CO (đktc). Xác định phần trăm khối lượng của CuO và Fe;O; trong 
hỗn hợp ban đầu. 
Hướng dẫn giải 
Gọi số mol CuO = Fe;Oạ = x mol 
CuO + CO -+Cu + CO¿*: (1) 


X X 
FeO + 3CO —> 2Fe + 3CO;† (2) 
X 3x 
từ (1) và (2) suy ra 
8, _8,96_ 

nẹ = nẹụ = 0,1 mol 

CO (1) Z ñcuo = ” 2244 Ạ mo 

80.0,1 


%Cu O= Ta .100% = 33,33% — %FezO; = (100 - 33,33)% = 67,67% 


Bài 38. Cho hỗn hợp khí gồm (CO và CO;) qua dung dịch nước vôi trong dư 
thấy có 2Bð(g) kết tủa, khí thoát ra khử hoàn toàn vừa đủ với 40(g) CuO ở 
nhiệt độ cao. Tính thể tích hỗn hợp khí ban đầu ở đktc. 
Hướng dẫn giải 
CO¿ + Ca(OH); - CaCOa 1+ HO 
CO + CuO ———> Cu + COz† 
ncọ, = ncaco, = 2ð : 100 = 0,25 mol 


nẹo = ncuo = 40 : 80 = 0,ð mol 
= Thể tích hỗn hợp = (0,25 + 0,ð) . 22,4 = 16,8 lit 
Bài 39. Một hỗn hợp khí có chứa (CO và CO¿) người ta sục hỗn hợp khí này 
vào dung dịch nước vôi trong dư thấy có 2ð(g) kết tủa và có 2,8) khí (đktc) 
thoát ra. Xác định thể tích hỗn hợp (CO và CO;) ban đâu ở đktc. 


115 


Hướng dẫn giải 
CO; tác dụng với dung dịch nước vôi trong, khí thoát ra là 2,8 (/) CO 
CO; + Ca(OH); —> CaCOsại + H;O 
nco, = nc„ow›, = 0,2ðmol 


= Thể tích hỗn hợp = Vọo, + Voo = 0,25 . 22,4 + 2,8 = 8,4 ()) 


Bài 40. Người ta dùng Na;CO; để loại bỏ các muối Ca(NO¿);, Mg(NO¿)¿, 
Ca(HCO;);, Mg(HCO); có trong nước tự nhiên. Hãy viết các phương trình 
phản ứng. 
: Hướng dẫn giải 

Na;CO¿ + Ca(NOạ); —› CaCOs‡ + 2NaNO; 

Na;COa + Mg(NOQ;); >~- MgCOạ} + 2NaNQOa 

Na;COsa + Ca(HCQ;)¿ —~- CaCOa‡ + 2NaHCO¿a 

Na;COa + Mg(HCO;); >~ MgCOạ} + 2NaHCO;a 
Bài 41. Có 3 dung dịch hỗn hợp (NaHCO;, Na;COQ;), (NaHCO;¿, Na;5O,) và 
(Na;CO¿, Na;SO,). Chỉ dùng thêm cặp dung dịch nào sau đây để nhận biết? 


a) Ba(NO¿); và HNO¿ b) KCI và HCI 
e) K;SO, và H;SO, d) KCI và NaOH 
Hướng dẫn giải 


Đáp án: a) Ba(NQạ); và HNOa 
Cho Ba(NQ¿); vào từng dung dịch. Lọc tách lờ kết tủa cho tác dụng với 
- HNOa, nước lọc cũng cho tác dụng với HNO¿ 
1) Na;COa + Ba(NQOa); —~> BaCOa + 2NaNO;a 
Kết tủa: BaCOa + 2HNOQ;a “ Ba(NQOa); + HạO + CO; T 
Nước lọc: NaHCO¿ + HNO¿ — NaNO; + H;O + CO; † 
2) Na;SO, + Ba(NO¿); —> BaSO¿ ‡ + 2NaNO; 
Kết tủa: BaSO, + HNO; -> không tác dụng 
Nước lọc: NaHCO; + HNO; -› CO;† + NaNO;a + H;O 
3) Na;CO;a + Ba(NQOa); >> BaCQsa Ỷ + 2NaNQa 
NazSO¿ + Ba(NO;); -› BaSO¿ j + 2NaNO;a 
Kết tủa: (BaCO; và BaSO,) + HNO¿ -› Chỉ tan một phần. 
Nước lọc: (NaNOa, Ba(NO;); dư) + HNO; — Không tác dụng 
Bài 42. Hãy chọn một trong các chất: quỳ tím, phenolphtalein, AgNOx, 
BaGl; để nhận biết 4 dung dịch riêng biệt: NaOH, H;ạSO¿, HCI, Na;CO:. 
Hướng dẫn giải 
Dùng thuốc thử là: BaCl; 
Cho BaCl; vào 4 dung dịch trên dung dịch có kết tủa là HạSO¿ và NazCO¿ 
BaCl; + H;SO, — BaSO,} + 2HCI 
BaCl¿ + Na;CO; — BaCOa} + 2NaCl 
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Lấy một trong các dung dịch còn lại lần lượt tác dụng với 2 kết tủa trên, 
iếu kết tủa tan là BaCO; và dung dịch đã lấy là HCI. Kết tủa không tan là 
laSO¿ và dung dịch đã lấy là NaOH. 
lài 43. Một loại thủy tinh có thành phần như sau: 18,43% K;ạO; 10,98% 
!aO; 70,59% S¡iO; (theo khối lượng). Xác định công thức hóa học của loại 
hủy tinh trên. 

Hướng dẫn giải 

Đặt công thức của thủy tỉnh là: x (K;O). y (CaO). z (SiO;) 

%K,O ,%CaO .%5iO;, _I1.1.6 
Mẹ ;O Me,o M SiO; 


Công thức của thủy tỉnh là: KạO.CaO.6S¡iO;. 
Bài 44. Trong hợp chất với hiđro nguyên tố R có hóa trị IV trong đó hiđrọ 
:hiếm 25% về khối lượng. Công thức của hợp chất đó là: 
a) PHạ b) CH¿ c) SiH¿. d) NHạ. 
Hướng dẫn giải 
Nhận thấy trong các lựa chọn chỉ có cacbon và silic có hóa tri IV trong 


hợp chất với hiđro: (CH,). Kiểm tra: -?H - 4Ì , 100% = 25% đúng. 
Mẹy, 16 


x:Y:Z= 


Bài 4ð. Cho 1,11 gam một kim loại tác dụng với nước, thu được 1,792 lít Hạ 
ở đktc. Xác định tên kim loại kiểm trên. 
Hướng dẫn giải 
1,792 


Gọi kim loại kiểm là M, theo đề bài: Số mol Hạ= c)ư HH 0,08 
2M + 2H;O => 2MOH + H;† 
0,16 <----------------------=~=~ 0,08 mol 
M= tủ = 6,94 đvC (tra bảng HTTH) ta có kim loại kiểm là: Li 


D. BÀI TẬP TỰ LUYỆN 
Bài 46, Khi đốt 2,4(g) cacbon với 3,36() khí oxi (đktc) thì lượng khí CO; tối 
đa thu được sinh ra ở đktc là bao nhiêu? 

Đ8: 3,36 lit 
Bài 47. Một bình cứu hỏa có chứa dung dịch NaHCO; và dung dịch H;ạSO¿ đủ 
cho phản ứng. Lượng NaHCO; trong bình là 840(g). Để dập tắt đám cháy thể 
tích khí CO;(đktc) có thể tạo thành từ bình cứu hỏa trên sẽ là bao nhiêu? 

ĐS: 224 lit 
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Bài 48. Có 3 dung dịch KạCO;, K;SO,, Ba(HCO;);. Có thể dùng dung dịcÌ 


nào dưới đây để nhận biết các dung dịch trên? ` 
a) Dung dịch HCI b) Dung dịch NaOH 
c) Dung dịch H;SO, d) Tất cả đều được 
ĐS:c 


Bài 49. Một học sinh làm 2 thí nghiệm sau: 

Thí nghiệm 1: Có 2 cốc thủy tỉnh, cốc (A) đựng 10g CaCO; và cốc (B) 10¿ 
KHCO; đặt trên 2 đĩa cân thăng bằng, sau đó cho vào mỗi cốc 100 mÌ dung dịcÌ 
HCI 1M. Kết thúc phản ứng, 2 đĩa cân ở vị trí nào? Hãy chọn phương án đúng: 

a) Thăng bằng 

b) Đĩa đặt cốc (A) thấp hơn 

c) Đĩa đặt cốc (B) thấp hơn 

Thí nghiệm 2: Nếu thay (100 mÌ dung dịch HCI 1M) bằng (100 mÌ dung 
dịch HCI 2,ð M) rồi tiếp tục làm thí nghiệm như trên. Kết thúc phản ứng, 2 
đĩa cân ở vị trí nào? Hãy chọn phương án đúng: 

a) Thăng bằng 

b) Đĩa đặt cốc (A) thấp hơn 

c) Đĩa đặt cốc (B) thấp hơn 

ĐS: Thí nghiệm 1: Đáp án: b Thí nghiệm 2: Đáp án: a 
Bài ð0. Một loại thủy tỉnh có thành phần: 75% SiO;; 12% CaO; 13% Na;O. 
Xác định công thức hóa học của thủy tình này dưới dạng các oxit. 

ĐS: Na;O. CaO. 6S¡iO; : 

Bài ð1. Hãy chỉ ra câu trả lời đúng: 

a) Sành là vật liệu cứng, gõ không kêu, có màu nâu hoặc xám. 

b) Sứ là vật liệu cứng, xốp, không màu, gõ kêu. 

c) Xi măng là vật liệu không kết dính. 

d) Thủy tỉnh, sành, sứ, xi măng đều có chứa một số muối silicat trong 
thành phần của chúng. 

ĐS: d 
Bài ð2. Khi ngâm hỗn hợp các bột kim loại Mg, Cu, Fe trong dung dịch 
CuSO, dư? Kết thúc ph3n ứng thu được dung dịch A và chất rắn B. Hãy xác 
định thành phân của A và B. 


ĐS: Dung dịch A: MgSO,, FeSO,, CuSO,. 
Chất rắn B: Cu 
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Bài 53. Đốt 3,4 gam khí X thu được 2,24 lít SO; (đktc) và 1,B8g nước, biết khí 
K có tí khối đối với oxi bằng 1,0625. Xác định công thức phân tử của khí X. 
ĐS: H;S 
Bài 54. Cho các phi kim sau: S¡, P, C1, S. Hãy sắp xếp theo thứ tự tính phi 
kim tăng dần. 
ĐS:S5¡i<P<S<(Cl 
Bài ðð. Cho các kim loại sau: Mg, AI, Ba, K, Na. Hãy sắp xếp theo thứ tự 
tính kim loại giảm dần. 
Đ6: K > Na > Ba > Mg > AI. 


Bài ð6. Nguyên tố R tạo thành hợp chất khí với hiđro có công thức chung 
là RH¿. trong hợp chất có hóa trị cao nhất với oxi chứa 72,73% là oxi về 
khối lượng. Xác định tên nguyên tố R và công thức phân tử của oxit trên. 
ĐS: CO; 3 
Bài ð?7. Một oxit của một kim loại M, có tỉ lệ về khối lượng của oxi so với khối 
lượng của kim loại M là 3 : 7 và tỉ lệ số nguyên tử oxi so với số nguyên tử kim 
loại M trong phân tử là 1,5. Xác định công thức phân tử của oxit trên. 
ĐS: FeazOa 
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Chương 4 : HIĐROCACBON. NHIÊN LIỆU 


A. TÓM TẮT LÍ THUYẾT 


Metan 
CH, 
Etilen HIĐROCACBON 
CạH, ĐT 
Là những hợp chất 
man 
CạH;ạ 
L MÊTAN 
- Là hợp chất no: + CTPT CH, tš 
+ CTCT H- Ỹ _H 
H 


- Tính chất hóa học: + Phản ứng thế clo 
+ Phản ứng cháy. 
- Là nguồn nhiên liệu, nguyên liệu trong đời sống và công nghiệp 
H. ETILEN 
- Là hợp chất không no 
+ CTPT: C;H, 
+ CTCT: CHạ = CH; 
- Tính chất: + Phản ứng cháy. 
+ Phản ứng cộng. 
+ Phản ứng trùng hợp. 
- Là nguyên liệu để điểu chế nhiều hợp chất hữu cơ. 
II. AXETILEN 
- Là hợp chất không no 
+ CTPT: CạH; 
+CTCT: CH=&CH 
- Tính chất: + Phản ứng cháy. 
+ Phản ứng cộng. 
- Là nguyên liệu và nhiên liệu trong công nghiệp. 
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IV. BENZEN 
- Là chất lỏng, có cấu tạo mạch vòng không no. 


+ CTPT: CạHạ 
+ CTCT 


- Tính chất: + Dễ tham gia phản ứng thế 
+ Khó tham gia phản ứng cộng 
+ Tham gia phản ứng cháy. 


CÁCH XÁC ĐỊNH CTPT HỢP CHẤT HỮU CƠ 


Tìm CTPT hợp chất hữu cơ, tức là ta phải tìm số nguyên tử của từng 
nguyên tố có trong một phân tử. 
- Chẳng hạn tìm x, y, z trong phân tử C,H/O,. 


- Phân tích m gam chất hữu cơ A thấy có mc gam C, mụ gam H và 


mọ gam O. Biết khối lượng mol của hợp chất là M, ta có tỉ lệ: 
12x_ y _16_M 
my mạ mọ m 


B. HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP CƠ BẢN 

BÀI 34. KHÁI NIỆM VỀ HỢP CHẤT HỮU CƠ VÀ HÓA HỌC 
HỮU CƠ 

Bài l. Dựa vào dữ kiện nào trong số các dữ kiện sau đây để có thể nói Kiệt 

chất là vô cơ hay hữu cơ? 


a) Trạng thái (rắn, lỏng, khí); c) Độ tan trong nước; 
b) Màu sắc; ; d) Thành phần nguyên tố. 
Hướng dẫn giải 


d) Thành phần nguyên tố. 
Bài 2. Chọn câu đúng nhất trong các câu sau: 

a) Hóa học hữu cơ là ngành hóa học chuyên nghiên cứu các hợp chất có 
trong tự nhiên. 

b) Hóa học hữu cơ là ngành hóa học chuyên nghiên cứu các hợp chất của 
cacbon trừ CO, CO¿ và các muối cacbonat. 

c) Hóa học hữu cơ là ngành hóa học chuyên nghiên cứu về các hợp chất 
hữu cơ. 
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d) Hóa học hữu cơ là ngành hóa học chuyên nghiên cứu các chất trong cơ 

thể sống. | 
Hướng dẫn giải 

b) Hóa học hữu cơ là ngành hóa học chuyên nghiên cứu các hợp chất của 
cacbon trừ CO, CO; và các muối cacbonat. 

Bài 3. Hãy so sánh phân trăm khối lượng của cacbon trong các chất sau: 
CH,, CHạC1, CH;C]1;, CHC]¿. 
r Hướng dẫn giải 

Thứ tự %C giảm dân như sau: CHạ, CH;ạCI1, CH;C];, CHCI;. 

Giải thích: Trong các chất trên, mỗi phân tử chỉ chứa một nguyên tử C, 
do đó phân tử số là không đổi, %C chỉ phụ thuộc vào khối lượng mol. Khối 
lượng mol càng tăng thì %C trong phân tử càng nhỏ. 

Bài 4. Axit axetic có công thức C;H,O;. Hãy tính thành phần phần trăm 
khối lượng của các nguyên tố trong axit axetic. 
Hướng dẫn giải 
Axit axetic có công thức: CHạCOOH, có khối lượng mol là 60 


24 
%C = — = 40%; 
C So 100% = 40 


%O = so x 100% ~ 53,8%; 


%H =-^- x 100% z 6,67% 
šr.TNtuNg 


Bài 5. Hãy sắp xếp các chất: CgHạ, CaCO¿, C„H¡o, C¿HạO, NaNOz, CHạNO;, 
NaHCO;, C;HạO¿Na vào các cột thích hợp trong bảng sau: 


| Hợp chất hữucơ — — ——————— } | 
Dẫn xuất của hiđrocacbon 


Dẫn xuất của hiđrocacbon_ | Hợp chất vô: cơ 
C;HạO 
C;HạO¿Na 


BÀI 35. CẤU TẠO PHÂN TỬ HỢP CHẤT HỮU CƠ 
Bài 1. Hãy chỉ ra những chỗ sai trong các công thức sau và viết lại cho đúng: 


a) b) c) 
H H H H 
H 
O 
\n "= ` 
H H H H H 


Công thức a sai hóa trị của cacbon và oxi. 
Công thức b sai hóa trị của C và CI. 
Công thức c sai ở hóa trị của C và H. 
Các còng thức đúng là: 


a) b) c) 
Ï H H H 
H——C——O——H ĐH trẻ H——C——C———H 
H H H H 


+ 


Bài 2. Eãy viết công thức cấu tạo của các chất có công thức phân tử sau: 
CH;Er, CHẠO, CHạ, C;Hạ, CạH;Br. 
Biết rằng brom có hóa trị I. 


Hướng dẫn giải 
CH;Br CH.O CHạ 
H H Ï 
HẦ—C—Br Ki H——C——H 

| | 

H H 
CạHa C;H;Br 
H H | H 

mm”. là VIIGG TA An 

H | | H 


Bài 3. lãy viết công thức cấu tạo dạng mạch vòng ứng với các công thức 
phân tử sau: CaạHạ, C„Hạ, C;H¡o. 
Hướng dẫn giải 
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CaHạ, CạHạ, C;H 10 


H„C——CH; 
ý 1Í - V 
H 
é HzC——Œ% š 
Bài 4. Những công thức cấu tạo nào sau đây biểu diễn cùng một chất? 
TẾ mm... 
lái: Lời 6A Nhi ện ị v 
H H H H 
xAN HINH: 
Kử: IÐ Su Hy: (80) 00006. 
H—O H H H 
e) Ỷ 
H—C—O 
bN 
H Nhi 
H 
Hướng dẫn giải 


b và e biểu diễn cùng một chất. 

a, c, d biểu diễn cùng một chất. 
Bài ð. Phân tử hợp chất hữu cơ A có hai nguyên tố. Khi đốt cháy 3 gam 
chất A thu được ð,4 gam H;O. Hãy xác định công thức phân tử của A, biết 
khối lượng mol của A là 30gam. 

Hướng dẫn giải 

Số mol của A = 3 : 30 = 0,1 mol 

Số mol H;O = 5,4 : 18 = 0,3 mol. Số mol H là 0,3 x 2 = 0,6mol 

Số mol của H trong 1 mol A là 0,6 : 0,1 = 6 (mol) 

Khối lượng của H trong 1 mol A là 0,6 : 0,1 = 6 (g) 

Khối lượng của C trong 1 mol A là 30 — 6 = 24 (g) 

Số mol C trong một mol A là 24 : 12 = 2 (mol); A là CạHs 
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BÀI 36. METAN 


Bài 1. Trong các khí sau: CHạ, H;ạ, Cl¿, Os 
a) Những khí nào tác dụng với nhau từng đôi một? 
b) Hai khí nào trộn với nhau tạo ra hỗn hợp nổ? 
Hướng dẫn giải 
a) Những khí tác dụng với nhau từng đôi một: 
CHạ và Os; Hạ và Cla; H;ạ và O; và CH¿ạ với Clạ. 
b) Hai khí trộn với nhau tạo ra hỗn hợp nổ gồm: 
CH¿ạ và O¿; H; và Cl:; Hạ và O; 
Bài 2. Trong các phương trình hóa học sau, phương trình hóa học nào viết 
đúng? Phương trình hóa học nào viết sai? 
nJ)ŒH,+ÓỚla — 4 -—;y OH,Ol+Hụ 
H) OH,+C —SÀHH ý OHà +9HCI 
c) 2CH, + Clạ —^"*% _, 2CH;CI + Hạ 
q0CHạ+Ol¿ —“°⁄44 ý CHƠI + HƠI 
Hướng dẫn giải 
a, b, c viết sai. Phương trình hóa học d viết đúng. 
Bài 3. Đốt cháy hoàn toàn 11,2 lít khí metan. Hãy tính thể tích khí oxi cần 
dùng và thể tích khí cacbonic tạo thành. Biết các thể tích khí đo ở điều 
kiện tiêu chuẩn. 
Hướng dẫn giải 
CH¿ + 2O; —- CO,;† + 2H;O 
lmol ˆ 2mol Imol : 
Số mol CH¿, = 11,2 : 22,4 = 0,ð mol = số mol CO; 
Số mol O¿ = 0,ð x 2 = 1mol 
Thể tích O¿ = 22,4 lit Thể tích CO; = 22,4 x 0,ð = 11,2 lit 
Bài 4. Có một hỗn hợp khí gồm CO; và CH¡ạ. Hãy trình bày phương pháp 
hóa học để: 
a) Thu được khí CHạ b) Thu được khí CO; 
Hướng dẫn giải 
a) Thu được khí CHạ 
Dẫn hỗn hợp khí đi qua dung địch nước vôi trong dư, CO; bị giữ lại. 
CO; + Ca(OH);-› CaCOa} + H;O 
b) Thu được khí CO; 
Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp trong khí oxi vừa đủ, làm lạnh cho hơi 
nước ngưng tụ, khí còn lại là COa. : 
CH¿ + 2O; —~> CO;† + 2H;O 
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BÀI 37. ETILEN 


Bài 1. Hãy tính số liên kết đơn, liên kết đôi giữa những nguyên tử cecbon 
trong phân tử các chất sau: 

a) CHạ = CH;ạ; b) CH; = CH;; €) CH: =CH-CH = CH;a 

Hướng dẫn giải - 

a. Có một liên kết đơn 

b. Có một liên kết đôi. 

c. Có hai liên kết đôi xen kẽ một liên kết đơn. 
Bài 2. Điền từ thích hợp “có” hoặc “không” vào các cột sau: 


Có liên | Làm mất màu | Phản ứng | Tác dụng 
kết đôi | dung dịch brom | trùng hợp | với oxi 


sac. aNN-a-ằ sa -Ÿýný 
[Etilen | | | |} _—) 
Hướng dẫn giải 
—TEE[EE= 
kết đôi | dung dịch brom | trùng hợp VỚI OXI 


Men | 0 | 0 | 0 | | 
[Etilen | csó |. s6 | œ6 | s6 | 


Bài 3. Hãy nêu phương pháp hóa học loại bỏ khí etilen có lắn trong khí 
metan để thu được metan tỉnh khiết. 
Hướng dẫn giải 
Dẫn khí metan lẫn tạp chất đi qua dung dịch brom. 
CạH, + Brạ › CạH,Bry, . 
Metan không tác dụng với dung dịch brom. Ta thu được metan tỉnh khết. 
Bài 4. Để đốt cháy 4,48 lít khí etilen cần phải dùng: 
a) Bao nhiêu lít oxi? 
b) Bao nhiêu lít không khí chứa 20% thể tích oxi? 
Biết thể tích các khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn. 
Hướng dẫn giải 
a) Số mol CạH, = 4,48 : 22,4 z 0,2 (mol) 
C¿H, + 3O; —› 2CO;† + 2H;O 
0,2mol 0,3mol 
Thể tích oxi = 0,3 x 22,4 = 6,72 (lit) 
b) Thể tích không khí 
Vựy = ð x 6,72 = 33,6 (lit) 
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BÀI 38. AXETILEN 


Bài 1. Háy cho biết trong các chất sau: 
CH; - CHạ; CH = CH; CH; = CH;; CH¿; CH=€C - CHạ 
a) Chất nào có liên kết ba trong phân tử? 
b) Chất nào làm mất màu dung dịch brom? 
Hướng dẫn giải 
a) CH =CH và CH zsC - CH¡¿ có liên kết 3. 
b) Chất làm mất màu dung dịch brom: 
CH =CH; CH; = CH; và CH zs C - CHạ 
Bài 2. Cần bao nhiêu ml dung dịch brom 0,1M để tác dụng hết với: 
a) 0,224 lít etilen ở điều kiện tiêu chuẩn. 
b) 0,224 lít axetilen ở điều kiện tiêu chuẩn. 
Hướng dẫn giải 
a) Số mol C¿H¿ = 0,224 : 22,4 = 0,01 (mol) 
CạH¿ + Bra —> C;H„Br; 
0,01mol 0,01mol 
Thể tích dung dịch brom = _ = 0,1 (it) 


b) Số mol C;H; = 0,324 : 22,4 = 0,01 (mol) 
C;H;a + 2Br¿a _> C;H;Brạ 
0,01mol 0,02mol 
Thể tích dung địch brơm # Sa = 02 đit) 


Bài 3. Biết rằng 0,1 lít khí etilen (đktc) làm mất màu 50 mì dung dịch 
brom. Nếu dùng 0,1 lít khí axetilen (đktc) thì có thể làm mất màu bao 
nhiêu mÌl dung dịch brom trên. 

Hướng dẫn giỏủả 

Suy luận tương tự bài 2 ở trên. 

0,1 lit khí CạH; có thể làm mất màu ð0 x 2 = 100 (ml) dung dịch brom. 
Bài 4. Đốt cháy 28ml hỗn hợp khí metan và axetilen cần phải dùng 67,2 m] 
khí 0Xi. 

a) Tính phần trăm thể tích của mỗi khí trong hỗn hợp. 

b) Tính thể tích khí CO; sinh ra. 

(Các thể tích khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất). 

Hướng dẫn giải 
a) Tính phần trăm thể tích của mỗi khí trong hỗn hợp. 
CHạ + 2O; —> CO;† + 2H;O (1) 
xml 2xmÌl xml 
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C;H; + sO +; 2COT + HO (2) 


yml— 2/ðyml 2yml 
Thể tích hai khí là x + y = 28 (@) 
Thể tích khí oxi = 2x + 2,By = 67,2 (1) 
Suy ra y = 22,4 (mÌ) và x = 28 - 22,4 = 5,6 (ml) 
b) Tính thể tích khí CO; sinh ra. 
V= x + 2y = ð,6 + (2 x 22,4) = 50,4 (lit) 
Bài 5ð. Cho 0,56 lít (đktc) hỗn hợp khí gồm C;H,, C;H; tác dụng hết với 
dung dịch brom dư, lượng brom đã tham gia phản ứng là ð,6 gam. 
a) Hãy viết phương trình hóa học. 
b) Tính phần trăm thể tích của mỗi khí trong hỗn hợp. 
Hướng dẫn giải 
a) Hãy viết phương trình hóa học. 
CạH¿ + Bra —> C;H,Br; 
xmol  xmol 
C;H; + 2Bra —~- C;H;Br, 
ymol 2ymol 
b) Tính phần trăm thể tích của mỗi khí trong hỗn hợp. 


ệ 0,56 
x+y xi 0,025 (mol) @) 


Số mol Br; = x + 2y = T20 = 0,085 (mol) (ID 
y = 0,01 mol và x = 0,015 mol 
Thể tích C;H, = 0,015 x 22,4 = 0,336 (lit) 


Thể tích của C;H; = 0,01 x 22,4 = 0,224 (lit) 


BÀI 39. BENZEN 


Bài 1. Cấu tạo đặc biệt của phân tử benzen là: 

a) Phân tử có vòng 6 cạnh. 

b) Phân tử có ba liên kết đôi. 

c) Phận tử có vòng 6 cạnh chứa ba liên kết đôi xen kẽ ba liên kết đơn. 

d) Phân tử có vòng 6 cạnh chứa liên kết đôi và liên kết đơn. 

Hãy chọn câu đúng nhất trong các câu trên. 

Hướng dẫn giải 

c) Phân tử có vòng 6 cạnh chứa ba liên kết đôi xen kẽ ba liên kết đơm. 

Bài 2. Một số học sinh viết công thức cấu tạo của benzen như sau: 
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GI 3 (Cà É) €2) 


(a) (b) (d) 
H y cho biết công thức nào viết Bọn viết sai. Tại sao? 
Hướng dẫn giải 
Các công thức a và c viết sai vì có các liên kết đôi liên tục. 
Các công thức b, d và e viết đúng vì có các liên kết đôi xen kẽ liên kết đơn. 
Bài 3. Cho benzen tác dụng với brom tạo ra brombenzen: 
a) Viết phương trình hóa học (có ghi rõ điều kiện phản ứng). 
b) Tính khối lượng benzen cần dùng để điều chế 15,7 gam brombenzen. 
Biết hiệu suất phản ứng đạt 80%. 
Hướng dẫn giải 
a) CsHạ + Brạ _ Fet“” „ CaH;Br + HBr 
b) Tính khối lượng benzen cần dùng 
Số mol CeH;Br = lạ = 0,1 (mol) 


Khối lượng CạHạ = “S91 


Bài 4. Hãy cho biết chất nào trong các chất sau đây có thể làm mất màu 
dung dịch brom. Giải thích và viết phương trình hóa học (nếu có). 


x 100% = 9,75 (gam) 


(a) (b) (c) (đ) 
| b CH;ạ = CH -CH =CH; CHạ - C=CH CHạ - CHạ 
:: 
Hướng dẫn giải 


Các chất b và c có thể làm mất màu dung dịch brom. Bởi vì chúng là các 
hiđrocacbon mạch hở có liên kết đôi trong phân tử, có khả năng phản ứng 
cộng với dung dịch brom tạo thành hợp chất không màu. 


BÀI 40. DẦU MỎ VÀ KHÍ THIÊN NHIÊN 


Bài 1. Chọn những câu đúng trong các câu sau: 
a) Dầu mỏ là một đơn chất. 
b) Dâu mỏ là một hợp chất phức tạp. 
e) Dầu mỏ là một hỗn hợp tự nhiên của nhiều loại hiđrocacbon. 
đ) Dầu mỏ sôi ở một nhiệt độ xác định. 
e) Dầu mỏ sôi ở những nhiệt độ khác nhau. 
Hướng dẫn giải 
Chọn phương án c và e. 
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Bài 2. Điền những từ thích hợp vào các chỗ trống trong các câu sau: 
a) Người ta chưng cất dầu mỏ để thu được... 
b) Để thu thêm được xăng, người ta tiến hành.... dầu nặng, 
c). Thành phần chủ yếu của khí thiên nhiên là........ 
d) Khí mỏ dầu có.... gần như khí thiên nhiên. 
Hướng dẫn giải 
a) Người ta chưng cất dầu mỏ để thu được xăng 
b) Để thu thêm được xăng, người ta tiến hành craekinh dâu nặng. 
c) Thành phần chủ yếu của khí thiên nhiên là me£an 
d) Khí mỏ dầu có thành phần gần như khí thiên nhiên. 
Bài 3. Để dập tắt xăng dầu cháy người ta làm như sau: 
a) Phun nước vào ngọn lửa. 
b) Dùng chăn ướt trùm lên ngọn lửa. 
c) Phủ cát vào ngọn lửa. 
Cách làm nào trên là đúng. Giải thích 
Hướng dẫn giải 
Tuyệt đối không dùng nước (a) để chữa cháy do xăng, dầu vì làm cho 
đám cháy càng lan rộng hơn. 
Có thể dùng phương án (b) nếu đám cháy chưa lan rộng hoặc (c) 
Bài 4. Đốt cháy V lít khí thiên nhiên chứa 96% CH¿ ,2% N¿ và 2% CO; về 
thể tích. Toàn bộ sản phẩm cháy được dẫn qua dung dịch Ca(OH); dư thấy 
tạo ra 4,9 gam kết tủa. 
a) Viết các phương trình hóa học xảy ra (biết Nạ, CO¿ không cháy). 
b) Tính V (đktc). 
Hướng dẫn giải 
a) Viết các phương trình hóa học 
CH, + 2O; > CO¿†+2HO (1) 
CO¿ + Ca(OH)¿ —> CaCOạỶ + HạO (2) 
b) Tính V (đkte). 
_ 8ố mol CaCO¿ = 4,9 : 100 = 0,049 mol = Số mol CO¿ 
Theo (1) số mol CH¿ và số mol CO¿ sinh ra là bằng nhau, do đó thể 
tích của chúng cũng như nhau chiếm 96%. 
Tổng % thể tích CO; là 96% + 2% = 98% 


98%V = 0,049 x 29,4 = V= “SỐ” x 28,4 x 100 = 1,12 (9 
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BÀI 41. NHIÊN LIỆU 
Bài 1. Để sử dụng nhiên liệu có hiệu quả cần phải cung cấp không khí hoặc oxi: 


a) Vừa đủ; b) thiếu; c) dư 
Hãy chọn trường hợp đúng và giải thích. 
Hướng dẫn giải 


Chọn trường hợp c. Giải thích để đốt cháy hoàn toàn nhiên liệu, tiết 
kiệm và để bảo vệ môi trường 
Bài 2. Hãy giải thích tại sao các chất khí dễ cháy hoàn toàn hơn các chất 
rắn và chất lỏng. 

Hướng dẫn giải 

Bởi vì chất khí tiếp xúc với khí oxi tốt hơn. 

Bài 3. Hãy giải thích tác dụng của các việc làm sau: 

a) Tạo các hàng lỗ trong các viên than tổ ong. 

b) Quạt gió vào bếp lò khi nhóm. 

c) Đậy bớt cửa lò khi ủ bếp. 

Hướng dẫn giải _ 

Trường hợp a nhằm tăng diện tích tiếp xúc giữa than và oxi. 

Trường hợp b nhằm tăng lượng khí oxi tiếp xúc với than. 

Trường hợp c nhằm giảm diện tích tiếp xúc giữa than và oxi. 
Bài 4. Hãy quan sát hình vẽ 4.24 trang 132 sách giáo khoa và cho biết 
trường hợp nào đèn sẽ cháy sáng hơn, ít muội than hơn. 

Hướng dẫn giải ` 

Trường hợp b đèn cháy sáng hơn, ít muội than hơn. Giải thích do sự đối lưu 

của không khí ở trường hợp b tốt hơn, cung cấp đây đủ oxi hơn cho sự cháy. 


BÀI 42. LUYỆN TẬP CHƯƠNG 4 
HIĐROCACBON - NHIÊN LIỆU 


Bài 1. Viết công thức cấu tạo đầy đủ và thu gọn của các chất hữu cơ có công 
thức phân tử sau: CaHạ; CạHạ; CạH, 


Hướng dẫn giải 
Công thức cấu tạo thu gọn: 
HH, CH;-CH,-CH; 
CạHs CHa—=CCH—CŒH+ hoặc H;C——-CH; 


C 
CạH¿ HC—CC——CHạ 
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Công thức cấu tạo đầy đủ: 


CạHạ CạHạ hoặc : 
H H H H 
LÍ] : 
H—C—C—C—H  H—C==C—C—H TS Su 
} | | .. 
H H H H H 
CạH, ủ 


H——C=C——C——H 


H 
Bài 2. Có hai bình đựng hai chất khí là CH„, C;H,. Chỉ dùng (ung dịch 
brom có thể phân biệt được hai chất khí trên không? Nêu cách tiếr hành. 
Hướng dẫn giải 

Sục từng khí vào ống nghiệm đựng dung dịch brom, nếu màu niu đỏ của 
dung dịch biến mất thì đó là khí C;Hạ. Chất không làm mất màu tưng dịch 
brom là CH¡. 

Bài 3. Biết 0,01 mol hiđrocacbon X có thể tác dụng tối đa với 100ml dung 
dịch brom 0,1M. Vậy X là hiđrocacbon nào trong số các chất sau? 

a) CHạ; b) CạH;; c) CaH¿ d) CạHs 

Hướng dẫn giải 

Trong 4 hiđrocacbon trên, có hai chất CH¿ và CaHạ không làm mất màu 
dung dịch brom. Như 9ậy chỉ còn lựa chọn giữa phương án b: CạH; và +: C;H¿ 

Nhận xét: C;H¿ có một liên kết đôi cho nên số mol brom tối đa mà chất 
này tác dụng bằng số mol của nó. Trong khi C;H; có một liên kết £ cho nên 
số mol brom tối đa mà chất này tác dụng bằng hai lần số mol của (;Hl;. 

Theo bài ra, số mol hiđrocacbon = 0,01 = số mol brom = 0,1 x 0,1 

Ta kết luận phương án c: C;H, là đúng. 

Bài 4. Đốt cháy 3 gam chất hữu cơ A, thu được 8,8 gam khí CO; và ð,4 am H;O. 

a) Trong chất hữu cơ A có những nguyên tố nào? 

b) Biết phân tử khối của A nhỏ hơn 40. Tìm công thức phân tử cìa A. 

c) Chất A có làm mất màu dung dịch brom không? 

d) Viết phương trình hóa học của A với clo khi có ánh sáng. 

Hướng dẫn giải 

a) Trong chất hữu cơ A có những nguyên tố nào? 

Khi đốt cháy chất hữu cơ, toàn bộ C sẽ chuyển thành CO; và tàm bộ H 
sẽ chuyển thành H;O. Nếu tổng khối lượng của C và H bằng klối lượng 
chất hữu cơ đem đốt ta kết luận thành phần phân tử chỉ có C v El. Nếu 
tổng này nhỏ hơn thì phân còn lại là O. 
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Khối lượng Ở = Tôn = 2,4 (g); Khối lượng H = _ : 


= 0,6 (g) 
mẹ + mạ = 2,4 + 0,6 = 3,0 = A chỉ gồm C và H. 
b) Biết phân tử khối của A nhỏ hơn 40. Tìm công thức phân tử của A. 
Cách 1: Biện luận Mạ < 40 cho nên số mol C lớn nhất có thể là 2. 
Mặt khác do sản phẩm cháy có số mol CO; = 0,2 < số mol H;O = 0,3 cho 
nên A là hiđrocacbon no 
A là C;Hạ — Mạ = 24 +6= 30 
Cách 2: Đặt công thức phân tử của A là C,H;, theo tính toán ở phần a 
`... se : Ss =2:6=1:3 
Công thức đơn giản nhất của A là CHạ 
Công thức phân tử là (CHạ)a với Mạ < 40 thì n = 2 
Công thức phân tử của A là C;ạHạ = Mạ = 24 + 6 = 30 
c) Chất A có làm mất màu dung dịch brom không? 
A là hiđrocacbon no cho nên không làm mất màu dung dịch brom. 
d) Viết phương trình hóa học của A với clo khi có ánh sáng. 
CzH; + Cla —^2È44 _› O;H;GCI + HCI 


C. BÀI TẬP BỔ SUNG 
Bài 1. Hãy so sánh % khối lượng của cacbon trong các chất sau: C;Hạ, 
C;H;C\, C;H,„Cl;, C;HạC]a. 
Hướng dẫn giải 
% về khối lượng: 
%C(C;Hạ) = nh x 100 = 80% 


24 
%C(C¿H;C]) = 
oC(CạH;C]) 645 


x 100 = 37,2% 


%C(C;H,C];) = sọ x 100% = 24,24% 


24 
%C(C¿HạC]a) = 1335 + 17,89% 
Vậy %C(C;Hạ) > %C(C;H;C]) > %C(C;H,C];) > %C(C;HạC];) 
Nhận xét: Khối lượng C trong các hợp chất là không đổi. Khối lượng phân tử 
càng lớn thì %C trong phân tử càng nhỏ. Khi thay thế nguyên tử H trong phân tử 
bằng các nguyên tử Cl, khối lượng phân tử tăng lên uì uậy %oC càng nhỏ. 


Bài 2. Rượu etylic có công thức C;HạO. Hãy tính thành phần phần trăm 
khối lượng của các nguyên tố trong rượu axetic. 
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Hướng dẫn giải 


Mẹ nạo =Á4G 
%C = 2Í x 100 = 59,17% 
46 


%O = lỔ „ 100 = 34,78% 
46 
%H = (100 — ð2,17 — 34,78)% = 13,05% 
Bài 3. Phân tử hợp chất hữu cơ A chỉ chứa C và H. Khi đốt chíy 9 gam 
chất A thu được 16,2 gam HO. Hãy xác định công thức phân tử của A, tỉ 
khối hơi của A so với H; là 15. 


Hướng dẫn giải 
Khối lượng của H trong 16,2 g HạO là: 
_ 2x16,2 _ 
mụn = 18 =1, g 


Khối lượng C trong A là: mẹ = 9 - 1,8 = 7,2g 
CTPT A có dạng C,Hy: M = lỗ . 2 = 30 
12x _ y _ 80 


TÊR ở hỤ, 

Vậy CTPT của A là C;Hs. 

Bài 4. Khi phân tích 2,3 gam một hợp chất hữu cơ A, thấy có 1,2 C,0,3 g 

\_ H và 0,8(g)O. Hãy xác định: 

a) Tính % khối lượng các nguyên tố trong hữu cơ A 

_b) CTPT của A biết tỉ khối của A đối với H; là 23. 
c) CTCT của A. 
Hướng dẫn giải 
a) %C= = x 100 ~ ð2,17% 


%H = z3 x 100 18,04% 


, 


%O = nh x 100 x 34,79% 


„ 


b) Khối lượng mol của A: M = 23. 2 = 46(g) 
Đặt công thức của A là C,H;O,, ta có tỉ lệ: 
l2x_ y _16z_ 46 


12 03 08 243 
Giải ra, ta được: x = 2, y = 6, z = 1. Vậy OTPT của A là: C;Hạ0 
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e) À có 2 cấu tạo: 


H H H H 
| | | | 
H—C—-C—O—hH H—C—-O-C—H 
| | | | 
H H H H 
(Rượu etylic) (đimetyl] ete) 


Bài 5. Một hợp chất hữu cơ A có chứa 40%C; 6,67%H và 53,33% O về khối 
lượng. Hãy xác định: 
a) CTPT của A biết tỉ khối hơi của A so với H; là 15. 
b) CTCT của A. 
Hướng dẫn giải 
a) 100g A có mẹ = 40; mụ = 6,67 và mọ = 53,33 
- Khối lượng mol của A: M = 15.2 = 30 
- Đặt CT của A: C,H/O;, ta có tỉ lệ: 
12x y 16 _ 30 


Giải ra ta được x = 1, y = 2, z = 1. Vậy CTPT của A là: CHạO 
b) A có cấu tạo: 
H— ï —H 
O (Anđehit fomic). 
Bài 6. Đốt cháy hoàn toàn 6,2 gam một hợp chất A chứa (C, H, N); thu 
được nước, 8,8 gam CO; và 2,24 lít N; (đkte). Hãy xác định ` 
a) CTPT của A biết M = 31 
b) CTCT của A biết trong hợp chất nitơ có hóa trị (II). 
Hướng dẫn giải 
a) Lượng Ơ, H, N trong 6,2 gam A 
+ 44g CO; có 12g C| _, tuc 6 8,8 x 12 


=92A 
8,8g CO; có mẹ 44 

+ 22,4 lít N; có 28g N . - 324x258 _ 2o 
2,24 lít Nạ có mụ 224 n 


+ mụ = 6,2 — mẹ — my = 1,0 (gam) 
- Đặt CT của A là C,H,N; ta có tỉ lệ: 
12x _ y 14z _ 31 


Giải ra ta được x= 1; y= ð; z= lễ Vậy CTPT của A là: CH;N. 
b) Á có cấu tạo: 


135 


leo) 


⁄ H 
`NH 
H (mety] amin) 


Bài 7. Đốt cháy hoàn toàn 100ml hợp chất hữu cơ chứa 2 nguyên tố, cần 
350ml O; và thu được 200ml CO¿. Xác định CTPT và CTCT của hợp chất 


biết các thể tích đều được đo ở cùng điều kiện 
Hướng dẫn giải 
- Hợp chất hữu cơ chứa 2 nguyên tố phải có cacbon, nguyên tố thứ hai chỉ 
có thể là hiđro. Công thức có dạng C„Hy 
- Phương trình phản ứng cháy: 
C,H, t+ 100; — xCO; + ỄHz0 


| 
H—C—N 
| 


đc "ÁN 1 
(x+)) x (ml) 


100 ..... 350......... 200 (ml) 


x+# 
1 X 
Ta có tỉ lệ: ——=——4<-—— 
100 350 200 
Giải ra, ta được x= 2, y= 6. CTPT: C;Hạ. 


Có cấu tạo: li H 
P¬# 
MỜ: 3: tN Gó0 
| 


H H 
Bài 8. Một hợp chất hữu cơ 2 nguyên tố có khối lượng mol bằng 30. Biết 
trong hợp chất hữu cơ, nguyên tử của nguyên tố cacbon luôn có hóa trị (IV). 
Biện luận tìm công thức. 
Hướng dẫn giải 
- CTPT của hợp chất hữu cơ có dạng C,„Hy 
- Ta có khối lượng mol của hợp chất: 
M=12x+y=30 
Hay: y = 30 - 12x 
x, y nguyên dương: 
x= 1y = 18: không có CT phù hợp 
x=2¬y=6:C;Hạ: phù hợp 
x>3 — y <0 loại. Vậy CTPT của hợp chất là C;H¿. 


Bài 9. Để đốt cháy 4,48 lít khí metan cần phải dùng: 
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a) Bao nhiêu lít oxi? 
b) Bao nhiêu lít không khí chứa 20% thể tích khí oxi? 
Biế t thể tích các khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn. 
Hướng dẫn giải 
Số mol metan: n = 4,48:22,4 = 0,2mol 
JPtpư: CH¿ + 2O; —> CO;† + 2H;O 
Q.2 sec 0,4 mol 
a) Thể tích oxi cần: V = 0,4.22,4 = 8,96 (l) 
b) TThể tích không khí: V = 8,96 .. 100 : 20 = 44,8 () 
Bài 10. Biết rằng 0,224 lít khí etilen (đktc) làm mất màu 50ml dung dịch brom. 
a) Tính nồng độ Cw của dung dịch brom. 
b) Nếu cũng dùng dung dịch brom trên thì làm mất màu bao nhiêu mÌ 
axetilen(đkte). 
Hướng dẫn giải 
a) C;H, + Br; —> C;HaBr; 
0,01...... 0,01 mol 
Nông độ dung dịch Brạ: Cụ = 0,01 : 0,05 = 0,2M 
b) .Axetilen tác dụng với Brạ, cần gấp đôi lượng Brạ so với etilen. Vì vậy 
cùng thể tích Br; thì làm mất màu hết 0,224 : 2 = 0,112 lit axetilen. 
Bài 11. Viết phương trình hóa học (có ghi rõ điều kiện phản ứng) khi cho 
benzem tác dụng dung dịch Brạ. Tính khối lượng benzen cần dùng để điều 
chế 31,4 gam brombenzen. Biết hiệu suất phản ứng đạt 60%. 
Hướng dẫn giải 
a) lPhương trình hóa học: 


Br 
ÔÖ nh... + HBr 


b) NT s2entaopSilóisesdSeanb lð7 g 
NỈ 0611004201641606 12x33) 452 x4 31,4g 
Vì H z 60% nên khối lượng benzen cần: m = an = 26g 


Bài L2... Hãy cho biết chất nào trong các chất sau đây có thể làm mất màu 
dung dịch brom. Giải thích và viết phương trình hóa học (nếu có). 
CHỊ; = CH; ; CH; - CH = CH; ; CH z CH ; CH; - CH; ; CH¿ 
A B C D E 
Hướng dẫn giải 
Các chất làm mất màu dung dịch Br; là: A, B và C 
Cá‹c phương trình phản ứng : 
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a) CH;ạ = CH;ạ + Brạ  CH;Br —- CH;Br 
b)CHạ-CH=€CHạ + Brạ › CHạ-— ch _ TM 


Br  Br 
tt +? 
VẢ 3Ä 320925 tuạy 2220) dc 
Br  Br 
Bài 13. Đốt cháy 6 gam chất hữu cơ A, thu được 17,6 gam khí CO; và 


10,8 gam HO. 
a) Trong chất A có những nguyên tố nào? 
b) Tìm công thức phân tử của A. Biết Mạ= 30.. 
c) Viết phương trình hóa học của A với clo khi có ánh sáng. 
Hướng dẫn giải 

a) mụ = 2. 10,8 : 18 = 1,2g 

mẹ = 12. 17,6 : 44 = 4,8g 

mọ = 6 - 1,2 —- 4,8 = 0. Vậy trong A có C và H. 
b) Gọi CTPT của A là C,Hy có M = 30 

12x 


l6 22 HỆ 
Vậy CTPT của A là C;Hạ. 
c) Tác dụng với clo: C;Hạ + Clạ >C;ạH;C] + HƠI 
Bài 14. Đốt cháy hoàn toàn 1,6 gam một hiđrocacbon A. Toàn bộ sản phẩm 
cháy được dẫn vào bình chứa dung dịch Ca(OH); dư, thấy tạo thành 10g kết 
tủa. Xác định tên chất A. Biết CTPT của A trùng với CT đơn giản nhất. 


Hướng dẫn giải 
CO¿ + Ca(OR); ¬ CaCOạ} + HạO 
10 
0,1 <-----------~- —=0,1mol 
< 100 1mo 


no = co, = RCaCOa = 0,1 
mẹ = 12. 0,1 = 1,2 (g) 
mụ = 1,6 — 1,2 = 0,4 (g) 
A có dạng C,H;, ta có tỉ lệ: 
12x y M 


Vì không biết M, nên ta biến đổi tỉ lệ thức: 
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120,4 
X:\ ky Á RN G26518/21206 
Vậy CTPT của A là CH¿ (Metan) 
Bài lỗ, Khi cho một hiđrocacbon A tác dụng với clo trong những điều kiện 
thích hợp, người ta thu được sản phẩm B chứa một nguyên tử clo có tỉ khối hơi 
đối với hiđro là 25,25. Xác định CTPT của A. Viết phương trình phản ứng. 
Hướng dẫn giải 
Mạ = 25,25.2 = 50,5 (g) 
CTPT của B có dạng C,H/CI 
(x, y nguyên dương), ta có 
Mạ = 12x + y + 35,5 = 50,5 
Hay: y = lỗ - 12x 
x=l >y=3 >CTPT của B: CHạC] 
CTPT của A: CH¿ 
Phương trình phản ứng: 
CH„ + Cl, -_ 2%, CHẠCI + HCI 
(metan) (metyl clorua). 
Bài 16. Người ta điều chế muội than và hiđro bằng cách nhiệt phân metan. 
Hỏi, nếu dùng 560 lít metan thì điều chế được bao nhiêu gam than và bao 
nhiêu lít Hạ (các thể tích được đo ở đktc). 
Hướng dẫn giải 
"oi, = sa x = 2 (mo) 
- Phưeng trình phản ứng: 
%N, -3-~+ "0 + 9H 
35 25 2.'25 = 50 
mẹ= 12. 25 = 300 (gam) 
Vụ, = 22,4x 50 = 1120 (lít). 


Bài 17. Đốt cháy hoàn toàn 3,8 gam hỗn hợp A gồm CH¡¿ và CO thu được 
4,48 lít CO¿. Hãy tính; 
a) Thành phân % theo thể tích các chất trong hỗn hợp A (biết các thể 
tích đều được đo ở đkte). 
b) Vọ cần dùng cho phản ứng cháy. 
Hướng dẫn giải 
a) Phương trình phản ứng: 
CH + 2O; >CO¿† + 2H¿O 
- 0N TÊN NX veả x (mol) 
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2CO + O; _— 2CO; 


hà DUẾ tàn suẻm y (mol) 
Gọi x, y là số mol CHạ và CO trong 3,8 g A. Theo giả thuyết ta có: 
mạ = 16x + 28y = 3,8 (1) 
4,48 
nco, =X+y = 2 =0,2 (2) 


Giải hệ ta được: x = 0,15 mol CHạ; 
y = 0,05 mol CO 


0,15 
5... ... ... 
“Oh 015 +0,05_ ` 
0,05 
=———>x10 sứ: 
TỤC 0,15 + 0,05 
b  Vọ, =22,42x + 0,By) 


2 
= 22,4. 0,325 = 7,28 (lít) 
Bài 18. Cho một luồng khí hiđrocacbon lội qua dung dịch nước brom lấy dư, 
thu được sản phẩm chứa 2 nguyên tử brom, trong đó brom chiếm 85,1% về 
khối lượng. Xác định CT của hiđrocacbon, viết phương trình phản ứng. 
Hướng dẫn giải 
Công thức của hợp chất chứa brom có dạng: C,HyBrạ. 
Theo giả thiết ta có: 
160 _ 851 
12x+y+160 100 
100 


Hay: 12 160 = 160. —— = 188 
ay Xx+yY+ B51 


y=28 - 12x 
Để phù hợp với hóa trị của các nguyên tố chỉ có x = 2, y = 4 là phù hợp. 
Vậy CTPT của hiđro cacbon là C;H¿ (etilen) 
- Phương trình phản ứng: CH; = CH;ạ + Br;ạ -› CH;Br —- CH;Br. 
Bài 19. Dẫn 10 lít hỗn hợp gồm CH¿, và C;H, vào bình chứa dung dịch 
brom, thấy nước brom bị nhạt màu một phần và có khối lượng tăng lên 8,4 
gam. Tính % V mỗi khí trong hỗn hợp. Biết các thể tích đều được đo ở đktc. 
Hướng dẫn giải 
Chỉ có CạH¿ phản ứng: 
C;Hạ + Bra —~> C;ạH,Br:. 
Độ tăng khối lượng của bình chứa brom là lượng C¿H¿ đã phản ứng : 


8,44 - 
n =—= 0,3 mol 
C.H, 28 \ 
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V = 22,4 x 0,3 = 6,72 (lít) 
C.H, 
6,72 
%Ö,H, = `" 100 = 67,2% 


%©H, = 100 - 67,2 = 32,8%. 


Bài 20. Dẫn 10 lít hỗn hợp A (đkte) gồm CH¿, C;H„, CO; lần lượt qua bình 
(1) chứa dung dịch Ca(OH); dư và bình (2) chứa dung dịch brom dư. Thấy 
bình (1) xuất hiện 10 gam kết tủa, bình (2) khối lượng tăng thêm 5,6 gam. 
a) Viết các phương trình phản ứng. 
b) Tính % V mỗi khí trong hỗn hợp A 


Hướng dẫn giải 

a) — Ở bình 1: 
CO; + Ca(OH); -› CaCO¿ | + HạO 

Ở bình (2) 


C;Hạ¿ + Đrạ ` CạH,Br; 
- CH¿ đi qua cả hai bình và không tác dụng với Ca(OH); và dung dịch Brạ. 


10 
b) ^co, = ^CaCO; = 100.. 0,1 —> Vco, = 22,4 x 0,1 = 2,24 (Ù 


5,6 
n =—=0,3—= V, = 22,4 x 0,2 = 4,48 
C.H, 28 CH, 


2,24 

%CO, = x 100 = 22,4% 
4,48 

%C;,H, = ọ_ x 100 = 44,8% 


%CH, = 100 - 22,4-44,8 = 32,8% 


Bài 21. Trong phòng thí nghiệm, người ta điều chế khí etilen từ rượu etylic 
theo phương trình : 


C;H;OH — ng C;H,† + H;O 


a) Hỏi nếu dùng 230 ml rượu etylic có khối lượng riêng D= 0,8 g/ml thì điều 
chế được bao nhiêu lít etilen (ở đktc). Biết hiệu suất của phản ứng là 80%. 
b) Tính lượng polietilen khi trùng hợp lượng etilen điều chế được. 
Hướng dẫn giải 
a) - mG H.(OH) = V.D = 230 x 0,8 = 184 (gam) 
- Phương trình phản ứng: 
C;H;OH —^*%—> C;H„† + HạO 
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184 h 
ÈQ.H, = nh C;H;OH” R = 4(mo ) 


(theo lí thuyết) = 22,4. 4 = 89,6 (lít) 


vọ,g„ (thực tế) = 89,6. T0. = 71,68 (ME) 


b) nC.H„ (thực tế) = 4. 0,8 = 3,2 (mol) HỘ HỤ = 28 x 3,2 = 89,6 (gam) 


M 
CạH, 


n CH;ạ = CH;ạ W_ (- CH;ạ - CH; -)„ 


t,p 
Ipolietylen # fC Hạ = 89,6 (gam). 


Bài 22. Dẫn 0,448 lít một hiđrocacbon (đktc) vào bình chứa dung dịch brom 
lấy dư, thấy khối lượng bình tăng lên 0,ð2 gam. Hãy xác định: 
a) Công thức cấu tạo của hiđrocacbon. 
b) Lượng brom đã phản ứng. 
Hướng dẫn giải 
a) Công thức hiđrocacbon có dạng: C,H; 
m = Am (bình) = 0,Bð2 - 


0,448 
CxHy T222 T002 
0,52 
on, ? ng di HC RIÊU : 


Hay y = 26 — 12x. 
Để phù hợp với hóa trị của các nguyên tố chỉ có x= 2, y= 2 là phù hợp. 
Vậy CTPT của hiđrocacbon là: C;H;.CTCT: H —- C =C - H (axetilen). 
b) Vì brom có dư, nên ptpứ: C;H; + 2Br¿y — C;H;Br, 
0,02..... 0,04 
mpy,= 160.0,04 = 6,4 (g) 


Bài 28. Hỗn hợp A gồm C;H;, Hạ có tỉ khối đối với hiđro là 5. Hãy xác ảnh: 

a) %V mỗi khí trong hỗn hợp A. 

b) Nếu đốt cháy hoàn toàn 6,72 lít hỗn hợp A (đktc) sản phẩm cháy được 
dẫn vào bình chứa dung dịch Ca(OH); dư. Hỏi khối lượng bình tăng bao 
nhiêu gam. Tính khối lượng kết tủa tạo thành. 

Hướng dẫn giải 
a) Khối lượng của 1 mol hỗn hợp A: M= 5.2 = 10 
Đặt: nc,n, = x > nụ, = l - x, ta CÓ: 


M=< 26x + 2(1 - x) = 10 
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1 1 2 
° S THÔ Cua VÀ 1c 22g TNOU,DHy 
%C;H; = 33,33%; %H;ạ = 66,67%. 


Âv= nha“ 03 - 0/1 mọi ©;fữ; và 0/9 mới Hụ 


, 


CạH; + 2,BO; _> 2CO;† + HạO 
0Ì settdtio 0,2..... 0,1 mol 


Dã c02usasd 0,2 mol 


U2 si Ì hag1055953 69g66: 0,2 mol 
Amg = mẹo, + mụ o = 44.0,2 + 18(0,1 + 0,2) = 14,2 (gam) 


ncạco, = ncọ, = 0,2 = mẹ;co, = 100 x 0,2 = 20(g) 


Bài 24. Dẫn 1,12 lít (đktc) hỗn hợp A gồm CạH¿, C;H; vào bình chứa dung 
dịch Brạ. Thấy nước brom nhạt màu một phần và khối lượng của bình tăng 
lên 1,34(g). Tính % thể tích mỗi khí trong A. 
Hướng dẫn giải 
CạH¿ + Bra —> C;H„Br;a 
b‹ 
C;ạH:a + 2Br¿a —> C;H;Br, 
MÃ 
1,12 
nA = 294 = 0,05 (mol) 
mạ = Amuian = 1,34 (g) 
Gọi x, y là số mol C;ạH¿ và C;H; trong hỗn hợp ta có: 
nA =x+ y =0,05 (1) 
mạ = 28x + 26y = 1,34 (2) 
Giải hệ (1), (2) ta được: 
0,02 


x = 0,02 mol C;H¿ - % C;H¿ = 006“ x 100 = 40% 


: : 0,03 
y= 0,03 mol C;H;ạ —~ % C;H;ạ = 0.05 


Bài 25. Cho 10 gam hỗn hợp A gồm CaC;, CaO tác dụng với nước dư, thu 
được 2,24 lít một chất khí (đktc). 
a) Viết các phương trình phản ứng xảy ra. 
b) Tính % khối lượng mỗi chất trong A. 
Hướng dẫn giải 


x 100 = 60% 
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a) Phương trình phản ứng: 
CaCa + 2H;O —~- C;H;ạ † + Ca(OH); 
CaO + H;O — Ca(OH); 
2,24 
b) PCaC, = fC,H; = 224 =0,1 (mol) 


mẹạc, = 64 x 0,1 = 6,4 
6,4 
%CaC; = -T-x 100 = 64% 


%CaO_ = (100 - 64)% = 36% 

Bài 26. X là một hiđrocacbon có tỉ lệ số nguyên tử của các nguyên tố là: 
1:1. Mặt khác khi đốt cháy hoàn toàn 1 mol X thì thu được số mol CÓ: nằm 
trong khôang ð < nẹọ, < 7. 

a) Xác định công thức phân tử của X. 

b) Biết X có cấu tạo mạch vòng, liên kết đơn xen kẽ với liên kết đôi. Xác 
định công thức cấu tạo của X, đọc tên. 

Hướng dẫn giải 
a) X có dạng CaH;ạ, phương trình phản ứng cháy: 
CaH; + —O; — nCO; + s HzO 


8 An" n (mol) 
Theo giả thiết: 5 < n < 7 
b) Vì n nguyên —› n = 6. Vậy CTPT của X là: CaHs 
H 


H—C C—H (Benzen) 


Bài 27. Y là một hiđrocacbon, trong những điều kiện thích hợp, Y tác dụng 
được với brom khan tạo thành sản phẩm chứa 1 nguyên tử brom, trong đó 
brom chiếm 50,95% khối lượng. Xác định CTPT của Y viết phương trình 
phản ứng xảy ra. 
Hướng dẫn giải 
Sản phẩm chứa brom có dạng C,HyBr. Theo giả thiết ta có: 


00 
My = 12x + y + 80 = 80. 5085 = l7 


y=77-— 12x 
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Kết hợp với công thức của các chất được học trong chương trình, chỉ có x = 6, 
y = 5 là phù hợp. Công thức của sản phẩm: CạH;Br. 
Công thức của Y là CạH;. 
Phương trình phản ứng: 
CạHs + Bra ——Ổ Ca¿H;Br + HBr. 
(khan) 
3ài 28. Người ta điều chế benzen từ axetilen theo phương trình: 


3 C;H;ạ F“ườN CạẳHs 
Nếu dùng 26,88 lít axetilen (đktc) thì điều chế được bao nhiêu ml benzen. 
3iết hiệu suất phản ứng là 90% và khối lượng riêng của brom là 0,8 gam/ml. 
Hướng dẫn giải 


26,88 =1,2 (mol) 


DO, = 222 
Phương trình phản ứng: 
3G;H; — ữ—> OsHe 
mạọ„, (lí thuyết) = 78 .. 0,4 = 31,2 (gam) 
90 


mẹ„„ (thực tế) = 31,2. Tọo = 2808 (gam) 
28,08 
W.... cu he mÌ 
củ” “ opg “65 (ml) 


Bài 29. Khí thiên nhiên có thành phần 96%CH, 2% CO;, 2% N; về thể 
tích. Hãy tính: 
a) Tỉ khối của hỗn hợp trên đối với H¿. 
b) Thể tích không khí chứa 20% O; để đốt cháy 2,24 lít hỗn hợp khí trên. 
Hướng dẫn giải 
a) 1 mol hỗn hợp khí thiên nhiên có khối lượng: 
96 2 


M=-.16+-_2_ 28 _“—- .44 = 16,8 
100” ” 10o '“” * 1oo (8) 


16,8 
dnh/m, SG S22 


b) sa =01 mol khí có nẹn, = 0,1x 10g” 0,096 
Chỉ có CH¿ cháy được theo phương trình: 
CH, + 2O; —- CO¿a + 2H;O 
0,096 ... 2.0,096 = 0,192 (mol) 


Vọ, = 22,4 x 0,192 = 4,3008 (ít) 
Vqông kho = 4.3008 . m= =21504 (lít) 
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D. BÀI TẬP TỰ LUYỆN 


Bài 30. Đốt cháy hoàn toàn 0,45 gam một hợp chất hữu cơ X, thu được 0,6 
CO; và 0,27g HO. Hãy xác định: 

a) % khối lượng các nguyên tố trong X. 

b) CTPT và CTCT của X biết dy„¿, = 15. 


Đáp số: a) 40%C; 6,67%H và 53,33%O. 
Vỏ 22 2U) tàu 


Bài 31. Hợp chất hữu cơ A có thành phần khối lượng các nguyên tố: §3,33%C 
15,55%H và 31,12%N. 

a) Viết CTCT của A. Biết N trong hợp chất có hóa trị III. 

b) Tìm CTCT của A. Biết A có phân tử khối là 45 đ.v.C. 

Đáp số: 8) CHạ = CH;ạ + NH;ạ và CH; - NH- CHạ 

b) CạHrN 

Bài 32. Đốt cháy hoàn toàn 100 mì một hiđrocacbon cần 650 mÌ O; và thu 
được 400 mì CO¿. 

a) Xác định CTPT của hiđrocacbon. Biết các thể tích đều được đo ở cùng 
điều kiện. 

b) Viết các CTCT của hiđrocacbon. 

Đáp số. a) C„Hạ b) CH;ạCH;CHạCHa và CHạa _ In _ CHạ 


CHạ 


Bài 33. Đốt cháy hoàn toàn 2,3g một hợp chất hữu cơ A thu được 2,24 lít 
CO; (đktc) và 2,7g HO. 
a) Xác định CTPT của A. Biết CTPT của A trùng với công thức đơn giản nhất. 
b) Viết các CTCT của A. 
Đáp số a) C;HạO; b) CHạ = CHạ - OH và CHạ ~O~ CHạ 
Bài 34. Một hợp chất hữu cơ A chứa 3 nguyên tố C, H, O có tỷ khối với 
hiđro là 22. Xác định CTPT và CTCT có thể có của A. 
Đáp số a) C;ạH,Q, b) CHạ - CH = O và CH; = CH - OH và cà ? Hạ 


Bài 3ð. Một ankan X có CTPT C;Hạ;. Khi cho tác dụng với Clạ, askt, theo tỉ 
lệ mol 1:1 thu được 1 sản phẩm thế duy nhất. Xác định CTCT của X. 

Bài 36. Cho 4,8g một hiđrocacbon X tham gia phản ứng thế với clo thu được 2 
sản phẩm thế chứa 1 nguyên tử clo và 2 nguyên tử clo, có tỷ lệ mol tương ứng 
là 2:1. Trong đó tỷ khối hơi của sản phẩm chứa 2 clo đối với hiđro là 42,5. 
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a) Xác đình công thức của X. 
b) Số rn©l của mỗi sản phẩm thế. 
Đóúp số: a) CHị; b) 0,2 mol CHạC] và 0,1 mol CH;C]; 
Bài 37. Tỉ khối của hiđrocacbon A đối với NO là 1,4. Xác định CTCT và 
CTPT của A. Biết khi đốt cháy A thu được số mol CO; bằng số mol H;O. 
Đáp số CTPT: CạHạ; CTCT: CHạ - CH = CH; và ĐI 


CH; 


Bài 38, Tỉ khối của hiđrocacbon X đối với hiđro là 20. Xác định CTCT và 
CTPT của %. Biết khi đốt cháy X thu được số mol CO¿ bằng 1,5 lần số mol H;O. 
Đáp số: CTPT: C;ạH„; CTCT: CHạ - C=CH và lẻ sâ kg 


CH; 


Bài 39. Tỉ khối hơi của một hiđrocacbon Y đối với H; là 39. Xác định CTPT 
của Y biết khi đốt cháy Y thu được số mol CO; bằng 2 lần số mol H;O. 

Đáp số: Cạ¿Hạ 
Bài 40. Dẫn 2,2 lit (đktc) hỗn hợp X gồm CH¿, C;H¿, CO; lần lượt qua bình 
I chứa dung dịch Ca(tOH); dư và bình II chứa dung dịch Br; dư. Biết ở bình I 
xuất hiện 2,0g kết tủa, bình II khối lượng tăng thêm 0,84 gam. Tính % thể 
tích mỗi khí trong hỗn hợp. 

Đáp số 50% CH„; 30% C¿H¿ và 20% CO; 
Bài 41. Dẫn 2,24 lít hỗn hợp X gồm CH¿, C;H¿, C¿H; vào bình chứa dung dịch 
Br; lấy dư, khí thoát ra khỏi bình có thể tích là 1,12 lit và có 11,2 gam Br; 
phản ứng. Tính % V mỗi khí trong X. Biết các thể tích đều được đo ở đktc. 

Đáp số 50% CHạ, 30% C¿H¿ và 20% C;H; 
Bài 42. Dẫn 0,448 lit CạH; (đktc) vào dung dịch có chứa 4,8 gam brom. Nước 
brom có bị mất màu hoàn toàn không. Tính số mol sản phẩm thu được. 

Đáp số: Dung dịch brom mất màu hoàn toàn. 

0,01 mol C;H;Br; và 0,01 mol C;H;Br, 

Bài 43. Cho 7,8 gam benzen tác dụng với clo có xúc tác bột sắt nung nóng 
thu được 14,7 gam hợp chất X là dẫn xuất chứa clo. Xác định CTPT của X. 

Đáp số: CạH,Cla : 
Bài 44. Cho các phản ứng: 

1. Al,Cz + 12H;O -› 3CH¿ + 4Al(OH);‡ 

2. CaCl¿ạ, + 2H;O — C;H;ạ + Ca(OH);‡ 

Cho 17,6 gam hỗn hợp Al¿Ca, CaC; tác dụng hết với nước dư thu được 
31,2 gam kết tủa Al(OH);. Tính thể tích khí thu được sau phản ứng. 

Đáp số: 6,72 lit CH¿ạ và 1,12 lít C;H; 
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Bài 4ð. Hỗn hợp X gồm CH, và C;H¿ có tỷ khối đối với không khí là 0,6. 
Tính thể tích của oxi để đốt cháy hoàn toàn 3 lit hỗn hợp X. Biết các thể 
tích đêu được đo ở cùng điều kiện. 

Đáp số: Vọ, = 6,45 (Ù) 
Bài 46. Giả sử xăng là hỗn hợp cùng số mol của 2 hiđrocacbon CzH; và 
CaH¿. 

a) Hỏi 1 lit hơi xăng (đktc) nặng bao nhiêu gam? 

b) Cần bao nhiêu lit không khí chứa 20% lít O; về thể tích để đốt shấy 
hoàn toàn 3,16 gam xăng. 

Đáp số: a) 3,53 gam; b) 39,2 lit không khí 
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CHƯƠNG 5: ĐẪN XUẤT CỦA HIĐROCACBOA. 
POLIME. 


A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT 


ki 


Dẫn xuất 
Hiđrocacbon 


Chất Hợp chất cao Tỉnh bột 
béo phân tử. Polime Xenlulozơ 


1. Rượu etylic 
- Rượu etylic là chất lỏng, không màu, tan vô hạn trong nước. 
- Độ rượu là số ml rượu etylic nguyên chất có trong 100ml hỗn hợp rượu 
Với nƯỚcC. 
- Công thức cấu tạo của rượu etylic là CHạ - CH; - OH. Nhóm -OH làm 
cho rượu etylic có những tính chất hóa học đặc trưng: 
- Tính chất hóa học: 
+) Phản ứng cháy: Rượu etylic cháy với ngọn lửa màu xanh, tỏa nhiều nhiệt. 
C;H¿O() + 3O;(k) —!—› 2CO;¿ (k) + 3H;O (h) 
+) Phản ứng với natri: 
2CH; - CH; - OH + 2Na — 2CH;ạ - CH; - ONa + H;† 
- Điều chế:  CgH„zO; — °®*?-› 2O;H;OH + 2CO;† 


C;ạHạ¿ + HO —— C;H;OH 
2. Axit axetic 
- Axit axetic là chất lỏng, không màu, vị chua, tan vô hạn trong nước. 
Công thức cấu tạo là CH;ạ — COOH(C;H,O;) 
- Axit axetic là một axit hữu cơ, có tính chất chung của axit. Phản ứng 
với rượu etylic tạo ra etylaxetat: 


¿9 O 
HuS0, 4, t0 ⁄ 
HOCH,CH ———> CH,.-C + H;O 
Hà `H P: 3$ Ý“NO-CH,-CH, 
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- Điều chế: 
CHạ - CHạ - OH + O¿ _ mg, CHạCOOH + HạO 


C¿Hạ + 5/20; —X*!—> 2CH;COOH + H;O 


3. Chất béo 
- Chất béo có ở trong mô mỡ của động vật, trong quả và hạt : 
- Chất béo nhẹ hơn nước, không tan trong nước, tan được trorg benzen, 
đầu hỏa... 
- Chất béo là hỗn hợp nhiều este của glixerol với các axit béo và có công 
thức chung là: (R - COO)a CzH; 
glxerodl CH;ạ- OH R—:C;Ha; - 
| * 
CH-OH C¡;Hạ¿T— 
| 
CH; - OH CigHại — 
- Chất béo bị thủy phân trong axit hoặc kiểm 
(RCOO);¿C;H; + 3HạO —®“—_, C;H;(OH); + 3RCOOH 
(RCOO);CạH; + 8NaOH .> C¿H;(OH); + 38RCOONa 


(xà phòng) 
- Phản ứng thủy phân chất béo trong môi trường kiểm là phản ứng xà 
phòng hóa. ˆ 
4. Glucozơ 


- Glucozơ có CTPT CạH¡;O¿, là chất rắn màu trắng, vị ngọt, đễ tam :rong 
nước. 
- Tính chất hóa học: 
+) Phản ứng tráng gương (oxi hóa glucozơ) 
Glucozơ + hợp chất của bạc —› Axit gluconic + bạc 
+) Phản ứng lên men rượu: 
CgHgO, —e293.G0-8G, 2C:H:OH + 2CO¿† 
ð. Saccarozơ 
- 8accarozơ có công thức phân tử C¡zH;zO¿ạ, là chất rắn, vị ngợ, để tan 
trong nước. 
- Saccarozơ không có phản ứng tráng gương, bị thủy phân khi đum sóng 
với dung dịch axit, tạo ra gÌucozơ 
C¡¿H;¿Oại + HạO —S:”, CạH;O¿ + CaH¡¿Os 
._ (Saccarozơ) (Glucozơ) (Fructozơ) 
6. Tỉnh bột và xenlulozơ 
. ~ Tỉnh bột và xenlulozơ là những chất rắn, màu trắng, không tan trang xước. 
- Công thức chung của tỉnh bột và xenlulozơ là (CaHoOs)› 
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- Phản ứng thủy phân: 


sẻ +Õ 
GiHhDU, + ñHH0 —— ——) nữ Huớc 


(glucozơ) 
- Tỉnh bột tác dụng với iot tạo ra màu xanh đặc trưng. Đun nóng màu 
xanh biến mất, để nguội lại hiện ra. 
- Tình biột và xenlulozơ được tạo thành trong cây xanh nhờ quá trình 
quang hợp: 


as,clorophin 


6nCŒ7O; + ñnHạO ——— (CaH¡oOgs)n + 6nO;† 
7. Protein 
- Protein có phân tử khối rất lớn, có cấu tạo phân tử rất phức tạp, được 
tạo thành trừ nhiều loại aminoaxit. Mỗi phân tử aminoaxit là một “mắt xích” 
trong phân tử protein. 
- Tính chất của protein: 
+) Ph:ản ứng thủy phân 
Protein + nước —^*#L®°2—› Hỗn hợp aminoaxit 
+) Sự đông tụ: Khi đun nóng hoặc thêm rượu etylic, lòng trắng trứng 
bị kết tủa. , 
+ Sự phân hủy bởi nhiệt: Protein bị phân hủy khi đun nóng mạnh và 
không có nước, tạo ra những chất bay hơi có mùi khét. 
8. Polime 
- Polime: là những chất có phân tử khối rất lớn do nhiều mắt xích liên 
kết với nhau tạo nên. Ví dụ: Polietilen —CHz-CHz-);; tỉnh bột và xenlulozơ 
(—C¿HoOs—`)a... 
- Polime: gồm hai loại: polime thiên nhiên và polime tổng hợp. 
- Polimeœ thường là chất rắn, không bay hơi, hầu hết không tan trong 
nước và cáœ dung môi thông thường, bên vững trong tự nhiên. 
- Chất điẻo, tơ, cao su là các dạng ứng dụng chủ yếu của polime. Chúng là 
nguồn nguyên liệu quan trọng trong đời sống và sản xuất. 


B. HƯỚNG DẪN GIẢI CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP CƠ BẢN 


BÀI 44. RƯỢU ETYLIC 


Bài 1. Rượu etylic phản ứng được với natri vì: 
a) Trong phân tử có nguyên tử oxi. 
b) Trong phân tử có nguyên tử hiđro và nguyên tử oxi. 
c) Trong phân tử có nguyên tử cacbon, hiđro và oxi. 
đ) Tron;g phân tử có nhóm -OH 
Hãy chọn câu đúng trong các câu trên. 
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Hướng dẫn giải 
Chọn phương án d. 
Bài 2. Trong số các chất sau: CHạ — CHạ; CHạ — CH;ạ — OH; 
CaHạ, CHạ — O — CH¿ạ, chất nào tác dụng được với Na? Vấết phương 
trình hóa học. 
Hướng dẫn giải 
2CHạ — CHạ — OH + 2Na —> 2CH; — CH;ạ —ONa + Hạ† 
Bài 3. Có ba ống nghiệm: 
Ống 1 đựng rượu etylic; 
Ống 2 đựng rượu 96; 
Ống 3 đựng nước. 
Cho Na dư vào các ống nghiệm trên, viết các phương trình hóa học. 
Hướng dẫn giải 
Ống 1 có phản ứng của rượu với Na: 
2CH;ạ = CH; — OH +2Na — 2CHạ "¬ CH;ạ —ONa + H;ạ† 
Ống 2 có phản ứng của rượu và nước với Na: 
2CH;ạ — CH;ạ —OH + 2Na > 2CHạ "¬ CH; —ONa + H;† 
2H;O + 2Na — 2NaOH + H;† 
Ống 3 có phản ứng của nước với Na: 
2H;O + 2Na -› 2NaOH + H;† 
Bài 4. Trên các chai rượu đều có ghi các số, thí dụ 45°, 189, 12° 
a) Hãy giải thích ý nghĩa của các số trên. 
b) Tính số mÌ rượu etylic có trong 00ml rượu 4õ'. 
c) Có thể pha được bao nhiêu lít rượu 25ð° từ ð00ml rượu 45'? 
Hướng dẫn giải 
a) Giải thích ý nghĩa của các số trên. 
Rượu 4ð° có nghĩa là trong 100ml hỗn hợp rượu nước có 4ml rượu 
nguyên chất. Tương tự như vậy đối với rượu 18° và 12°. 
b) Tính số ml rượu etylic có trong 500ml rượu 4ð°. 


45 x B00 
Vi, m = 225ml 
hờ 100 


c) Có thể pha được bao nhiêu lít rượu 2ð° từ õ00ml rượu 45° 
Áp dụng phương pháp đường chéo, ta có: 


458 ⁄ 2B 
25° 
P XIN. ` 
0° 20 


+ 
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Đặt V là thể tích nước có độ rượu là 0°, ta có tỷ lệ: 
500 25 
V “ò0 => V= 400 (mì). 
Thể tích rượu bỏ qua hiệu ứng thể tích là 900ml = 0,9 (lit) 
Bài 5. Đốt cháy hoàn toàn 9,2 gam rượu etylic. 
a) Tính thể tích khí CO; tạo ra ở điều kiện tiêu chuẩn. 
b) Tính thể tích không khí (ở điều kiện tiêu chuẩn) cần dùng cho phản 
ứng trên, biết oxi chiếm 20% thể tích của không khí. 
Hướng dẫn giải 


Số mol rượu = bi = 0,2 mol 
46 


a) Tính thể tích khí CO¿ tạo ra ở điều kiện tiêu chuẩn 
C;ạH;OH + 3O; —> 2CO,† + 3H;O 
0,2mol 0,6mol 0,4mol 
Vọo, = 0,4 x 22,4 = 8,96 lit 


b) Tính thể tích không khí (ở điều kiện tiêu chuẩn) 
Vọ, = 0,6 x 22,4 = 13,44 lit — Vw = 13,44 x 5 = 67,2 lit 


BÀI 45. AXIT AXETIC 


Bài 1. Hãy điền những từ thích hợp vào các chỗ trống. 
a) Axit axetic là chất. ..., không màu, vị..., tan..... trong nước. 
b) Axit axetic là nguyên liệu để điều chế......... 


c) Giấm ăn là dung dịch............... từ 2-B%. 
d) Bằng cách .... butan với chất xúc tác thích hợp người ta thu được axit axetic. 
Hướng dẫn giải 


a) Axit axetic là chất /ỏng không màu, vị chua tan £ốt trong nước. 

b) Axit axetic là nguyên liệu để điều chế ơ nhân tạo, phẩm nhuộm, 
dược phẩm, chất dẻo, thuốc diệt côn trùng... 

c) Giấm ăn là dung dịch xi axetic có nông độ từ 2-5%. 

d) Bàng cách oxi hóa butan với chất xúc tác thích hợp người ta thu được 
axit axetic. 
Bài 2. Trong các chất sau đây: 

a) C;H;OH; b) CHạCOOH; 


c) CHạCH;CH; -OH; d) CH: —- CH; - C 


0H 
Chất nào tác dụng với Na? NaOH? Mg? CaO? Viết các phương trình hóa học. 
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Hướng dẫn giải 
Cả bốn chất đều tác dụng với Na: 
2C;H;OH + 2Na -› 2C;H;ONa + H;† 
2CHạ COOH + 2Na —› 2CHạ COONa + H;† 
2CH;ạ CH;CH;OH + 2Na 2CHa CH;CH;ONa + H;† 
2CH; CH;COOH + 2Na —› 2CHạ CH;COONa + H;† 
Chỉ có hai axit tác dụng với NaOH, Mg và CaO 
-_ CHạCOOH + NaOH -—› CHạ COONa + HO 
2CHạ COOH + Mg —~- (CHạ COO);Mg + H;† 
2CHạ COOH + CaO — (CH;ạ COO);Ca + H;ạO 
CHạ CH;COOH + NaOH —› CHạ CH;COONa + H;O 
2CH; CH;COOH + Mg ¬ (CHạ CH;COO);Mg + H;† 
2CHạ CH;COOH + CaO — (CHạ CH;COO);Ca + HO 
Bài 8. Axit axetic có tính axit vì trong KhN tử: 
a) Có hai nguyên tử oxi. 
b) Có nhóm - OH G _ 
c) Có nhóm - OH và nhóm „ Q 


d) Có nhóm - OH kết hợp với nhóm t~ =O 


O 
tạo thành nhóm — C ( 


Hãy chọn câu đúng Đà cà câu trên. 
Hướng dẫn giải 
Chọn phương án d. 
Bài 4. Trong các chất sau đây, chất nào có tính axit? Giải thích. 


o o o 
a) CH, - CỐ b) CHạ - CỐ ©) CH, - CC 
_`OH H 'TINN H 
OH 
Hướng dẫn giải 


Chỉ có chất a có tính chất axit, vì nhóm —COOH gây nên tính ch& axit. 
Bài ð. Axit axetic có thể tác dụng được với những chất nào trong dc: chất 
sau đây: ZnO, Na;SO,, KOH, Na;CO;, Cu, Fe? 

Viết các phương trình hóa học (nếu có). 

Hướng dẫn giải 
ZnO, KOH, Na;CO;, Fe 
CH;ạ COOH + KOH — CHạ COOK + H;ạO 
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2CHa COOH + Fe -› (CHạ COO);Fe + H;† 
2CHạCOOH + ZnO -> (CHạ COO);Zn + H;O 
2CH:a COOH + Na;COsa _> 2CH;ạ COONa + H;ạO + CO,† 
Bài 6. Hãy viết phương trình hóa học điều chế axit axetic từ: 
a) Natr1 axetat và axit sunfuric. 
b) Rượu etylic. 
Hướng dẫn giải 
a) CHạ COONa + H;SO¿ ->› CHạ COOH + NaHSO, 
b) C, ›H;OH + Oa ~.....”. CHạCOOH + HO 
Bài 7. Cho 60 gam CHạ - COOH tác dụng với 100gam CHạ - CH;ạ — OH thu 
được 55 gam CHạ - COO - CH; - CHạ. 
a) Viết phương trình hóa học và tên gọi của phản ứng. 
b) Tính hiệu suất của phản ứng trên. 
Hướng dẫn giải 
a) Viết phương trình hóa học và tên gọi của phản ứng 
H;SO, 


CHạ COOH + C;H;OH =————- CHạ COOC;H;g + HO 
Phản ứng này có tên gọi là phản ứng hóa este. 
b) Tính hiệu suất của phản ứng trên. 
H= m x 100% = 62,ỗ % 
Bài 8. Cho dung dịch axit axetic nồng độ a% tác dụng vừa đủ với dung dịch 
NaOH nồng độ 10%, được dung dịch muối có nồng độ 10,25%. Hãy tính a? 
Hướng dẫn giải 
Đặt x là số mol của axit axetic tham gia phản ứng: 
CH;COOH + NaOH =— CHạCOONa + H;O 


x (mol) x (mol) x (mol) 
Áp dụng công thức C% = -®+ ,100 
mạa 
Ta có: 
m 
Với CHẠCOOH: -— “CHCO0OH cooV,„ Ra ._— 60x. — 
: Tad(CH;COOH) 100 mạa¿cn,coon› 
60.x 
—> Tú (CH ; COOH) = _ ng 
Với NaOH: 10% = -FENØOH_ ‹; 010 s —Ó _ cý mạngeons CC 
THaä4NaOH TàaNaOH 1 
Với CH;COONa: 10,25% = Š2* 100 -› mạu = -Š2* 100 
mạa 10,25 
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mạa = mạa (CHạCOOH) + mạ¿(NaOH) 


© 82x qọo - Ê0X 1ọo „ #ỞX 100 _, a = 15% 
10,25 " 01 


BÀI 46. MỐI LIÊN HỆ GIỮA ETILEN, RƯỢU ETYLIC VÀ 
: AXTT AXETIC 


Bài 1. Chọn các chất thích hợp thay vào các chữ cái rồi hoàn thành các 
phương trình hóa học theo những sơ đồ chuyển hóa sau: 


a) A—}® ›CH,—CH, -OH—————›B; 


xuctac Mengiam 


b) CHạ = CH¿ạ dung dịch Br¿ D 
Trùng hợp E 


: Hướng dẫn giải 
a) A là C;ạH¿, B là CHạCOOH 
CH; = CH;ạ + HạO —> CH;ạ-CH;-OH 
CạH;OH + O; => CHạCOOH + HạO 
b) D là C;H,Br;, E là —CH;-CHz-)a 
CH¿ạ = CH;ạ + Bra — CH;Br-CH;Br 
nCH; = CHạ —“:##_› (CHz-CHz-)„ 
Bài 2. Nêu hai phương pháp hóa học khác nhau để phân biệt hai dung dịch 
C;H;OH và CHạCOOH. 
Hướng dẫn giải 
Cách 1: Dùng quỳ tím, lấy ống hút nhỏ mỗi giọt chất lỏng của hai chất 
trên vào một mẩu quỳ tím. Nếu quỳ tím hóa đỏ thì đó là axit, chất không 
làm thay đổi màu quỳ tím là rượu. 
Cách 2: Dùng dung dịch Na;CO; để thử. Nếu có bọt khí xuất hiện thì đó 
là axit axetic, chất còn lại là rượu. 
2CH;COOH + Na;COa —~- 2CHạCOONa + CO;† + HO 
Bài 8. Có ba chất hữu cơ có công thức phân tử là C;H¿, C;H„O;, C;HạO được 
kí hiệu ngẫu nhiên là A, B, C. Biết rằng: 
- Chất A và C tác dụng được với nhau. 
- Chất B không tan trong nước. 
- Chất C tác dụng được với Na;COa. 
Hãy xác định công thức phân tử và viết công thức cấu tạo của A, B, Œ. 
Hướng dẫn giải 
Chất C là C;H„O¿, B là C;H, A là C;HạO. 
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Công thức cấu tạo của các chất là: 

A: CH;CH;OH; B: CH;=CH;; C: Ta 

bẻ OH 

lài 4. Đố: cháy 23gam chất hữu cơ A thu được sản phẩm gồm 44 gam CO; 
à 27 gam HO. 

a) Hỏi trong A có những nguyên tế nào? 

b) Xác định công thức phân tử của A, biết tỉ khối hơi của A so với hiđro 
à 28. 

Hướng dẫn giải 

a) Trong A có những nguyên tố : C, H, O. 

b) M¿, z 23 x 2 = 46, A là rượu etylic CạH;OH 
3ài 5ð. Cho 22,4 lít khí etilen (ở đktc) tác dụng với nước có axit sunfuric làm 
túc tác, thầu được 13,8gam rượu etylic. Hãy tính hiệu suất phản ứng cộng 
ước của etilen. 


Hướng dẫn giải 
CH¡; = CH; + HO — CH;:-CH;-OH 
lmcl 46g 


H= _ x 100% = 30% 
46 


BÀI 47. CHẤT BÉO 


Bài 1. (Chọn câu đúng nhất trong các câu sau: 

a) Dầu ăn là este. 

b) Diầu ăn là este của glixerol. 

e) Dầu ăn là một este của glixerol và axit béo. 

đ) Diâu ăn là hỗn hợp nhiều este của glixerol và các axit béo. 

Hướng dẫn giải 

Chọm phương án d. 
Bài 2. Hoàn thành các chất sau đây bằng cách điều những từ thích hợp vào 
chỗ trốing. 

a) CÌhét béo..... tan trong nước nhưng...... trong benzen, dầu hỏa. 

b) Phh¿n ứng xà phòng hóa là phản ứng...... este trong môi trường ..... tạo 


c) Ph¿n ứng của chất béo với nước trong môi trường axit là phản ứng 
m nhưng không phải là phản ứng....... 
Hướng dẫn giải 
a) Chất béo không tan trong nước nhưng £q#œ trong benzen, dầu hỏa. 
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b) Phản ứng xà phòng hóa là phản ứng (hủy phân este :rong môi 
trường kiềm tạo ra glixeron và muối của các axit béo. 

c) Phản ứng của chất béo với nước trong môi trường axit là phản ứng 
thủy phân nhưng không phải là phản ứng xè phòng hoá. 
Bài 3. Hãy chọn những phương pháp có thể làm sạch vết dầu ä: dính vào 
quần áo. 


a) Giặt bằng nước; b) Giặt bằng xà phòng. 
c) Tẩy bằng cồn 96; d) Tẩy bằng xăng. 
Giải thích sự lựa chọn đó. 

Hướng dẫn giải 


Chọn phương án d. 
Bài 4. Để thủy phân hoàn toàn 8,8kg một loại chất béo cần vừe đủ 1,2kg 
NaOH, thu được 0,368kg glixerol và m kg hỗn hợp muối của các axt béo. 

a) Tính m. 

b) Tính khối lượng xà phòng bánh có thể thu được từ m kg hỗ hợp các 
muối trên. Biết muối của các axit béo chiếm 60% khối lượng của xè phòng. 

Hướng dẫn giải 
a) Tính m. 
Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng ta có: 
m = 8,ð8 + 1,2 - 0,368 = 9,412 (kg) 


b) Tính khối lượng xà phòng bánh: m = _ x 100 ~ 15,69 
BÀI 48. LUYỆN TẬP 


RƯỢU ETYLIC, AXIT AXETIC VÀ CHẤT BÉO 


Bài 1. Cho các chất sau: rượu etylic, axit axetic, chất béo. Hỏi: 
a) Phân tử chất nào có nhóm —OH? Nhóm —-COOH? 
b) Chất nào tác dụng được với K? với Zn? với NaOH? với K;ạCO;? 
Viết phương trình hóa học. 
Hướng dẫn giải 

a) Phân tử chất nào có nhóm —OH? Nhóm —-COOH 

Rượu etylic có nhóm —OH; Axit axetic có nhóm —COOH. 
b) Chất nào tác dụng được với K? với Zn? với NaOH? với K;COa 

Rượu etylic chỉ tác dụng với K 

2C;H;OH + 2K —¬ 2C;H;OK + H;† 
Chất béo chỉ tác dụng với NaOH 
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H——ocon HC——OH 


4 3NaOH —> + 3RCOONa 


HC——OCOR HC—OH 


HạC——OCOR H;C——OH 
Axit axetic phản ứng với cả bốn chất trên. 
CHạCOOH + NaOH -› CHạ COONa + H;ạO 
2CH;ạ COOH + 2K -› 2CHạ COOK + H;† 
2CHạa COOH + Zn -› (CHạa COO);Zn + H;† 
2CH; COOH + K;CO; -› 2CH;ạ COOK + H;ạO + CO;Ÿ 
Bài 2. Tương tự chất béo, etyl axetat cũng có phản ứng thủy phân trong 
dung dịch axit, dung dịch kiểm. Hãy viết phương trình phản ứng hóa học 
xảy ra khi đun etyl axetat với dung dịch HCI, dung dịch NaOH. 
Hướng dẫn giải 
CH;ạCOOC;H; + HC] ——— CH;COOH + C;H;CI 
CH;COOC;H; + NaOH -› CHạCOONa + C;H;OH 
Bài 3. Hãy chọn các chất thích hợp điển vào các dấu hỏi rồi hoàn thành . 
các phương trình hóa học sau: 
a)O¿HạOH + ?---¬?+ H;† 
b)C¿HOH + 7? ---— ? + H;ạO† 
c) CHạCOOH + ? ---—› CHạCOOK + ? 
d) CHạCOOH + ? —*Š“—› CH;COO;H; +? 
e) CHạCOOH + ?--—?  ?+CO;†+? 
lộ) CH;COOH + ?—— 7 ?+ H;† 
h) Chất béo + ?---.Ô?  ? + Muối của các axit béo 
Hướng dẫn giải 
a) 2C;H;OH + 2Na -› 2C;H;ONa +H;† 
b) CạH;OH + 3O; —'—> 2CO;† + 3H„O 
c) CHạCOOH + KOH > CH;COOK + H;O 
d) CHạCOOH + CHOH —”:”— CH;COOC;H; +H;O 


e) CHạCOOH + 2O; _ 2H;O + 2CO;† 

? 2CHaCOOH + 2Na -› 2CH;COONa + H;† 

h) Chất béo + natri hiđroxit -> Glixerol + Muối của các axit béo 
Bài 4. Có ba lọ không nhãn đựng ba chất lỏng lày rượu etylic, axit axetic, 
dầu ăn tan trong rượu etylic. Chỉ dùng nước và quỳ tím, hãy phân biệt các 
chất lỏng trên. 
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Hướng dẫn giải 

- Nhỏ mỗi giọt chất lỏng trên vào một mẩu giấy quỳ tím, nếu qiỳ chuyển 
sang màu hồng thì đó là axit axetic. Còn hai chất không làm quỳ tím đổi 
màu. 

- Lấy 2 ống nghiệm, mỗi ống đựng 1ml nước, thêm vào mỗi ống 1mÌ chất 
lỏng còn lại. Nếu thành dung dịch trong suốt thì đó là rượu etylic nếu tách 
thành hai lớp chất lỏng, thì đó là dâu ăn tan trong rượu, bởi dầu ăn không 
tan trong nước. 

Bài ð. Khi xác định công thức của các chất hữu cơ A và B, người ta thấy 
công thức phân tử của A là C;HạO, còn công thức phân tử của B lh  C2H,O¿. 
Để chứng minh A là rượu etylic, B là axit axetic cần phải làm thím những 
thí nghiệm nào? Viết phương trình hóa học minh Boạ (nếu có). 
Hướng dẫn giải 
e Chứng minh C;HạO là rượu etylic cần làm thí nghiệm với Na. Rượu 
etylic mới tác dụng với Na tạo thành khí hiđro, còn một đìng phân 
khác của rượu là đi metyÌ] ete không tác dụng với Na. 
2C;H;OH + 2Na 2C;H;ONa + H;† 
e Chứng minh C;H,„O; là axit axetic mà không phải là este cần chứng tỏ 
trong phân tử axit có H mang tính' axit có thể phản ứng vớ Na;CO; 
'tạo thành các bọt khí CO¿.. 
2CHạ COOH + Na;CO;ạ> 2CH;COONa + H;ạO + CO;† 
Bài 6. Khi lên men dung địch loãng của rượu etylic, người ta được gấm ăn. 

a) Từ 10 lít rượu 8° có thể tạo ra được bao nhiêu gam axit axetic? Biết 
hiệu suất quá trình lên men 92% và rượu etylic có D = 0,8g/cmŸ. 

b) Nếu pha khối lượng axit axetic trên thành dung dịch giấm 4% thì khối 
lượng dung dịch giấm thu được là bao nhiêu? 

Hướng dẫn giải 
10000 x 8 
10x08 ^ 1000 (g) 
C;ạH;OH + O; —— CHạ COOH + HO 
1000 x 92 


Khối lượng CH; COOH thu được = "426x100. x 60 = 1200 (g) 


a) Khối lượng rượu etylic = 


b) Khối lượng giấm 4% thu được là: 


129 „ 100 = 80000 (g) 
Bài 7. Cho 100gam dung dịch CHạCOOH 12% tác dụng vừa đủ với dmg dịch 
NaHCO: 8,4%. 
a) Hãy tính khối lượÂg dung dịch NaHCO¿ đã dùng. 
b) Hãy tính nồng độ phần trăm của dung dịch muối thu được sau phin ứng. 
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Hướng dẫn giải 
a) Hãy tính khối lượng dung dịch NaHCO; đã dùng. 
CH„COOH + NaHCO; -› CHạCOONa + H;ạO + CO¿;† 
0,2 mol 0,2 mol 0,2 mol 0,2mol 


ä# mới PHOOOH « T505 TZ >6 mols sử moi NaHÓÓ; 
100 x 60 
Khối lượng dụng đŒi NaHOO= 2X 52 X52 _ s00 đại 


b) Hãy tính nồng độ phần trăm của dung dịch muối thu được sau phản ứng. 
Khối lượng dung dịch sau pư = 100 + 200 - (44 x 0,2) = 291,2 (g) 
Khối lương CHzCOONa = 0,2 x 82 = 16,4 (g) 


C% CH;COONa = -ÌÖ' „ 100% ~ 5,63% 
2912 


, 


BÀI 50. GLUCOZƠ 


Bài L. Hãy kể tên một số loại quả chín có chứa gÌucozơ. 
Hướng dẫn giải 


Quả chuối 


Bài 2. Chọn một thuốc thử để phân biệt các dung dịch sau bằng phương 
pháp hóa học. (Nêu rõ cách tiến hành.) 

a) Dung dịch glucozơ và dung dịch rượu etylic. 

b) Dung dịch glucozơ và dung dịch axit axetic. 

Hướng dẫn giải 

Dung dịch glucozơ có phản ứng tráng gương, còn rượu etylic và axit axetic 
đều không có phản ứng này. Do đó có thể dùng thuốc thử AgNO; trong NHạ 
dư để phân biệt hai cặp chất trên. 
Bài 3. Tính lượng glucozơ cần lấy để pha được o00ml dung dịch glucozơ 5% 
có D = 1,0 g/cmŠ. 


Hướng dẫn giải 
1cm = 1ml; Khối lương dung dịch glucozơ = 500 x 1= 500 (gam) 
Khối lượng glucozơ = " cac 25 (gam) 
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Bài 4. Khi lên men glucozơ, người ta thấy thoát ra 11,2 lit khí CO; ở đktc 
a) Tính khối lượng rượu etylic tạo ra sau khi lên men. 
b) Tính khối lượng glucozơ đã lấy lúc ban đầu, biết hiệu suất quá trình 
lên men là 90%. 
Hướng dẫn giải 
a) Tính khối lượng rượu etylic tạo ra sau khi lên men. 
CaH¡¿O¿ —””“—> 2C;H;OH + 2CO;† 
Số mol CO; = 11,2 : 22,4 = 0,ð mol 
Khối lượng rượu etylic = 0,ð x 46 = 23 (gam) 
b) Tính khối lượng glucozơ đã lấy lúc ban đầu, biết hiệu suất quá trình 
lên men là 90%. 


Khối lượng gÌucozơ = Ki 2 Ân ca 0 


x 100 = ð0 (gam) 


BÀI 51. SACCAROZƠ 


Bài 1. Khi pha nước giải khát có nước đá người ta có thể làm như sau: 

a) Cho nước đá vào nước, cho đường, rồi khuấy. 

b) Cho đường vào nước, khuấy tan, sau đó cho nước đá. 

Hay chọn cách làm đúng và giải thích. 

Hướng dẫn giải 

Cách b đúng, bởi nếu cho đá trước làm giảm độ tan của đường trong nước. 
Bài 2. Hãy viết các phương trình hóa học trong sơ đô chuyển hóa sau: 

Saccarozơ —)~»Glucozo—2-> Etylic 


Hướng dẫn giải 
C¡;H¿¿Onhn + HO -..=. CaH);;Os + CạH;;Os (q1) 
Saccarozơ gÌlucozơ fructozơ 
CạH;Oy —“””>—>y 2C;H;OH + 2CO¿;† (2) 


Bài 3. Hãy giải thích tại sao khi để đoạn mía lâu ngày trong không khí, ở 
đầu đoạn mía thường có mùi rượu etylic. 
Hướng dẫn giải 
Xem các phương trình phản ứng (1), (2) ở bài 2. 
Bài 4. Nêu phương pháp hóa học phân biệt ba dung dịch sau: glucozơ, rượu 
etylic, saccarozơ. 
Hướng dẫn giải 
Dùng phản ứng tráng bạc để nhận ra đường gÌucozơ. 
Hai chất còn lại được thêm vài giọt axit sunfuric và đun nóng trong ð 
phút. Sản phẩm được trung hoà axit, cho tham gia phản ứng tráng bạc, nếu 
xảy ra phản ứng thì chất ban đầu là saccarozơ, chất không phản ứng là rượu. 
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Bài 5. Từư một tấn nước mía chứa 13% saccarozơ có thể thu được bao nhiêu 
kilôgara saccarozơ? Cho biết hiệu suất thu hồi đường đạt 80%. 
Hướng dẫn giải 
Khối lượng saccarozơ = Cà bất cà x 80 = 104 (kg) 
100 x 100 

Bài 6. Khi đốt cháy một loại gluxit (thuộc một trong các chất sau: glucozơ, 
saccarozơ), người ta thu được khối lượng H;O và CO; theo tỉ lệ là 33:88. 
Xác định công thức hóa học của gluxit trên. 

Hướng dẫn giải 
88 : 33x2 “3z 33x2 
44 18 18 
Tỷ lệ này phù hợp với saccarozơ. 
Kết luận: Gluxit trên là saccarozơ. 


= 36 : 66 = 12: 22 


Ta có tỷ lệ: nẹ : nụ = 


BÀI 52. TINH BỘT VÀ XENLULOZƠ 


Bài 1. Chọn từ thích hợp (xenlulozơ hoặc tinh bột) rồi điển vào các chỗ trống: 
a) Trong các loại củ, quả, hạt có chứa nhiều... 
b) Thành phần chính của sợi bông, gỗ, nứa là... 
c) Tỉnh bột là... của con người. 
Hướng dẫn giải 
a) Trong các loại củ, quả, hạt zó chứa nhiều fỉnh bột. 
b) Thành phần chính của sợi bông, gỗ, nứa là xenlulozơ 
c) Tỉnh bột là Ởương thực quan trọng của con người. 
Bài 2. Chọn câu đúng trong các câu sau: 
a) Xenlulozơ và tinh bột có phân tử khối nhỏ. 
b) Xenlulozơ có phân tử khối nhỏ hơn tỉnh L t. 
e) Xenlulozơ và tỉnh bột có phân tử khối bằng nhau. 
d) Xenlulozơ và tỉnh bột đều có phân tử khối rất lớn, nhưng phân tử khối 
của xenlulozơ lớn hơn nhiều so với tỉnh bột. 
Hướng dẫn giải 
Phương án đúng là d. 
Bài 3. Nêu phương pháp hóa học nhận biết các chất sau: 
a) Tinh bột, xenlulozơ. 
b) Tính bột, glucozơ, saccarozơ. 
Hướng dẫn giải 
a) Dùng nước nóng để thử, nếu tan tạo thành dung dịch keo (hồ tinh bột) 
thì đó là tỉnh bột. Xenlulozơ không tan. 
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b) Dùng phản ứng tráng gương để nhận ra glucozơ. Hai chất còn lại hòa 
tan vào nước rồi thử bằng Cu(OR); nếu tạo ra dung dịch màu xanh lam thì 
đó là saccarozơ. Tỉnh bột không hoà tan được Cu(OH);. 

Bài 4. Từ tinh bột người ta sản xuất ra rượu etylic theo hai giai đoạn Sau: 

a) (CaH)oOg§)n — CạH;;Oa hiệu suất 80% 


Axit 


b) CaH);O¿ ————C;H;OH hiệu suất 75% 


30~32°C 
Hãy viết phương trình theo các giai đoạn trên. Tính khối lượng rượu 
etylic thu được từ một tấn tink: bột. ` 
Hướng dẫn giải 
(CaHoOg§)a + nHạO —— nCạH¡;Os (1) 


CạH;;Os ———— 2C;H;OH + 2CO;† (2) 


30-322°C 


BÀI ð3. PROTEIN 


Bài 1. Hãy điển những từ hoặc cụm từ thích hợp vào các dấu chấm: 

a) Các protein đều chứa các nguyên tố......... 

b) Protein có ở............. của người, động vật, thực vật như....... 

c) Ở nhiệt độ thường dưới tác dụng của men, protein ........ tạo ra các amino 
axIt. 

d) Một số protein bị .......... khi đun nóng hoặc cho thêm một số hóa chất. 

Hướng dẫn giải 

a) C, H, O, N và một lượng nhỏ lưu huỳnh, photpho, kim loại. 

b) Protein có ở trong cơ thể của người, động vật, thực vật như ýrứng, 
thịt, sữa, tóc, sừng, móng, rễ thân lá, quả, họt. 

c) Ở nhiệt độ thường dưới tác dụng của men, protein £hửy phân tạo ra 
các amino axit. 

d) Một số protein bị kế £ửa khi đun nóng hoặc cho thêm một số hóa 
chất. 
Bài 2. Hãy cho (giấm hoặc chanh) vào sữa bò hoặc sữa đậu nành. Nêu hiện 
tượng xảy ra, giải thích. ' 

Hướng dẫn giải 

Xảy ra sự kết.tủa protein. Giải thích các protein của sữa bò hay sữa đậu 
nành tan trong nước tạo thành dung dịch keo. Dung dịch keo này bị đồng tụ 
khi thêm giấm hay chanh vào. 
Bài 3. Có hai mảnh lụa bể ngoài giống nhau: một được dệt bằng sợi tơ tầm 
và một được đệt bằng sợi chế tạo từ gỗ bạch đàn. Cho biết cách đơn giản để 
phân biệt chúng. 
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Hướng dẫn giải 
Lấy ở mỗi mảnh lụa một vài sợi nhỏ, đem đốt, nếu có mùi khét như tóc 
cháy thì đó là lụa tơ tầm. 
Lụa nhân tạo từ gỗ bạch đàn không có mùi khét như vậy. 
Bài 4. ï 
a) So sánh sự giống nhau và khác nhau về thành phần, cấu tạo phân tử 
của axit aminoaxetic (HN —CH; —COOH) với axit axetic. 
b) Hai phân tử axit aminoaxetic kết hợp với nhau bằng cách tách -OH 
của nhóm -COOH và H của nhóm -NH;. Hãy viết phương trình hóa học. 
Hướng dẫn giải 
a) So sánh sự giống nhau và khác nhau: 


Khá 
Thể hiện tính axit 
° Thể hiện tính axit 


b) Phương trình hóa học 
H;NCH;COOH + H;ạNCH;COOH -› H;NCH;CONHCH;COOH + H;O 


BÀI 54. POLIME 


Bài 1. Chọn câu đúng nhất trong các câu sau: 

a) Polime là những chất có phân tử khối lớn. 

b) Polime là những chất có phân tử khối nhỏ. 

c) Polime là những chất có phân tử khối lớn do nhiều loại nguyên tử liên 
kết với tạo nên. 

d) Polime là những chất có phân tử khối rất lớn do nhiều mắt xích liên 
kết với nhau tạo nên. 

Hướng dẫn giải 

Chọn phương án d. 
Bài 2. Hãy chọn những từ thích hợp rồi điển vào các chỗ trống: 

a) Polimne thường là chất......(1)....không bay hơi. 

b) Hầu hết các polime đều......(2)........ trong nước và các dung môi thông 
thường. 

c) Các polime có sẵn trong thiên nhiên gọi là polima.....(3).. còn các 
polime do người tổng hợp ra từ các chất đơn giản gọi là polime ......(4)......... 

đ) Polietilen và poli(vinyl clorua) là loại polime......(ð)....... còn tỉnh bột và 
xenlulozơ là loại polime ....... (6)... 
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Hướng dẫn giải 
(1) rắn; (2) không; (3) thiên nhiên; 
(4) tổng hợp,  (ð) tổng hợp; (6) thiên nhiên. 
Bài 3. Trong các phân tử polime sau: polietilen, xenlulozơ, tỉnh bột (amilopectin), 
poli(clorua), những phân tử polime nào có cấu tạo mạch giống nhau? Hãy chỉ 
rõ loại mạch của các phân tử polime đó. 
Hướng dẫn giải 
Mạch thẳng: Polietilen, xenlulozơ, poli(clorua). 
Mạch nhánh: Amilopectin. 
Bài 4. Poli(vinyl clorua) viết tắt là PVC là polime có nhiều ứng dụng trong 
thực tiễn như làm ống dẫn nước, đồ giả da, vải sơn... PVC có cấu tạo mạch 
như sau: : 
..— CH; - CH - CH;ạ - CH - CH; - CH - CH; - CH... 
| | | | 
C1 C1 C1 C1 


a) Hãy viết công thức chung và công thức một mắt xích của PVC. 
b) Làm thế nào để phân biệt được da giả làm bằng PVC và da thật? 
Hướng dẫn giải 
a) Công thức chung: (-CH;-CHCI-); một mắt xích: -CHy-CHCI- | 
b) Phân biệt được da giả làm bằng PVC và da thật: Đốt một mẩu nhỏ 
PVC và da thật, nếu có mùi khét như tóc cháy thì đó là da thật. Chất còn 
lại là PVC. 
Bài ð. Khi đốt cháy một loại polime chỉ thu được khí CO; và hơi nước với tỉ 
lệ số mol CO;: số mol H;O bằng 1:1. 
Hỏi polime trên thuộc loại nào trong số các polime sau: polietilen, poli 
(vinyl clorua), tỉnh bột? Tại sao? 
Hướng dẫn giải 
Xét công thức chung của các polime: 
((CHx+-CHz)„, polietilen; (CHz-CHCI-); polivinyl clorua); (CgH:oO¿s)„ 
thấy rằng tỷ lệ nụ : nc = 2 : 1 hay nụ o: ncọ, = 1 : 1 chỉ phù hợp với 
(—ÝCHz-CHz-)a, polietilen. 


+ 


BÀI 56. ÔN TẬP CUỐI NĂM 
PHẦN I. HÓA HỌC VÔ CƠ 


Bài 1. Hãy nhận biết từng cặp chất sau đây bằng phương pháp hóa học: 
a) Dung dịch H;SO¿ và dung dịch CuSOa: 
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b) Dung dịch HCI và dung dịch FeC];; 
e) Bột đá vôi CaCO¿ và Na;CO¿. Viết các phương trình hóa học (nếu có). 
Hướng dẫn giải 

a) Dung dịch HạSO¿ và dung dịch CuSO¿: 

e Hai dung dịch này có thể phân biệt bằng mắt thường. Dung dịch 
CuSOx có màu xanh, dung dịch H;SO¿ đặc không màu, sánh. 

e Bằng phương pháp hóa học: Cho hai chất trên vào 2 ống nghiệm đựng 
sẵn dung dịch NaOH, nếu có kết tủa xanh nhạt thì đó là CuSO¿, chất 
không tạo ra kết tủa là H;SO¿ 

CuSO¿ + 2NaOH -› Na;SO¿ + Cu(OHJ); (rắn, xanh nhạt) 

b) Dung dịch HCI và dung dịch FeCl;; 

Dùng dung dịch NaOH để thử, nếu xuất hiện kết tủa, để lâu trong 
không khí chuyển thành màu nâu đỏ thì đó là dung dịch FeCl;, HCI 
không có hiện tượng gì. 

FeCl; + 2NaOH -› 2NaCl + Fe(OH);} 

4Fe(OH); + O; + 2H;O -› 4Fe(OH);(rắn, nâu đỏ) 

c) Bột đá vôi CaCO¿ và Na;COa. 

Cách 1. Dùng nước để hoà tan, CaCO; không tan, Na;CO; tan. Chất 

không tan và chất tan đều cho tác dụng với HCI đều có bọt khí thoát ra. 
CaCO¿ + 2HCI -› CaCl; + H;ạO + CO¿;† 
Na;CO; + 2HCI -› 2NaCl + H;O + CO¿;† 

Cách 2. Cho hai chất trên tác dụng với HCI trước, tạo ra hai dung dịch, 
thêm dung dịch Na;CO; vào cả hai dung dịch trên, nếu có kết tủa thì chất 
ban đầu là CaCO;.Chất không có hiện tượng gì là Na;CO¿. 

CaCl¿ + Na;CO¿ -› CaCOsÌ + 2NaCl 
Bài 2. Có các chất sau: FeClạ, Fe;O;, Fe, Fe(OH);, FeCl;. Hãy lập thành một 
dãy biến hóa và viết các phương trình hóa học. Ghi rõ điều kiện phản ứng. 
Hướng dẫn giải 
FeClạ—®) y Fe(OH)a—©_>y @) FezOa =.... Fe — >» FeCla 
FeClạ+ NaOH _——›y Fe(OH)a+3NaCl (1) 


2Fe(OH)ạ —! —› FezO; + 3H;O (2) 
Fe;O; +3CO —!—;y 2Fe +3CO,† (3) 
Fe + 2HCI ——>y FeCl; + H;† (4) 


Bài 3. Có muối ăn và các hóa chất cần thiết. Hãy nêu 2 phương pháp điều 
chế khí clo. Viết các phương trình hóa học. 
Hướng dẫn giải 
Cách 1: Điện phân dung dịch muối ăn bão hoà có l3: nÿỄt; 
2NaCl1 + 2H;O —##***_› 2NaOH + H;† + CI;† 
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Cách 9: Điều chế HCI đặc, rồi cho tác dụng với MnO;. 
NaC]1 + H;ạSO¿ ——y NaHSO¿ + HCI 
4HCI + MnO; ——y MnCl; + Clạ† + 2H;O 
Bài 4. Có các bình đựng khí riêng biệt là: CO¿, Cl1;, CO, Hạ. 
Hãy nhận biết mỗi khí trên bằng phương pháp hóa học. Viết cíc phương 
trình hóa học nếu có. 
Hướng dẫn giải 
Dung dịch nước vôi trong để nhận ra CO¿. 
CO; + Ca(OH); ——> CaCOại + HO 
CO, Hạ có thể nhận ra nhờ phản ly khử bột CuO màu đen thành Cu 
màu đỏ. 
CO + CuO ——> Cu + CO;† nhận ra CO; nhờ nước vôi trong. 
Hạ + CuO ——> Cu + H;O 
Cl¿ không có các phản ứng hóa học trên. 
Bài ð. Cho 4,8gam hỗn hợp A gồm Fe, Fe;O; tác dụng với dung dph CuSO, 
dư. Sau khi phản ứng kết thúc, lọc lấy phần chất rắn không tan, rửa sạch 
bằng nước. Sau đó, cho phân chất rắn tác dụng với dung dịch H71 dư thì 
còn lại 3,2 gam chất rắn màu đỏ. 
a) Viết các phương trình hóa học. 
b) Tính thành phần % các chất trong hỗn hợp A ban đâu. 
Hướng dẫn giải 
a) Viết các phương trình hóa học 
Fe + CuSO¿ —_—y Cu + FeSO, đ) 
Fe;Oa + 6GHCI —c> 2FeCls + 3H;O (2) 
Phần chất rắn màu đỏ không tan là Cu. 
b) Tính % về khối lượng các chất trong A. 
Theo (1) số mol Fe trong°A bằng số mol Cu = 3,2 : 64 = 0,05 mol 
0,05 x 56 


%Fe = Nã Tủ x 100% ~ 58,3%; % Fe;O; x 41,7% 


PHẦN II. HÓA HỌC HỮU CƠ 


Bài 1. Những chất sau đây có điểm gì chung (thành phần, cấu tạo, tính chất)? 
a) Motan, etilen, axetilen, benzen. 
b) Rượu etylic, axit axetic, glucozơ, protein. 
c) Protein, tỉnh bột, xenlulozơ, polietilen. 
đ) Etyl axetat, chất béo. 
Hướng dẫn giải 
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Đặc điểm chung của các chất trong từng dãy: 


phần 
a) Metan, etilen, CvàH Phản ứng cháy tạo 
axetilen, benzen. KT 


ra CO; và HạO 


b) Rượu etylic, axit €Œ,HvàO Phản ứng cháy tạo 
axetic, glubozơ, protein. ra CO; và HO 


e) Protein, tỉnh bột, CvàH Phản ứng cháy tạo 

xenlulozơ, polietilen. ra CO; và HạO 

d) Etyl axetat, chất béo. | C, H và O | Đều là các | Phản ứng cháy tạo 
este ra CO; và HạO . 


Bài 2. Dựa trên đặc điểm nào, người ta xếp các chất sau vào cùng một nhóm: 
a) Dầu mỏ, khí tự nhiên, than đá, gỗ. 
b) Glucozơ, saccarozơ, tỉnh bột, xenlulozơ. 
Hướng dẫn giải 
a) Dầu mỏ, khí tự nhiên, than đá, gỗ là các nhiên liệu. 
b) Glucozơ, saccarozơ, tinh bột, xenlulozơ là các hợp hất gluxit. 
Bài 3. Viết các phương trình phản ứng thực hiện các b...i đổi hóa học sau: 


Tinh bột —“—> Glucozơ——> Rượu etylic——£—> Axit axetie——> Etyl 


axetat—°—> Rượu etylic 


Hướng dẫn giải 
(CgH¡oOs)ạ + nHạO ———”—> nC¿H¡zOs (1) 
CaH)zOs — + 2C;H;OH + 2CO;† : (2) 
2C;H;OH + 2O; —”“”#”—› 2CH;ạCOOH + 2H;O (3) 
CH;COOH +C;HOH —— #291, CHạCOOC;H; +H;O (4) 
CH;ạCOOC;H; + NaOH ——> C;H;OH + CHạCOONa (B) 


Bài 4. Chọn câu đúng trong các câu sau: 
a) Metan, etilen, axetilen đều làm mất màu dung dịch brom. 
b) Etilen, axetilen, benzen đều làm mất màu dung dịch brom. 
c) Metan, etilen, benzen, đều không làm mất màu dung dịch brom. 
đ) Etilen, axetilen, benzen đều không làm mất màu dung dịch brom. 
e) Axetilen, etilen đều làm mất mà dung dịch brom. 
Hướng dẫn giải 
Chọn phương án e. 
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Bài ð. Nêu phương pháp hóa học để phân biệt các chất sau: 

a) CH¡, C;H;, CO; 

b) CạẳH;OH, CH;COOC;H;, CHạCOOH. 

c) Dung dịch glucozơ, dung dịch saccarozơ, dung dịch axit axetic. 

Hướng dẫn giải 

a) Dùng nước vôi trong để nhận ra CO¿, hai chất khí còn lại cho lội qui 
dung dịch brom, nếu chất nào làm mất mau dung dịch brom thì đó là C;H; 
CH¡ạ không làm mất màu dung dịch brom. 
Bài 6. Đốt cháy 4,5 gam chất hữu cơ thu được 6,6 gam khí CO, và 2,7 gan 
HO. Biết khối lượng mol của chất hữu cơ là 60gam. 

Xác định công thức phân tử của chất hữu cơ. 


Hướng dẫn giải 

Đặt công thức chất hữu cơ là C,HyO, 

Khối lượng C = 60x l2 của (g) 

44 
Khối lượng H = s Ê -038) 
= Khối lượng O = 4,ð - 1,8 - 0,3 = 2,4(g) 
. 18 „03 „2⁄4 : 
Ta có tỷ lệ: x: y:z= —— : : —— =0,lõ:0,3:0,1ð= 2:4: 2 
14052800. 202N:1 úp xảo 


Công thức đơn giản nhất là C;H„O; 
F 3 60 

Công thức phân tử : (CạH,O;) y n= DTEW ĐC) = 

Vậy công thức phân tử của chất hữu cơ là C;H„O¿ 
Bài 7. Đốt cháy chất hữu cơ X bằng oxi thấy sản phẩm tạo ra gồm có CO; 
HO, Nạ. Hỏi X có thể là những chất nào trong các chất sau: tinh bột, 
benzen, chất béo, cao su, protein. ˆ 

Hướng dẫn giải 
X có thể là protein. 


C. BÀI TẬP BỔ SUNG 
Bài 1. Hãy chọn câu đúng trong các câu sau: 

a) Rượu 4ð” khi sôi, có nhiệt độ không thay đổi. 

b) Trong 100g rượu 45), có 45g rượu và 55g HO. 

c) Natri có khả năng đẩy được tất cả các nguyên tử hiđro ra khỏi phân tủ 
rượu ety]lic. 

d) Trong rượu etylic, natri chỉ đẩy được nguyên tử hiđro trong nhóm —OH. 

Hướng dẫn giải 
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Câu đúng là d. 
ài 2. Viết phương trình phản ứng xảy ra trong các trường hợp: 
a) Cho natri vào hỗn hợp rượu etylic và benzen.. 
b) Cho natri vào rượu. 
Hướng dẫn giải - 
Các phương trình phản ứng xảy ra: 
a) — 2Na + 2C;H;OH -› 2C;H;ONa + H;† 
Na + CạHs -> không phản ứng 
b) Na phản ứng với HạO trước 
2Na + 2H;O -› 2NaOH + H;† 
Sau đó Na sẽ phản ứng với rượu: 
2Na + 2C;H;OH -› 2C;H;ONa + H;† 
iài 3. So sánh khả năng hòa tan trong nước của rượu etylic với metan, 
xetilen và benzen. Từ đó hãy chọn câu đúng trong các câu sau: 
a) Rượu etylic tan nhiều trong nước vì có 2 nguyên tử cacbon. 
b) Rượu etylic tan nhiều trong nước vì có 6 nguyên tử cacbon. 
e) Rượu etylic tan nhiều trong nước vì trong phân tử có nhóm -OH 
đ) Rượu etylic tan nhiều trong nước vì trong phân tử có 2 nguyên tử C và 
nguyên tử hiđro. 
Hướng dẫn giải 
Các hiđrocacbon không tan trong nước 
Rượu etylic tan hạn trong nước. Khả Hước hòa tan trong nước của 
ượu etylic là do có nhóm -OH. 
Câu c là câu đúng. 


lài 4. Viết phương trình phản ứng khi cho EHd20ÐE tác dụng với các 
hất: Ca, CaO, Ca(OH);, CaCO;, C;H;OH. Nêu dấu hiệu phản ứng. 


Hướng dẫn giải 

+) 2CHạCOOH + Ca -› (CHạCOO);Ca + Hạ† 

Canxi tan ra và có khí H;† thoát ra 
+) 2CH;COOH + CaO —› (CHạCOO);Ca + H;ạO 

Vôi sống tan ra, phản ứng tỏa nhiệt 
+) 2CH;COOH + Ca(OH); —¬ (CHạCOO);Ca + 2H;O 

Phản ứng tỏa nhiệt 
+) 2CH;COOH + CaCO;-› (CHạCOO);Ca + HO + CO;† 

Có hiện tượng sủi bọt do khí CO; thoát ra, đá vôi tan ra. 
+ CHạCOOH + C;H;OH —£9‹t”, CH;COOC;H; + HạO 
Xuất hiện chất lỏng không màu, mùi thơm, không tan tong nước nổi lên 

rên mặt nước. 
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Bài ð. Hai chất hữu cơ A và B có công thức phân tử là C;H„O.. Xá địn] 
công thức cấu tạo của A và B biết: 

A phản ứng được với Na, NaOH. 

B chỉ phản ứng được với NaOH, không phản ứng với Na. 


Hướng dẫn giải 
+) A phản ứng được với Na, NaO'* . nên A là axit —› Công thức cấu tạo 
O 
CH, c 
N 
OH 


+) Phương trình phản ứng: 
2CH;COOH + 2Na —> 2CH;COONa + Hạ† 
+) B chỉ phản ứng được với Nhữh, không phản ứng với Na —> 3 là ›ste 


Công thức cấu tạo: + 
H—C 
` 0cH, 
PTPƯ: 
i6) 6) 
⁄ tờ ĐÀ ⁄ 

vn -Í + NaOH —= H—CC  † CH/OH 

OCH, ONa 


Bài 6. Trình bày phương pháp hóa học để nhận biết ba chất liỏig: benzen, 
etylic, axit axetic. 
Hướng dẫn giải 

Dựa vào tính chất của axit axetic khác với tính chất của rượu! €ylic khác 
với tính chất của Öenzen để nhận biết theo các cách sau: 

Cách 1: Dùng quỳ tím nhận ra axit axetic, quỳ tím hóa đỏ. 

Cách 9: Dùng Ña;CO; hoặc CaCO; nhận ra axit axetic, sủi bọtkhí 7O¿. 

2CHạCOOH + CaCO;a —- (CHaCOO);Ca + CO;† + H;ạO 
Cách 3: Dùng kim loại mạnh như: Mg, Fe, Zn,... nhận ra axit txetit, kim 
loại tan dần và có khí H; bay ra. 
2CHạCOOH + Zn — (CH;COO);Zn + H;† 

Sau khi nhận ra CHạCOOH, ta phân biệt rượu etylic và betzen bằng 
cách cho lần lượt từng chất tác dụng với Na, rượu etylic có phản ứng tạo khí 
H; bay ra, benzen không có phản ứng: 

C;H;OH + Na -> CạH;ONa + 1⁄2 H;† 
Bài 7. Hoàn thành các phương trình phản ứng sau: 
a)? + ?— CH;COONa + H;ạ† 
b)? + ?  CHạCOONa + H;O + CO¿† 
c)? + CHạCOOH -› (CHạCOO);Ca + ? + ?†? 
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Hướng dẫn giải 
a) 2CH.,COOH + 2Na -› 2 CHaCOONa + H;ạ† 
b) 2CH„COOH + Na;CO; -› 2CHạCOONa + H;O + CO;† 
c) 2CH;COOH + CaCO; - (CHạCOO);Ca + H;ạO + CO;† 
3ài 8. Từ etilen viết các phương trình phản ứng (ghi rõ điều kiện) điều chế 
'ác chất sau: axit axetic, etyl axetat. 
Hướr:g dẫn giải 
C;H, + HạO —**”—>C;H;OH 
C;H,OH + O; —"*2#'"_. CH;COOH + HạO 


H;SO 


4,tO 
CH;aCOOH + C;H;OH =———=—=>~ CHạCOOC;H; + H;ạO 
3ài 9. Viết phương trình phản ứng (ghi rõ điều kiện nếu có) để thực hiện 
lãy biến hóa sau: 


Tinh bột (1) 
== Glucozơ =.. rượu etylic —"_>y axit axetic 
Xenlulozơ (2) 
Hướng dẫn giải 


(1) (CaHoO¿)n + nHạO =.....”. nCạH;O;¿ 
(2) (CeH¡oO;)„ + mHạO —_ #teăng” ) mC¿H¡¿Os 
(3) CeH¡O —®20-‡2C_, 2C H,OH + 2CO;† 
(4) CạH;OH + O; —®®®#ấm _ CH;COOH + HạO 
Bài 10. Viết phương trình phản ứng có ghi điều kiện để thực hiện chuyển 
xóa trong sơ đồ: 
CH› = CHạ—“>> C;H;OH BIP CHạCOOH —C>—> (CH;COO);Zn 
(4) 
CH;COOC;H; —#>› CH;ạCOONa 
Hướng dẫn giải 
(1) CH; = CH; + HO - CH:CH;OH 
(2) CHạCH;OH + O; ——®*®sấm _; CH;COOH + HạO 
(3) 2CHạCOOH + Zn — (CHạCOO);Zn + Hạ† 


H;SO,,to 
(4)CHaCOOH + C;H;OH =——— CHạCOOC;H; + H;O 
(5) CHaCOOC¿H; + NaOH — CHaCOONa + C;ạH;:OH 
3ài 11. A, B, C là ba chất hữu cơ có các tính chất sau. 
- Khi đốt cháy A, B đều thu được số mol CO; bằng số mol H;O 
- B làm mất màu dung dịch brom 
- C tác dụng được với Na 
- A tác dụng với Na và NaOH 
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Hỏi A, B, C là những chất nào trong số các chất sau: CạHạ, CạH„O;, CaHạO. 
Hãy viết công thức cấu tao. 
Hướng dẫn giải 

A tác dụng được với Na và NaOH. Vậy theo đề bài A là axit và có côn 
thức phân tử là C;H„O;. Công thức cấu tạo là CH;COOH. 

- C tác dụng được với Na, vậy C có công thức phân tử là CaạH;O và c 
công thức cấu tạo là: 

CH,— tiệc CH, 
OH - 
hoặc CH; - CH;- CH;OH 
- B làm mất màu dung dịch nước brom -> B là C„Hạ và có công thức cấu tạo: 
CH; = CH - CH; - CHạ hoặc CHạ - CH = CH —- CHạ 
Bài 12. Có các chất sau: 
C;H;OH, CH;COOH, CHạCOOC;H;, (C¡;H;;COO);CạH; 

a) Những chất nào tan nhiều trong nước 

b) Những chất nào có phản ứng thủy phân 

c) Những chất nào có thể chuyển hóa trực tiếp cho nhau. 

BẤY viết sơ đồ chuyển hóa giữa các chất trên. 

Hướng dẫn giải 

a) Các chất tan nhiều trong nước CạH;OH, CHạCOOH 

b) Các chất có phản ứng thủy phân: CHaCOOC;H;, 162000021005, 

c) Các chất chuyển hóa cho nhau theo sơ đồ: 


C;H;OH —————> CH;COOH 


2 


CH;COOC;H; 
Bài 13. Chất hữu cơ A là chất rắn màu trắng ở điều kiện thường tan nhiều 
trong nước. Khi đốt cháy A chỉ thu được CO; và HO. A là chất nào trong 
các chất sau: 
a) Etilen b)rượuetylc c) Axitaxetic d)chấtbéo e) glucozơ. 
Hướng dẫn giải 
A là glucozơ (vì là chất rắn màu trắng). Đáp án e. 
Bài 14. Nêu cách phân biệt các dung dịch sau: 
Rượu etylic, axit axetic, saccarozơ. 
Hướng dẫn giải 
Lấy mỗi dung dịch một ít làm mẫu thử. 
- Nhúng quỳ tím vào mỗi mẫu thử, nhận được axit axetic vì làm quỳ tím 
hóa đỏ. 
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- Cho vào mỗi dung dịch vài giọt axit HạSOx đun nóng. Sau đó hòa dung 
lịch bằng NaOH rồi thực hiện phản ứng tráng gương. Dung dịch nào có 
›hản ứng tráng gương, đó là dung dịch saccarozơ. 

©¡;Rz¿O¡i + HạO —ESE)4.ÿy ŒHjOy + ÒyHuếb 
Glucozơ Fructozơ 
C¿H.zO¿ + AgạO —*$®_› C¿H;;O; + 2AgL 
Bài lỗ. Từ tinh bột và các hóa chất cùng các điều kiện cần thiết. Hãy viết 
viết sơ đồ phản ứng điều chế etylaxetat. 
Hướng dẫn giải 
Sơ đồ: 
(CzE+oOz)a -> CeH¡¿O¿ -> C¿H;OH -› CHCOOH -› CHạCOOC;H; 
Bài 16. Cô 5 lít rượu 95°. Hỏi thêm bao nhiêu lít nước nguyên chất để thành 
rượu 4ð”. 
Hướng dẫn giải 


Công thức tính độ rượu: Độ rượu = Ỹ x 100 


Trong ¿ó Vị là thể tích rượu nguyên chất, V là thể tích hỗn hợp rượu, nước. 
Vậy trong 5 lit rượu 95° thì thể tích rượu nguyên chất (V)) là: 
V.Ý??Š s3 ?6Bt 
100 
Từ <,75 lít rượu pha thành rượu 45° thì thể tích dung dịch rượu 45° là 


V= ®7 100 - 10,6 lit 
45 


= Thể tích nước nguyên chất còn pha vào 5 lit rượu 95° trên là: 
Vavớc = 10,B6 — ð = B,56 lít 
Bài 17. Tìm công thức phân tử, công thức cấu tạo của một rượu dạng ROH, 
biết 0,32 zam rượu tác dụng hết với natri giải phóng 112 ml H; (đktc). 
Hướng dẫn giải. 
RORH + Na -> RONa + >H: † 
nạ = 0112 = 0,005 mol 
b 22,4 
Theo phương trình phản ứng, ngon = 2 nụ„= 0,005 x 2 = 0,01 mol 
0,32 g rượu có số mol là 0,01 mol 
m0,32 
> M u#“ —= —e-._ 32 
bi né 0,01 
Mặc =32= Mạ_ =32-— 17 = l5. Vậy R- là gốc CHạa- 
Vậy rượu là CHạOH. 
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Bài 18. Đốt cháy hoàn toàn 3,0gam chất hữu cơ A chứa C, H, © thu được 
6,6 gam khí CO; và 3,6 g HO. 
a) Hãy xác định công thức phân tử của A, biết khối lượng mol của À là 60g. 
b) Viết công thức cấu tạo có thể có của A, biết phân tử A có nhém - OH 
c) Viết phương trình phản ứng của A với natri. 
Hướng dẫn giải 
a) Gọi công thức của A là C„HyO, 
Đốt cháy 3g A được 6,6g CO; và 3,6g HO 
Vậy mc trong 3g A là n .12= 1,8g 
mụ trong 3g A là n .2=0,4g 


Vậy trong 3g A có 3 - (1,8 + 0,4) = 0,8 (g) O 
Ta có quan hệ: 
60(g) A — 12. x(g) C  y(g) H — 16. z (g) O 
3(g) A — 1,8(g) C —› 0,4 (g) H — 0,8 (g) O 
sứ 60.1,8 2 3ý bó Sư 60.0,4 Sổ sa se 60.0,8 “ii 
3.12 3 16.3 
Công thức của A là CaHạO 
b) Công thức cấu tạo của A có thể là: 
CH;ạ - CH; - CHạ - OH hoặc CH; - CH - CH;ạ 
| 
OH 
c) Phương trình phản ứng của AvớiNa: _ 
2 CHạ = CH:a ~ CH;ạ - OH +2Na —> 2 CHaCH;CH;ONa + B,† 
hoặc 
2CHạ - CH - OH + 2Na -› 2CHạ - CH —- ONa + H;† 
Ủ Ù 
CHạ CH;ạ 
Bài 19. Cho 10ml rượu 96° tác dụng với natri lấy dư: 
a) Viết các phương trình phản ứng có thể xảy ra. 
b) Tìm thể tích và khối lượng rượu nguyên chất đã tham gia thản ứng, 
biết khối lượng riêng của rượu là 0,8g/m]. 
c) Tính thể tích hiđro thu được đo ở điều kiện tiêu chuẩn, biết kiối lượng 
riêng của nước là 1g/m]. 
: Hướng dẫn giải 
a) Phương trình phản ứng: 
2Na + 2H;O —› 2NaOH + H;† (1) 
2Na + 2C;:H;OH —> 2C;H;ONa + H;† (2) 
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bỳ Độ tượnc 2°: tợn 


dả 
10ml rượu 96° — V„„ = Ảnn =9/6ml -¬> V„,o= 10 - 9,6 = 0,4 mÌ 
Theo công thức m = V. D -› m„„„ = 9,6 .. 0,8 = 7,68g 
e) Natri rhản ứng với nước trước, hết nước thì phản ứng tiếp với rượu. 


Natr! dư do vậy theo phương trình (1), (2). 


: * 

nụ,= T(ng,o + ne,w,on) (1) 
0,4 : 
Dị,o = 1 gml -> mụ o = 0,4. 1 = 0,4g —> nụ o = ETP (1?) 

7,68 
lì = _.. 1” 
Hrượ 46 ( ) 
1,0,4 7,68 
Từ (1). (1”), (1”): ta có = —(—— + —_—)~0,0946 mol 
).(7), ( nh, at TWET: ) mo 


- Vụ, = 0,0946. 22,4 = 2,119 lít 
Bài 20. Chât hữu cơ A có chứa C, H, O có khối lượng là 60gam. Đốt cháy 
hoàn toàn 3gam A rồi cho sản phẩm vào bình 1 đựng H;SO, đặc. Sau đó 
qua bình 2 đựng dung dịch Ca(OH); dư. Sau phản ứng thấy ở bình 2 có 
10gam kết tủa và khối lượng bình 1 tăng them 1,8 gam. 
1) Hãy xác định CTPT của A 
2) Viết CTCT có thẩ có của A, biết A làm quỳ tím chuyển thành màu đỏ. 
Hướng dẫn giải. _ 
Chất A chứa C, H, O khi cháy sẽ sinh ra CO; và HạO. Khi đi qua bình 1 
đựng H;S5O¿ đặc thì nước bị hấp thụ, vậy khối lượng nước là 1,8gam 
Qua bình 2 có phản ứng: 
Ca(OH); + CO; -› CaCQ; } + HO 
Theo phản ứng nco, = nezco, = TH = 0,1mol 
Vậy khối lượng cacbon có trong 3 gam A là: 0,1. 12 = 1,2g 
Khối lượng hiđro có trong 3 gam A là: 0,1 .2 = 0,2g 
Khối lượng oxi có trong 3 gam A là: 3 — (1,2 + 0,2) = 1,6 g 
Đặt công thức phân tử của A là C,H;O, 
Ta có: 60gam A —› 12. x gam C -› y gam H — 16 . z gam O 
3 gam A > 1,2 gamC —> 0,2 gam H — 1,6 gam O 
0/260 _,._ _ 1660 _ 
Ta có: x= S4 ÂN ;y# _n— =4;ze= Kšrš =2 
Vậy CTPT của A là: C;H„O; 
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Vì A làm quỳ tím chuyến thành màu đỏ -› A là axit (A có nhóm - 
COOH). Vậy công thức cấu tạo của A là: CHạCOOH. 
Bài 21. Tính khối lượng dung dịch axit axetic thu được khi lên men ðO0 lít 
rượu 4` Biết khối lượng riêng của rượu etylic là 0,8g/ml và hiệu suất của 
quá trình lên men là: 92% 
Hướng dẫn giải. 
Trong 5O lít rượu etylic 4° có rap 4 = Ølít rượu nguyên chất. Vậy khối 
lượng rượu etylic có trong ð0 lít rượu 4” là: 
m=V.D=2. 1000. 0,8 = 1600g. 
Vì hiệu suất đạt 92% nên khối lượng rượu đã lên men là: 
1600.92 
XS 1478p, 


100 
Số mol rượu đã lên men là: = = 32m đi 
Phản ứng lên men: C;H;OH + O¿ —®£“—› CH;ạCOOH + H;ạO 
32moÌ  ------------ > 32 mol 
Vậy khối lượng của CHạCOOH tạo ra là: 
60. 32 = 1920 gam 
Bài 22. Cho m gam hỗn hợp A gồm CH;COOH và CHạCOOC;H; tác dụng 
với dung dịch NaOH 1M thì vừa hết 300 ml. Tách lấy toàn bộ lượng rượu 
etylic tạo ra rồi cho tác dụng với Na thu được 2,24 lít khí H; (đktc) 
a) Hãy viết các phương trình phản ứng xảy ra 
b) Tính thành phần % khối lượng của mỗi chất trong hỗn hợp 
Hướng dẫn giải. 
Gói số mol CHạCOOH là: x 
Số mol CHạCOOC;H; là: y 
Phương trình phản ứng với NaOH: 
CH;COOH + NaOH -› CHạCOONa + H;O 


X chung >x 
CH;COOC;H; + NaOH — CHạCOONa + C;H;OH 
jU SE > y 

Số mol NaOH phản ứng là: x + y = rong 1 = 0,3 mol 


Phương trình phản ứng của rượu etylic với Na: 
2C;H;OH + 2Na -› 2C;H;ONa + H;† 


Y - > 0,5.y 
Ta có 05 = na =0 —> y = 0,2 mol 
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Thay y = 0,2 vào phương trình: x + y = 0,3 -> x = 0,1 mol 
Vậy khối lượng axit axetic là: 60 .0,1 = 6g 

Khối lượng etyl axetat là: 88. 0,2 = 17,6g 

Khối lượng hỗn hợp là: 6 + 17,6 = 23,6g 

Vày  CHạCOOH = sạn :100% - 95,42% 


% CHaạCOOC;H; = (100 - 25,42)% = 74,58%. 
Bài 23. Hỗn hợp X gồm axit axetic và một axit hữu cơ có công thức 
CaHạ, , ¡COOH. Tỉ lệ số mol tương ứng của 2 axit là 1 : 2. Cho a gam hỗn 
hợp 2 axit tác dụng vừa đủ với 300 ml dung dịch NaOH 1M rồi cô cạn thì 
thu được 27,4g hỗn hợp hai muối khan. 
a) Hãy viết phương trình phản ứng xảy ra 
b) Xác định công thức phân tử của axit 
e) Tính thành phần phần trăm khối lượng của mỗi axit trong hỗn hợp 
Hướng dẫn giải. 
Gọi số mol của axit axetic trong hỗn hợp là x. 
—> Số mol của axit CaHạaa , ¡COOH trong hỗn hợp là 2x 
Phương trình phản ứng: 
CHạCOOH + NaOH -› CHạCOONa + H;ạO 


xmol ---> xmol  x mol 
CaHan ,COOH + NaOH ->› CaHạa , ¡COONa + HạO 
2.x mol ----> 2.x mol 2.x mol 
Theo bài ta có: nNạoH = rong = 0,3 mol — x + 2.x = 0,3 —› x = 0,1 


Khối lượng của CHzCOONa là: 0,1. 82 = 8,2g 
Khối lượng của CaHạn , ¡COONa là: 0,2 (14n + 68) = 2,Bn + 13,6 
Theo đề bài: 8,2 + 2,8n + 13,6 = 27,4 > n = 2 -› CạẴHzCOOH 
Ta có khối lượng của axit axetic là 60. 0,1 = 6g 
Khối lượng của C;ạH;COOH là: 74. 0,2 = 14,8g 
-› % khối lượng của CHCOOH = ——°—— . 100% = 28,85% 
(6 + 14,8) 

— ?% CaH;COOH = (100 - 28,85)% = 71,15% 
Bài 24. Đun nóng hỗn hợp gồm 5g rượu và 3,3 g axit axetic trong điều kiện 
có H;SO, đặc làm xúc tác. Tính khối lượng este thu được biết hiệu suất 
phản ứng este hóa là 60%. 

Hướng dẫn giải 
Phương trình phản ứng: 
CH;COOH + C;H;OH ——“Š9‹'—› CH;COOC;H; + H;O 


Theo bài ra nụ ¡ oụ = „ ~ 0,1087 mol 
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fCHCOOH = nn = 0,055 mol 


Từ phương trình phản ứng ta thấy tỉ lệ: nc non : PcH,coon = Ì 1 
Theo bài ra: 1C,H,OH > 1CH;COOH 
= Hiệu suất phản ứng tính theo axit axetic. 
H = 60% = nCH,OOH (phản ứng = 1ng:0085= 0,033..... 


= "CH,COOGC,H, = RCHCOOH (hản mạ) = 0,083 moÌ 
= mạ;¿¿ = 0,033 (1ỗ + 44 + 29) = 2,904 g 
Bài 2ð. Một hợp chất hữu cơ Y chứa C, H, O. Đốt cháy 0,2 mo Y bằng 
lượng vừa đủ là 8,96 lít O; (đktc). Cho toàn bộ sản phẩm cháy lần lượt đi 
chậm qua bình 1 đựng 100g dung dịch H;SO, 96,48%; bình 2 đựng lượng dư 
dung dịch KOH và toàn bộ các sản phẩm cháy đó bị hấp thụ hết Sau thí 
nghiệm ta thấy nồng độ dung dịch H;SO/, ở bình 1 là 90%, ở hnh 2 có 
55,2 g muối được tạo thành. 
a) Viết các phương trình phản ứng. 
b) Xác định công thức phân tử, công thức cấu tạo của Y. Biết Y tá.c dụng 
với dung dịch KHCO; giải phóng CO¿†. 
c) Viết các PTPƯ của Y với các chất sau (nếu có): 
Cu, Zn, CuO, SO;, Cu(OH);, Na;CQ¿. 
Hướng dẫn giải 
Gọi CTPT của Y là C,HạO, | 
C,HyO, + (x + Ÿ~a)0; —t—›xCO;† + SH,O 


Theo bài ra nọ = .” 0,4 mol 


Khí đi ra sau phản ứng hấp thụ vào H;SO, đặc làm giảm nồng độ axit 
xuống do đó nước đã hấp thụ. 
100g H;SO, 96,48% = mụ sọ,= 1292848 ~ 06,48 g 


100 
96,48 
—°“ —_.100= mụọ= 7,2 
100 + mụ,o HgDS 156 


ny = 0,2 mol = theo PT đốt cháy ncọ, = 0,2x, 


ỷ T2 

n,o= 0,2.2= 0,1.y = r1 =y=á4 

Khí đi vào bình 2 bị hấp thụ là CO; 
CO; +2 KOH — KạCOa + HO 


B5,2 
DK,CO; = 1387 0,4 mol 


= C% mới = 90% = 


180 


= 'ẹo,= Dw;co, = 0,4 mol = 0,2 x = 0,4 = x = 2 


Theo phương trình đốt cháy nọ, = Íx + ợ: _ n7 . ny 


thay số: 0,4 =(x+ Ễ = 2).0/2=(x+ 2 — )=2 


ái 
2 
x=2,y=4—z=2.CTPT là C;HạO¿. 
Do Ÿ tác dụng với Xu, — Y là axit có nhóm —COOH  CTCT của Y là: 
CH.——=€ ⁄ 
OH 
c) Phương trình phản ứng: 
2CHaCOOH + Zn —› (CHạCOO);Zn + H;† 
2CHaCOOH + CuO — (CHạCOO);Cu + HO 
2CHạCOOH + Cu(OH); —-› (CHaCOO);Cu + 2H;O 
2CHaCOOH + Na;COa - 2CHaCOONa + HO + CO;† 
Bài 26. Khi thực hiện phản ứng xà phòng hóa 1 loại chất béo A bằng dung 
dịch NaOH, người ta thu được glixerol và hỗn hợp gồm hai muối 
C¡;HasCOONa và C¡;Hạ¡COONa với tỉ lệ số mol tương ứng là 2: 1. Hãy xác 
định công thức cấu tạo có thể có của loại chất béo này. 
Hướng dẫn giải 
Vì chất béo A khi thủy phân chỉ tạo ra hai muối của axit. Đó là 
C¡;Ha;COONa và C¡zHạ;COONa với tỉ lệ số mol tương ứng là 2:1. Vậy este 
A chứa hai gốc axit C¡;HạsCOO - nên cấu tạo của este A là: 
CH;ạ ~ OCOC;;H;;g CH;ạ - OCOC;;H¿; 
| | 
CH- OCOC)\;Ha; hoặc CH- OCOC¡sHạy 
| Ù 
CH;ạ ~ OCOChsgHaạ CH; - OCOC);Hạ; 
Bài 27. Cho 2 lít dung dịch glucozơ lên men rượu làm thoát ra 17,92 lít khí 
cacbonic (đktc). Tính nồng độ mol của dung dịch glucozơ biết hiệu suất của 
quá trình lên men chỉ đạt 40%. 
Hướng dẫn giải 
Theo bài ra ncọ, = can 0,8 mol 
Phương trình phản ứng lên men: 
CạH;ạO¿ —P*=9-2” ”;y 2C;H;OH + 2CO;† 
0,4 mol <-~--~========== 0,8 mol 


# 


Vậy số mol glucozơ có trong 2 lít dung dịch là: 0,4. To. = 1 mol 
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Nồng độ của dung dịch wcozơ: Cụ = v* .” 0,ð (mol) 
Bài 28. Khi phân tích chất X được tách ra từ sản phẩm thủy phân protein 
người ta thấy khối lượng mol là 75g. Đốt cháy 1, gam X thấy tạo ra 1,76 g 
CO;; 0,9g HO và 0,28 gam N¿. 

a) Hãy xác định công thức phân tử của X. 

b) Viết công thức cấu tạo của X. 

Hướng dẫn giải 
a) Khối lượng các chất sinh ra khi đốt cháy 1 mol X là: 


1/7 
mẹo, = Hà .7Bð = 88 (gam) -> Trong 1 mol X có mẹ = .-12= 24g 


mH,o = TT = 4ð (gam) —> Trong 1 mol X có mụ = h3 .2=ðg 


Trong 1 mol X có my = TS Tð = l4g 
Gọi công thức của X là C,H;O,N, 
Tacó: 12.x + y + 16.z + 14.t = 7ð ®) 
Vậy 12.x = 24 —> x= 2, y = ð; 14.t = 14 >t€= 1 
Thay các giá trị của x, y, t vào (*) ta được 16.z = 32 — z =2 
Vậy công thức của X là CaH;O¿N 
Vì X tách ra từ sản phẩm thủy phân protein nên nó là aminoaxít. Vậy 
công thức cấu tạo là: 
. CH; - COOH 
I 
: NH;ạ 
Bài 29. Polivinyl clorua) viết tắt là PVC được điều chế từ vinyÌ clorua 
CH; = CHƠI 
a) Viết phương trình phản ứng xảy ra.  - 
b) Tính khối lượng poli(vinyl clorua) thu được từ 1 tấn vinyl clorua biết 
hiệu suất của phản ứng là 85%. 
c) Để thu được 1 tấn PVC cần bao nhiêu tấn vinyl clorua, giả thiết hiệu 
suất phản ứng là 90% 
Hướng dẫn giải 
8) Phản ứng điều PVC 


nCHạ= CH —P*Èt— (_ GHạ„- ¬ =% 
. Cl bị 


182 


b) Theo phản ứng cứ 62,5. n (tấn) CH; = CHCI thì được 62,5.n tấn PVC. 
Vậy theo lý thuyết từ 1 tấn vinyl clorua sẽ thu được 1 tấn PVC, vì hiệu suất 


hắn ứng là 85% nên khối lượng PVC thực tế thu được là 1 x ng = 0,85 tấn. 


e) Khối lượng vinyl clorua cần dùng là: s . 100 = 1,11 tấn 


). BÀI TẬP TỰ LUYỆN 
3ài 30. Trình bày phương pháp hóa học nhận biết các dung dịch trong 
\ước: rượu etylic, axit axetic, gÌucozơ, saccarozơ. 


đài 31. Viết phương trình phản ứng có ghi điều kiện để thực hiện chuyển 
+óa trong sơ đồ: ' 


(1) +€C, t? cao, (2) Hạ, Pd (4) 
———— ———— 


OaObÒ, — _s GaO Ga, TS ƠHà C;H„ 
H,O, (5) 
— 2" >C;H,OH —'6 › CH¿COOH —Ữ) y CH;COONa. 


Bài 32. Có 5 lít rượu 30°, để thành rượu 45” thì cần cho thêm bao nhiêu 
gam rượu nguyên chất. Biết D,„„ (nguyên chất) = 0,8 g/ml. 

ĐS: 1088g 
Bài 33. Có 5 lít rượu 50° và 5 lít rượu 30°. Hỏi khi pha trộn hai loại rượu 
trên thì dung dịch mới có độ rượu bằng bao nhiêu? 

Đs: 409 
Bài 34. Oxi hóa 0,2 mol rượu etylic thành axit axetic. Lấy hỗn hợp sau 
phản ứng cho tác dụng với Na (dư) thu được 3,92 lít H; (đktc). Tính hiệu 
suất phản ứng oxi hóa. 

ĐS: H = 7ð%. (Hướng dẫn giải: hỗn hợp sau phản ứng có CHạCOOH, 
H;O, C;sH;OH dư đều phản ứng với Na). 
Bài 3ð. Đun nóng hỗn hợp gồm 8,05 g rượu etylic và 36g axit axetic có 
H;ạSOx đặc xúc tác thu được 12,32 g etylaxetat. Tính hiệu suất phản ứng 
este hóa nói trên. 

Đáp số: H = 80% 
Bài 36. Cho 10,6 gam Na;CO; vào dung dịch CHạCOOH 0,BM. Phản ứng 
xảy ra hoàn toàn. Lượng khí thoát ra được dẫn vào bình đựng 1 lít dung 
dịch Ca(OH); 0,075 M. Tính 

a) Thể tích dung dịch CHạCOOH đã dùng (vừa đủ) 

b) Khối lượng kết tủa sinh ra trong bình đựng Ca(OH); 

Đáp số: a) 400 ml* 

b) 5 E CaCO;a 
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Bài 37. Cho 9,7g hỗn hợp X gồm axit axetic và axit A có cêng thức 
CmHzm,¡COOH tác dụng với dung dịch NaOH 1M thì vừa hết 150ml. 

a) Xác định CTPT của A. Biết tỉ lệ số mol của axit axetic và A trong hỗr 
hợp là 2: 1. 

b) Tính thành phần % khối lượng của mỗi chất trong A . 

c) Viết CTCT của A. 

Đáp số: C;H;COOH 

% CH;COOH =61,86% 

% C;H;COOH = 38,14% 
Bài 38. Đốt cháy hoàn toàn 50 ml rượu etylic chưa rõ độ rượu. Cho toàn bộ 
sản phẩm vào nước vôi trong dư, người ta thu được 40g kết tủa. Xác định độ 
rượu, biết khối lượng riêng của C;H;OH là 0,8 g/ml. 

Đáp số: 239. 

Bài 39. Tại một nhà máy sản xuất rượu từ gỗ, trong một ngày đêm người ta 
sản xuất được 6 tấn rượu etylic 96%. 

a) Tính thể tích khí CO; thoát ra (ở đktc). 

b) Lượng CO; đó có thể tạo ra bao nhiêu gam Na;CO; khi cho qua dung 
dịch NaOH dư. _ 

Đáp số: a) 2800 lít CO¿. 

b) 13,2 tấn Na;COa 
Bài 40. Có 3,9 g hỗn hợp 2 rượu CH;OH và O;H;OH. Đem đốt cháy hỗn hợp 
trên rồi cho sản phẩm đi qua nước vôi trong dư thấy tạo thành 15 g kết tủa. 

Tính số gam mỗi rượu trong hỗn hợp ban đầu. 

Đáp số: 1,6 E CHạOH, 2,3 L4 CạH;OH : š 
Bài 41. Để trung hoà 0,74 g một axit dạng RCOOH cần dùng ð0 mÌ dung 
dịch NaOH 0,2 M. 

a) Xác định công thức phân tử, công thức cấu tạo của axit. 

b) Lấy 0,74 g axit trên tác dụng với rượu etylic. Tính lượng este thu được, 
biết hiệu suất phản ứng đạt 70%. 

Đáp số: C;ạH;COOH 

Khối lượng este 0,714 g 
Bài 42. Cho 39 g glucozơ tham gia phản ứng tráng gương. Tạo thành bao 
nhiêu gam bạc kết tủa, nếu hiệu suất phản ứng là 75%. Nếu lên men một 
lượng glucozơ như thế thì thu được bao nhiêu gam: rượu etylic và lít khí CO¿, 
nếu hiệu suất phản ứng là 80%. 

Đáp số: mạụ„ại = 32,4 g 
Khối lượng C;H;OH = 14,2 g . 
Vẹọ, = 5,16 lít 
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